ThS. NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ 


CÁC CÔNG THỨC 
GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM 


HÓA HỌC 


'ÁI BẢN LẦN THỨ HAI, CÓ SỬA CHỮA VÀ BỐ SUNG 


CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH MỚI NHẤT 

GIẢI TRẮC NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI NHẤT 
CÁC BÀI TẬP MẪU MINH HỌA 

CÁC ĐỀ THỊ MẪU THAM KHẢO 


WWpwWg 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Z2 ⁄ dÐ¿ 
A44 

Các em học sinh thân mến! 

Trong xu hướng đổi mới hình thức thi cử như đã tiến hành hiện nay, 
làm thế nào để giải nhanh, chính xác các câu hỏi trắc nghiệm khách 
quan luôn là câu hỏi lớn mà bất cứ học sinh nào cũng đầu mong muốn có 
một lời giải đáp thấu đáo. Ở phạm vi cuốn sách này, tác giả muốn giới 
thiệu đến các em một số công thức giúp giải nhanh các dạng bài tập trắc 
nghiệm Hóa học thường gặp. Đặc biệt với cách thi trắc nghiệm khách 
quan hiện nay, các công thức này sẽ giúp thí sinh tìm ra đáp án đúng 
trong thời lượng ngắn nhất. 

Tất nhiên cuốn sách không hề cổ súy cho lối học máy móc, lười tư 
duy, mà chúng chính là các bài tập gợi mở trí sáng tạo nơi các em, vì lẽ 
trong quá trình vận dụng các công thức trên, các em có thể chứng minh, 
tìm hiểu.. về sự xuất hiện các công thức đã cho, từ đó có tác dụng phát 
triển khả năng tư duy, dẫn đến việc tìm ra các công thức mới, cách giải 
mới cho riêng mình. 

Khi vận dụng các công thức giải nhanh trong cuốn sách, tác giả để 
nghị các em học sinh lưu ý: 

+ Trước hết, giải các bài tập này theo phương pháp thông thường đã biết. 

+ Sau đó, giải chúng theo các công thức giải nhanh đã nêu. Đối chiếu và 
so sánh hai kết quả tìm được. Có thể chúng sẽ cho hai kết quả khác nhau. 
Kiểm tra lại sự vận dụng công thức cũng như cách giải theo phương pháp. 
thông thường xem nguyên nhân khác biệt này là do đâu? 

+ Cuối cùng, nếu có thể được, các em nên liên hệ công thức giải nhanh ở 
bài tập này với các bài tập có nội dung gần tương tự (ví dụ công thức trong tài 
liệu này dùng cho anken, các em thử vận dụng cho trường hợp ankin). Thông 
thường chúng sẽ chỉ khác biệt một hoặc hai thông số nhỏ. Đó chính là bước 
khởi đầu cho việc tư duy sáng tạo nơi các em 

Chúc các em thành công trên còn đường học vấn. Nhất là tìm được 
những công thức giải nhanh cho riêng mình. Đấy cũng là thành quả của 
việc tự học nơi các em 

Trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa. 

Xin chân thành cảm ơn. 


TÁC GIÁ 


O PHƯƠNG I - 
Các CÔNG THứC Giải NHũNH TRONG HÓđ HỌC 


1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no 
Số đồng phân ancol C,Hạ„,zO =_ 2" (1<n<6) 


Ví dụ 1. Có bao nhiêu ancol đơn chức no là đồng phân của nhau, công 
thức phân tử lần lượt là C;HạO; C„H;oO; C;H;zO? 
Giải 
Số đồng phân anco] CạH¿O = 2“ ? = 2 
C;H¡O = 2° ~ 
C;HuO = 
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no 
Bố đồng phân anđehit C,H„O = 2"“] 2< n< 7) 
'Ví dụ 2. Có bao nhiêu anđehit đơn chức no là đông phân cấu tạo của 
nhau, công thức phân tử lần lượt là CH;O; C;H,oO; OgH¡;O ? 
Giải 
Số đồng phân andehit CHạO = 2-3 = 9 
€HuO= 2° ° =4 
CeHzO= 2° ?= 8 
8. Công thức tính số đồng phân axit eacboxylie đơn chức no 
Bố đồng phân axit CUHạuO; = 3"-] (<n< 7) 
Ví dụ 8. Có bao nhiêu axit cacboxylic đơn chức no là đồng phân cấu tạo 
của nhau, công thức phân tử lần lượt là C¿HạO;; CzH;oOs; CạH;;O;? 


Giải 
Số đồng phân axit CHạO; = 2'*° = 2 
O;HiO¿= 953 = 4 


C¿H¡O;= 2° = 8 
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no 


ố đồng phân este OH„O; = 2"-] <n<5) 


Ví dụ 4. Có bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức 
phân tử là C;H,O;; C;HạO; ; C,H¿O; 
Giải 
Số đồng phân este C;H,O;¿ = 2?ˆ? = 1 
OạHạO; = 3!*? = 2 
G,HạO; = 2**? = 4 
Ví dụ 5. Có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức, đồng phân cấu tạo của 
nhau, có cùng công thức phân tử C,HạO;, đều tác dụng được với 
dung dịch NaOH ? 
A.5 B.3 C.4 D.6 
(TSĐH 2007/ Khối A) 
Giải 
Các chất hữu cơ đơn chức có 9 oxi trong phân tử là các axit và este 
Số đồng phân axit C,H;O; 2? =2 
Số đông phân este C„HạO; = 2? = 4 
Vậy có 6 chất hữu cơ thỏa yêu cầu để bài chọn D 
5. Công thức tính số ete đơn chức no 


Bố đông phân ete C,Hạ,,;O = s‹ n~1)(—8) (ới 3< n < 6) 


Ví dụ 6. Có bao nhiêu ete là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức 
phân tử lần lượt là C;H,O; O,H;yO và C;H¡¿O? 
Giải 
Số đẳng phân cte C;HạO = š @~10(8-2)=1 
C;HuO = 2 ~ 1) ~8)= 8 


C;H„„O = s5~ (6-3) =6 


Ví dụ 7. Có bao nhiêu chất hữu cơ là đổng phân cấu tạo của nhau, 
công thức phân tử là CH¡oO? 
Giải 
Do C¿H¡O có số x = 0 nên C¿H¡oO chỉ có thể là công thức của ancol no 
hoặc ete no 
Số đồng phân ancol CH;oO = 2“~? = 4 


Số đồng phân ete C„HoO = ;4 -1)4-2)=3 


= có 7 đồng phân cấu tạo cần tìm 
2x-y-u+t+2 
2 


6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no 


Lưu ý: Hợp chất C,H,O,N,Cl, có số 1 mụy = 


Số đồng phân xeton C„Hạ„O = mía —2)(n- 3 (với 2<n< 7) 


Ví dụ 8. Có bao nhiêu xeton là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức 
phân tứ. lẳn lượt là C„H¿O; C;H;gO và CzH;;O? 
Giải 
Số đồng phân xeton O,H¿O = s4 ~)(4~8)=1 
GH„O “26 ~9)(6-~8)=8 
1 
HuO = 26 = 8) (6= 8) =6 


1. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no 
Số đồng phân amin C„Hạ„,.¿N = 2" Ì (n < 5) 
Ví dụ 9. Có bao nhiêu amin đơn chức no là đồng phân cấu tạo của 
nhau, công thức phân tử lần lượt là C;H;N; CạHạN và O„H¡N? 
Giải 
Số đông phân amin CạH;N = 3?~! = 2 
C;HạN =2”! = 4 
C„H¡¡N =2*1=8 
Ví dụ 10. Amin đơn chức A tác dụng với HCI vừa đủ theo tỉ lệ khối 
lượng tương ứng 2 : 1. A có thể có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 
Giải 
Theo để nạ :nnc;i = 2:1<>na : ngọi = 73 : 36,5 
= 73 gam A tác dụng vừa đủ 1 mol HCI 
=MA=73 (vì n¿ = nụcị = 1 mol) 
=» A có công thức phân tử Ơ,H,N 
= A có 2°”! =8 đồng phân cấu tạo 


8. Công thức tính số C của aneol no hoặc ankan dựa vào phản 
ứng cháy 


cn: ọo, 
Bố C của ancol no hoặc ankan = — + 


Tụ,o — co, 


'Ví dụ 11. Đốt cháy một lượng ancol đơn chức A được 15,4 gam CO; và 
9,45 gam HạO. Tìm công thức phân tử của A. 


Giải 
Ta có nẹọ, = 0,8ỗ mol< nụ ¿ = 0,525 mol nên A là ancol no 
Số € của ancol= —_ S55 — „ 
0,525 - 0,35 


Vậy A có công thức phân tử CzHạO. 

Ví dụ 12. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A rồi hấp thụ 
toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy khối 
lượng bình tăng 39 gam và xuất hiện 60 gam kết tủa. Tìm công 
thức phân tử của A 


Giái 

Ta có nẹọ, = 0,6möl< nạ = — =_0/7 moi nên A là ankan 
Số Ở của ankan = —_Ê — - 6, Vậy A có công thức O¿H, 
07-06 7” ay E 6h 


Ví dụ 18. Đốt cháy hoàn toàn ancol đa chức A được nọo, :nụ„ = 2: 8. 


Tìm công thức phân tử của ancol A. 
Giải 
Theo để cứ được 2 mol CO; thì cũng được 3 mol HạO 


Vậy số Ở của ancol = 3 


2 * 
3-9 — 

Ancol đa chức 2C chỉ có thể có tối đa 2 nhóm OH, do đó A có công 
thức C;HạO; 

Lưư ý. Thực ra bất cứ chất hữu cơ nào khi cháy chỉ tạo CO; uà 
HO, trong đó nọo, < nụ,„ thì ta đều có số Ở trong phân từ chết hữu 


Tọo, 


cơ = , Đề chất hữu cơ này chỉ có thể là ankan, hoặc ancol 


Th,o — Heo, 
ao, hoặc ete no. Vận dụng điều này cũng giúp giải nhanh các bài toán. 
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Thật uậy, xét uí dụ sau: 

A là hợp chất hữu cơ chứa C; H; O, phân tử chỉ chứa một loại nhóm 
chức. Chia m gam A làm 2 phần bằng nhau: 

+ Cho phần 1 tác dụng hết với Na được 3,36 lít Hạ (đkte). 

+ Đốt cháy hết phân 2 được 26,4 gam CO; và 13,5 gam H;O. 

Giá trị m là 

Á.18 B. 13,5 €. 12,6 D. 14,4 

Giải 
Do nạo, =0,6 mol < nạ ¿ =0,75 mol và A tác dụng được với Na nên 


A là ancol no 


Số C trong phân tử A = š 06%, =4 na ó5 =0,15 mol 
, 0,75 ~0,6 
Ẫ 3,36 h TA - 
Mà nụ, = ĐT 0,15 mol = nạ nên A phải là aneol 2 chức 


Suy ra A có công thức phân tử C„H;oO;. 

Vậy m = 90.0,15 = 13,5 gam (chọn B) 
9. Công thức tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa 
theo tỉ lệ mol giữa anecol và O; trong phản ứng cháy 

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức 


C;Hạn,zO, cần k mol O; thì ta có: |n 


Ví dụ 14. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol ho, mạch hở A cần.4 mol O¿. 
Tìm công thức phân tử của A. 


Giải 
Do — nên n = 3 và x =2 
Vậy A có công thức phân tử là CzHạO; 
Nhận xét, Tuy ta cũng có 4= “Ê1TŠ, gặp g~ #TL+Š „, 


nhưng các ancol C„H¡O; hoặc C;H;;O; không tôn tại, mặc dù chúng 
uẫn thỏu dữ kiện đề bài. 


Thật uậy các ancol đã nêu ở trên có các phản ứng cháy là: 
OHO; + 40; ——. 300; + 4HO 
GHoO; + 40; ———, 4CO; + 5H¿O 
OH„zO; + 4O; ——. ðCO; + 6H;O 
Ví dụ 15. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cân 3,õ mol O;¿. 
Tìm công thức phân tử của A. 
Giải 
3.3,5—-1+3 
3 
Vậy A có công thức phân tử là CạH¿O; 
'Ví dụ 16. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cẩn 4, mol O;. 
Tìm công thức phân tử của A. 


Do 3= nên n = 3 và x = 8. 


Giải 


24,5=1+1 


Do 3= nên n = 3 và x = 1. 


Vậy A có công thức phân tử là CaHạO 
Ví dụ 17. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần ð mol O;. 
Tìm công thức phân tử của A. 
Giải 
TĂ.e nên n = 4 và x = 8. 
Vậy A có công thức phân tử là CH¡sOs 


10. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no (hoặc hỗn hợp 
ancol đơn chức no) theo khối lượng CO; và khối lượng H;O. 


M 
_Ă. . 


Vi dụ 18. Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn 
chức, mạch hở được V lít CO; (đktc) và a gam nước. Biểu thức liên 
hệ giữa m, a và V là: 


A.m=a- B.m= 8a— TS 
5,6 11,9 

V M 

=3ã—=c— ". cc 

C. m=2a 39,4 D.m=a+ 5õ 


(TSĐH 2009/ Khối A) 
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Giải 
mẹo 1 44V V 
¬-. `... .... 
Pụo “TT E87 112a 4= S7 gạ (chọn À) 


11. Công thức tính số đi, trị, tetra..., n peptit tối đa tạo bởi 
hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau 


Ta có m 


'aneol 


Số n peptit,„„ = 


Ví dụ 19. Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp 
gồm 2 amino axit là glyxin và alanin? 
Giải 
Số đipeptit„,„ = 2?= 4 
Số tripeptit„„= 2° = 8 
Ví dụ 20. Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp 
gồm 3 amino axit là glyxin, alanin và valin? 
Giải 
Số đipeptit„„= 3? = 9 
Số tripeptit„„ = 3° = 27 
Ví dụ 21. Có tối đa bao nhiêu tetrapeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 
amino axit là glyxin và alanin? Từ hỗn hợp gồm 3 amino axit là 
ølyxin, alanin và valin? 
Giải 
Số tetrapeptit„ax tạo bởi 2 amino axit = 2 = 16 
Số tetrapeptit„a. tạo bởi 3 amino axit = 8” = 81 
Ví dụ 22. Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được hỗn hợp chỉ gồm 2 
amino axit là glyxin và alanin. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? 
Giải 
Số công thức cấu tạo của X = 93~ 2 = 6 
Lưu ý: 3° lờ số fripeptit cực đại tạo bởi hỗn hợp 2 amino axit trên, 
nhưng phải loạt bỏ 2 tripeptit tạo bởi cùng một loại amino axit là Giy 
— Giy - Giy uà Ala - Ala - Ala 


Ví dụ 23. Từ Hỗn hợp gồm 3 amino axit là glyxin, alanini và valin có 
thể tạo được bao nhiêu tripeptit chứa đủ 3 gốc amino axit trên? 


Giải 
Số tripeptit chứa đủ 3 gốc amino axit = 3! = 6 
11 


Lưu ý: - Đây là bài toán tính số n peptit chứa đủ n gốc — amino axit. 
Ví dụ từ hỗn hợp glyxin uà alanin chỉ tạo 2 địpeptit Giy - Ala uà Ala - Giy 
chứa đủ 2 gốc qmino axit trên. 

~ Số n peptit chứa đủ n gốc amino axit = n!. Ví dụ có 3! = 6 #ripeptit 
chứa đủ 3 gốc amino axit. glyxin ; alanin và valin trong phân tử 
12. Công thức tính số triglixerit tạo bởi glixerol với các axit 
caeboxylie béo 


2 L 
Bố triese = ÐŒ- +1 


Ví dụ 24. Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol cùng 2 axit béo là axit 
panmitic và axit stearic (xúc tác H;SO¿ đặc) sẽ thu được tối đa bao 
nhiêu triglixerit? 


nín+1 _ 
9 
18. Công thức tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức 
nín + 1) 
te = 

Da) 

Ví dụ 3õ. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no với H;SO, 
đặc ở 140°C được hỗn hợp bao nhiêu ete? 

Giải 


Số triglixerit = 


Số ete -_ 22+1) 
.x. 


=3 


Ví dụ 26. Đun nóng hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức no với H;ạSO, 
_ đặc ở 140°C được hỗn hợp bao nhiêu ete? 


Giải 


Số ete = 


33+ 
2 


14. Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NHạ 
và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa 
a mol HƠI, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa 
đủ với b mol ÑaOH 


Ví dụ 27. Cho m gam glyxin vào dung địch chứa 0,3 mol HCI. Dung 
dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0, mol NaOH. Tìm m. 


Giải 


m= 7ð 


— 1õ gam 


Ví dụ 28. Cho m gam axit ølutamic vào dung dịch chứa 0,3 mol HƠI. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,ð mol NaOH. Tìm m. 
Giải 


0,5-0,8 


m = 147 = 14,7 gam 


Ví dụ 29. Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol HƠI. Dung 
dịch sau phần ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m 
Giải 


m=14o ST SẺ 


= 99,9 gam 
Lưu ý: Lysin là một amino axit rất cẩn thiết cho sự tăng trưởng cơ 

thể. Nó là qmino axit không thể thay thế uì cơ thể người không thể tự 

tổng hợp được mà phải lấy trực tiếp từ thức ăn. Nhật Bản là nước từng 
thêm Iysin uào gạo, bột mù.. để xúc tiến sự tổng hợp protein. Lysyn có 
công thức là NH„(CH,);CH(NH,COOH. 

Ví dụ 80. Cho một lượng axit glutamic vào dung dịch chứa 0,2 mol 
HCI. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH, 
sau đó cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam rắn khan?: 

Giải 
: Dễ đàng thấy rắn khan gồm: 
+ 0,8 mol NaCl 
+ ®È_-*Ẽ = 0,05 mọi NaOOCCH(NH,)CH,GH;COONa 
=> Taán khan = ð8,ð. 0,2 + 191. 0,05 = 21,26 gam 

Ví dụ 31. Cho một lượng amino axit A vào dung dịch chứa 0,1 mol HCI. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, sau đó 
cô cạn được 20,17ð gam rắn khan. Vậy A có công thức phân tử là: 
A.OHNO, B.C/HNO, C.C;HN;O, D.C;HạNO, 
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Giải 
Theo các phương án để ra thì A có 4 oxi trong phân tử tức A có 2 
nhóm COOH 
— 30,175 gam rắn khan gồm: + 0,1 mol NaC1 
+ — = 0,075 mol muối natri của A 
20,175 - 58,5.0,1 
0,075 
= Mạ = 191 - 46 + 2 = 147 (C;HạNO¿, chọn D) 
1ð. Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH; 
và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa 
a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa 
đủ với b mol HCI 


=191 


9 Mua naui của A — 


Ví dụ 32. Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,37õ mol NaOH. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,ð7ð mol HƠI. Tìm m. 
Giải 


0,575 - 0,875 


m=89 = 17,8 gam 


Ví dụ 83. Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa 0,8 mol NaOH. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,õ mol HCI. Tìm m. 
Giải 


m = 147 


= = 29,4 gam 
Ví dụ 34. Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Dung 

dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,õ mol HCI. Tìm m 

Giải ` 

m=146 = = 14,6 gam 
16. Công thức tính số liên kết r của hợp chất hữu cơ mạch hở A, 
công thức C,Hy hoặc C,H,O, dựa vào mối liên quan giữa số 
mol CO; ; H,O thu được khi đốt cháy A 


A là C,H, hoặc C.H,O„ mạch hổ, cháy chỏ nọạ, ~ nụ ¿ = kn„ thì 
A có số m= (k + 1) 
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Ví dụ 8ð. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este đơn chức, mạch hở A được 
ˆ nạo — nụ = 2n„. Mặt khác thủy phân A (môi trường axit) được axit 

cacboxylic B và anđehit đơn chức no D. Vậy phát biểu đúng là: 

A. Axit cacboxylie B phải làm mất màu nước brom 

B. Andehit D tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1: 4 

C. Axit cacboxylie B có nhiệt độ sôi cao nhất dãy đồng đẳng 

D. Este A chứa ít nhất 4C trong phân tử 

Giải 

Theo để A có (2 + 1) = 3=. Đặt A là RCOOR' thì (R + 1 + R) có 3x 
nên (R + R) có 2x. Mặt khác sự thủy phân A tạo anđehit đơn chức no 
chứng tổ R' phải có 1x, vậy R cũng phải có 1z. Suy ra B phải là axit 
cacboxylie chưa no, tức B làm mất màu nước brom 
Ví dụ 36. Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit mạch hở X được b mol 

CO; và c mol HạO (với b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một 

phân tử X chỉ cho 2 eleetron. X là andehit thuộc dãy đồng đẳng: 


A. không no một nối đôi, đơn chức B. no, đơn chức 
C. không no hai nối đôi, đơn chức D. no, hai chức 
(TSĐH 2007/ Khối A) 
Giải 


Theo để, X cháy cho nạo, - nụ„„ = n„ nên X có (1 + 1) = 2. 


Trong phần ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron (để 
2 ion Ag" nhận 2e này, tức tạo Ag theo tỉ lệ mol 1 : 2), chứng tỏ X là 
andehit đơn chức. Vậy X còn 1+ ở gốc hidrocacbon, chứng tổ X là 
andehit đơn chức chưa no, một nối đôi  = C (chọn A) 
17. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa 
vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H; trước và sau khi 
dẫn qua bột Ni nung nóng 

Giả sử hỗn hợp anken và H; ban đâu có phân tử khối là Mạ 

Sau khi dẫn hỗn hợp này qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy ra 
hoàn toàn được hỗn hợp không làm mất màu nước brom, có phân tử khối 
là M; thì anken CaH›„ cần tìm có công thức phân tử cho bởi công thức: 
—__M, =2)M, 

14M, —M,) 


Lưu §. Công thức trên sử dụng khi H; dùng dư, tức anken đã phản 
ứng hết, nên hỗn hợp sau phản ứng không làm mất màu nước brom. 
Thông thường để cho biết H; còn dư sau phản ứng, người ta cho hỗn 
hợp sau phản ứng có phân tử lượng M; < 28 

Lưu ý rằng tương tự như công thức 17 trong uiệc tìm công thức 
anken dựa uào phản ứng hiđro hóo, ta cũng có công thúc anbin dựu 
oào phản ứng hiđro hóa là 


— 24M, _ 2M, 

_ 14M,—M,) 

Ví dụ 87. X là hỗn hợp hơi gồm oleñin M và Hạ, có tỉ khối so với Hạ là 5. 
Dẫn X qua bột Nï nung nóng để phản ứng xảy ra hoằn toàn được hỗn. 
hợp hơi Y có tỉ khối so với H; là 6,25. Vậy M có công thức phân tử là 


A. CsHs. B. C;Hio. C. C;H;. D. C;Ho. 
Giải 
Theo để, M; = 10 và Mạ = 12,5 
Hồng (12,5 ~ 2)10 
a cónE Tô =8, 
5 142,õ—10) ` 


Vậy M có công thức phân tử là CạH; (chọn D) 

Ví dụ 38. Hỗn hợp khí X gồm H; và một anken có khả năng cộng HBr 
cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với Hạ bằng 9,1. 
Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y 
so với Hạ bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là 
A. CHạ-CH=CH-CHạ B. CH;=CH-CH;-CH¡ạ. 

C. CH;ạ=C(CHạ);. D. CH;=CH;., 7 

(TSĐH 2009/khối B) 
Giải 

Vì X cộng HBr cho một sản phẩm duy nhất nên X phải có cấu tạo 
đối xứng : 

Theo để thì Mị = 18, và M; = 36 nên n=-CÓ- 2182 _ 
14(26 ~ 18,2) 

Vậy anken đã cho phải là CHạ-CH=CH-CH; (chọn A) 

18. Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết 

một lượng CO; vào dung dịch Ca(OH); hoặc Ba(OH);. 

MHkếttia = Hạ, — Hẹo, 

Ví dụ 39. Hấp thụ hết 11,2 lít CO; (đktc) vào 3ð0ml dung địch 
Ba(OH); 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được. 
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Giải 
Ta có nọ, =  0,õ mol 
goi, = 0,35 mol] => nọg— = 0,7 mol 
=n,= 0/7 — 0õ = 0,2 mol 
= m, = 0,3. 197 = 39,4 gam 
Lưu §: Ở đây nị = 0/2 moi < nạo, = 0,6 môi, nên hết quả trên phù 
hợp. Ta cần phải kiểm tra lại uì nếu Ba(OH); dùng dư thì khi đó 
n, =nọo, mà không phụ thuộc uào nạ„„.. Tóm lại, khi sử dụng công thức 
trên, cần nhớ điều hiện ràng buộc giữa njuờ nọ, là n, < nọo,, hay nói 
khác đi, nếu bazơ phản ứng hết thì học sinh mạnh dạn sử dụng công 
thức trên (hẳu hết các đề thi đều cho uào trường hợp tạo 2 muối nên bazơ 
đều đã phản ứng hết) 
Ví dụ 40. Hấp thụ hết 0,3 mol CO; vào dung dịch chứa 0,25 mol 
Ca(OH);. Tính khối lượng kết tủa thu được. 
Giải 
Dễ thấy n, = 0,õ — 0,3 = 0,3, Vậy m, = 20 gam 
Ví dụ 41. Hấp thụ hết 0,4 mol CO; vào dung dịch chứa 0,ð mol 
Ca(OH);. Tính khối lượng kết tủa thu được. 
Giải 
Dễ thấy Ca(OH); đã dùng dư nên: 
n,= nạo, = 0,8 mol, do đó m,= 40 gam 
Lưu ý: Bài này không được áp dụng công thức đã cho ở trên vì 
Ca(OH); không phản ứng hết. 4 
Nếu áp dụng thì n,=1- 0,4 =0,6 > nọ, = 0,4 (vô lý, loại) 
Ví dụ 42. Có 2 thí nghiệm: 
+ Hấp thụ hết a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); được 
20 gam kết tủa 
+ Hấp thụ hết 2a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); được 
30 gam kết tủa 
Tìm các giá trị a, b 
Giải 
Thí nghiệm 2 đã tăng gấp đôi lượng CO; nhưng kết tủa chỉ tăng 
gấp rưỡi chứng tổ trong thí nghiệm này, CO; đã dùng dư tức phải tạo 
2 muối, do đó ta có : 
2b - 2a = 0,3 q) 
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Thí nghiệm 1, Ca(OH); không thể phản ứng hết, vì nếu Ca(OH); đã 
phản ứng hết ở thí nghiệm này thì lượng kết tủa ở thí nghiệm 2 chỉ 
có thể giảm. Vậy CO; trong thí nghiệm1 đã phần ứng hết, do đó ta có: 

a= 0,2 3) 

Giải ra được b = 0,35 
Ví dụ 43. Có 2 thí nghiệm: 

+ Hấp thụ hết a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); được 
30 gam kết tủa 

+ Hấp thụ hết 1,5a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); 
được 10 gam kết tủa 

Tìm các giá trị a, b 

Giải 

Hoàn toàn tương tự như bài trên, ở thí nghiệm 2 thì Ca(OH); đã 
phần ứng hết (vì CO; tăng gấp rưỡi nhưng lượng kết tủa lại giám), tức 
ở thí nghiệm 2 chắc chắn tạo 2 muối. Còn ở thí nghiệm 1 thì chưa thể 
xác định tạo 1 muối hay 2 muối. Do đó xét từng khả năng: 

+ Thí nghiệm 1 tạo 2 muối 

Khi đó ta có HN" =1 Ẹ Di 

2b—-a=0,8 b=0,85 
+ Thí nghiệm 1 tạo 1 muối 
Lại xảy ra 2 khả năng: 
e Nếu CO; phản ứng hết 


Khi đó n, = nạo, nên ta lẺ Ngư “B 0,3 


a=0,3 b=0,275 

(loại, vì 0,3 mol CO; tác đựng với 0,275 mol Ca(OH); không thể tạo 
30 gam kết tủa) 

« Nếu Ca(OH); phản ứng hết 

3 m 2b—1,ða = 0,1 a=0,333 

Khi đó n, = nạ„oụ,, nên ta có hệ: : Tà ° Ệ sấn 

(loại, vì 0,383 mol OO; tác dụng với 0,3 mol Ca(OH); không thể tạo 
30 gam kết tủa) 

'Tóm lại a = 0,4; b = 0,3ỗ. 
19. Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết 
một lượng CO; vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và 
Ca(OH); hoặc Ba(OH); 
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Trước hết tính |nạ„; — nẹo, tồi so sánh với n„„. hoặc n„„.. 


để xem chất nào phản ứng hết. 
Ví dụ 44. Hấp thụ hết 6,72 lít CO; (đkte) vào 300m] dung dịch hỗn hợp 
gồm NaOH 0,1M và Ba(OH); 0,6M. Tính khối lượng kết tủa thu được. 
Giải 
nẹo, = 0,8mo] 
nuyou = 0,08mol | => nạ... = 0,89—0,8= 0,00mol 


ng„oụ), = 0,18mo]l 
Mà n„¿. = 0,18mol nên n, = 0,09mol. 
Vậy m, = 0,09.197 = 17,73gam . 


Lưu §: Tương tự như công thúc ở trên, trong trường hợp này cũng có 
điều kiện ràng buộc giữa Top ĐỒ nọo, là Top € Bọo,. 

Ví dụ 45. Cho 0,448 lít CO; (đkte) hấp thụ hết vào 100 mÌ dưng dịch hỗn 
hợp NaOH 0,06M và Ba(OR); 0,12M được m gam kết tủa. Giá trị m là: 
A.3,94 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,97 

(TSDH 2009 / Khối A) 
Giải 
Dễ thấy Tco2- = (0,006 + 0,024) - 0,02 = 0,01 mol, trong khi: 


nụ, = 0,012 mol nên n, = nạ, = 0,01 mol. 


Vậy m, = 0,01.197 = 1,97 gam (chọn D) 
20. Công thức tính thể tích CO; cần hấp thụ hết vào một dung 
dịch Ca(OH); hoặc Ba(OH); để thu được một lượng kết tủa 
theo yêu cầu 

Dạng này phải có kơ¿ kết quả 


Bọ, =1, 


co, = Bạn. — H, 


Ví dụ 46. Hấp thụ hết V lít CO (đkte) vào 300ml dung địch Ba(OH); 
1M được 19,7 gam kết tủa. Tìm V. 
Giải 
=0,1mol = V = 2,24lít 
—n, =0,6— 0,1 = 0,õmol = V = 11,lít 


'Reo, Z 


[eo, Z Bọi 
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21. Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung 
dịch AI®* để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu. 
Dạng này phải có ơi kết quả 


Lưu §: Hai kết quả trên tương ứng uới hai trường hợp NuOH dùng 
thiếu uà NaOH dùng dư : trường hợp đâu kết tủa chưa đạt cực đại, 
còn trường hợp sau là kết tủa đã đạt cực đại sau đó tan bớt một phần 
Ví dụ 47. Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch 
chứa 0,ð mol AlCIl; để được 31,2 gam kết tủa. 
Giải 
nạ, =8.n, =8.0,4mol = V = 1,8lít 


nạ, =4n¿„—n, =2—0,4 =1,6mol => V = 1,6lít 


Ví dụ 48. Cân cho một thể tích dung dịch NaOH 1M lớn nhất là bao 
nhiêu vào dung dịch chứa đồng thời 0,6mol AIClạ và 0,2mol HƠI để 
xuất hiện 39gam kết tủa. - 

Giải 
Lưu ý rằng trường hợp này cẩn thêm một lượng NaOH để trung 
hoà HCI. Mặt khác, để tính thể tích dung dịch NaOH lớn nhất nên 


chỉ cần xét giá trị nạ, „„, = đụ — , 
# Đạp cậu = Bưốt + (4n, — n,) = 0,8 + (8,4— 0,6) = 3,1 mol 
=> V=3/ lít. 


'Ví dụ 49. Có 2 thí nghiệm: 
+ Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AIC]; 
được 15,6 gam kết tủa 
+ Cho dung dịch chứa 2a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AICl; 
được 23,4 gam kết tủa. 
Định các giá trị a, b 
: Giải 
'Ta CÓ n kế tủa dâu = Ú,2 mô] ; n kế tủa sau = Ô,ở moÌ 
"Theo công thức giải nhanh, dễ dàng có hệ: 
a= 3.0,2=0,6 @) 
2a= 4b — 0,3 (2) 
Giải ra được a = 0,6 ; b = 0,87B 
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Nhận xét: bài toán giải nhanh chóng nhờ nhận định được NaOH 
đã dùng không đủ ở thí nghiệm 1 uà dư ở thí nghiệm 2 
92. Công thức tính thể tích dung dịch HCI cần cho vào dung 
dịch Na[Al(OH);] (hoặc NaAlO;) để xuất hiện một lượng kết 
tủa theo yêu cầu 

Dạng này phải có hœ¿ kết quả 
n 


He TỊ 


nụ, =4m, 


lawop,r — 


'Ví đụ 50. Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HƠI 1M vào dung dịch chứa 
0,7mol Na[Al(OH);] (hay NaAlO;) để thu được 39 gam kết tủa? 
Giải 
nụ, =n, =0,mol => V = 0,Blít 
3.n, = 1,8mol => V = 1,3lít 


nục = 4 Note — 
Ví dụ ð1. Thể tích dung dịch HƠI 1M cực đại cần cho vào dung dịch 
chứa đểng thời 0,1 mol NaOH và 0,3mol Na[Al(OH);] (hay NaAlO;) 
bao nhiêu để xuất hiện 15,6gam kết 


Giải 
"Tương tự như ví dụ 12, ta có: 


nụ, = Hụo = Bgyọi + (4n, ản,) 


{AI(OH),T hs + 
= 0,1 + (4,0,3 — 8,0,3) = 0/7 mọi => V = 0,7 lít 

Ví dụ B2. Có 2 thí nghiệm sau: 

~ Cho 200 ml dung địch HƠI a mol] vào ð00 mÌ dung dịch Na[AIOH),) 
b mol/1. Sau phản ứng được 31,2 gam kết tủa. 

Cho 300 ml dung địch HƠI a mol vào 500 ml dụng dịch Na[Al(OH),) 
b.mol/I. Sau phần ứng được 39 gam kết tủa. 

Tìm các giá trị a, b. 


Giải 
Dễ thấy ở thí nghiệm 2, HƠI đã dùng dư, do đó ta có hệ: 
0,2a = 0,4 @) 
0,8a = 4.0,ðb — 80/5 —_ @ 


Giải hệ (1) (2) được a = 0,3 và b = 1,05 
28. Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung 
dịch Zn?* để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu 
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Dạng này phải có hai kết quả: 


Ví dụ 8. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào 200 m1 dung 
dịch ZnClạ 2M để được 29,7 gam kết tủa. 
Giải 
Ta có n„„ = 0,4 mol; n, = 0,Š mol 
Có 2 trường hợp: 
+ non— =9.0,3 = 0,6 mol. Vậy Vạanaon = 0,6 lít 
+ non- = 4.0,4 — 3.0, = 1 mol. Vậy Vaaxaon = 1 lít 
Lưu §: Tương tự như đối uới AI(OH);, ở đây trường hợp đâu xảy ra khi 
kết tủa Zn(OH); chưa đạt cực đại, còn trường hợp sau xây ra khi kết tủa đã 
đạt cực đại sau đó tan bớt một phân. 

Ví dụ 54. Hòa tan hết m gam ZnSO, vào nước được dung dịch X. Cho 
110 ml dung dịch KOH 2M vào X được a gam kết tủa. Mặt khác nếu 
cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng được a gam kết tủa. 
Giá trị m là: 

A. 20,125 B. 12,375 C.22,54 D. 17,71 
(TSĐH 2009 / Khối A) 


Giải 
"Theo công thức giải nhanh, dễ dàng có hệ 0,22 = nn q) 
2a 
0/28 =4n,,„ - — (2 
nụ. s9 @® 


Rút ra 4n, „. - 0,28 = 0,22 tức nạ, = nạyạo, = 0,125. 

Do đó m = 161. 0,125 = 20,195 
Nhận xét: bài toán giải nhanh chóng nhờ nhận định được KOH dã 
dàng không đủ ở thí nghiệm 1 uà dư ở thí nghiệm 2 
24. Công thức tính khối lượng muối sunfat thu được khi hòa 
tan hết hỗn hợp kim loại bằng H;SO, loãng giải phóng Hạ 


EPses= mua +96n,,] 
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Ví, dụ Bð. Hòa tan hết 10 gam rắn X gồm Mg; Zn và AI bằng H;SO, 
loãng được dung địch Y và 7,84 lít Hạ (đkte). Cô cạn Ÿ được bao nhiêu 
gam hỗn hợp muối khan? 

Giải 
7,84 
ạt = 1Ô + S6 = 43,6 gam 


95. Công thức tính khối lượng muối clorua thu được khi hòa 
tan hết hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HCI giải phóng Hạ 


tteoma = hán họp + 7Ìng, 


Ví dụ ð6. Hòa tan hết 10 gam rắn X gồm Mg; Zn và AI bằng dung 
dịch HƠI được dung dịch Y và 7,84 lít Hạ (đktc). Cô cạn Ÿ được bao 
nhiêu gam hỗn hợp muối khan? 

Giải 


7,84 


mạjm¿ = 10 + 71 ZầN 34,85 gam 


26. Công thức tính khối lượng muối sunfat thu được khi hòa 
tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H;SO, loãng 


msner THhện hẹp + BŨNg sọ, 


Ví dụ ð7. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe;O;; ZnO và 
MgO trong ð00 ml dung dịch H;SO, 0,1M (vừa đủ). Cô cạn dung 
dịch sau phản ứng được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan? 

A.6,81 B.4,81 C. 3,81 D.5,81 
(TSĐH 2007) 
Giải 
mua: = 2,81 + 80.0,5.0,1 = 6,81 gam (chọn A) 

37. Công thức tính khối lượng muối clorua thu được khi hòa 

tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dung dịch HCI 


Hmaya = mụuyø, + 27.ðnnc| 
Ví dụ õ8. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe;O; và MgO 
trong 400 ml dung địch HƠI 3M (vừa đủ). Cô cạn dưng dịch sau 
phản ứng được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan? 
Giải 
mạn, = 20 + 27,5.0,4.2 = 42 gam 
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28. Công thức tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được 
khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng với HNO; (không có sự 
tạo thành NH.NO¿) 


my = my, uại + 62.(3/nyọo + nựọ, + 8n o + 1Ô.ng,) 


(không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng không) 

Ví đụ 59. Hoà tan 10 gam rắn X gồm AI, Mg, Zn bằng HNO; vừa đủ 
được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít NO (đktc) là sản phẩm 
khử duy nhất. Tìm m. 

Giải 
mụyy = 10+ Ba ~ B6,Bgam 


Ví dụ 60. Hòa tan hết 22,4 gam sắt trong HNO; loãng được 6,72 lít 
NO(đkte) là sản phẩm duy nhất của sự khử N'Š và dung dịch chứa 
m gam muối. Tìm m. 

Giải 
mạụa = 22,4 + 62.3. Hs = 78,2 gam 
22,4 

Nhận xêt: 

Nếu giải bằng cách uiết phương trình phản ứng, bài toán sẽ rất dòi 
đàng do có sự tạo 2 muối. Thật uậy, uới nạ, = 0,4 mol uà nụọ = 0,8 mol 
thì trước hết xảy ra phản ứng: 

te +  4HNO; — Fe(NOạ; + NO +_ 2H;O 
0,3 mol 0,3 mol 0,3 mol 
Sau đó Fe còn dư 0,1 mol sẽ phản ứng tiếp: 
Fe + ĐEe(NO;; — 3Fe(NOạ) 
0,1mol 0,2 mol 0,3 mol 

Vậy sơu phản ứng được 0,3 moi Fe(NO;); uà (0,3 - 0,2) =0,1 mol 
Re(NO;); do đó m = 0,3.180 + 0,1.242 = 78,2 gam 

+ Công thức này rất tiện dụng, tuy uậy nếu có sự tạo thành NH„NO; 
thì phải cộng thêm oào khối lượng NHỤẠNO; có trong dung dịch sau phản 
ứng. Khi đó nên giải bài toán đã cho theo cách cho nhận electron. 
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99. Công thức tính số mol HNO; cần dùng để hòa tan một hỗn 
hợp các kim loại 


Pụno, = 4nwo † 2nxo, + 12ng, + l0ngo + 1Ô xọ, 


(không tạo sản phẩm khử nào thì số mol sản phẩm đó bằng không) 
Ví dụ 61. Hòa tan hết hỗn hợp rắn X gồm Cu và Mg cần vừa đủ x mol 
HNO;, sau phản ứng thu được 8,96 lít (đkte) hỗn hợp Y gồm NQ và 
NO, Tính giá trị x, cho biết dự, = 19. 
Giải 
Bằng phương pháp đường chéo, dễ dàng tính được nạ = nọ, = 0/2 mol 
Vậy x = 4.0,2 + 2.0,9 = 1/2 mol 
Lưu ý: 
+ Giá trị x không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp 
+ Công thức này chỉ dùng khi cho hỗn hợp hừm loai đác dụng uới HNO; 
Ví dụ 62. Đốt cháy 2,23 gam rắn X gồm Fe, AI, Zn, Mg trong oxi một 
thời gian được 2,71 gam rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong HÑO¿ dư 
được 0,672 lít NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Số mol HNO; đã 
phần ứng là 
A.0,12 B.0,/14 C. 0,16 D.0,18 
(TSĐH 2010/ Khối B) 
Giải 
Tho, = TỊnNG,/oxi lăm lai “P TỊINO, /hảm loại dư 
0,672 
=(3,/71-2,23).2+ Và = 0,18 (chọn D) 


Ví dụ 68. Hòa tan hết hỗn hợp rắn X gồm AI và Fe bằng dung dịch 
chứa x mol HNO; (lấy dư 10%) được 13,44 lít (đkte) hỗn hợp Y gồm 
ẢÁNạ và NO; có tỉ khối so với Hạ là 18,5. Tính x. Giả thiết chỉ xảy ra 
2 quá trình khử N'Ẽ, 

Giải 
Bằng phương pháp đường chéo tìm được nụ, = nạo, = 0,3 mol 


Vậy x = (12.0,3 + 2.0,3) + mm (12.0,3 + 2.0,3) = 4,62 
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80. Công thức tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho 
hỗn hợp các kim loại tác dụng với H;SO; đặc, nóng giải phóng 
khí SOa. 


_yus, = Phạm sạ + 96:Dạo, 


Ví dụ 64. Hoà tan hết 10gam rắn X gồm AI, Mg, Cu bằng H;SO, đặc, 
nóng vừa đủ, được dung dịch chứa m gam muối và 10,08 lít SO; 
(đktc). Tìm m. 

Giải 
10,08 
=10+96.—— 
Thk ĐÓ TU 

Ví dụ 6ð. Hòa tan hết 14 gam sắt trong H;SO¿ đặc, nóng được 6,72 lít 
SO; (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch sau phản 
ứng được bao nhiêu gam muối khan? 


=õ3,2gam 


Giải 

6,72 

22,4 

Nhận xét: Đây cũng là bài toán tạo 2 muối do HạSO, dùng thiếu 
nên giải theo công thức như trên là cách nhanh nhất 

31. Công thức tính số mol H;SO; đặc, nóng cần dùng để hòa 

tan một hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO; duy nhất 


mụụa = 14 + 96 = 42,8 gam 


tao, = 2nso, 


Ví dụ 66. Hòa tan hết một lượng hỗn hợp gồm AI, Mg, Ag cẩn vừa đủ 
x mol H;SO, đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 7,84 lít: SO; (đkte). 
Tìm x. 

Giải 
nụ,sọ, = 2ngo, = 2.0,85 = 0,7 mol 

32. Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp 

sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO; dư giải phóng khí NO. 

242 

Puug = “ao 

Ví dụ 67. Hoà tan hết 11,36 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O;, FezO, 
trong HNO; loãng dư được dung dịch chứa m gam muối và 1,344 lít 
NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm m. 

(TSĐH 2008/ Khối A) 


(mu, ,ạ, + 24.o) 
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Giải 
242 1,344 
= ^ “(11/36 +924°^^“)= 38,79 

muối 80 ( + 292 ) gam 

Nhận xét: Với dạng này, cho dù hỗn hợp đầu là bao nhiếu chất trong 
.số các chất (Fe, FeO, Fe;O;, FezO,) cũng đêu cho kết quả như nhau. 
Ví dụ 68. Nung m gam bột sắt trong oxi dư được 3 gam hỗn hợp rắn 

X. Hoà tan hết X trong TINO; loãng dư được 0,448 lít NO (đktc). Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng được bao nhiêu gam rắn khan? 


Giải 
; Dù X là bao nhiêu chất, ta luôn có: 
242 0,448 
=`3+94 ^^) = 1, 
mời = Ti + 38,4 )=10,527gam 


33. Công thức tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết 
hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe;O;, Fe;O, bằng HNO; đặc, nóng dư 
giải phóng khí NO;. 

Tương tự như vấn để đã xét ở trên, hỗn hợp đã cho không nhất 
thiết phải là 4 chất, mà chỉ là 2 hoặc 3 trong 4 chất trên thì khối 
lượng muối vẫn được tính theo công thức: 

242 
Tuy — “Bọ Cụ, npp TP ỔTo, ) 

Ví dụ 69. Hoà tan hết 6 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O;, Fe;O, trong 
HNQ¿ đặc, nóng dư được 3,36 lít NO; (đkte). Cô cạn dung dịch sau 
phần ứng được bao nhiêu gam muối khan? 

Giải 


)=21,78gam 


Ví dụ 69. Dẫn một luông CO qua ống đựng Fe;O; nung nóng thu được 
9 gam rắn X. Hoà tan hết X trong HNO; đặc, nóng dư được 3,93 lít 
NO; (đkte). Cô cạn dung dịch sau phần ứng được bao nhiêu gam 
muối khan? 


Giải 
Dù X là bao nhiêu chất, ta luôn có: 
242 3,92 
==(98+8.———)= 81,46; ` 
L B0 (9+ 25,4) 31,46gam 
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Lưu $ 
+ Với dạng toán này, HNO; phải dư để muối thu được toàn là muối 
Fe II). Không được nói “HNO¿ vừa đử”, vì có thể phát sinh khả năng 
sắt còn dư do HNO: đã hết sẽ tiếp tục tan hết do khử Fe (TH) về Fe (I1). 
Khi đó để sẽ không còn chính xác nữa. 
+ Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO¿, công thức tính muối là 
242 


Tuy = TT NG áạp + 24-1yo + Sao | 


Ví dự 70. Dẫn một luồng CO qua ống đựng rắn X nung nóng gồm FeO, 
FezOa, FeaO; một thời gian được:7 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan 
hết Y trong HNO; dư được 1,792 lít (đkte) hỗn hợp ÝY gồm NO, NO; 
và dung dịch chứa m gam muối. 

Biết dy„„ = 19. Tìm m. 


Giải 
Bằng phương pháp đường chéo, đễ dàng tính được 


nyọ = ngọ, =0,04 mol 
242 
Vậy mmụi = _ + 24.0,04 + 8.0,04) = 25,047 gam 


84. Công thức tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn 
hợp gôm Fe, FeO, Fe;O„ Fe:O, bằng H,SO, đặc, nóng dư giải 
phóng khí SO›s 

"Tương tự ở trên, hỗn hợp đã xét ở đây không nhất thiết phải đủ 4 chất. 


Ví dụ 72. Hoà tan 30 gam rắn X gồn FeO, Fe;O¿, Fe;O, bằng H;SO, 
đặc, nóng dư được 11,2 lít SO; (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản 
ứng được bao nhiêu gam muối khan? 


Giải 


Thun — Tạ0 


35. Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi 
hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết 
rắn X trong HNO; loãng dư được NO, 
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'Thực ra, dạng này dựa vào công thức ở (8) : 


242 1 
Tuy — “B0. CHup nọp † 24-Dgọ) €® go, = Bọ Cu mọp + 24:0go) 


1 
Nhu n an... 


56 
=|mw, = s5 (uy, sự + 24.nạo) 


Ví dụ 73. Đốt m gam sắt trong oxi được 3 gam hỗn hợp rắn X. Hoà 
tan hết X trong HNO; loãng dư được 0,ð6 lít NO (đkte). Tìm m. 
Giải 
mạ, = 3+ 24. sa)” =2,52gam 
Ví dụ 74. Chia 12 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O; và FezO;, làm 2 phần 
bằng nhau. 
Dẫn một luồng CO dư qua phần 1 nung nóng được m gam sắt. 
Hoà tan hết phần 2 trong HNO; loãng dư được 1,12 lít NO (đktc). 
Tìm m. 


Giải 


_— ca : 
86. Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi 
hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết 
rắn X trong HNO; đặc, nóng dư được NO,. 


=5,04gam 


'Ví dụ 7õ. Đốt cháy m gam sắt trong oxi được 10 gam hỗn hợp rắn X. 
Hòa tan hết X trong HNO; đặc nóng dư được 10,08 lít NO; (đkte). 
Tìm m. 

Giải 
S „ 


mực, = 


= 9,ỗ2 gam 

Ví dụ 76. Dẫn một. Y CO qua m gam Fe;O; nung nóng một thời 
gian được 15,2 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong HNO; đặc 
nóng dư được 2,24 lít NO; (đktc). Tìm m. 
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Giải 
kia 
29,4 


TTa có: mạ,,y = mạ, = nạ 0162 +8 = 11,2 gam tức 0,2 mol Fe 


Do đó nạ„ọ, = 0,1 mol nên m = 160. 0,1 = 16 gam 


87. Công thức tính thể tích NO (hoặc NO;) thu được khi cho 
hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc 
không hoàn toàn) tác dụng với HNO; 

Dù phản ứng nhiệt nhôm giữa AI và Fe,Oy có xảy ra hoàn toàn hay 
không thì hỗn hợp rắn sau đó nếu đem tác dụng với HNO; dư sẽ giải 
phóng khí NO hoặc NO; (nếu HNO; là đặc nóng) theo các công thức: 


IRxo 


nại + (8x — 2y)ng, ọy 


Itxo, 


sIônu +(8x—8y)ny, 


Ví dụ 77. Tiến hành nhiệt nhôm rắn X gồm 8,1 gam AI và 7,2 gam 
FeO (không có không khí) một thời gian được rắn Y. Hòa tan hết Y 
trong HNO; đặc nóng dư thấy bay ra V lít NO; (đktc). Tìm V. 


Giải 
81 73 » 
V=28/[3n,, + (8x— 2y)ng.o, l= 22,4 [320 + (8= 2) ]= 284 lít 


Ví dụ 77. Chia rắn X gồm AI và Fe;O; làm 2 phần bằng nhau: 

+ Cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng được 5,04 lít 
Hạ (đktc) 

+ Tiến hành nhiệt nhôm phần 2 một thời gian (không có không 
khí) được rắn Y. Hòa tan hết Y trong HNO; loãng, dư được V lít NO 
(đkte). Tìm V 


Giải 
Vì Hạ thu được ở phần 1 là 0,225 mol nên nhôm ở mỗi phần chiếm 
0,15 mo] 


Vậy: V= BBÁT [3nạ + (8x=2y)n,„o,Ì 
Ì # 
= 98,45 Í3.0,15 + (6= 6)n,,o,]= 8,86 lí 
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Nhận xét: Đề hiểu được uì sao có các công thức trên, ta có thể hình 
dung bài toán có 3 chất là AI, Fe,O, uà HNO; lần lượt ứng uói 3 nhân 
uật A, B, C, còn số electron mè AI uà Fe,O, có thể cho trong phản 
ứng uới HNO); lần lượt là số tiền a, b có trong túi của A uè B. 

Khi xảy ra phản ứng nhiệt nhôm là A móẻ túi mình ra cho B một ít 
tiền (uì AI là chất cho electron, còn Fe,O, là chất nhận electron). Kế 
đến, hỗn hợp sơu nhiệt nhôm tác dụng uới HNO; thì cả A, B đều móc 
hết túi mình ra để cho Ở (uì bị HNO; đẩy hết lên số oxi hóa cực đại). 
Như ouậy C luôn nhận được tổng số tiền là (a + b), dù ở phản ứng 
nhiệt nhôm trước đó A có cho bớt đi B một ít tiền của mình. Nói khác 
di, số tiền C nhận được luôn là (a + b), bất chấp A trước đó có cho tiền 
B hay không. Điều này có nghĩa tổng số electron mà AI uà Fe,O, trong 
hỗn hợp ban đầu đã cho HNO; cũng bằng uới tổng số electron mà hỗn 
hợp sau nhiệt nhôm đã cho HNO; 

Với dạng này, không nhất thiết Fe,O, phải là Fe;O;. Nếu Pe,O, là 
FeO hoặc Fe:O; thì bz 0, là Fe¿O; thì b = 0. 

Công thức này cũng dùng cho củ trường hợp hỗn hợp đem nhiệt 
nhôm có mặt các oxit kừm loại khác như CuO; ZnO.. Vì số oxi hóa của 
Cu uà Zn đã đạt cực đại trong cúc oxit trên nên uiệc có mặt các oxit 
này trong hỗn hợp đầu không làm các công thức tính số mol khí đã 
nêu ở trên thay đổi. 

Ví dụ 79. X là hỗn hợp gồm Al; FeO và CuO (tỉ lệ mol 1 : 1 :1). Tiến 
hành nhiệt nhôm 17,9 gam hỗn hợp X một thời gian (không có 
không khí) được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong HNO; đặc, 
nóng dư được bao nhiêu lít NO¿ (đktc)? 

Giải 
Gọi a là số mol mỗi chất trong X, ta có 27a + 72a + 80a = 17,9 ©> a = 0,1 
Vậy V = 2,4 [3nạ + (3x — 2y)nạ, o ] 
= 22,43.0,1 + (3 — 2) 0,1] = 8,96 lít 

Ví dụ 79. Tiến hành nhiệt nhôm với hỗn hợp rắn X gồm AI và FeO, 
được 96,6 gam hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hết với HNO; loãng 
dư được 24,64 lít NO (đkte). Tính % khối lượng AI trong X. 


Giải 
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có 27x + 239y = 96,6 (1) 
Theo công thức đã nêu ta có si +(9~8)y]= n =Ù1 
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27.1.100 


Hệ (1), (2) cho x = 1 ; y = 0,3. Vậy %Al = =27,95(%) 


38. Tính pH của dung dịch axit yếu HA 
Để tính pH của dung dịch axit yếu, nhất thiết phải biết Kạ„, hoặc 
độ điện li œ của axit trong dung dịch 


pH log(oC, )| 


2 
Ví dụ 80. Tính pH của dung dịch CHạCOOH 0,1M ở 2ð°C. 
Biết Kou,coon = 1,8.10 ở 2B°C 


(log K, + log C,)| hoặc pH 


Giải 
pH= ~ä (og1,8.10 ® +log0,1 = 2,87 


Lưu $: Công thức này đúng khi C„ không quá nhô (C„ > 0,01M) 
Dữ hiện 2õ°C chỉ là dữ kiện tham khảo, uì K„ phụ thuộc uào nhiệt 
độ. Trong một số bài toán, người ta không đề cập đến nhiệt độ uì cũng 
không sử dụng khi tính toán. 
Ví dụ 82. Tính pH của dung dịch HCOOH 0,2M. Cho Kucoow = 2.105. 
Giải 
pH= ~a dog810° +log0,3)=2,7- 


Ví dụ 83. Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46% (D = 1g/m]l). Cho độ 

điện li của HCOOH trong dung địch là œ =2% 
Giải 

_10DC% _ 10.10,46 _ 


Ta có: C 
a có: Cụ M G 


0,1M 


2 
Vậy pH = —log(0,1.—^—-) = 3,7 
ậyp og(0,1. 12) 


39. Tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH 
Để tính pH của dung dịch bazơ yếu, nhất thiết phải biết Ku„„„ hoặc 
độ điện li œ của bazơ trong dung dịch 


IpH = 1Á + 2 (8g, +logGŒ,)| 
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Ví dụ 88. Tính pH của dung dịch NHạ 0,1M. Cho Kạu, =1,75.105 
Giải 
pH= 14 +5 (og1,78.102 +log0,1) = 11,18 


40. Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA. 


Ví dụ 85. Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm CHạCOOH 0,1M và 
CH;COONa 0,1M ở 259C. Biết ở 25°C, K, của CHạCOOH là 1,75.105. 
Bỏ qua sự phân li của nước 


(TSĐH 2009/Khối B) 


pH = - log(1,7B.10 5 + log nh 


Ví dụ 86. Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm HCOOH 0,1M và 
HCOONa 0,2M ở 25°C. Biết ở 2°C, K, của HCOOH là 2.105. Bỏ qua sự 
phân li của nước 

Giải 
H = -dog2.10 ° + lo; KẾT) 

pi n CÍ 027 

Luiu §: Dung dịch hỗn hợp gồm axit yếu HA uà muối NaA như trên gọi 
là dung dịch đệm. Người ta dùng dung dịch đệm uới mục đích giữ cho pH 
của môi trường thay đổi không đáng kể trong suốt thời gian phản ứng 

Để cụ thể, ta xét dung dịch đệm ở uí dụ 84. Dung dịch đệm này có 
pH = 4,74. Nếu ta thêm uào 1 lít dung dịch đệm này 0,05 mol NaOH thì 
sẽ được dung dịch mới chứa đồng thời CH;COOH 0,05M uà CH;COONa 
0.IõM với pH =~(log1,16.10 " + log CC) =_ ð,28. Như nậy mức chênh 
lệch pH là (5,233 — 4,74) = 0,49 là không đáng kể nếu so sánh uới uới uiệc 
thêm 0,05 mol NaOH uào 1 lít nước để được dung dịch NaOH 0,0BM tì 

mức chênh lệch pH trong trường hợp này là (12,7 — 7) = õ,7 
Tương tự nếu thêm 0,05 mol HCI uào 1 lít dung dịch đệm trên sẽ được 

dụng dịch mới chứa đồng thời CH;COOH 0,15M uà CH;COONG 0,05M tới 

lỗ 


pH =~(log1,75.10 ° +leg D2) 4,27. Do đó mức chênh lệch pH là 
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(474 - 4,27) = 0,47 cũng không đáng hể uới uiệc thêm 0,05 mol HCI uào 
1 lít nước uì mức chênh lệch pH trong trường hợp này là (7 — 1,3) = ð,7 
Dung dịch hỗn hợp gồm bazơ yếu uè muối của nó cũng là dung 
dịch đệm. Ví dụ dung dịch đệm (NH; ; NHỤCÙ) uới nông độ mỗi chất 
0,1M có pH = õ,18 ở 28C. 
41. Công thức tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH; 
Nếu tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gồm ÑN; và Hạ (có tỉ lệ 
mol tương ứng 1 : 3) được hỗn hợp Y thì hiệu suất tổng hợp NH; là: 


— 
%=3- 2M 
My 
Ví đụ 87. Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gồm N; và H; có tỉ 
khối hơi so với Hạ là 4,25 thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với 
Hạ là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NHạ. 
Giải 
Bằng phương pháp đường chéo tính được nạ, :nụ, =1 :3. 


8,5 
Vậy H% = 2- 9 ŠŠ ~ sợ, 
bỏ 18,6 


Ví dụ 88. Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gồm N; và Hạ (có tỉ 
lệ mol tương ứng 1 : 8) thu được hỗn hợp Y. Biết dyy = 0,8. Tính 
hiệu suất tổng hợp NH; 

Giải 
'Ta có H% = 9 - 9.0,8 = 40% 
Lưu $ 
+ Có thể dễ dàng chứng mình khi tiến hành tổng hợp NH; uới hỗn 
hợp X gôm ÁN; uà H; (tỉ lệ mol tương ứng 1 : k ; trong đó b > 3 ) được 
hỗn hợp Y thì hiệu suất tổng hợp NH; là 


ở 2 


Thật uậy, giả sử X gồm 1 mol N›; 0à b mol Hạ, ta có 


M.=1x _ 28+2k 
* n l+k 
Giả sử chỉ có a mol N; phản ứng theo phương trình: 
NÑ;+9H; ANH; 
a 3ø 2ø 
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Ñ; :(1— a)mol 
Vậy Y gồm: |1, : (k ~ 3a)mol 
ÁNH, : 2amol 


my 28 + 2k . 
= CS < đe ï “ 
my 14+k-Ðm (chú ý my = my) 


q My, _1+‡k-2a 
Đồ đó đụy = TY =~ T+E =1 
Y 


— d+k(q=d¿„y) 
” 2 


ưng 
Suy ra HS =  Nớthie cụ, Luy, 
TÂY banđệu 
+ Khi k > 3 thì Hạ đã dùng uừa đủ hoặc dư nên hiệu suất phải 
tính theo Nạ. Nếu b = 3, (*) trở thành: 


+ Trong trường hợp k < 3 thì N; đã dùng dư, do đó hiệu suất phải 
tính theo H;, uà công thức tính hiệu suất trong trường hợp này là 
_ 8 + k)q— duy) 
2k 


H%= TÂH sa phân ứng © IH% 


T, bạn đầu 


Áp dụng 
| Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gôm ÑN; uà H; (có tỉ lệ 
mol tương ứng 1 : 3) thu được hỗn hợp Y. Biết dx,y = 0,8. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH; 
Giải 


Œ+kq~d¿y)_ đ+8—0,8)_ 
9 ˆ 9 


Ta có k = 3 nên H% = 40% 


b/ Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gồm N;› uà H; (có tỉ lệ 
mol tương ứng 1 : 4) thu được hỗn hợp Y. Biết dy„y = 0,8. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH;. 

Giải 


Œ+k1— duy) _ Œ+4)0=0,8- 
2 


Tu có k = 4 nên H% = 50% 


c/ Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gồm N; uà H; (có tỉ lệ 
mol tương ứng 1 : 2) thu được hỗn hợp Y. Biết dy,y= 0,8. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH: 
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Giải 
3Œ +k)Œ—đ„y)_ 81+2/1-— 0,8) —_ 
2k . 32 = 46% 
d/ Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gôm N; uà H; (có tỉ lệ 
moi tương ứng 3 : 3) thu được hỗn hợp Y. Biết dụyy = 0,8. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH,. 


Tu có h = 9 nên H% = 
Giải 
W8:2=1: 2 nên k= 2 
3 3 


Vậy H% = = 7ð% 


2 
30 +k)G- d,,)8Œ+)0~0,8) 
2k 9. 2 
bì 
e/ Tiến hành tổng hợp NH; từ hỗn hợp X gôm N› uà Hạ (có tỉ lệ 
mọi tương ứng 2 : 3) thu được hỗn hợp Y. Biết dxuy = 0,8. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH¿. 
4 Giải 
Vì2:3=1: 1, nên k= 1ð. 
30 +k)Œ=dụy)_ 8Œ+1,6/4—0,8)_— cu. 
2k 2.1,5 
49. Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken 
Nếu tiến hành phản ứng hiđro hóa anken C;Hạ; từ hỗn hợp X gồm 
anken C,Hạ„ và H; (có tỉ lệ mol 1 : 1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất 
hiđro hóa là: 


Vậy H% = 


M 
%=2— 3 m. 
Ví dụ 89. Hỗn hợp khí X gồm H; và C¿H, có tỉ khối so với He là 3,75. 
Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với 
He là 5. Hiệu suất của phần ứng hiđro hoá là: 
A. 25% B. 20% C. 50% D. 40% 
(TSCĐ 2009) 


Giải 


Bằng phương pháp đường chéo tính được nạ„ :n„ = 1:1 


15 
Vậy H% = 2- 2— = B0% 
„y 20 
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Ví dụ 90. Hiđro hóa hỗn hợp X gồm propen và Hạ (tỉ lệ mol 1 : 1) thu 
được hỗn hợp Y. Biết dụy = 0,625. Tính hiệu suất hiđro hóa. 
Giải 
Ta có H% = 9 ~2.0,695 = 75% 
Lưw § 
+ Có thể dễ dàng chứng mình khi hiảro hóa hỗn hợp X gồm anben 
A uò Hạ (tỉ lệ mol tương ứng 1: k; trong đó k > 1) được hỗn hợp Y thì 


hiệu suất hiđro hóa là 
% = 1 +k)d—đyuy) 


Thật oậy, giá sử X gồm 1 moi anhen C„Hạ, uà k mol H; 
: lân + 2k 
Tụ có Mụ = “TẾT 
Giả sử chỉ có a mol anken phần ứng theo phương trình: 
CnHạ„ + Hạ S CnHạn ,; 
a a ạ 
G,H„„ :Œ—a)mol 
Vậy Y gồm: |H, : 


k-a)mol  ~M,— 7% _lán+2k 
ny 1tk-a 


C,H,„.„ :amol 
¬ 1+k— 
Do đó duy = _.. “122 =0 duy) 


\x„)| ®) 


n, á 
Vậy Hq - “ thendaphinne. „. rợ, 


đŒ+k\1 


Tịnnkenbanddu 
+ Khi k > 1 thì Hạ đã dùng uừa đủ hoặc dư nên hiệu suất phải 
tính theo anhen. Nếu k = 1, (*) trở thành: 


+ Trong trường hợp k < 1 thì œnken đã dùng dư, do đó hiệu suất 
phải tính theo H›, uà công thức tính hiệu suất trong trường hợp này là 


_ Œ+k)\d-đyy) 
— k 


`. 
1=... 
T banđá 
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Áp dụng 
a/ Hỗn hợp khí X gồm H; uà C;H1, có tỉ khối so uới He là 3,75. Dẫn 
X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khi Y. Biết dxyy = 0,7õ. Tính 
hiệu suất phân ứng hiđro hoá. 
Giải 
Bằng phương pháp đường chéo tính được nạụ :nụ = 1:1 
Ta có k = 1 nên H% = (1+k\(1— dy„y)= (1 + 1)(1 - 0,75) = 50% 
b/Hỗn hợp khí X gôm C;H, uà H; có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Dẫn 
X qua Nì nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y. Biết dx,y = 0,75. Tính 
hiệu suất phản ứng hiđro hoá. 
Giải 
Ta có k = 2 nên H% = (L+ k)1— d¿,y)= (1 + 2)(1 ~ 0,75) = 7õ% 
c/Hỗn hợp khí X gồm CzH, uà H; có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2. Dẫn 
X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y. Biết dx,y = 0,8. Tính 
hiệu suất phản ứng hiđro hoá. 
Giải 
2 


W8:2=1:2 nên k= 2 
3 3 


Vậy H% = = 0% 


2 
đ+ka-dv„) _ đ+g4~-9,8 
k s 2 


3 


43. Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn 
chức no 

Nếu tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no C„Hạ„ O từ 
hỗn hợp hơi X gồm andehit C„H„, O và H; (có tỉ lệ mol 1 : 1) được hỗn 
hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hóa là: 


h M 
% =2 2 
M 

Ví dụ 91. Hỗn hợp khí X gồm H; và anđehit HCHO có tỉ khối hơi so với 

He là 4. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối 

so với He là ð. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là bao nhiêu? 

Giải 
Bằng phương pháp đường chéo tính được nuẹạo : nụ, = 1 : 1 
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16 
% = 2— 2——= 40% 
Vậy H 2 20 


Ví dụ 92. Dẫn hỗn hợp hơi X gồm anđehit CH;CHO và H; (tỉ lệ mol 1 : 1) 
qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp hơi Y. Biết dxy = 0,55. Tính 
hiệu suất hiđro hóa. 

Giải 

Ta có H% = 2 -2.0,ð5 = 90% 

Lưu §: 

+ Tương tự như khi hiđro hóa hỗn hợp X gồm anken A uà Hạ nếu 
hidro hóa hỗn hợp X gồm andehit đơn chức no, mạch hở uè H; (tỉ lệ 
mol tương ứng 1: k; trong đó è > 1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất 
hiđro hóa là 
JH% 


11+k) =d, &) 


+ Khi k > 1 thì H; đã dùng uữa đủ hoặc dư nên hiệu suất phải 
tính theo andehit. Nếu k = 1, (*) trở thành: 


M 
IH%=2-2—* 
M 


Y 


+ Trong trường hợp k < 1 thì andehit dã dùng dư, do đó hiệu suất 
phải tính theo Hạ, uà công thức tính hiệu suất trong trường hợp này là 


lạ „ đ+©d=4„„) 
k 


Áp dụng 

a/ Hỗn hợp khí X gồm H; oà HCHO có tỉ khối so uới He là 4. Dẫn 
X qua bột NỈ nung nóng, thu được hỗn hợp Y gỗm khí uùà hơi. Biết 
dyyy = 0,7õ. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá. 

Giải 

Bằng phương pháp đường chéo tính được Theno tụ = 1:7 

Ta có k = 1 nên H% = (1+ k1 — dự„y)= (1 + 1)(1 ~ 0,75) = 50% 

b/ Hỗn hợp khí X gồm CH;CHO uà H; có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 9. 
Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y gôm khí uà hơi. Biết 
dx›y = 0,75. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá. 

Giải 
Tơ có È = 2 nên H% = (1+ k)(1~ dạ„y)= (1 + 9)(1 — 0,76) = 75% 
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c/ Hỗn hợp khí X gôm HCHO uà Hạ có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 9. 
Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y gôm khí uà hơi, Biết 
dxyy = 0,8. Tính hiệu suất phản ứng hidro hoá. 


Giải 


W3:2=1: 2 nên k= 2 
3 3 


2 
d+190-d„)_ Œ+8/0~0,8) 
—=. 


Vậy H% = = 50% 


3 
44. Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách 
Lưu ý rằng phản ứng để hiđro hóa ankan và phản ứng cracking 
ankan đều được coi là phần ứng tách của ankan 
Nếu tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C,Hạ,„ ; được 
hỗn hợp X gồm Hạ và các hiđrocacbon thì % ankan Á đã phản ứng là 


Ví dụ 98. Tiến hành phản ứng tách một lượng butan được hỗn hợp X 
gồm H; và các hiđrocacbon. Biết tỉ khối hơi của X so với H; là 23,2. 
Phần trăm butan đã tham gia phần ứng tách là bao nhiêu? 


% butan đã phần ứng = A% = ~Ö5_ _1 = 26% 
223,2 

Lưu $: Công thức trên vẫn đúng nếu hỗn hợp X không có mặt H; 
mà chỉ gồm các hidrocacbon (tức không xảy ra phần ứng tách Hạ) 
4ã. Công thức xác định công thức phân tử anban A dựa uào 
phản ứng tách của A 

Nếu tiến hành phản ứng tách V lít hơi ankan A, công thức CaHạ„,; 
được V' hơi hỗn hợp X gồm H; và các hiđrocacbon (các thể tích đo ở 
cùng điều kiện) thì ta có: 


'Ví dụ 94. Thực hiện phản ứng tách V lít hơi ankan A được 4V lít hơi 
hỗn hợp X gồm H; và các hiđrocacbon (các thể tích đo ở cùng điều 
kiện). Biết tỉ khối hơi của X so với H; là 12,5. Vậy ankan A có công 
thức phân tử là 
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A.OHuo — B.C,H¿ ©. CHụ, D. OH¡; 
Giải 
4V & 
Vì Mụ= 1252 = 100 nên A là C;H¡; 


Lưu ý: Công thức trên luôn đúng dù phản ứng tách có xảy ra hoàn 
toàn hay không, hoặc hỗn hợp X không có mặt Hạ mà chỉ gồm các 
hiđrocacbon (tức không xảy ra phản ứng tách H;) 

Ví dụ 9ð. Thực hiện phản ứng tách hoàn toàn 2 lít hơi ankan A được 
10 lít:hơi hỗn hợp X (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Biết tỉ khối 
hơi của X so với Hạ là 14,9: Vậy ankan A có công thức phân tứ là 
ÁA. CioHs¿ B. ŒœHh; €. CgHạo Ð. C;H¡; 

Giải 
10 â 

Vì Mụ =- 14,89 =148 nên A là CipHs 
46. Công thức xác định kim loại M có hidroxit lưỡng tính dựa 
ào phản ứng của dung dịch M"' uới dung dịch kiểm 

Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, 
AI, Cr, 8n, Pb, Be) thì số mol OH_ dùng để M"' kết tủa toàn bộ sau 
đó tan vừa hết cũng được cho bởi công thức : 


nạy =4nw„. = 4n 


Ví dụ 96. Oxi hóa hết 3,ð1 gam kim loại M bằng Cl;. Sản phẩm sau 
phản ứng đem hòa tan hết vào nước được dung dịch X. Cho từ từ 
dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy có kết tủa, sau đó kết tủa 
tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng hết 270 ml dung dịch NaOH 
1M. Xác định kim loại M. 


Giải 


B1 _ 0,27 


'Ta phải có ` “há ®M=õ2. Vậy M là crom 


Ví dụ 97. Hòa tan hết 2,6 gam kim loại M trong lượng vừa đú dung 
dịch HƠI. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản ứng 
thấy có kết tủa, sau đó kết tủa tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng 
hết 160 mì dung dịch NaOH 1M. Xác định kim loại M. 

Giải 


SẮ ^ œ»M= 68. Vậy M là kẽm 
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47. Công thức xác định kim loại M có hidroait lưỡng tính dựa 
oào phân ứng của dung dịch MO,"ˆ*(hay [M(OH)4]"”*) oới dung 
dịch axit 

Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, 
AI, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H* dùng để kết tủa M(OH), xuất hiện 
tối đa sau đó tan vừa hết cũn/ ¡ công thức 


Tyyorr-+ 


Ví dụ 98. Hòa tan hết 1,3 gam kim loại M trong lượng vừa đủ dung 
dịch NaOH. Cho từ từ dung địch HƠI vào dung dịch sau phản ứng 
thấy có kết tủa, sau đó kết tủa tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng 
hết 80 ml dung dịch HƠI 1M. Xác định kim loại M. 

Giải 


'Ta phải có Ko " +» M= 65. Vậy M là kẽm 


Ví dụ 99. Hòa tan hết ð,4 gam kim loại M trong lượng vừa đủ dung 
dịch Ba(OH);. Cho từ từ dung dịch HCI vào dung địch sau phần ứng 
thấy có kết tủa, sau đó kết tủa tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng 
hết 800 mÌ dung dịch HCI 1M. Xác định kim loại M 


Giải 


. @@M=27. Vậy M là nhôm 


5,4 
Ta phải có —— 
a phải có TÚ 


48. Công thức tính số moi Br2 tối du phản ứng được uới hỗn 
hợp các chất thu được sau phản ứng đê hiđro hóa một anban. 
nụ —n, 


Thy (may) T lankan 


Cơ sở của công thức trên là khi thực hiện phản ứng tách H; từ một 
ankan C„Hạa , ; để được hỗn hợp (X) gồm anken C„Hạ„, ankin C„Hạ› ..;, 
ankan CaHạ„, ; dư và H; thì hiệu số mol giữa hỗn hợp (X) và ankan 
ban đầu chính là số mol Hạ đã tách. Số mol Hạ đã tách cũng chính là 
số mol Br; có thể cộng ngược lại vào hỗn hợp X. 

Ví dụ 100. Cho butan qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao được hỗn 
hợp X gồm C„H¡o; C„Hạ; C„Hạ và H; có tỉ khối so với butan là 0,4. 
Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom dư thì số mol brom tối đa 
phản ứng là 
A. 0,48 B. 0,36 C. 0,60 D. 0,24 

(Đại học 2011/Khối B). 
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TT CÓ Tbutan bạn đầu = Tây 

đ5x 

ng. 
Vậy số mol Br; tối đa đã phản ứng = 0,6 - 0,24 = 0,36 (chọn B) 

Ví dụ 101. Cho etan qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao được hỗn 
hợp X gồm C;H;; C;H„; C;H; dư và H; có tỉ khối so với etan là 0,7. 
Nếu cho 0,õ mol X vào dung dịch brom dư thì số mol brom tối đa 
phần ứng là 
A.0,1õ B. 0,36 C. 0,60 D. 0,24 

Giải 


TÊN Thuyan bạn đầu = 


Tá GỒ Toyan bạn đậu = mx 

m, 0,7.30.0, 5 

$0 Sông 0,35 mol 
Vậy số mol Br; tối đa đã phản ứng = 0,5 — 0,35 = 0,15 (chọn A) 

Ví dụ 102. Cho 9 gam propan qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao 
được hỗn hợp X gồm Ơ;H¿; C;H„; CạH; dư và Hạ có tỉ khối so với Hạ 
là 11,25. Nếu cho toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch brom dư thì số 
mol brom tối đa phần ứng là 


TÊN gian bạn đầu — 


A.0,25 B. 0,36 CƠ. 0,10 D. 0,24 
Giải 
n m 9 
TA có tuyen lạ dày = tự nên ng = ¡Ôn 2= nâu = 0,4 mol 
Vậy số mol Br; tối đa đã phản ứng = 0,4 — San 0,1 (chọn C) 


30 
49. Công thức tính số mol Br9 tối đa phản ứng được uới hỗn 
hợp các chất thu được sau phản ứng cộng hiđro của một hỗn 
hợp gôm các hidroeacbon où H2 


n =(am, +bwt, +...)—(nạ—n,) 


lần (max) 


Cơ sở của công thức trên là khi dẫn hỗn hợp (X) gồm H; và các 
hiđroceacbon qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp (Y) thì 
hiệu số mol giữa hỗn hợp (X) và (Y), tức (nạ - n,) chính là số mol Hạ 
đã tham gia phản ứng cộng. 


43 


Do X có khả năng phần ứng tối đa với (an, + bm, +...) mol Hạ nên Y 
tiếp tục có khả năng phản ứng tối đa với [(amx, + bx, +...) - (nạ — n¿)] 
mol Hạ, tức cũng tối đa với [(ax, + ba, +...) - (nạ — nạ)] mol Br;. 

Ví dụ 103. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol Hạ. 

Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp 

Y có tỉ khối so với Hạ bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom 

dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia 

phản ứng là 

A. 40 gam Đ. 24 gam C. 8 gam D. 16 gam 

(Đại học 2012/ bhốt B) 
Giải 


Ta có ny = 


52.:0,15+0,6.2 =0,45 moi 
20 


Vậy số mol Hạ đã phản ứng = (0,15 + 0,6) — 0,4ð = 0,3 mol. 

Do đó số mol Br; tối đa phản ứng được với Y = 0,1ð.8 — 0,8 = 0,15 mol, 
tức 0,15.160 = 24 gam brom (chọn B). 

Lưu $: 

Vì oinylaxetilen có 3n nên 0,15 mol uinylaxetilen có khả năng phản 
ứng tối đa uới 0,16.3 = 0,4ð mol Hạ Vậy hỗn hợp Y còn có khả năng 
phản ứng tối đa uới (0,45 - 0,3) = 0,15 mol Hạ, tức cũng 0,15 moi Br;. 
Ví dụ 104. Dẫn hỗn hợp (X) gồm 0,85 mol C;H;; 0,2ð mol C;Hạ và 

0,85 mol Hạ qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp (Y) 

có tỉ khối so H; là 8,9. Vậy hỗn hợp (Y) có khả năng phản ứng với 

dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br;? 


A. 0,40 B. 0,45 C. 0,35 D. 0,50 
Giải 
m 0,35.26 + 0, 25.28 + 0, 85.2 
Ta có mự = ê CV án hố ỐC Tô CC Í[ wnÌ. 
a có mự = my nên ny M s92 moi 


Vậy số mol Br; tối đa phản ứng được với 

Y = (0,35.2 + 0,25.1) — [(0,35 + 0,25 + 0,85) — 1] = 0,ð mol (chọn D). 
Ví dụ 105. Dẫn hỗn hợp Œ) gồm 0,35 mol etan; 0,85 mol axetilen; 

0,95 mol vinylaxetilen và 1,2 mol H; qua bột Ni nung nóng một 

thời gian được hỗn hợp (Y) có tỉ khối so H; là 12,8. Dẫn toàn bộ 

hỗn hợp (Y) qua dung dịch brom dư thấy có x mol Br¿ phản ứng. 
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Giá trị x là 
A. 0,40 B. 0,65 G. 0,35 D. 0,50 


Ta có mx = my 


nên nự = Ty _ 0.26.30 + 0,36.26 + 0,2.62 + 1,2,2 
Y” M 12,8.2 


=1,25 mol 


Vậy số mol Br; tối đa phản ứng được với 
Y = (0,35. + 025.3) — [(0,26 + 0,3õ + 0,25 + 1,3) — 1,25] = 0,65 
(chọn B). 
50. Công thức tính số moi bạc thu được khi cho hỗn hợp sau 
phản ứng thủy phân một hỗn hợp gồm saccarozơ uàờ manfozơ 
(hiệu suất thủy phân mỗi cacbohidrat đêu đạt k = H%) tác 
dụng uới lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 


la = 4đak + 2bk + 2| 


(a, b lần lượt là số mol saccarozơ và mantozơ ban đầu) 
Chứng minh 
Để ý rằng sản phẩm thủy phân của saccarozơ và mantozơ đều có 
công thức CeH¡;O; và đều tráng gương được. 
Như vậy hỗn hợp sau thủy phân gồm: 
O2H,,O, :(2ak + 2bk) mol—È92#2 —.(4ak + 4bk} mol Ag 


Saocarozd dư :Ía — ak) mol—^2# 2m: 


Mantozơ dư :Íb — bk) mol— 52 5 —,(2b - 2bk) mol Ag 


không tráng gương 


Vậy nạ; = 4ak + 4bk + 9b — 2bk = 4ak + 2bk + 2b. 

Ví dụ 106. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol 
mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng 
thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với 
một lượng dư dung dịch AgNO; trong NH; thì lượng Ag thu được là 
A. 0,120 1B. 0,095 €. 0,090 D. 0,060 

(Đại học 2011/khốt B) 


Giải 
'Ta có nạy = 4ak + 9bk + 2b 
= 4.0,09.0,75 + 2.0,01.0,75 + 3.0,01 = 0,095 mol (chọn B) 
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Ví dụ 107. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol 
mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi 
chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung 
dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNQ; trong NH;, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 
A. 6,480 B. 9,504 C. 8,208 D. 7,776 

(Đại học 2012/khối A) 
Giải 
Ta có mạy = 108(4ak + 2bk + 2b) 
= 108(4.0,01.0,6 + 2.0,02.0,6 + 2.0,02) = 9,ð04 (chọn B) 

Ví dụ 108. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,024 mol saccarozơ và 0,012 mol 
mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng 
thủy phân mỗi chất đều là H%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với 
một lượng dư dung dịch AgNO; trong NHạ thì được 0,114 mol Ag. 
Giá trị H là 
A. 80,00 B. 75,00 C. 90,00 D. 66,66 

Giải 
Ta có nạy = 4ak + 2bk + 2b 
—ng;,—2Ð _ 0,114-2.0,012 


= =———— .~.-0,7ð tức H = 75% (chọn B) 
4a+92b  4.0,024+9.0,012 


ð1. Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan một 
hỗn hợp bữm loại bằng một lượng HNO3 uừa đủ 


Imua = mạ, u„ + Õ7,6nạxọ, — 44.4n, — ð3,2ng, — BÚ, „ —71,2n, | 


(không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng không) 

Lưu $: 

+ Công thức này luôn đúng cho dù có tạo NHỤ„NO; hay không. 

+ Như đã trình bày ở phân “lời nói đầu”, công thức nói trên (hoặc 
các công thức khác trong tập sách này) không nhằm mục đích để các 
em học thuộc một cách máy móc, xa rời tư duy mà chính là các bài tập 
gợi trí sáng tạo nơi các em. Chính uì lý do đó, công thức này để ngỏ 
lời chứng mình để các em có cơ hội tự tìm tòi, phái triển năng lực tư 
duy của mình. 
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Ví dụ 109. Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng 
lượng vừa đủ ð00 ml dung dịch HNO; 1M. Sau khi các phản ứng kết. 
thúc, thu được 1,008 lít khí NạO (đkte) duy nhất và dung dịch X 
chứa m gam muối. Giá trị của m là 
A. 34,10 B. 31,32 C. 34,32 D. 33,70 

(Cao đẳng 2012) 
Giải 
'Ta có m = mạụ = 8,9 + 57,6.0,5.1 — s0 = 34,1 (chọn A) 

Ví dụ 109. Cho 29 gam hỗn hợp gồm AI, Cu và Ag tác dụng vừa đủ 
với 950 mì dung dịch HNO; 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam 
muối và ð,6 lít hỗn hợp khí X (đkte) gồm NO và N;O. Tỉ khối của X 
so với Hạ là 16,4. Giá trị của m là 
A. 98/20 B. 97,20 G. 98,75 D. 91,00 

(Đại học 2012/khối B) 
Giải 
Dễ dàng tính được số mol ÑO = 0,2; số mol N;O = 0,05 
Vậy m = mm = 29 + ð7,6.0,95.1,5 — 44,4.0,2— 80.005 = 98,2 (chọn A) 

Ví dụ 110. Cho 3,66 gam hỗn hợp X gồm gồm AI, Mg tan vừa đủ 
trong 230 m] dung dịch HNO¿ 2M, thu được dung dịch chứa m gam 
muối và 0,672 lít N; (đktc). Giá trị của m là 
A. 28,02 B. 22,80 C. 28,25 D. 81,20 

Giải 

ni = 88,02 (chọn A) 

Ví dụ 111. Cho 5,36 gam hỗn hợp X gồm AI, Zn, Fe và Cu tan vừa đủ 
trong 240 mì dung dịch HNO; 2M, thu được dung dịch chứa m gam 
muối và 1,344 lít hỗn hợp khí Y (đkte) gồm NO và NO; có tỉ khối 
so với Hạ là 19. Giá trị của m là 
A. 30,08 B. 32,80 C. 28,25 D. 41,20 

Giải 
Dễ đàng tính được số mol NO = số mol NO; = 0,03 
'Vậy m = mmụ = 5,36 + ð7,6.0,24.2 — 44,4.0,03 — ã3,2.0,03 = 30,08 
(chọn A) 
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Ta có m = m„uz, = 3,66 + ð7,6.0,28.2 — 71,2. 


Lưư §: 

Trong uí dụ này, dà HNO; có “uừa đử” để oxi hóa toàn bộ Fe 
thành Fe" hay không (uì có thể thu được cả F€?` do HNO; chỉ “uừa 
đủ” tạo Fe" uà Fe?*) thì công thức trên uẫn đúng. Tất nhiên, dù có tạo 
NH,NG; hay không, kết quả uẫn là m = 30,08. 


O CHƯƠNG II 
Bài TậP áP DỤNG THñM KHảO 


G1. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng H;SO, đặc, nóng 
được dung dịch X và 3,248 lít SO; (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. 
Cô cạn X được bao nhiêu gam muối khan? 

A.52/2gam B.ð4 gam €. 58 gam D. 48,4 gam 
(TSPH 2009) 

Œ 8. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO; (đktc) vào 2,5 lít dung địch 
Ba(OH); nông độ a mol/1 được 15,76 gam kết tủa. Giá trị a là 
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04 

(TSPH 2007) 

3. Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 

thức phân tử C„HaO;, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
(TSCĐ 2007) 
A.3 B.4 C.5 D.6 

4. Có*2 thí nghiệm: 

+ Cho 900ml dung dịch NaOH a mol/I vào.ð00ml dung dịch AICl; 

b mol⁄l được 15,6 gam kết tủa 


+ Cho 400ml dung dịch NaOH a mol/l vào 500ml dung dịch AIC]; 
b mol/1 được 23,4gam kết tủa 


Giá trị a, b lần lượt là 

A. 3 và 0,5 B. 3 và 0,75 C. 3 và 2,5 D. 2 và 3 
ã. Gó 2 thí nghiệm: 

+ Cho 300 ml dung dịch HƠI a mol vào 250 m1 dung dịch NaAlO; 
(hay Na[AI(OH);]) b mol/1 thu được 23,4 gam kết tủa 

+ Cho 400 ml dung dịch HCI a mol/1 vào 250 ml dung dịch NaAlO; 
(hay Na[Al(OH)„]) b mol/l cũng thu được 23,4 gam kết tủa 
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Giá trị a, b lần lượt là 
Á. 1 và 1,ỗ B. 1 và 1,3 €. 1 và 2 D. 2 và 1 
6. Gó 2 thí nghiệm: 
+ Hấp thụ hết a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); được 
20 gam kết tủa 
+ Hấp thụ hết 1,ỗa mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); cũng 
được 20 gam kết tủa 
Giá trị a, b lần lượt là 
. 0,2 và 2 B. 0,2 và 1,2 C. 0,1 và 0,22 D.0,2 và 0,25 
7. Chia ð9,4 gam rắn X gồm AI và FeO làm 2 phần bằng nhau 
+ Cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn 21,6 
gạm rắn Y không tan 
sẽ Tiến hành nhiệt nhôm phần 2 một thời gian (không có không 
khí) được rắn Z. Hòa tan hết Z bằng HNO; loãng, dư được V lít NO 
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất 
Giá trị V là 
A. 7,84 B. 8,96 C. 10,08 D.8,4 
8. Hòa tan hết 6 gam rắn X gồm FeO; Fe;O;; FesO¿ bằng HNO; 
loãng, dư được 1,12 lít NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Khử 
hoàn toàn cũng lượng rắn X này được bao nhiêu gam sắt kim loại? 
A.4,2 B. 4,48 C. 5,32 D. 5,04 
Q9. Nung m gam bột sắt trong oxi được 3 gam hỗn hợp rắn X. Hòa 
tan hết X trong HNO¿ dư được 0,56 lít NO (đkte) là sản phẩm khử 
duy nhất. Giá trị m là 
A.2,52 B. 2,22 G. 2,32 D. 2,62 
(TSPH 2007) 
10. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và 
glyxin là 
A.3 B.1 C.2 D.4 
(TSPH 2009) 
Q11. Dẫn V lít H; (dktc) qua ống đựng m gam Fe;O; nung nóng. Sau khi 
phản ứng xong được 12 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong 
TINO; loãng, dư được 2,24 lít NO (đkte). Giá trị V và m lần lượt là 
A..2,24 và 12,8 B. 3,36 và 14 
C. 3,36 và 14/4 ` D. 5,6 và 14,4 
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G12. Hòa tan hết 14 gam sắt bằng HNO; được dung dịch chứa m gam 
muối và 8,96 lít (đkte) hỗn hợp NO; NO; có tỉ khối so với Hạ là 21. 
Giả thiết chỉ xảy ra 2 quá trình khử N'”. Vậy giá trị m là 
A.51/2 B. 60,5 C.45 D. 58 

18. Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam chất hữu cơ A được 52,8 gam CO; 
và 27 gam HO. A có tất cả bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 

A.5 B.6 C.7 D.8 
Ö 14. Chia hỗn hợp X gồm AI; Fe;O;; CuO và ZnO làm 2 phần bằng nhau 

+ Cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thu được 6,72 lít 
H; (đktc) 

+ Tiến hành nhiệt nhôm phần 2 một thời gian (không có không 
khí) được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong HNO; đặc, nóng, dư 
được V lít NO; (đktc) là sản phẩm khứ duy nhất. 

Giá trị V là 

A.6,72 B. 13,44 C. 16,8 D. 10,08 
ä 1õ. Cho 2,8 gam sắt tác dụng với oxi được 3,76 gam hỗn hợp rắn X. 

Hóa tan hết X bằng HNO; loãng, dư được V lít NO (đkte) là sản 

phẩm khử duy nhất. Giá trị V là 

A. 0,224 B. 0,28 C. 0,448 D. 0,336 
Œ 16. Hòa tan hết m gam bột sắt trong 100 ml dung dịch HNO; 2M. 

Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được khí NO là sản phẩm 

khử duy nhất và dung dịch chứa 13,22 gam chất tan. Giá trị m là 

A.2,8 B.4,2 C. 3,5 D. 3,92 
q 17. Hòa tan hết một lượng hỗn hợp Al; Mg và Zn cần vừa đủ dung 

dịch chứa x mol HNO¿. Sau phần ứng thu được dung dịch X và13,44 

lít (đktc) hỗn hợp NO; NO; có tỉ khối so với H; là 19. Thêm dung 
dịch NaOH dư vào dung dịch X thấy bay ra 6,72 lít (đkte) một khí 
mùi khai. Giá trị x là 

A.4,8 B.3,8 . 4.2 D. 5/1 
ä 18. Trộn 0,ð4 gam bột A] với Fe;O; và CuO, rồi tiến hành phản ứng 

nhiệt nhôm ở điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất. 

rắn A. Hòa tan A trong dung dịch HNO¿ dư thu được 0,896 lít (đktc) 
hỗn hợp khí B gồm NO; và NO. Tỉ khối của hỗn hợp B so với H; là 

A.19 B.23 C.17 D.21 
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19. Hidrocacbon mạch hở A cháy hoàn toàn cho nạo, =nụo = 2nạ„. 
Vậy 1 mol A tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol Br; trong dung 
dịch brom? 

A.I B.2 C.3 D.4 

20. Hòa tan hết 52 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O; và FezO, trong 
HNO; đặc nóng dư được 11,2 lít NO; (đkte). Cũng lượng X này nếu 
hòa tan hết trong H;SO, đặc, nóng dư được dung dịch chứa bao 
nhiêu gam Fez(SO¿);? 

A.140gam  B.70 gam C. 120 gam D. 112 gam 

(121. Đốt cháy hoàn toàn a mol este đơn chức, mạch hở A được b mol 
GO; và e mol HạO, trong đó b - e = 3a. Mặt khác thủy phân A (môi 
trường axit) được axit cacboxylic X và andehit đơn chức chưa no 
(một nối đôi © = C) Y. Vậy phát biểu đúng là: 

Á. Axit cacboxylic X có khả năng làm mất màu nước brom. 
B. Axit cacboxylic X có 3 liên kết trong phân tử 

©. Anđehit Y có nhiệt độ sôi thấp nhất dãy đồng đẳng 

D. Este A có ít nhất C trong phân tử 

122. Cho 11,2 gam Fe tác dụng với oxi thu được 15,04 gam hỗn hợp 
rắn X. Hoà tan X bằng lượng dư HNO; đặc, nóng thu được V lít khí 
NO; (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là 
A. 1/792 B. 2,688 C. 3,92 D. 4,48 

q23. Tiến hành phần ứng nhiệt nhôm 2,67 g hỗn hợp X gồm AI và 
Fe¿O; (trong điểu kiện không có không khí) một thời gian thu được 
hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO¿ loãng, dư và thu 
được 224 ml NO (sản phẩm khử duy nhất) ở điểu kiện tiêu chuẩn. 
% khối lượng Fe;O; trong X là: 

A. 59,98% B. 89,89% C. 29,96% D. 69,66% 

[1 24. Hỗn hợp X gồm anken A và Hạ, có tỉ khối hơi so với H; là 6,4. 
Dẫn X qua bột Ni nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với Hạ là 8. A có công thức 
phân tử là 
A. O:H, B. CạHs C. CHạ Ð. G;H¡o 
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Q 2ã. Đốt 8,4 gam sắt trong oxi được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan 
hết X bằng HNO; dư được 1,792 lít (đktc) hỗn hợp NO; NO; có tỉ 
khối so với Hạ là 21. Cho biết phần ứng chỉ xảy ra 2 quá trình khử 
N*. Giá trị m là 
Á. 12/8 B.11,1 C.9,8 D. 11,04 

26. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no mạch hở A cân vừa đủ 0,5 mol 
O;. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thì khối 
lượng bình tăng bao nhiêu gam? 

A. 26,6 gam B.39,8 gam C.43/2gam — D.35 gam 

q27. Cho 2,67 gamœ~— amino axit A vào dung dịch chứa 0,1 mol HCI. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,13 mol NaOH. Vậy 
A có tên là: 

A. giyxin 8. alanin C. valin D. axit glutamic 
q28. Cho 21,9 gam œ— amino axit A vào dung dịch chứa 0,12 mol 

NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,42 mol HƠI. 

Vậy A có công thức phân tử là: 

A. C¿H¿NO; B. C;HạNO, €. C;H¡NO; D. C¿H¡N;,O; 

Q28. Hòa tan hết 3,1 gam rắn gồm CuO; ZnO; AlạO; và Fe;O, cẩn 
vừa đủ 30 ml dung dịch HCI 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng 
được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan? 

A.5,238 B. 7,36 C.6,71 D. 4,75 

130. Chia 34 gam rắn X gồm AI và Fe;Ox làm 2 phần bằng nhau 
+ Cho phần 1 vào dung dịch KOH dư. Sau phản ứng thấy còn 

11,6 gam rắn 
+ Tiến hành nhiệt nhôm phần 2 một thời gian (không có không 

khí) được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong HNO; đặc, nóng, dư 

được bao nhiêu lít NO; (đktc) là sản phẩm khử đuy nhất? 
Á. 11,20 B. 14,56 C. 13,44 D. 14,00 

Œ 81. Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được hỗn hợp chỉ gồm 2 
amino axit là valin và alanin. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? 
A.4 B.6 C.3 D.8 

(132. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A được nạa, :nụ„„ = 7 : 8. Vậy 
đốt cháy hoàn toàn 3 gam A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 
nước vôi trong dư được bao nhiêu gam kết tủa? 

A. 20 gam đ. õ gam C. 21 gam D. 12 gam 
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33. Tiến hành tổng hợp NHạ từ hỗn hợp X gồm N; và H; (có tỉ lệ 
mol tương ứng 1 : 3) thu được hỗn hợp Y. Biết dựy = 0,78. Tính hiệu 
suất tổng hợp NH¿. 

A.ð4% B. 44% C. 75% D. 66,67% 

(184. Hidro hóa hỗn hợp X gồm but —1 - en và H; (tỉ lệ mol 1 : 1) thu 
được hỗn hợp Y. Biết dụy = 0,7875. Tính hiệu suất hiđro hóa. 
A. 52,4% B. 42,5% C. 87,5% D. 83,33% 

Œ 8õ. Dẫn hỗn hợp hơi X gồm propanal và Hạ (tỉ lệ mol 1 : 1) qua bột 
Ni nung nóng thu được hỗn hợp hơi Y. Biết dựy = 0,65. Tính hiệu 
suất hiđro hóa propanal 

, A..70% B. 75% C.40% D. 71,11% 

[ 86. Tiến hành phản ứng tách một lượng pentan được hỗn hợp X 
gồm Hạ và các hiđrocaebon. Biết tỉ khối hơi của X so với H; là 25. 
Phần trăm pentan đã tham gia phần ứng tách là bao nhiêu? 

A. 70% 8. 87,5% C.44% D. 75% 

LÍ 37. Thực hiện phản ứng tách hoàn toàn 2 lít hơi ankan A được 10 lít 
hơi hỗn hợp X (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Biết tỉ khối hơi của X 
so với Hạ là Ì2,8. Vậy ankan A có công thức phân tử là 
A. CHp B. C;H;; ©. OH¿ D. C;H¡s 

Q88. Tiến hành nhiệt nhôm rắn X gồm 5,1 gam AI và 21,6 gam FeO 
(không có không khí) một thời gian được rắn Y. Hòa tan hết Y trọng 
HNO; đặc nóng dư thấy bay ra V lít NO (đkte). Chỉ ra V. 

A.16,8 B. 6,79 C.112 D. 5,04 

89. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần vừa đủ 6 mol 
O;. Khối lượng phân tử của A là bao nhiêu? 

A.112 B. 136 C. 106 D. 120 

(140. Dẫn một luồng hỗn hợp CO và H; qua 17,4 gam FezO; nung nóng 
được 16,24 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết. X trong HNO¿ loãng dư 
được V lít NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là: 

A.2,8 B. 2/24 C. 2,76 D. 7,728 

Q41. Hòa tan hết m gam rắn X gồm FeO, Fe;O; và Fe;O, bằng HNO; 
đặc nóng dư thấy bay ra 2,8 lít NO; (đktc). Khử hoàn toàn cũng 
lượng X này được 21 gam sắt kim loại. Giá trị m là 
A.29 B.81 C.26,8 D. 25,76 
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42. Dẫn một luồng H; qua 14,4 gam Fe;O; nung nóng. Sau khi phản 
ứng xong được 12 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O; và FezO,. Hoà tan 
hết X bằng HNO; loãng dư được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử 
duy nhất. Giá trị V là 
A. 2,8 lít. 8. 2,24 lít. C. 1,68 lít. D. 1,792 lít. 

48. Hòa tan hết 18 gam rắn X gồm Fe; FeO; Fe;O; và Fe;O, bằng 
HNO; loãng, dư được 3,36 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. 
Dẫn một luồng CO dư qua ống chứa cũng lượng X trên đun nóng thì 
sau phản ứng xuất hiện bao nhiêu gam sắt kim loại? 

A. 16,80 gam B. 15,12 gam C. 14,00 gam D. 11,20 gam 
q44. Cho m gam axit glutamic tác dụng với 300ml dung dịch HCI 0,1M. 

Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 650ml dung dịch NaOH 

0,2M. Giá trị m là: 

A.14/7 B. 7,35 C.5,88 D. 2,94 

[1 4õ. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở, cần vừa 
đủ 17,92 lít khí O; (ở đkte). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng 
vừa đủ với m gam Cu(OH); thì tạo thành dung dịch có màu xanh 
lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 
A. 4,9 và propan~1,2~điol ñ. 9,8 và propan—1,2—điol 
C. 4,9 và glixerol. D. 4,9 và propan-1,3—điol 

(TSĐH 2009/Khối A) 

[1 46. Hòa tan hết 10 gam rắn X gồm Mg, Zn và Cu bằng HNO; vừa 
đủ được dung dịch chứa m gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp NO, 
NO; có tỉ khối so với Hạ là 19. Biết N° chỉ bị khử thành N*Ẻ và 
N*. Giá trị m là 
A.34,8 B. 21,6 C. 42,2 D. 37,8 

47. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung địch HNO; (dư). Sau khi 
các phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) 
và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi 
dung dịch X là 
A.6,52gam. B.8,88gam. C. 13,92gam. D. 13,32g 

(TSĐH 2008/EKhối B) 

Q48. Dẫn hỗn hợp X gồm ankin A và H; có tỉ khối hơi so với H; là 
3,6 qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H; là 4,5. Ankin A có 
công thức phân tử là 
A.O;H; 1B. C;H, C. CHạ D. C;H; 


54 


q49. Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm C;H; và Hạ qua bột Ni nung 

„ nóng một thời gian được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung 
dịch AgNOz/NH:, sau phản ứng được 30 gam kết tủa và thoát ra 
hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 40 gam 
brom và còn lại khí T. Đốt cháy hết T được CO; và 11,25 gam HạO. 
Vậy giá trị V là 
A.28,0 B. 33,6 C.42,0 D. 22,4 

[ 50. X là hỗn hợp gồm C¿H, và Hạ có tỉ khối hơi so với H; là 7,5. 
Dẫn X qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với 
Hạ là 10. Vậy % thể tích C;H; trong Y là 
A. 38,33% B. 40% Ơ. 25% D. 60% 

51. X là hỗn hợp gồm Nạ và Hạ có tỉ khối hơi so với Ha là 4,25. Tiến 
hành phản ứng tổng hợp NHạ với X được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi 
so với Hạ là 5,3125. Vậy % thể tích NHạ trong Y là 
A. 33,33% . 40% C. 25% D. 66,66% 

q82. X là hỗn hợp gồm N;ạ và H; có tỉ khối hơi so với H; là 4,25. Tiến 
hành phản ứng tổng hợp NH; với X được hỗn hợp Ý có tỉ khối hơi 


so với Hạ là m- Vậy % thể tích NHạ trong Y là 


A.33,33%  B.40% C. 75% D. 66,66% 
Œ ã3. Hòa tan hết 2,6 gam kim loại M trong lượng vừa đủ dung dịch 
HƠI. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản ứng thấy 
có kết tủa, sau đó kết tủa tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng hết 
160 ml dung dịch NaOH 1M. Vậy kim loại M là 
A.Zn B.AI C.Cr D.Fe 
q ã4. Hòa tan hết 5,2 gam kim loại M trong lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH. Cho từ từ dung địch HCI vào dung dịch sau phản ứng thấy 
có kết tủa, sau đó kết tủa tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng hết 
160 ml dung dịch HCI 2M. Vậy kim loại M là 
A.Zn 1. AI C.Cr D. Pb 
Q ðõ. Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất hữu cơ A thu được hỗn hợp chỉ 
gồm 5,5 gam CO; và 2,7 gam H;O. A có tất cả bao nhiêu đổng phân 
cấu tạo? 
A.8 B. 10 C.13 D.14 
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56. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A cần vừa đủ 6,72 lít 
O¿ (đkte), sau phần ứng thu được hỗn hợp chỉ gồm 8,8 gam CO; và 
4,5 gam H;O. A có tất cả bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 

A.8 B.7 €.10 D.6 

Qõï. Hòa tan hết 3,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe trong HNO¿ dư thu được 
2,464 lít (đkte) hỗn hợp NO, NO; có tỉ khối so với Hạ là . và dung 
dịch chứa m gam muối. Biết chỉ xây ra 2 quá trình khử N"Š, 

Giá trị m là 
A.12,9 B.11/1 C. 10,8 D. 13,6 

58. Hòa tan hết 3,6 gam rắn X gồm Fe; FeO; Fe;O; và FezO„ bằng 
HNQ; loãng, dư được 2,016 lít NO; (đktc) là sản phẩm khử duy 
nhất. Dẫn một luỗng H; dư qua ống chứa cũng lượng X trên đun 
nóng thì sau phần ứng xuất hiện bao nhiêu gam sắt kim loại? 
A.3,36 gam !B. 3,024 gam C. 2,80 gam D. 3,08 gam 


Œ 59. Hòa tan hết 18 gam rắn X gồm Fe; FeO; Fe;O; và FeaO, bằng 
HNO; loãng, dư được 10,08 lít NO; (đkte) là sản phẩm khử duy 
nhất và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là 


A.65,34 gam B.60,50gam C. 48,40 gam D. 67,76 gam 

Ö 60. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este mạch hở E (chỉ chứa chức 
este) được nạo, — nạ ¿ =2n;. Thủy phân B (môi trường axit) được 
axit cacboxylic X và ancol đơn chức Y. Đốt cháy hoàn toàn ancol Y 
thu được nạo, = nụ „. Phát biểu đúng là 
ÁA. E phải là este hai lần este 
B. X phải là axit cacboxylic no 
C. E phải có công thức chung là C,Hạ, _zOz 
D. Este E phải có ít nhất 6C trong phân tử 

Q 61. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este mạch hở E (chỉ chứa chức 
este) được nạo, — nụ,  = n¿. Thủy phân E (môi trường axit) được axit 
cacboxylic X và ancol Y (chứa 1 nối đôi C=C). Phát biểu đúng là 
A. E phải là este hai lần este 
B. X phải là axit cacboxylie chưa no 
©. X cũng như Y cháy đều tạo nạo, = nụ,o 
D. Este E phải có ít nhất 5C trong phân tử 
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8.68. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este mạch hở E (chỉ chứa chức 
‹¿.este) được ncọ, —nạo =2n;. Thủy phân E (môi trường axit) được 
* axit cacboxylic X và aneol Y, Đốt cháy hoàn toàn ancol Y thu được 
nọo, — nụuo = ny. Phát biểu đúng là 
A. E phải là este đơn chức 
8. X phải là axit cacboxylie chưa no 
C. E phải có công thức chung là C„Hạ„. ;O; 
D. Y phải là ancol hai chức 
ä 63. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este mạch hở E (chỉ chứa chức 
este) được nạo, —n, „ =2n,. Thủy phân E (môi trường axit) được 
axit cacboxylic X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic X 
thu được nạo, — nạo =n„. Phát biểu đúng là 
A. E không phải là este đơn chức 
8. X phải làm mất màu nước brom 
C. E phải có công thức chung là C„H;, . ,O¿ 
D. Đốt cháy hoàn toàn ancol Y được nọ, < nạ 
[ 64. Hòa tan hết m gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O; và Fe;O, bằng 
HNO; đặc, nóng dư thấy bay ra 5,6 lít NO; (đktc). Khử hoàn toàn 
cũng lượng X này được 42 gam sắt kim loại. Giá trị m là bao nhiêu? 
Cho biết chỉ xẩy ra một quá trình khử N'" 
A.58 l.62 C.528 D.55,76 
Q 6õ. Hòa tan hết m gam rắn X gồm Fe, FeO, Fez;O; và Fe;O; bằng 
HNQ; loãng, dư thấy bay ra 1,4 lít NO (đkte). Khử hoàn toàn cũng 
lượng X này được 8,89 gam sắt kim loại. Giá trị m là bao nhiêu? 
Cho biết chỉ xảy ra một quá trình khử N”° 
Á. 11,2 B.23,1 C. 16,8 D.25,2 
ñ 66. Hòa tan hết 29 gam rắn X gồm Fe, FeO, FezO; và FezO; bằng 
HNO; dư thấy bay ra V lít (đktc) hỗn hợp NO và NO; có tỉ khối so với 
Hạ là 19. Khử hoàn toàn cũng lượng X này được 21 gam sắt kim loại. 
Giá trị V là bao nhiêu? Cho biết chỉ xảy ra hai quá trình khử Ñ'” 
A.0,7 B. 1,4 C.2,8 D.2,24 
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q 67. Hòa tan hết 29 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe¿O; và FeaO, bằng 
HNO; dư thấy bay ra 1,4 lít (đkte) hỗn hợp NO và NO; có tỉ khối so 
với H; là 19 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là bao 
nhiêu? Cho biết chỉ xảy ra hai quá trình khử N*° 
A. 90,75 B. 84,0 C. 72,6 D, 121,0 

ä 68. Dãn 7,84 lít etan (đkc) qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao 
được hỗn hợp X gồm C;H;, C;ạH„; C;Hạ dư và H; có tỉ khối so với 
etan là 0,7. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch brom dư thì số 
mol brom tối đa phản ứng là 
A. 0,15 B. 0,36 C. 0,60 D. 0,24 

L 69. Dẫn 5,376 lít butan (đke) qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao 
được hỗn hợp X gồm C„H¡o,C„H;; C„H; và H; có tỉ khối so với butan 
là 0,4. Nếu dẫn toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch brom dư thì số 
mol brom tối đa phản ứng là 
A. 0,48 B. 0,36 . 0,60 D. 0,24 

(170. Cho propan qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao được hỗn hợp 
X gồm propen, propin, propan dư và H; có tỉ khối so với propan là 
0,8. Nếu cho 0,ð mol X vào dung dịch brom dư thì số mol brom tối 
đa phản ứng là 
Á. 0,10 B. 0,26 . 0,30 D. 0,04 

71. Dẫn hỗn hợp (X) gồm 0,175 mol C;H;; 0,125 mol C;H; và 0,425 mol 
H; qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp (Y) có tỉ khối 
so với H; là 8,9. Dẫn toàn bộ hỗn hợp (Y) qua bình nước brom dư 
thì số mol Brạ đã phản ứng với là 
A.0,10 B. 0,16 C. 0,05 D. 0,25 

(72. Cho hỗn hợp X gồm C;H;, C;H,; C;H; và H; có tỉ khối so với 
etan là 0,6 qua Ni nung nóng. Sau khi phần ứng xong được hỗn 
hợp Y có tỉ khối. so với etan là 0,8. Nếu dẫn từ từ 0,5 mol X vào 
dung địch brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là 
A. 0,100 B.0,160 C. 0,050 D. 0,125 

73. Dẫn hỗn hợp (X) gồm 0,125 mol etan; 0,175 mol axetilen; 0,125 
mol vinylaxetilen và 0,6 mol Hạ qua bột Ni nung nóng một thời 
gian được được hỗn hợp (Y) có tỉ khối so H; là 12,8. Dẫn toàn bộ 
hỗn hợp (Y) qua dung dịch brom dư thấy có m gam Br; phản ứng. 
Giá trị m là 
A.52,0 B. 26,0 €. 16,0 D. 8,0 
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Œ 74. Thủy phân hỗn hợp gổm 0,03 mol sacearozơ và 0,05 mọi 
mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 70% theo mỗi 
chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung 

. dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; trong NHạ, thu được x mol Ag. Giá trị của x là 
A. 0,324 B. 0,254 C. 0,428 D. 0,320 


Œ 7ð. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,05 mol saccarozơ và 0,04 mol 
mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là H% theo mỗi 
chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung 
dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; trong NH;, thu được 0,304 mol Ag. Giá trị của H là 
A.70 B. 80 C. 90 D. 7 

76. Cho 30 gam hỗn hợp gồm AI, Zn Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 
900 ml dung dịch HNO; 2M, thu được dung dịch chứa m gam muối 
và 7,84 lít hỗn hợp khí X (đkte) gềm NO và Nạ có tỉ khối so với Hạ 
là 14,5. Giá trị của m là 
A. 128,20 B. 99,20 C. 118,75 D. 113,45 

Q77. Hòa tan hết 2,68 gam hỗn hợp X gồm AI, Fe và Cu cẩn vừa đủ 
V mì dung dịch HNO; 2M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 
15,04 gam muối và 0,672 lít hỗn hợp khí Y (đkte) gồm NO và NO; 
có tỉ khối so với Hạ là 19. Giá trị của V là 
ÁA, 120 B. 150 €, 180 D. 200 

78. Hòa tan hết 8,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu cần vừa đủ 
360 ml dung dịch HNO; 2M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 
45,12 gam muối và V lít hỗn hợp khí Y (đkte) gồm NO và NO; có tỉ 
khối so với H; là 19. Giá trị của V là 
A. 2,016 B. 2,240 €. 2,800 D. 3,360 
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© CHƯƠNG III 


HƯỚNG DẲN Giải Các Bải TậP 
_ 400 3,248. 
1. Theo công tức 34, ta có muui — ——— (20, _——_-_-.-. 
eo công CÓ mui 160 C20, 88 + 16 E`M gam 


= Chọn C 
Lưu $: Dù 20,88 gam ban đầu là khối lượng của cả 3 oxit, hoặc có 
lẫn cả sắt biìm loại thì đáp án uẫn là õ8 gam 
2. Để ý rằng nụ,¿ọ, < nọọ, nên theo công ¿hức 18 là n, = nụ, —n, 
thì 0,08 = 5a — 0,12 
Rút ra a = 0,04 = Chọn D 
D8. Số chất hữu cơ thỏa đề bài có axit và este. Theo công ¿bức 3 oà 4 thì 
Số axit = 2" ° = 22 ?= 2 
Số este = 2" ?= 21? = 4 
'Vậy tổng số chất hữu cơ cần tìm là 6 = Chọn D 
[14. Theo để thì NaOH đã dùng thừa ở thí nghiệm 2 và dùng thiếu ở 
thí nghiệm 1, do đó áp dụng công thức 21 ta có hệ: 
0,2a = 3.0,3 a=3 
ljm =40,5b~0,8 Ệ 0,75 
Qã. Theo đề thì HCI đã dùng thừa ở thí nghiệm 2 và dùng thiếu ở thí 
nghiệm 1, do đó áp dụng công thức 22 ta có hệ: 
0,3a = 0,3 a=l 
lim =4.0,95b — 0,8 ” ñ =1,5 
Q6. Theo đề thì Ca(OH); đã dùng thừa ở thí nghiệm 1 và dùng thiếu 
ở thí nghiệm 2, do đó áp dụng công thức 18 ta có hệ: 


= Chọn B 


= Chọn A 


a=0,9 a=0,9 
= Chọn D 
2b—0,3=0,9 “` |b=0,95 
(17. Dễ thấy mỗi phân có: 
21:5 — 03 mọi FeO và 257—#1⁄6 _ 0 3 mọi AI 
T2 mĩ 


Theo công ¿hức 87, ta có ngọ = 21893 +(38 ~ 2) 0,8] = 0,4 mol 
Vậy V = 8,96 lít => Chọn B 
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li 8. Theo công ¿hức 35, ta có mụ, = Liên 2 in =5,04gam 
⁄ 


= Chọn D 
A Z F 0,56 
q9. Theo công thức đỗ, ta có mụ, — ap2+ 2 DI =9,59 gam 
= Chọn Á 


Lưu §: Câu 8 uù câu 9 tuy hình thức hỏi khác nhau nhưng cách 
giải giống nhau, túc dùng chung một công thức, 0ì định luật bảo toàn 
nguyên tố cho ngu = TA tìm loại cần tìm 

10. Theo công ¿hức 11 thì số Ngon = “âe “4> Anh D 


(111. Theo công £hứe 3ã, ta có mụ,,g„ọ, — 


= 10,08 gam 
- 160. 10,08 


= 14,4 
118 ĐNn 


Gọi x là số mol Hạ đã dùng ban đâu, định luật bảo toàn khối lượng cho: 
2x+14/4= 12+ 18x (vì nụ =ngo) 
Rút ra x = 0,1ð. Do đó V = 22,4.0,1ð = 3,86 lít = Chọn C 
Œ 12. Bằng phương pháp đường chéo, đễ dàng tìm được no = 0,1 mol 
và nyọ, =0, mol. 
Do đó theo công thức 28 ta có 
m = 14 + 62 (3.0,1 + 0,8) = ð1,2 gam => Chọn A. 


[ 18. Ta có nạạ, =1,2 mol < nụ„ = 1,ỗ mol nên theo công £bức 8 


- 1,2 1,2 
6 sổ :ỞZác- 22s dị c3 có đHU Ì 
A có số C L5 12 4 na h 0,3 moi 


. = 14 = A có công thức phân tử là C4H;;O 


=MA= 


=-A là ancol hoặc ete. 
Theo công thức 1 thì A có 2*~? = 4 ancol và theo công thức 5 
 ... 


Vậy A có tất cả 7 đồng phân cấu tạo (chọn C) 


114. Ta có nạy = nu, =0,2 mol 
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Chú ý rằng phản ứng giữa FezO;; ZnO và CuO với HNO; đều không 
giải phóng khí, do đó theo công thức 37, ta có nụọ, = 3nạ, = 0,6 mol. 
Vậy V = 13,44 lít (chọn B) 


ð6 Nề 
Ệ ông thức 8õ 3,8 = — (8,76 +24 
Q15. Theo công thức 3ð ta có 2, §0t + 28,4 


). 


Rút ra V = 0,224 lít (chọn A) 

16. Theo phản ứng Fe + 4HNO; —¬ Fe(NO¿); +NO + 2H;O, ta 
thấy 0,2 mol HNO¿ chỉ tác dụng được với 0,05 mol Fe tạo 0,05 mol 
Fe(NO;); tức 242.0,05 = 12,1 g < 13,22 g, chứng tổ 13,22 g chất tan 
trong bài là 2 muối 
Phần ứng trên cũng tạo 0,05 mol NO nên áp dụng công ¿hức 27 ta có: 

13,22 = m + 69.3.0,05 « m = 3,92 (chọn D) 

Lưu §. Nếu 13,29 gam là bhối lượng của Fe(NO¿); uà HNO; dư thì 
không áp dụng được công thức 27, do đó cân phải kiểm chứng xem 
đây có phải khối lượng 2 muối không như đã làm ở trên 
[ 17. Bằng phương pháp đường chéo thì nọ = nạọ, = 0,3 mol 


Theo đề, phản ứng cũng tạo 0,3 mol NH„NO;. Do đó công thức 28 cho: 
x= nọ, = 40,3 + 2.0,3 +10.0,3 = 4,8 (chọn A) 
0,64 
Z=ã 

electron và N'° đã nhận 0,06 mol electron này theo các phần ứng: 
W® + 8e + N°? và N'+e  NẺ 
3a a mol b b mol 
Rút ra 3a + b = 0,06 và a + b = 0,04. Giải ra được a = 0,01; b = 0,03 
Vậy đụyy, — G0 nhá 


Œ 19. Theo công £bức 16 thì A có 8z, vậy 1 mol A tác dụng được với 
tối đa 3 mol Br; (chọn C) 


20. Ta có 2 quá trình khử trong thí nghiệm (chú ý N'Š và S'Ê phải 
nhận cùng số mol eleetron mà hỗn hợp cho) 
NW° + le ¬ Nf và 8° + 2e — 61 
0,5 0,5 mol 0,5 0,35 mol 
Vậy nạo, =0,25 mol 


18. Từ công thức 37, ta cần hiểu ở đây AI đã cho 3. = 0,06 mol 


= 31 (chọn D) 
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Nên theo công thức 34 ta có: 


TRmuới “in (52 + 16.0,95) = 140 gam (chọn A) 


11. Theo công thức 16 thì A có 4+. Đặt cste trên là RCOOR thì R' có 
2z, nhóm COO có 1x nên R có 1+. Vậy X phải là axit cacboxylic 
chưa no, làm mất màu nước brom (chọn A) 


122. Theo công thức 3õ ta có: 
56 SẮ 4 
11,2= so 05,04 +8 «+ V= 9,689 lít (chọn B) 


238. Theo công thức 37 ta có ngọo = nại = 0,01 mol. 


Vậy %EFe,O, = ““ — 89,89% (chọn B) 


ä Ỷ (16 - 3)13,8 
- thị vẻ =————m—_= 
D134. Theo công thức 17 ta có n= TT loa) 


Vậy anken cần tìm là C,H¿ (chọn ©) 
Q25. Bằng phương pháp đường chéo, ta có: 
nọ = 0,03 mol và n„ọ, =0,06 mol 
'Từ công thức 3ã và 36 thì: 
8,4= am +8.0,06 + 24.0,02)  m = 11,04 g (chọn D) 


L126. Theo để đốt cháy hoàn toàn 1 mol aneol A cẩn B,õ mol O; 
Do 4= =8? nên theo công ¿hứe 9 thì A có: 


n=4và x=2, vậy A có công thức C;H¡O; 
Phản ứng cháy của A: 
CHuọO; + B50, —. 4CO; + 5H:O 
0,1 mol 0,4 mol 0,B mol 
= mụnhqang = 0,4.44 + 0,5.18 = 26,6 gam (chọn A) 
Q27. Giả sử A có 1 nhóm COOH, theo công thức 14 thì: 


mà: Mạ P=2 © 8,67 = M, ĐI3= 0,1 
m 1 


Rút ra Mạ = 89 (chọn B) 
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28. Theo công thức 1õ là |mạụ= Mạ : 


n 


thì nếu A có 1 nhóm NHạ, ta sẽ có 21,9 =M, — 
@© Mạ = 73 (loại vì amino axit phải có M> 7ð) 
Vậy A phải có 2 nhóm NH; (chọn D) 
q29. Theo công thức 27 ta có: 
mạuai = 3,1 + 27,ð.0,03.3 = 4,75 gam (chọn D) 
ä30. Theo công thức 37 ta có: 
= = + mm) = 14,56 lít (chọn B) 
(81. Theo công thức 11 ta có số công thức cấu tạo của: 
X=2" -9 =2 —2=6 (chọn B) 
Lưu $: Có 2° = 8 tripeptit tạo bởi ualin uà alanin, nhưng phải bỏ đi 
2 tripeptit tạo bởi cùng một amino axit để thủy phân ra 2 amino axit 
riêng biệt 
82. Vì nạạ, < nạo nên A là an kan C,Hạ„,¿. Theo công £ie 8 ta 


Vụo, = 29,43 


Vậy ankan đã cho là C;H¡e. Dễ thấy nạ = 0,03 mol nên nụ, = 0,21 mol 
và do đó thu được 21 gam kết tủa (chọn C) 
B83. Theo công thức 41, ta có H = 2 — 2.0,78 = 44% (chọn B) 
34. Theo công thức 42, ta có H = 3 - 2. 0/7875 = 42,B% (chọn B) 
ä 8õ. Theo công thức 43, ta có H = 2 - 2.0,65 = 70% (chọn A) 
L 86. Theo công thức 44, ta có % pentan phân ứng = sổ —1= 44% 
(chọn C) 
137. Theo công thức 4õ, ta có Mạ = sa 8.2 = 128. 
Vậy A có công thức CsHo (chọn C) 
q88. Theo công thức 37, ta có: 


V - l8nạ, + (8x ~ 2y)n,,o,] = # ( 0a + 0,8) = 6,72 lít 


(chọn B) 
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'Q 39. Theo công £hức 9, ta có 5 = . nên n = õ và x = 4. 


Vậy ancol đã cho là CzH¡zO; = Mạ = 136 (chọn B) 
40. Theo công tức 3ð, ta có: 


17,456 56 
CN sọ 05,24 + 24nyo) © nụọ = 0,115. 


=> V=3,ð76 lít (chọn C) 
41. Theo công thức 36, ta có: 


31= gm +8.0,125) + m = 29 gam (chọn A) 


q42. Theo công thức 3õ, ta có: 
14,4.256 _ 56 
160 0 


(13+ 24nwo) @ nụọ = 0,1= V = 9,34 lít (chọn B) 


[148. Theo công thức 8õ, ta có mụ, = ĐÔ (18 + 24.0,15) = 15,12 gam 
s80 


(chọn B) 
(144. Theo công thức 14, ta có m = 147 — = 7,85 gam 

(chọn B) 
(4õ. Đề cho nụ : nạ — 1:4 nên theo công thức 9, ta có ¬ 


vậy ancol đã cho có công thức là CạHạO;. A hòa tan Cu(OH); nên A 

là propan 1,2- điol. Mặt khác ta cũng có nạ : nạuep, =9:1 

= nạoụ), = 0,05 mol tức m = 4,9 gam (chọn Á) 
46. Dễ thấy số mol mỗi khí là 0,1 mol, do đó: 

m = 10 + 62(3.0,1 + 0,1) = 34,8 gam (chọn A) 

147. Lưu ý rằng nếu có tạo NHẠNO; thì công thức 98. phải viết là 
myy¿= hạ» uạ; + 62(3nyg + nọ, + Bny o + lÔng, + 8g vo, ) Ty: vọ, 

Ở đây Mg cho 0,18 mol electron, nhưng N'" mới nhận 0,12 mol 
electron để tạo NO nên còn 0,06 mol electron tham gia tạo NH„NO¿. 
0,06 

8 

m = 2,16 + 62.(3.0,04 + 8.0,0075) + 80.0,0075 = 13,92 gam (chọn C) 


Suy ra nụ vọ, = = 0,007ð mol, do đó ta có : 
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Nhận xét: Nếu có tạo NH„NO¿, nên dùng sự cho nhận electron thì 
bài toán đơn giản hơn như sau 


CHO NHẬN 
MẸ  Mg”+ 3 N5 + $6 Sa N? 
0,09 mol 0,18 mol 0/12mol — 0,04 mol 
NŠ + 8e —_ NH¿NO; 


0,06 mol  0,0075 mol 
= m = 148.009 + 80.0,0075 = 13,92 gam 
48. làm ý rằng tương tự như công thức 17 trong việc tìm công thức 
anken dựa vào phản ứng hidro hóa, ở đây ta cũng có công thức ankin 
dựa vào phản ứng hidro hóa là 
_3M,-Đ)M, _„_ 249-279 
14(M,—M,) 14(9—7,2) 
49. Để ý rằng X gồm C;H; và H; 
Y gồm C;H; dư, Hạ dư, C;H„ và CạH; 
Z gồm H; dư, C;H, và C;H; 
T gồm Hạ dư và C;H; 
Bảo toàn H cho: nụ = 2nx = 2nc„.,v † 4nc., + 2nn o2 
TỔ 
240 160 18 
= nụ = 1,25 mol và V = 22,4.1,25 = 28 lít (chọn A) 
Nhận xét: Bài này không cần biết dữ hiện uề CO; thư được ở 
phản ứng đốt cháy hỗn hợp T nếu giải theo bảo toàn H như trên 
Qõ0. Dễ thấy nụ, nụ, —1:1 nên theo công thức 42, ta có: 


=4 (chọn B) 


15 
H=3-~ 2} = 0,5 =50% 
20 
Như vậy giả sử hỗn hợp đầu gồm 1 mol Ơ;H¿ và 1 mol H; thì đã có 
0,õ mol mỗi chất phản ứng tạo ra 0,5 mol C;Họ. 


Do đó hỗn hợp sau phản ứng gồm 0,õ mol C;Hạ; 0, mol C;H„; 
0, mol H;. Vậy C;H; chiếm 33,38% thể tích hỗn hợp sau phản ứng 


(1õI. Dễ thấy nụ, :nụ, =1: nên theo công ¿hức 41, ta có: 


85 
10,625 


H=2-2 


= 0,4 = 40% 
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Giả sử hỗn hợp đâu gồm 1 mol Nạ và 3 mol Hạ, vì H = 40% nên ta có 


Nạ + Hạ .—— 2NHạ 
Ban đầu 1 mol 3 mol 0 
Phản ứng 0,4 mol 1,2 mol 0,8 mol 
Sau phẳnứng 0,6 mol 1,8 mol 0,8 mol 
0,8.100 

%NHạ = ———————~= 35% (chọn C; 
%5 06+1,81+0,8 Nung 
Nhận xét: Thật ra dạng này cũng có công thức giải nhanh là 

M 
® ÝNH, = M -1 
10, 625 


Thật vậy ta có %NH, = “ST” — 1 = 0,25 = 26% 


Cũng áp dụng công thức này cho öà¿ 50 ở trên ta có 
%G;H,= 5 ~1 =0,8838 = 33,38% 


L 52. Theo công thức vừa nêu, ta có %NHạ= 24 “3 - 1 - 0/3333 = 33,33% 
58. Ta phải có T= _. +2 M= 6õ. Vậy M là kẽm (chọn A) 


54. Ta phải có ““ n S =t_  M = 65. Vậy M là kẽm (chọn A) 
Q ðõ. Chọn D. Từ H kiện đã cho tìm được công thức A là C;H;zO 
Theo công thức 1 và công thức ð thì A có tổng cộng 14 đồng 
phân cấu tạo là 8 ancol và 6 ete 
1 õ6. Chọn B. Từ dữ kiện đã cho tìm được công thức A là C„H;oO 
Theo công thức 1 và công thức õ thì A có tổng cộng 7 đồng phân 
cấu tạo là 4 ancol và 3 ete 
Tõ¿. Chọn A. 
Theo để ta có nuọ= 0,02 mol và nạ, = 0,09 mol 
Theo công thức 28 thì m„uạ = 3,6 + 62(3.0,02 + 0,09) = 12,9 gam 
ã8. Chọn B 


Theo công £hức 36 thì mạ, = ĐÔ = 8,094 gam 


ñ5ã9. Chọn A 
4 10,08 
Theo công £hức 33 thì myuxoyy, = “” 08+ +8 Sàn.) = 66,34 gam 
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60. Chọn D 
Theo công thức 16 thì E có 3x, còn Y có 1m 
Nếu E nhị chức thì E phải có dạng ROOCRCOORI, công thức này có 
ít nhất 4x đoại phương án A). 
Vậy E phải đơn chức, có dạng RCOOR'). 
Trong công thức này R phải có 1x (loại phương án B). 
Công thức C„Hạ„ _;O; chỉ có 2z, không phù hợp với đẻ là có 3x (oại 
phương án C). Vậy chọn D 
Lưu ý: Có thể hình dung E qua este đơn giản nhất là: 
CHạ = CH - COO - CH;ạ - CH = CHạ 
Q61. Chọn C. Theo công thức 16 thì E có 2m, còn Y có 1+ 
Có thể hình dung E qua este đơn giản nhất là: 
HCOO - CH; - CH = CH; 
q62. Chọn B. Theo công thức 16 thì E có 3=, còn Y có 2+: 
Có thể hình dung E qua este sau: 
CH¿; = CH - COO - CH; - CH = CH - CH = CH; 
q63. Chọn B. Theo công thức 16 thì Ð có 3x, còn X có 2x 
Có thể hình dung E qua este đơn giản nhất là: 
CH;ạ = CH - COO - CH; - CH = CH¿ 
q 64. Chọn A. 


Theo công thức 36 thì 49 = sạím +8.0,26) © m =8 gam 
6ã. Chọn A 
Theo công thức 3ð, ta có 8,89 —= Đảng +24 HN = 11,2gam 
, p7 — g8 39,A 26 


A66. Chọn B. Theo để thì nạo = nọ, = amol 
56 á 56 
Ta có my, = ST (mạ, + 24n,o + 8nyo,) © 21 = c0 9 +.24a + Ba) 


a = 0,03125. Vậy V = 99,4.2a = 1,4 lít 
q7. Chọn A 
Theo để thì nụo = nụọ, = 0,03195 mol 


= T08 + 32. 0,03195) = 90,75 gam 
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4168. Chọn A. 


1,84.80 
22,4 _ 0,35.30 _ 
: Ta có nx = 0/730 — 0/7307 0,5 mol 
Vậy số mol Hạ đã tách ra = 0,õ ~ 0,85 = 0,1õ = số mol Br; đã phần ứng. 
q69. Chọn B. 
5, 876.58 
2 
"Ta. có nụ = 0,458 


Vậy số mol H; đã tách ra = 0,6 - 0,24 = 0,86 = số mol Br; dã phản ứng. 
Q70. Chọn A. 

'Ta GỐ Tpropan bạn đảu = Tx 

nên Bạouactạnab= Tử = 540 5Š = 0,4 mọi 

Vậy số mol Hạ đã tách ra = 0,ð - 0,4 = 0,1 = số mol Br; đã phản ứng 
(71. Chọn D. Ta có mụ = my 
my _ 0,17ð.26 + 0,125.28 + 0,425.2 


=0,B mol 
8,02 cng 


nên ny = 
Y 
Vậy số mol H; đã tham gia phản ứng cộng 
= (0,17ð + 0,12 + 0,425) - 0,B = 0,225 mol 

Vì ŒX) có khả năng tác dụng tối đa với (0,175.2 + 0,12ð) = 0,475 mol Hạ 
nên Y còn có khả năng tác dụng tối đa với (0,475 - 0,225) = 0,25 mol H;, 
tức (Y) cũng có khả năng tác dụng tối đa với 0,25 mol Br; trong dung 
dịch brom 
172. Chọn D. 

m m 0,5.30.0,6 

Ta có ny= —L=—X—=——— 

“SP EM TM, 300,8 

Vậy số mol Hạ đã tham gia phản ứng cộng = 0,B — 0,87ð = 0,125 mol. 

Vì My = 30.0,8 = 24, chứng tỏ Y vẫn còn H; dư, do đó 0,ð mol hỗn 
hợp X phần ứng được với tối đa 0,125 mol Brạ. 

Lưêu ý: Nếu Y không còn H; dư thì n, 
moi Hạ đã tham gia phản ứng cộng, 0ì lẽ khi đó các hiđrocacbon chưa 
no trong X có thể tác dụng được uới nhiều hơn 0,195 moi H; tức X có 
khả năng tác dụng uới nhiều hơn 0,125 mol Bra. 


= 0,875 mol 


chưa hẳn bằng uới số 


lBr,(max) 
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Ñ78. Chọn A. 
Ta có mx = my 


my _ 0,125.30 + 0,175.36 + 0,125.52 + 0,6.2 
My. 12,8.2 


nên ny = =0,625 mol 


Y 

Vậy số mol Hạ đã tham gia phản ứng cộng 

= (0,125 + 0,17õ + 0,125 + 0,6) — 0,625 = 0,4 mol. 

Vì (Ä) có khả năng tác dụng tối đa với (0,175.2 + 0,125.) = 0/726 mol 
Hạ nên Y còn có khả năng tác dụng tối đa với (0/725 — 0,4) = 0,825 mol 
Hạ, tức (Y) cũng có khả năng tác dụng tối đa với 0,325 mol Br; hay 
0,325.160 = 52 gam Br; trong dung dịch brom. 


74. Chọn B. 
Ta có x = nạy = 4ak + 2bk + 2b 
= 4.0,03.0,7 + 2.0,05.0,75 + 2.0,05 = 0,254 mol 
q75. Chọn B. 
Ta có nạ = 4ak + 2bk + 2b 
_ nạy — 2b _ 0,804 - 2.0,04 
4a+2b  4.0,05+2.0,04 
176. Chọn D. 
Dễ dàng tính được số mol NO = số mol Ñ; = 0,175 
Vậy m = mmụ¿ = 30 + ð7,6.0,9.9 — 44,4.0,175 — 71,2.0,17ð = 118,45 
q77. Chọn A. 
Dễ dàng tính được số mol NO = số mol NO; = 0,015 
Vậy 15,04 = 2,68 + B7,6.0,002V - 44,4.0,015 - 53,2.0,015> V = 120 
78. Chọn A. 
'Ta có số mol NO = số mol NO; = a 
Vậy 4ö,12 = 8,04 + õ7,6.0,36.2 — 44,4a — 53,2a «+a = 0,045. 
Do đó V = 22,4.2a = 2,016 


=0,8 tức H = 80% 
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@ PHƯƠNG IV 
Các ĐỀ THỊ Đại HỌC THäM KHẢO 
(Cho:  = 19; O = 16; AI = 27; Fe = 56; Cr = 52; Na = 23; Zn = 65; 


K=39; Br = 14; Ba = 137; 8 = 32; Cl = 85,ð; Cu = 64; H = 1; 
Mn = ðð; Šn = 119; Ag = 108; Li = 7; Ca = 40; Mg = 24) 


1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 

ä Câu 1: Xà phòng hóa m gam este đơn chức E cân vừa đủ 7ð mÌ 
dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được aneol F 
và (m - 2,7) gam muối khan. Ancol F có công thức phân tử là: 
A. CH/O B. C;HeO C. C;HcO D. C;HạO 

q Câu 2: X là dung dịch chứa a mol Ca(OH);. Hấp thụ hết. 0,3 mol 
CO; vào X được 2b mol kết tủa, còn hấp thụ hết 0,4 mol CO; vào X 
được b mol kết tủa. Vậy giá trị a, b lần lượt là: 
A. 0.25 và 0,1 1đ. 0,1ỗ và 0,1 
€, 0,2 và 0,1 D. 0,25 và 0,015 

äñ Câu 8: Có bao nhiêu hợp chất lưỡng tính trong số các chất sau: 
NH;CICH¿COOH; NaHSO,; NaHCO;; K;CO;; NaHS; Na[Al(OH),] 
(hay NaAlO;); NH;CH;COOH; AICI,; CH;COONH:; (NH,);CO;; và 
Sn(OH); ? 
A.9 B.6 C7 D8 

Œ Câu 4: X là dung dịch chứa x mol AIClạ. Cho dung dịch chứa 0,3 mol 
NaOH vào X được 0,1 mol kết tủa. Thêm tiếp dung dịch chứa 0,2 mol 
NaOH vào thấy lượng kết tủa là 0,14 mol. Vậy giá trị x là: 
A. 0,195 B.0,16 C. 0,15 D. 0/2 

Q Câu õ: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm CO và CO; có tỉ khối so 
với H; là 18 qua ống đựng 10 gam rắn X nung nóng gồm CuO và 
FegO; được m gam rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với Hạ là 
18,8. Giá trị m là: 
A.9,2 B.9,6 C.9,0 D.8,8 
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Q Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C;H; và hiđrocacbon 
A được õ lít hỗn hợp khí và hơi có tỉ khối so với H; là 1B,ð (các thể tích 
đo ở cùng điều kiện). Vậy công thức phân tử của A là: 

A. OsH; B. C;H; C. O¿H; D. CH, 

[ Câu 7: Khí etilen điều chế bằng cách đun ancol etylic với HạSO, đặc ở 
170°C bị lẫn tạp chất là SO;. Có thể phát hiện tạp chất này bằng: 
A. Nước brom B. Dung dịch KMnO¿ 

Ơ. Dung dịch BaCl, D. Nước vôi trong 
ä Câu 8: Dãy các hidroxit đều tan trong nước amoniac là: 
A. Cu(OH); ; Zn(OH);; Ni(OH); 
B. Cu(OH); ; Zn(OH);; Al(OH); 
C. Cu(OH); ; Zn(OH); ; Fe(OH); 
D. Cu(OH); ; Cr(OH); ; Al(OH); 

Q Câu 9: Dẫn một luồng CO qua 12 gam Fe;O; nung nóng được 10,8 gam. 
hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X bằng HNO; loãng dư được V lít NO 
(đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là: 

A.1,12 B. 1/344 €. 1,792 D. 3,36 

Œ Câu 10: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau, 
công thức phân tứ là CạH;;N? 

A.B B.6 G7 D.8 . 

q Câu 11: Cho m gam rắn X gồm Cu và FezO; vào dung dịch HCI dư. 
Sau khi phản ứng xong còn 0,125m gam rắn. Vậy % khối lượng Cu 
trong X là: 

A. 87,5% B. 62,5% C. 37,5% D. 66,66% 

Œ Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic mạch hở A được: 

nọo, — Bụyo = nụ. 
Phát biểu nào dưới đây được xem là phù hợp với A: 
A. A có thể cho được phản ứng tráng gương 
8. A là axit hai lần axit, chưa no (1 nối đôi C = C) 
€. A có thể tác dụng với Br; theo tỉ lệ mol 1 : 2 
D. A phải có tối thiểu 2C trong phân tử 


Œ Câu 18: X là hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn chức A ; ancol đơn 
chức B và este D tạo bởi A,B. Cho 0,3 mol X (khối lượng là m gam) 
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: tác dụng vừa đủ với dung địch chứa 0,25 mol NaOH đun nóng, sau 
, đó cô cạn được ancol B và 23,õ gam muối khan. Oxi hóa hết lượng B 
thu được ở trên thành andehit, rồi cho toàn bộ lượng anđehit này tác 
dụng với lượng dư dung dịch AgNO; trong amoniac được 75,6 gam bạc. 
Vậy giá trị m là 
A. 21,35 B.24 C.31,2 D. 19,75 

Câu 14: Supephotphat đơn và supephotphat kép đều là 2 loại phân 
lân với thành phần chính là: 

A. CaSO, B.Ca(PO,j);  C.Ca(H;POj); D.CaHPO, 

ä Câu 1õ: Tôn dùng trong xây dựng là sắt tráng kẽm. Khi để trong 
không khí ẩm và có vết trây chạm tới lớp sắt bên trong thì xảy ra 
ăn mòn điện hóa học, trong đó: 

A.Ở cực dương xảy ra sự oxi hóa kẽm 
B. Ở cực âm xảy ra sự oxi hóa sắt 

C. Kẽm là cực âm và kẽm bị oxi hóa 
D. Sắt là cực dương và sắt bị khử 

Câu 16: Cho hỗn hợp AI, Fe và Cu vào cốc đựng dung dịch HNO; 
loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong được rắn X và dung dịch 
Y. Rắn X không thấy sủi bọt khí khi cho vào dung dịch HƠI dư. 
Thêm nước NH; dư vào dung dịch Y được kết tủa Z. Nung Z trong 
không khí đến khối lượng không đổi được rắn T gồm 
A, CuO; FezO; B. Al¿O; và Fe;O; 

C. AlzO;; FezO; và CuO D. chỉ có FezO; 

Ö Câu 17: Đêhidrat hóa ancol C;H;;O được hỗn hợp 3 anken đồng 
phân. Ancol đã cho có tên gọi: 

A. pentan ~9~ oÌ Ð. 9_~metylbutan ~2~ ol 
€. pentan— 3— ol D. 2 -metylbutan —1~ oÌ 

Q Câu 18: A là chất rắn có màu đen. Hòa tan A bằng dung dịch HƠI vừa 
đủ, rồi cho dung dịch NaOH dư vào thấy xuất hiện kết túa vàng, sau đó 
hóa xanh khi để trong không khí. Vậy rắn A có công thức nào dưới đây 
A. FeO B, CrO €. CuO D. CrrO; 

HD Câu 19: Khối lượng sắt cực đại có thể tan trong 100 ml dung dịch 
HNO; 2M là bao nhiêu? Giả thiết phần ứng chỉ tạo NO. 
A.9/8gam  B.5,6gam. €C. 4,2 gam D. 2,52 gam 
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Œ Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,25 mol Al;(SO,); tác dụng với 400 mÌ 
dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 2M và Ba(OH); 1M thu được bao 
nhiêu gam kết tủa? 

A.31,2 B.93,2 C. 124,4 D. 174,75 

ä Câu 21: Xà phòng hóa một lượng este đơn chức E cần vừa đủ 200 ml 
dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phần ứng được phần hơi 
bị hấp thụ hết bởi một lượng dư P;O; và m gam rắn khan gồm 2 
muối natri. Đốt cháy hết lượng rắn khan này được Na;CO;, HạO và 
0,6 mol CO;. Giá trị m là: 

A. 19,6 B.11,6 C. 12,2 D. 18,4 

[ Câu 93: Dung dịch nào dưới đây hóa tím khi nhỏ từ từ dung dịch 
KI vào? 

A. AICI; B. Ca(NO¿); €. Mg(NO;); D. Fe(NO;); 

q Câu 23: Cacbohidrat cho được đồng thời các phản ứng cộng Hạ; 
phần ứng tráng gương và phản ứng làm mất màu nước brom là: 
A. Glucozơ và fructozơ 8. Glucozơ và mantozơ 
€. Glucozơ và sacca†o2ờ ” D. Mantozơ và fructozơ 

q Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức no A bằng một lượng 
không khí vừa đủ (gồm 20% thể tích là O¿, còn lại là N;) rồi dẫn 
toàn bộ sản phẩm cháy qua bình nước vôi trong dư thấy xuất hiện 
30 gam kết tủa và có 52,08 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Chỉ ra 
công thức phân tử của A: 

A.CH;N B. C;H;N €. C;HạN D.C,H,N 

Q Câu 25: Hóa chất nào dưới đây được dùng để làm khô một mẫu khí 
ÑNH¿ ẩm ? 

A. H;SO¿ đặc B. P;ạO; C. CuSO, khan D. NaOH rắn 

ä Câu 96: Trong số các dung dịch sau: CHạNH;CI; NH¿NO;; C¿H;ONa 
(natri phenolat); NH;CH;COONa; K;S; NaHCO;; Alz(SO¿);; NaHSO/; 
Nai và HOOCCH;CH;CH(NH;)COOH, số các dung dịch có pH < 7 là: 


A. 3 B.5 6:7 D.4 
[1 Câu 97: Cấu hình electron sau là của nguyên tử hoặc ion nào: 
1s°2s°2p°3s23p53d54s' 
A. Fe B.Snt €. Nữ! D. Cr 


Œ Câu 28: Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn m gam rấn X gồm AI và › 
FeO (không có không khí) được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung 
dịch NaOH dư thấy còn 10 gam rắn Z và không thấy khí thoát ra. 
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¡_ Hòa tan hết Z4 trong HNO¿ đặc nóng dư được 5,6 lít NO; (đktc). Chỉ 
ra khối lượng rắn X 
A.134gam B. I1,7 gam C. 15.1 gam D. 10.81 gam 

3 Câu 29: Tiến hành điện phân 400 mì dung dịch hỗn hợp.gồm 
Cu(NO;); 1M và NaCl 2M với điện cực trơ cho đến khi có khí thoát 
ra đồng thời ở cả 2 điện cực thì ngừng. Dung dịch sau điện phân có 
pH là bao nhiêu? 
A.2 B.7 €. 1,7 D. 12,3 

ä Câu 80: Ankylbenzen A có công thức đơn giản nhất là C4H;. A có 
thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? 
A.2 B.3 C.1‹ 24 D.5 

ä Câu 81: X là hợp chất chứa C ; H; O ; N, trong đó 

mẹ:mụ :mo:my = 3:1:4:7. 

Cho biết M„ < 120, vậy X có thể là: 
Á. Amino axit đ. Este của amino axit 
€. Một loại phân bón D. Thuốc súng không khói 

[ Câu 39: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử crom có số eleetron độc 
thân là: 
A.2 B.4 C.6 D.1 

Œ Câu 33: Nung 125 gam CaCO; được 81 gam rắn. Vậy đã có bao 
nhiêu % CaCO; bị nhiệt phân? 


A. 64,8% 1B. 80% C. 41% D. 90% 

[Câu 34: Để phân biệt 3 chất rắn mất nhãn là Fe ; FeS và FeO ta dùng: 
A. Dung dịch HƠI ÐB. HNO; loãng 
C. H;SO, đặc, nóng D. Dung dịch FeC; 


q Câu 3ð: Hấp thụ toàn bộ 3,36 lít SO; (đktc) vào 200ml dung dịch 
NaOH được đung dịch chứa 16,7 gam muối. Nồng độ mol dung dịch 
NaOH đã cho là: 

A. 0,5M B.1M C.2M D. 2,5M 

[Câu 36: Loại tơ nào dưới đây có thể điểu chế bằng cả phản ứng 
trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng? 

A. Tơ visco 8. Tơ nylon —6,6 
€. Tơ nitron D. Tơ nylon-6 
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Câu 87: Chỉ ra phát biểu sai: 
Á, HO; có thể oxi hóa Ï trong dung dịch thành lạ 
B. Khí 8O; có thể khử Br; trong nước thành Brˆ 
C. Trong môi trường kiểm, Brạ oxi hóa được muối crom (III) thành 
muối crom (V1) 
D. Fe?' trong dung dịch có thể oxi hóa Ag' thành Ag 
q Câu 38: Nhiên liệu nào dưới đây được được xem là nhiên liệu sạch: 
A. Khí hóa lỏng B. Than đá 
€. Khí hiđro Ð. Ancol etylic 
ä Câu 89: Có tất cả bao nhiêu tripeptit khi thủy phân hoàn toàn tạo 
hỗn hợp gồm 3 amino axit là glyxin, alanin và valin? 
A.3 B.6 C.12 D.18 
ä Câu 40: Dẫn một lượng hỗn hợp X gồm C;H;, C;H¿, CạH; và Hạ 
qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn 
toàn được 11,2 lít (đkte) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với Hạ là 19,2. 
Đốt cháy hết lượng Y này rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 
nước vôi trong dư được bao nhiêu gam kết tủa? 
A. 80 B. 90 C.40 D. 7ð 
II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chạn làm một trang hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Q Câu 41: X là hỗn hợp rắn gồm AI và FeO (tỉ lệ mol 1 : 1). Tiến 
hành phản ứng nhiệt nhôm với X được 19,8 gam rắn Y. Cho Y vào 
dung dịch NaOH dư thấy bay ra 5.04 lít H; (đkte). Hiệu suất của 
phần ứng nhiệt nhôm đạt: 

A.37,5% 8. 50% C. 7ã% D. 83,33% 

Q Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic liên 
tiếp trong dãy đồng đẳng được 0,õ mol CO;.Vậy khối lượng hỗn hợp 
axit đã đốt là: 

A.1522gam B. 16,6 gam C. 21 gam D. 9,8 gam 

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hỗn hợp X gồm vinyl fomat 
và axit acrylie rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 475ml dung 
địch Ba(OH); 1M được bao nhiêu gam kết tủa? 

A. 29,55 B.39,4 C. 9,85 D.59,1 
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.Câu 44: Hòa tan hết 17,4 gam FeCO; trong H;SO, loãng dư được 
: dung dịch A. Cân thêm dung dịch chứa ít nhất bao nhiêu gam KNO; 
vào dung dịch A để thể tích NO thoát ra đạt giá trị lớn nhất? 
A. 5,05 gam B.4,25 gam C. 10,1 gam D. 2,02 gam 
Œ Câu 4õ: Kim loại tạo được oxit axit là: 
A. Kẽm B. Sắt C. Crom D. Đồng 

ä Câu 46: Đốt 20 gam sắt trong oxi được 23,2 gam rắn. Giả thiết 
phần ứng chỉ tạo FesO; thì % Fe bị oxi hóa là bao nhiêu? 
A. 42% B. 84% .. 56% D. 79% 

ä Câu 47: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO và H; có tỉ 
khối hơi so với H; là 7,Š qua ống đựng 10 gam rắn :Y nung nóng 
gồm CuO, FezOạ và Al;O; được m gam rắn Z và thoát ra hỗn hợp T 
gồm khí và hơi có tỉ khối so với Hạ là 8. Chỉ ra giá trị m: 

A. 84gam B. 6,8 gam Ơ. 9,2 gam D. 9,5 gam 

q Câu 48: Cho sơ đồ sau (X, Y, Z là các chất hữu cơ): 


GÓI CS Sàn Ất chu TK cua. 2 
Công thức phân tứ cúa Z là: 
A.C;H,O; — B.C,HạO; C. C¿H;O; D. C;HO, 


[Câu 49: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa đồng thời CuCl,; 
FeCl;; FeCl; và HCI. Thứ tự các cation bị khử ở catot lân lượt là: 

A. Cu”, Fe", Fe*, H* B. Cu”*,Fe"*, Fe”, H* 
C. Fe”", Cụ” Fe, H* D. Fe”", Cụ”, H, Fe?' 

A Câu 50: Hòa tan hết 52 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe;O; và FezO, 
trong HNO; đặc nóng dư được 11,2 lít NO; (đkte) là sản phẩm khử 
duy nhất. Cũng lượng X này nếu hòa tan hết trong Hạ§O; đặc, nóng 
đư được SO; (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa bao 
nhiêu gam Fe;(SO,);? 

A.140gam B.70gam ©C. 120 gam D. 112 gam 
(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

q[ Câu õðI: Lần lượt cho nước NH; dư vào các dung dịch sau: MgCI;; 
BaCl;; CuCl;; AICl;; NiCl;; ZnCl; và FeCl;. Số trường hợp có kết 
tủa sau phần ứng là: 


A.2 B.3 C.4 D.5 
Œ Câu 53: Cacbohidrat không cho phản ứng tráng gương là: 
A. glucozơ B. mantozơ C. saccarozơ D. fructozơ 
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[1 Câu ð3: Gọi Eÿ,E,Eÿ,Es lần lượt là suất điện động chuẩn của các pin 
điện hóa (Mg -H;) ; (Mg - Zn) ; (Mg — Ag) và (Mg - AI). Giá trị suất 
điện động chuẩn lớn nhất và nhỏ nhất của các pin trên lần lượt là: 


A. BE B. E;E‡ C. E;;E; D. E);E; 
q Câu 54: Chỉ ra nhóm các chất giặt rửa: 
A. nước bồ kết; nước clo Ð. nước oxi già; đầu gội đầu 
C. xà phòng; nước Giaven D. kem đánh răng; nước rửa chén 


q Câu ðõ: Khử hoàn toàn 11,6 gam một oxit kim loại thành kim loại 
cân vừa đủ 4,48 lít CO (đktc). Kim loại đó là 
A.Fe B. Cu C.Cr D.Zn 

L Câu ð6: Thực hiện các phản ứng điện phân với điện cực trơ: 

+ Dung dịch AgNO; thu được khí X. 

+ Dung dịch CuCl; được khí Y. 

+ Dung dịch NaCl (có màng ngăn) thu được khí Y và Z. 
Vậy X, Y, Z lần lượt là 

A. Hạ ; O; ; Ca B. O¿; ; Cl; ; Hạ 

€. NO; ; Cl; ; Hạ D.N; ; Cl; ; O; 

Q Câu õ7: 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen làm mất 
màu vừa đủ bao nhiêu ml dung dịch KMnO¿ 1M? 

A. 200 B. 100 C. 300 D. 250 

Q Câu 58: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Cu phản ứng với 
oxi một thời gian được 21,6 gam hỗn hợp rắn X. Hoà tan X trong 
dung dịch HNO; dư thu được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy 
nhất. Giá trị V là 
Á.1,12. B.2/24 C. 1,008 D. 2,688. 

L Câu õ9: Để hòa tan hết một lượng rắn X gồm Mg, AI và Fe cần vừa 
đủ 626 mI dung dịch HƠI 2M. Thể tích dụng dịch HNO; 2M ít nhất 
cân dùng là bao nhiêu để hòa tan được hoàn toàn cũng lượng X 
trên? (Biết phản ứng chỉ tạo sản phẩm khử duy nhất NO) 

A. 525 m] B. 750 ml. Œ. 450 m] Ð. 700 mì 

Q Câu 60: Đốt cháy 11,2 gam sắt trong oxi được hỗn hợp rắn X (phản 
ứng chỉ tạo FesO,). Hòa tan hết X trong H;SO; loãng, dư được 300 mÌ 
dung dịch Y. Tiến hành chuẩn độ 30 ml dung dịch Y bằng dung 
dịch chuẩn KMnO; 0,1M thấy phải dùng hết 20 mì dung dịch chuẩn 
trên. Vậy %EFe đã bị oxi hóa là 
A. 75% B. 80% C. 66,66% D. 40% 
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ĐỀ SỐ 3| 
„ (Cho C= 12; H= 1; O = 16; A1 = 97; Fe = õ6; Mg = 24; S = 39; Br = 80; 
ÊỊ = 35,5; Na = 28; K = 39; Ba = 137; N = 14; Ag = 108; Ca = 40; Cu = 64; 
P.= 81; Zn = 65; Cr = ð2; Pb = 207; 8n = 119; F = 19) 
1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Cần thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,4M vào 1 lít 
dung dịch H;SO, 0,1M để được dung dịch có pH = 1? 
A.0j5 B.04 G.0/2 D.1,0 
Œ Câu 2: Thủy phân hoàn toàn tripeptit X được hỗn hợp chỉ gồm 
glyxin và valin. X có thể có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo? 
A.9 B.8 Œ.4 D.6 
Œ Câu 8: Xà phòng hóa 11,1 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức đồng 
phân cẩn vừa đủ 7ð ml dung địch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau 
phản ứng được 5,85 gam hỗn hợp 2 ancol. Vậy % khối lượng mỗi este 
trong X là: h 
A. 33,33 và 66,67 B. 50 và 50 
Ơ. 40 và 60 D. 7B và 25 
[ Câu 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm AI và Al;O; cần vừa đủ 
400 ml dung dịch KOH 1M. Để hòa tan hết cũng lượng X này cản 
tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HCI 2M? 
A. 200 B. 400 C. 600 D. 800 
Œ Câu 5: Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp A gồm H; và CO qua một lượng 
Fes¿O¿ nung nóng. Sau khi phản ứng xong được 40 gam hỗn hợp rắn 
X. Hòa tan hết X trong HNO; đặc, nóng, dư thấy bay ra 92,4 lít 
NO; (đktc). Giá trị V là bao nhiêu? 
A. 8,96 B. 5,6 C. 7,84 D. 112 
Œ Câu 6: Cho các phản ứng sau: 
a/ 980; + O ———2§0; 
b/ §O; + Brạ+ 9HạO———› H;§O, + 2HBr 
©/ ðSO; + 2KMnO, + 3H¿O ———: 3H;§O, + K;ạSO, + 2MnSO, 
d/ 8O; + 9Hạ§ ——› 38 + 9H;O 
e/ 8O; + NaOH —— Na;§O; + HạO 
 SO;+2Mg —— 2MgO +S 
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Gó bao nhiêu phản ứng chứng minh SO; có tính oxi hóa? 
Á.1 B.2 C.3 D.4 

[ Câu 7: Xà phòng hóa m gam este đơn chức E bằng KOH vừa đủ rồi 
cô cạn được andehit đơn chức no A và mì gam muối khan. Biết m < mì. 
Vậy A là: 

A.OạH;CHO_ B. CHạCHO C. CạH;CHO D. HCHO 

ä Câu 8: Dẫn 10 gam hơi ancol etyliec qua ống đựng CuO nung nóng 
thu được 12,4 gam hỗn hợp gồm anđehit axetic, ancol dư và nước. 
Vậy đã có bao nhiêu % ancol bị oxi hóa? 

A. 92% B. 75% C. 66,66% D. 69% 

R1 Câu 9: X, Y, Z, T lần lượt là 4 vật bằng sắt được mạ các kim loại 
tương ứng là niken, thiếc, kẽm và đồng. Khi có vết trầy chạm sâu 
tới lớp sắt bên trong thì vật nào trong số 4 vật đó bị ăn mòn sau 
cùng nếu để chúng trong không khí ẩm? 

A.X B.VY C.Z D.T 

L Câu 10: Cho m gam glyxin vào 100 ml dưng dịch HƠI 9M. Dung 
dịch sau phản ứng tác dụng với một lượng NaOH vừa đủ, sau đó cô 
cạn được 40,8 gam rắn khan. Giá trị m là: 

A.7,5 B.1ỗ C. 22,5 D.30 

(Câu 11: Chia dung dịch X chứa các ion Mg”', Ca”, Ba?* và CI làm 
2 phần bằng nhau: 

— Cho từ từ dung dịch AgNO; vào phần 1 cho đến khi kết tủa đạt 
cực đại thì ngừng thấy phải dùng 300 m] dung dịch AgNO; 1M 

— Cho từ từ dung dịch K;CO; vào phần 2 cho đến khi kết tủa đạt 
cực đại thì ngừng thấy phải dùng V lít dung dịch KạCO; 2M 

Chỉ ra giá trị V: 

A. 0,15 B. 0,075 C. 0,3 D. 0,375 

Q Câu 12: Cho 0,411 gam rắn X gồm AI và Fe vào dung dịch chứa 
0,03 mol AgNO;. Sau khi phản ứng xong được dung dịch Y và 3,324 gam 
rắn Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thấy có kết tủa. 
Vậy: % khối lượng AI trong X là: 

A. 33,33 B.45,54 C. 86,31 D. õ9,12 

Œ Câu 18: Dãy các polime (hoặc vật liệu chế tạo từ polime) được điều 

chế bằng phản ứng trùng hợp là: 
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A. Poli(vinyl clorua); Polietilen; Nilon — 6,6 
B. Polipropilen; Polistiren; Nilon - 6 
C. Poli(etylen terephtalat); polietilen; polistiren 
D. Cao su Buna — 8; Polistiren; Nilon - 6,6 

q Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm etan và propan thu 
được CO; và hơi nước theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 11 : 15. Vậy % 
thể tích etan trong X là bao nhiêu? 
A. 75% B. 25% C. 50% D. 80% 

1H Câu 15: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit (chứa 80% FeaO,) để 
luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%? Cho hao hụt 
trong sản xuất là 1%. 

9õ 168 100 100 Là 95 232 100 100 


A-800100 232 ạọ ạọ tấn  B.800102 1c ao cạp tần 
C. 800 95 232 80 100 tấn D. 800 100 232 100 99 Ấn 
100 168 100 99 9B 168 80 100 


1 Câu 16: Để phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: Ba(HCO;);; 
KHCO; ; BaCl; và NaCl ta có thể dùng: 
Á. Giấy quỳ tím . Dung dịch HƠI 
C. Dung dịch HNO; D. Dung dịch H;5O¿ 

[ Câu 17: Cho rắn X gồm 0,1 mol Na;O; 0,1 mol K;O; 0,1 mol BaO 
và 0,8 mol AlạO; vào nước dư thấy sau phản ứng còn m gam rắn. 

- Giá trị m là: 
A. 10,2 B.õ,1 C. 3,9 D.7;8 

q Câu 18: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với hỗn hợp X gồm FeO;; 
CuO và 10,8 gam bột nhôm (không có không khí) được hỗn hợp rắn Y. 
Hòa tan hết Y trong HNO; dư được V lít (đkte) hỗn hợp Z gồm NO và 
NO;. Biết tỉ khối của Z so với Hạ là 19, vậy giá trị V là: 
A. 8,96 B. 11,2 ©. 13,44 D. 17,92 

Q Câu 19: Điện phân có màng ngăn 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm 
BaCl; 0,ðM ; KCI 0,8M và NaCl 1M (điện cực trơ, hiệu suất điện 
phân 100%) với dòng điện có cường độ 9,65A trong 90 phút. Dung 
dịch sau điện phân cho tác dụng với dung dịch chứa x mol AlCls 
thấy xuất hiện 4,68 gam kết tủa. Chỉ ra giá trị x. 
A.0,33 1. 0,24 €. 0,15 D. 0,18 
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q Câu 20: 10 gam amin đơn chức (A) tác dụng vừa đủ với dung dịch 
chứa 5 gam HCI. Amin (A) có đặc điểm: 
A. Là đồng đẳng của anilin 
B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A cần ít nhất 84 lít O; (đkte) 
C. Có 8 đồng phân cấu tạo 
D. Tan vô bạn trong nước 
ä Câu 21: Để đánh giá hàm lượng H;S trong không khí của một nhà 
máy, người ta dẫn 3 lít không khí đó qua dung dịch Pb(NOa); dư thấy 
xuất hiện 0,3ð8ð mg kết tủa đen. Vậy hàm lượng HS trong không 
khí ở nhà máy đó là bao nhiêu? Coi hiệu suất phản ứng đạt 100%. 
A.002mg1 B.0159mgl C.001mg1 D.0/017mg/1 
Œ Câu 98: Có tất cả bao nhiêu phản ứng oxi hóa khử trong chuỗi biến 
hóa sau: k 
Pe — FesOx —› Fe(NO;); — FezOs —› FeClạ — FeCl;—› Fe(OH); —. FeSO¿ 
A.2 B.3 C.4 D.ã 
Q Câu 28: Điện phân 200 mì dung dịch Cu§O, với điện cực graphit 
cho đến khi vừa có khí thoát ra ở catot thì ngừng thấy khối lượng 
dung dịch giảm 8 gam. Nông độ mol dung dịch CuSO; trước điện 
phân là bao nhiêu? 
A.0,ðM B. 0,628M C. 0,125M D.0,1M 
Œ Câu 24: Để làm mềm một mẫu nước cứng chứa x mol Mg”", y mol 
Ca?' và 0,06 mol HCO;ˆ, người ta phải dùng một thể tích vừa đứ 
dung dịch nào dưới đây: 
A. 80 ml dung dịch HCI2M — B. 20ml dung dịch NaCl 1M 
C. 10 m] dung dịch NaạPO, 1M D. 15 m] dung dịch Na;CO¿ạ 2M 
ñ Câu 2ð: Cho 3 phần ứng sau: 
2FeCl; + Clạ — 2FeCls 
Hạ8 + lạ —> 2HI +§ 
2FeC]; + 2KI— 2FeCl; + Il; + 2KCI 
Từ đó cho biết có bao nhiêu phản ứng dưới đây xảy ra được: 
a. 2HCI +8 —¬ HạS+Cl;ạ  b.2Fel; + lạ —› 2Fel; 
c. 2HCI +lạ — 2HI+Cl;  d. 2FeCl, + HạS —: 2FeCl;+ 8 + 2HCI 
e. Clạ + Hạ8—› 8 + 2HCI f Clạ + 2KI —¬ lạ + 2KCI 
A.2 B.õ C.4 D.3 
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ä Câu 96: Cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch FeClạ 2M để oxi 
hóa toàn bộ lượng ion Sn”' trong 300 ml dung dịch SnCl; 1M thành 
ion 8n” ? 

A. 150 B. 300 C. 450 D. 600 

Ö Câu 27: Có 4 hợp chất sau: NH; (1); CH¡¿ (2); HF (3); H;ạO (4). Thứ 
tự tăng dẫn mức độ phân cực liên kết giữa các nguyên tử trong 
phân tử 4 hợp chất trên là: 

A.@);(2); Œ); (3) 1B. (2); (1) ; (4) ; (3) 
Œ. (3); (4); (1) ; (2) D. 2); 4); (1) ; (3) 

ä Câu 28: Số phân tử HCI bị oxi hóa và số phân tử K;Cr¿O; bị khử 

trong phản ứng oxi hóa khử sau lần lượt là bao nhiêu? 
;Cr¿O; + HƠI ——— KCI + CrCl; + Cl; + HạO 
A.3và 1 B. 14 và 1 €. 6 và 1 D. 7 và 2 

ä Câu 29: X là hỗn hợp gồm metan, etan và propan, có tỉ khối hơi so 
với Hạ là 17,8. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 moÌl X rồi hấp thụ toàn bộ 
sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì sau hấp thụ, khối lượng 
dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

A. Tăng 24 gam B. Giảm 7,32 gam 
C. Giảm 16,68 gam D. Tăng 30,12 gam 

[1 Câu 80: Cho m gam rắn X gồm AI, Al;O; và Al,C; vào dung địch 
KOH dư thấy bay ra 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với 
Hạ là 4,5. Sục CO; dư vào dung dịch sau phản ứng thấy xuất hiện 
62,4 gam kết tủa. Chỉ ra giá trị m: 

A. 30,0 8. 18,2 C. 28,1 D. 81,8 

Q Câu 81: Để phân biệt 4 chất rắn mất nhãn là Al; Zn; AlạOs và ZnO. 

cần dùng hai hóa chất nào dưới đây? 
A, dung dịch NaOH; dung dịch HCI 

B. dung dịch KOH; dung dịch HNO; 
€. dung dịch HC]; nước amoniae 

D. nước amoniac; nước brom 

H Câu 32: Chỉ ra phản ứng điều chế clo trong công nghiệp: 
A.MnO; + 4HCl ——¬ MnClạ + Clạ + 2HạO 
B.KClO; + 6HCI ——— KCI +3Cl; + 3H;O 
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C. 2KMnO¿ + 16HCI ——— 2KCI +2MnCl]; + 8H;O +õC]; 
D.2NaCl + 2HạO —— 2NaOH + Hạ + Cl; 

q Câu 88: Dãy các chất khí ẩm có thể làm khô bởi NaOH rắn là: 
A. CO ; Cl;; NHạ B. CHạNH; ; N;ạ ; HI 
C. CO ; CH¿ ; SO; D. (CHạ);NH ; O¿ ; CH¿ 

Œ Câu 34: Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho nước brom tác dụng 
với: anđehit axetic; axetilen; dung dịch glucozơ; dung dịch saccarozơ; 
aneol benzylic; phenol; benzen; khí sunfurơ và anilin? 

A.4 B.õ C.6 D. 7 

q Câu 8õ: Hòa tan hết rắn X gồm AI, Zn, Cu và Fe trong HNO; 
loãng, dư được 6,72 lít NO là sản phẩm khử duy nhất. Cũng lượng 
X này nếu hòa tan hết trong H;SO, đặc nóng, dư thì thể tích SO; 
(sản phẩm khử duy nhất) thu được là bao nhiêu? Các thể tích khí 
đo ở cùng điều kiện 
A. 20,16 lít  B.2,24 lít C,. 15,68 lít D. 10,08 lít 

Q Câu 86: Nhiệt phân 31,6 gam KMnO, một thời gian được 29,2 gam. 
rắn. %KMnO¿ bị nhiệt phân là bao nhiêu? 

Á. 75% B. 37,5% C. 80% D. 66,66% 

8ñ Câu 87: Hòa tan hết m gam sắt trong HNO¿ được 13,44 lít (đktc) hỗn 
hợp NO, NO; có tỉ khối so với H; là 19 và dung dịch chứa 100 gam. 
muối. Xác định giá trịm. __. 

A.25,6 B.22,4 C. 21,16 D. 25,2 

q Câu 88: Lân lượt cho nước NHạ dư vào các dung dịch sau: AICl; ; ZnCl; ; 
CuOl; ; MgCl; ; FeCl; ; BaCl; ; NiCl; và AgNO;. Số thí nghiệm có 
kết tủa sau phần ứng là 
A.6 B.5 e.3 D.4 

ñ Câu 89: Để phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa benzen, toluen và stiren, 
người ta dùng: 


A. Nước brom B. Dung dịch KMnO, 
C. HNO¿ D.Zn 
Œ Câu 40: Hợp chất trong đó oxi có mức oxi hóa dương là: 
A. HO; B. F;O €. SnO; D. COCI; 
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1M. PHẦN RIÊNG 
` Thí sinh chỉ được chọn làm một trang hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 


ä Câu 41: Insulin (dùng chữa bệnh tiểu đường) là một protein có chứa 
3,2% lưu huỳnh (về khối lượng). Thủy phân hoàn toàn insulin được 
một hỗn hợp các amino axit, trong đó chỉ có xistein là amino axit có 
chứa lưu huỳnh trong phân tử. Tính phân tử khối của insulin. Biết 
công thức cấu tạo của xistein là HSCH;CH(NH;)COOH, và thủy phân 
hoàn toàn 1 mol insulin thu được hỗn hợp các amino axit, trong đó có. 
6 mol xistein. 

A. 3000 B. 6000 C. 9000 D. 12000 

ä Câu 42: A là chất hữu cơ có công thức C,H,O. Đốt cháy hoàn toàn 
0,1 mol A rổi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi 
trong dư thấy khối lượng bình tăng m gam và xuất hiện 70 gam kết. 
tủa. Biết A vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH. Xác định 
giá trị m 
A.70 B.38 C. 39,2 D. 36,2 

( Câu 48: 0,01 mol hiđrocacbon A làm mất màu vừa đủ dung dịch 
chứa 3,2 gam brom, cho ra sản phẩm có hàm lượng cacbon đạt 10%. 
Công thức phân tử của A là: 

A. CạH; B. €ạH, C. CH; D. O;H; 

qQ Câu 44: Dẫn hỗn hợp khí X gồm C;H; và H; qua ống đựng Ni nung 
nóng một thời gian được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung 
dịch AgNO; trong amoniae được 24 gam kết tủa. Khí Z thoát ra 
khỏi dung dịch được dẫn qua bình nước brom dư thấy có 32 gam 
brom phản ứng. Khí T thoát ra khỏi bình nước brom đem đốt cháy 
hoàn toàn được 8,8 gam CO; và 9 gam H;O. Vậy tỉ khối của X so 
với H; là: 

A.5,8 B.5,6 C.B,4 D.6,2 

q Câu 4õ: Để phân biệt nhanh 3 dung dịch amino axit mất nhãn 
gồm glyxin ; lysin và axit glutamic, người ta dùng: 
Á. Dung dịch HNO; B. Giấy quỳ tím 
C. NaOH D.Na 
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ä Câu 46: Hòa tan hết m gam FeạO¿ trong H;8O, loãng dư được dung 
dịch phản ứng vừa đủ với B0 ml dung dịch K;Cr;O; 1M. Giá trị m là: 
A.21,6 B.48 €. 34,8 D. 69,6 

q Câu 47: Ghép các tính chất vật lí sau vào các kim loại tương ứng 
cho phù hợp 


KIM LOẠI TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Œ):W a/ Dẫn điện tốt nhất trong các kim loại 

(9): Os b/ Khối lượng riêng lớn nhất trong các kim loại 
(3): Ag c/ Cứng nhất trong các kim loại 

(4: Cr đ/ Nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại 
Á. la; 2c; 3d; 4b B. 1c; 2b; 3a; 4d 

©. 1d; 2b; 3a; 4c D. 1d; 2c; 3a; 4b 


Œ Câu 48: Tổng số electron trong 2 ion XY¿?” và X;Y,”” lần lượt là 32 
và 46. Vậy X là: 
A.N B.C Œ.8§ D.P 

ä Câu 49: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO và CO; có tỉ khối so 
với Hạ là 15,6 qua ống đựng rắn X nung nóng gồm CuO; Fe;O; thấy 
hỗn hợp khí thoát ra có tỉ khối so với H; là 18. Vậy khối lượng rắn 
X đã giảm bao nhiêu gam so với trước thí nghiệm? 
A.3/2gam  B.2,4 gam C. 1,6 gam D. 4,8 gam 

Q Câu 50: Một học sinh điều chế Fez(SO,); bằng cách lần lượt cho Fe, 
FeO, FezO; và FeaO, tác dụng với H;SO, đặc, nóng. Để thu được 
lượng Fe;(SO¿); như nhau thì sử dụng chất nào tiết kiệm axit nhất? 
Á. FeO B. Fe¿O; €. Fe D. Fe¿O, 


B. Theo chương trình 


Ij ca0 
(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

L Câu 51: Hỗn hợp X gồm FeS và FeS;. Cho 6 gam X phần ứng với 
HNO¿ đặc, nóng, dư được dung dịch X và thấy thoát ra 16,8 lít NO; 
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Để kết tủa hết ion 8O,” trong X 
cần V lít dung dịch BaCl; 1M. Chỉ ra V. 

A.0,1. 8. 0,05. C. 0,15. D. 0,12. 

q Câu 52: Cho Fe8 tác dụng với H;SO¿ loãng được khí X, nhưng nếu 
dùng H;SOa đặc nóng được khí Y. Dẫn khí Y vào dung dịch X được 
rắn Z. Vậy X, Y, Z. lần lượt là: 
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Á. O¿ ; SO; ; SO; B. H;; H;§ ; S 
C. H;ạ8 ; SO; ; 5S D. Hạ; SO; ; S š 
ø.Câu ð3: Thủy phân hoàn toàn dung dịch chứa m gam rắn X gồm 
saccarozơ và mantozơ được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng 
hết với dung dịch AgNO¿NH; được 64,8 gam bạc. Giá trị m là 
A. 34,2 B.17,1 C. 68,4 D.ð1,3 
Q Câu 54: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa K;Cr;O;. Tiếp 
tục cho từng giọt dung dịch BaCl; vào, hiện tượng quan sát được là 
A. Dung dịch màu da cam chuyển sang màu vàng, sau đó xuất hiện 
kết tủa vàng. 
B. Dung dịch màu da cam chuyển sang màu vàng, sau đó xuất hiện 
kết tủa da cam 
©. Dung dịch màu vàng chuyển sang màu da cam, sau đó xuất hiện 
kết tủa vàng. 
D. Dung dịch màu vàng chuyển sang màu da cam, sau đó xuất hiện 
kết tủa xanh 
[ Câu ðõ: Cho phương trình phản ứng: 
CrO¿” + SO¿” + H —— Cr”" + X + HO. 
'Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phương trình phản ứng 
trên là bao nhiêu? 
A.21 B.27 C.19 D.11 
ä Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam este đơn chức X được 22g CO; 
và 7,2 gam H;O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2 gam X bằng dung 
dịch NaOH vừa đủ được 1,88 gam muối khan. X là: 
A. propyl axetat, B. etyl propionat 
€. viny] propionat D. etyl acrylat 
q Câu ð7: Đốt cháy hoàn toàn 3,02gam X gồm 32 muối natri của 2 
axit ankanoie liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được Na;CO¿, 
HạO, và 0,085 mol CO;. Công thức của 2 muối là: 
A. O;H;COONa và C;H;COONa. B. HCOONa và CH;COONa. 
__Ơ. O¿HgCOONa và O;H,COONa. D. C;H;COONa và C„HạCOONa. 
ä Câu ð8: Chia m gam rắn X gồm Fe, Na và AI làm 3 phần bằng nhau: 
Cho phần 1 vào nước dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H; (đktc) 
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- Cho phần 9 vào dung địch Ba(OH); dư. Sau phần ứng thu được 
3,36 lít Hạ (đkte) 
-_ Cho phần 3 vào dung dịch HCI dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít 
Hạ (đktc) 
Giá trị m là 
A.27,0 8. 21,6 C. 9,0 D. 16,8 
[ Câu 59: Tiến hành tổng hợp NHạ với hỗn hợp X gồm N; và H; (tỉ 
lệ mol tương ứng 1 : 3) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với Hạ 
là 0,6125. Vậy hiệu suất tổng hợp NHạ là 
A. 77,5% B. 8ö% Ơ. 83,33% D. 66,6% 
Œ Câu 60: Ở 730°C, hằng số cân bằng của phản ứng: 
2HBr (k) = Hạ(k)+ Br; (k) là 4,6.107. 
Cho 3,2 mol HBr vào bình phản ứng có dung tích 12 lít ở 730°G. 
Vậy % HBr bị phân hủy khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng 
ở nhiệt độ này là 
A. 8,38% 1B. 6,66% C. 0,135% D. 1,0% 


. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Œ Câu 1: Hồng cầu (có chứa 0,33% sắt theo khối lượng) là một loại 
protein trong máu, có chức năng vận chuyển oxi từ phối đến các mô 


trong cơ thể. Biết phân tử hồng cầu có 4 nguyên tử sắt, vậy phân tử 
khối của hồng cầu là bao nhiêu? 


A. 4235 B.678 C. 16989 D. 67878 


[ Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat A bằng một lượng oxi vừa đủ 
nhận thấy nụ, :neo,:nụ¿ =1:1:1. A có khả năng làm mất màu 


” 


nước brom. Vậy A có thể là cacbohidrat nào trong số các chất sau 
AÁ. saccarozơ B. mantozơ €. glucozơ D. fructozơ 

H Câu 3: Cho 1,12gam Cu vào 50ml dung dịch chứa đông thời KNO; 
0,16M và H;SO¿ 0,1M thấy có NO bay ra. Để kết tủa toàn bộ Cu” 
trong dung dịch sau phản ứng cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch 
NaOH 0,BðM? 
A. 0,07 lít. 1B. 0,075 lít. C, 0,056 lít. Ð. 0,015 lít. 
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q Câu 4: Cho Ba kim loại (dư) vào lần lượt các dung dịch: NHẠCI (1), 
Na;CO; (2), KaSO, (3), AICl;, (4), Mg(NO¿); (6), KHƠO: (6) và Zn§O; (7) 
sẽ thấy kết tủa xuất hiện ở các dung dịch 
A.2,3,4,5/7 B.2,3,4, 7 C.2,3,5, 6,7 D. 2, 3, 4, ð 

d Câu 5: Tổng số các hạt (p, n, e) trong ba đồng vị X, Y, Z là 75, 
trong đó số các hạt mang điện nhiễu hơn số các hạt không mang 
điện là 21. X, Y, Z là đồng vị của nguyên tố 
A.clo B.fo C. oxi D. nitơ 

Œ Câu 6: Gân đây, một số thực phẩm bị phát hiện có nhiễm melamin, 
công thức phân tử CạHạNs. Mục đích của việc làm này là: 

A. Bảo quản thực phẩm khỏi ôi, mốc 

B. Tăng độ đạm (ảo) cho thực phẩm 

C. Tăng niên hạn sử dụng cho thực phẩm 
D. Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể 

3 Câu 7: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với oxi thu được 15,04gam hỗn 
hợp rắn X. Hoà tan X bằng lượng đư dung dịch HNO; thu được V lít 
khí NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là 
A. 0,448 B. 0,896 C. 8,96 D.4,48 

ä Câu 8: Đốt cháy 10 lít hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon ở thể khí là C¿Hụ; 
©¿Hạ; C¿H¿; C¿Hạ và C,H, được 22 lít CO; và 14 lít hơi nước (các thể 
tích đo ở cùng điểu kiện). Vậy C,H, là 
A. ¿Hạ B. CH¿ C. C;H› D.Ơ;H, 

q Câu 9: Cho một lượng Fe tan hết trong 200ml dung dịch HNO; 2M 
thu được dung dịch chứa m gam muối và có khí ÑO là sản phẩm khử 
duy nhất. Khối lượng Fe bằng bao nhiêu để m đạt giá trị lớn nhất? 
A. 5,6gam B. 8,4gam €. 9,8gam ÐD. 11,2gam 

ä Câu 10: Dẫn 11,2 lít (đkte) hỗn hợp khí X gồm H; và CO có tỉ khối 
so với Hạ là 7,õ qua ống đựng 12 gam rắn Y nung nóng gồm CuO; 
Fe¿O; được 10,2 gam rắn Z. Hỗn hợp T gồm khí và hơi thoát ra 
khỏi ống có tỉ khối so với H; là bao nhiêu? 

A.9,3 B.8,4 C. 10,2 D. 9,75 

Rñ Câu 11: Chỉ ra phản ứng điều chế oxi trong công nghiệp: 


A. 2KMnO, ——#—, KạMnO, + MnO; + O; 


B. 2KNO¿ T—9KNO; + O; 
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C.2KCIO; —**“—: 2KCI + 3O; 
D. 2H¿O —®— 2H;+ O; 


[ Câu 12: Xà phòng hóa m gam este đơn chức E bằng KOH vừa đủ 
rồi cô cạn được anđehit đơn chức no, mạch hổ F và 1,12m gam 
muối khan. E là este của axit cacboxylie nào dưới đây? 


A. axit axetie B. axit propionic 
€. axit acrylic D. axit fomic 

[l Câu 13: Hòa tan hết 4,98 gam rắn X gồm AI; Al;O; và Al,C; vào 
dung dịch HCI dư thấy bay ra 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thêm 
nước NHạ dư vào dung dịch sau phản ứng được 10,92 gam kết tủa. 
Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với H; là: 
A.7 B.5,2 €. 4,5 D.3,8 

[ Câu 14: 2,3 gam hiđrocacbon A tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; trong amoniac tạo 7,65 gam kết tủa. A có thể có bao nhiêu 
công thức cấu tạo? Cho biết Mạ < 13ã 
A.3 B.4 C.ð D.6 

Q Câu 1õ: Hàm lượng thiếc trong một hợp kim Cu — 8n là bao nhiêu? 
Biết rằng trong hợp kim này, cứ 1 mol 8n thì có 5 mol Cu 
A. 16,66 B.27/1 C.73,1 D. 20,21 

q Câu 16: Để phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: AlCl;; 
NaC!; ZnCl; và CạH,NH;Cl (phenylamoni elorua), người ta dùng: 
A. Dung dịch NaOH B. dung dịch HƠI 
C. Nước amoniac D. Quỳ tím 

Œ Câu 17: X là hỗn hợp AI, Cu (tí lệ mol 1 : 1). Cho X vào cốc đựng 
H;§O, loãng dư, sau phản ứng được 1,008 lít H; (đktc). Thêm tiết 
vào cốc dung dịch chứa m gam NaNO; thấy có NO thoát ra. Giá trị 
nhỏ nhất của m để thể tích NO đạt cực đại là: 
A. 0,448 B.1/7 €. 0,85 D. 2,55 

q Câu 18: Một học sinh điều chế clo bằng cách cho các chất, oxi hóa 
mạnh như MnO;; KMnO, ; KOIO; và K;Or;O; tác dụng lần lượt với 
dung dịch HƠI đậm đặc. Nếu đi từ cùng 1 mol các chất trên tác 
dụng lần lượt với dung dịch HƠI đậm đặc (dư) thì lượng clo ít nhất 
thu được là ở phản ứng của HCI với chất nào dưới đây? Giả thiết 
hiệu suất các phản ứng đều đạt 100% 
A. MnO; B. KMnO, G. KCIO; D. K;,Cr¿O; 
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ñj.Câu 19: Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X được một hỗn 
hợp các sản phẩm, trong đó có 2 tripeptit là Ala - Gly — Val và 
Gly — Ala - Giy. Vậy amino axit đầu N và amino axit đầu C của X 
lần lượt là: 

A. Glyxin và valin B. Glyxin và alanin 
C. Alanin và glyxin D. Valin và gÌyxin 

Câu 20: Đốt m gam sắt trong oxi được 26 gam hỗn hợp rắn X. Hòa 
tan hết X trong một lượng dư hỗn hợp gồm HNO; đặc, nóng và 
H;SO, đặc, nóng thấy thoát ra 4,48 lít (đkte) hỗn hợp SO; và NO; 
có tỉ khối so với H; là 27,5. Giá trị m là: 

A. 19,88 B. 20,16 ` Ơ. 16,8 D.22,4 

[ä Câu 21: Cho rắn X gồm AI, Zn và Fe vào dung dịch CuCl;. Sau khi 
phần ứng xong được hỗn hợp rắn Y và dung dịch Z. Thêm dung dịch 
NaOH dư vào dung dịch Z thấy xuất hiện kết tủa T. Vậy rắn Y gồm: 
A. Zn, Fe, Cu B. AI, Zn, Fe, Cu 
©. Fe, Cụ D. Zn, Cụ 

ä Câu 22: Trộn đều rắn X gồm AI và FeO theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3 
rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điểu kiện không có không 
khí được 13,ð gam rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy bay ra 
0,672 lít Hạ (đkte). Vậy hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm đạt: 

A. 66,66% B. 75% C. 80% D. ã0% 

Œ Câu 38: Hỗn hợp X gồm 0,12 mol C;H; và 0,18 mol Hạ. Cho X qua 
bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình 
nước brom dư thấy thoát ra hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn Z được 
5,28 gam CO; và 3,6 gam HO. Vậy độ tăng khối lượng bình nước 
brom là: 

Á.1/64 gam B. 1,44 gam €. 1/42 gam D. 1,8 gam 

Câu 24: Đốt cháy hết m gam rắn X gồm AI, Mg và Zn trong oxi 
được 13,3 gam hỗn hợp Ÿ gồm các oxit. Để hòa tan hết lượng Y này 
cần 400ml dung dich HƠI 1M. Cho biết giá trị m: 

A.10 B.11,6 C. 8,4 D. 10,8 

ñ Câu 2ð: Ancol nào dưới đây không cho phản ứng tách nước tạo 

anken? 
A. 2— metylpropan~2~ oÏ B. 2— metylbutan~2— ol 
€. 2,3— đimetylbutan-2~ ol D. 2,2-đdimetylpropan—1— oÌ 
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[ Câu 26: Không nên điểu chế AgOl bằng cách cho lượng dư dung 
dịch AgNO¿ tác dụng với dung dịch nào dưới đây? 


A. NaCl B. BaCl; €. KCI D. FeCl; 
Q Câu 27: Khí ẩm nào dưới đây được làm khô bởi H;SO¿ đặc ? 
1.HI 2. Hạ8 8. Cl¿ 
4. NHạ 5. HƠI 6. CO; 
A.1;2;5;6 B.3;5,6 €C.1;2;5 D. 2; 3; 6 


q Câu 28: Có thể phân biệt õ kim loại mất nhãn là Zn, Mg, Fe, Ag, 
Ba với thuốc thử nào sau đây? 
A. Dung dịch NaNO; B. Dung dịch HCI 
€. Dung dịch NaOH D. Nước 
Q Câu 29: Hòa tan õ gam FeSO, có lẫn tạp chất là Fez(SO,)¿ vào nước 
được 100 mÌ dung dịch. Biết 10 ml dung dịch này khi được axit hóa 
bằng H;SO, loãng làm mất màu vừa đủ 25 mì dung dịch KMnO, 
0,015M. Vậy % khối lượng tạp chất trong mẫu Fe8O¿ nói trên là: 
A.43% B.57% C. 4,3% D. 10,2% 
Ö Câu 30: Dãy các tơ thuộc loại tơ poliamit: 
Á. Tơ nilon — 6; tơ nilon — 7; tơ nitron 
B. Tơ nilon — 6,6; tơ nilon — 6; tơ nilon — 7 
€. Tơ tằm; tơ nilon — 6; tơ nilon — 7 
D. Tơ nitron; tơ tầm; bông 
Q Câu 81: Thủy phân (môi trường axit) este có công thức phân tử nào 
dưới đây thu được sản phẩm chỉ gồm một axit cacboxylic và anđehit 
glycolic HOCH;CHO? 
A. G;H¿O, B, C¿H¡oO, €. C,H;O¿ D. €;H;;O¿ 
ä Câu 83: Hòa tan một lượng Fe¿O; trong H;SO¿ loãng dư được dung 
dịch X. Chia X làm 2 phần bằng nhau: 
+ Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Lọc lấy kết tủa, 
nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 14,4 gam rắn 
+ Phần 2 phản ứng vừa đủ với V ml dung địch K;CrzO; 1M 
Chỉ ra V: : 
A.20 B. 50 C. 7õ D. 10 
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4 Câu 33: Từ dung dịch Na[Al(OH);] (hay NaAlO;) có thể tái tạo 
Al(OH)a bằng dung dịch nào dưới đây? 
A.NaHCO; B. Na;CO; €. Na;SO, D. NH,CI 
ä Câu 84: Có bao nhiêu chất (hoặc ion) dưới đây vừa có tính khử, 
vừa có tính oxi hóa : Cl;; SO;; Al?*; Fe”; FeClạ; HCI và S”” ? 
¡có Á.6 B.3 C.4 D.5 
: Câu 8ð: Có một số phát biểu sau: 
(1). Andehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. 
(9). Amino axit là các hợp chất lưỡng tính 
(3). Lực bazơ của các amin thơm thì yếu hơn so với amoniac 
(4). Trong dãy đồng đẳng axit cacboxylie no, đơn chức, lực axit tăng 
khi số cacbon tăng 
(ð). Các ankylbenzen đểu không làm mất màu nước brom, cũng 
không làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng 


Các phát biểu đúng là: 
A. (1); (2); (8) B. (1); (2); (3); (4) 
€. (1); (2); (3); (5) Ð. (2); (3); (4); (5) 


Câu 36: Hòa tan hoàn toàn cùng một lượng Mg vào 4 cốc đựng 
HNO¿. Giả thiết mỗi cốc chỉ xảy ra một quá trình khử N'Š, trong đó 
cốc 1 giải phóng NO; cốc 9 giải phóng NO;; cốc 3 giải phóng Nạ và 
cốc 4 giải phóng N;O. Khí thu được ít nhất và nhiễu nhất (đo ở 
cùng điều kiện) lần lượt là ở các cốc: 

°A,() và (3) B.(8) và (9) C.(4) và (2) D. (3) và (1) 

Œ Câu 87: Cho các dung địch: glucozơ; fructozơ; mantozơ; saccarozơ; 
axit fomic; axetanđehit và axeton. Số dung dịch làm mất màu nước 
brom là: 


A.2 B.3 C.4 D.ð 
Œ Câu 38: Có thể dùng H;SO, đặc để làm khô mẫu khí ẩm nào dưới đây: 
A.NH; B. HI C. HCI D. H;S 


q Câu 89: Khi tác dụng với anhidrit axetic (CH;CO);O, glucozơ tạo 
este năm lần este có công thức phân tử là: 
A. Cz¿H;aO¡s B. C¡HzO¡; €. CHzO,¡ Ð. CiaH;zOis 

ä Câu 40: Cho các hợp chất sau: ZnO; Al(OH);; KHCO;; NaHSO,; 
CrCl;; Na[Al(OH),] (hay NaAlO;); CrO; ; KI và Pb(OH); , số các hợp 
chất không có tính lưỡng tính là: 
A.6 B.3 C.4 D.õ 
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II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

ñ Câu 41: Tôn lợp mái nhà là sắt tráng kẽm. Khi để ngoài không khí 
ẩm và có vết trầy chạm tới lớp sắt bên trong thì xảy ra ăn mòn 
điện hóa học, trong đó: 

A. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ 
1. Sắt là cực âm, kẽm là cực dương 
C. Kẽm là cực âm và kẽm bị ăn mòn 
D. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hóa. 

q Câu 42: X là hỗn hợp gồm oxit kim loại hóa trị II và FeO (tỉ lệ mol 
1: 1). Dẫn một luồng CO dư qua X nung nóng, sau phản ứng được 
2,4 gam rắn Y. Hòa tan hết Y cần vừa đủ 50 ml dung dịch HƠI 2M. 
Vậy kim loại hóa trị II đã cho là: 

A. Ca B.Mg C.Zn D.N¡ 

ä Câu 43: Có bao nhiêu xeton là đồng phân cấu tạo của nhau, công 
thức phân tử là C¿H;;O? 

A.7 B.4 C.5 D.6 

D Câu 44: X là œ -amino axit. Cho một lượng X vào 150 m] dung dịch 
NaOH 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500 ml 
dung dịch HCI 1M, sau đó cô cạn được 42,65 gam rắn khan. X là 
amino axit nào dưới đây? 

A. Giyxin B. Alanin €. Valin D. Axit glutamic 
a1 Câu 45: Dẫn từ từ hơi ancol đơn chức no A qua ống đựng CuO dư nung 

nóng. Sau phản ứng được hỗn hợp hơi có tỉ khối so với Hạ là 15,5. 

Ancol Á có tên gọi: 

A. ancol metylic B. ancol etylic 

€. ancol propylie D. ancol isopropylic 

ä Câu 46: X là hỗn hợp gồm anken A và H;, có tỉ khối hơi so với Hạ là 
6,4. Dẫn X qua bột Ni nung nóng, sau khi phản ứng xong được hỗn 
hợp Y có tỉ khối hơi so với H; là 8. Vậy A có công thức phân tử là: 

A. O;H, B. C;Hạ €. C¿Hạ D. C;H¡o 
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Ø Câu 47: 250ml dưng dịch hỗn hợp gồm Fe(NO¿); 1M và H;§O, 
0,8M hòa tan được tối đa bao nhiêu gam đồng kim loại? Cho biết 
phần ứng tạo NO là sản phẩm khử duy nhất. 

A.9,6g B.8g C.1746g D. 25,6 g 


q Câu 48: Nung nóng ð0,4 gam amoni đicromat một thời gian được 
40 gam rắn. Vậy % amoni đieromat bị nhiệt phân là bao nhiêu? 


A. 52% ñ. 80% ©. 90% D. 66,66% 

ä Câu 49: Hòa tan hết 2,6 gam rắn X gồm FeS và FeS; trong HNO; 
loãng vừa đủ được V lít (đkte) NO và dung dịch chứa một chất tan 
duy nhất. Giá trị V là: 

A.2,24 B. 1,792 C. 1,12 D. 1,68 
Œ Câu ð0: Cho cân bằng hóa học sau ở một nhiệt độ xác định: 
HŒ) + IzŒ) 2HI Œ) 


Biết chiều thuận là chiêu tỏa nhiệt, vậy khi tăng nhiệt độ phần ứng 
thì hằng số cân bằng Kc của phản ứng sẽ: 

A. Tăng lên B. Giảm đi 

C. Không đổi D. Lúc đâu giảm, sau đó tăng dần 


B. Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, tử câu 51 đến câu 60) 

q Câu ð1: Kim loại M tan trong dung địch HCI tạo dung dịch muối 
MỲ*. Đốt kim loại M trong khí clo rồi hoà tan sản phẩm vào nước 
được dung dịch muối M“°. Dung dịch muối M?' tác dụng được với 
dung địch FeCl; tạo dung dịch chứa M*. Vậy M là 
A.Sn B.Fe C. Pb D.Cr 

Q Câu ð2: X là este no, đơn chức, mạch hớ. Khử hoàn toàn X bằng 
LiAIH¿ thu được hỗn hợp Y gồm hai aneol đồng đẳng liên tiếp. Cho 
3,9gam Y tác dụng hết với Na thu 1,12 lít H; (đktc). Công thức 
phân tứ của X là 
A.CaHaO; — B. O,H¿O; C. O;H,O; D. C;H,O; 

[1 Câu ð3: Một loại mỡ chứa 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin 
(theo khối lượng). Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên được 
188 gam glixerol. Giá trị m là 
A.1281 B. 1304 C. 1326 D. 1283 
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Œ Câu B4: Khi tác dụng với anhiđrit axetie, saccarozơ có thể tạo được 
este 8 lần este. Công thức phân tử của este này là: 
A. CaoH;sOis B. Cz¿HaoOao 
©. C2H;sO¡a D. C¿¿H;oO¡s 

Ö Câu ðõ: Tơ nào dưới đây có thể điều chế được cả từ phản ứng trùng 
hợp, cả từ phản ứng trùng ngưng? 
A. Tơ nitron B. Tơ nilon ~6,6 
€. Tơ nilon -6 Ð. Tơ lapsan 

Œ Câu 56: Khí CO rất độc. Trong không khí có CO với nồng độ khoảng 
250 ppm sẽ gây chết người. Nếu 12 lít không khí có chứa 15 mI CO thì 
nông độ CO trong mẫu không khí này (tính theo ppm) là bao nhiêu? 
A. 0,125 B.12/5 C. 125 D. 1250 

Q Câu ð7: Ở 300°C, hằng số cân bằng Kc của phản ứng: 


2HTŒ) = HạŒ) + I„Œ) lệ, 


Vậy khi đun nóng một lượng khí HI trong bình kín ở 300°C thì đã 
có bao nhiêu phẩn trăm HI bị phân hủy theo phương trình phản 
ứng trên? 

A.20% B. 25% C. 40% D. 80% 

Œ Câu ð8: Cho 5.6 gam bột sắt vào cốc đựng dung dịch AgNO;. 
Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được 16,8 gam rắn X. 
Phần trăm khối lượng Ag trong X là 
A. 100% B. 90% C. 60% D. 80% 

Ö Câu ð9: Cho 26,8 gam hỗn hợp đồng số mol (X) gồm axit axetic và 
axit propionic tác dụng với 23 gam ancol etylic (xúc tác H;SO¿ đặc, 
đun nóng) thu được m gam hỗn hợp 2 este. Giá trị m là bao nhiêu? 
Cho biết hiệu suất este hóa mỗi este đều đạt 80%. 

A.30,4 B.38 €. 15,2 D. 47,5 

L Câu 60: Có thể phân biệt 3 lọ dung dịch mất nhãn là HạSO, loãng; 
NaNO; và Na;SO, chỉ với thuốc thử nào dưới đây? 

A. Giấy quỳ tím B. Bột Cu 
C. FeO D. MẹO. 
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ĐỂ SỐ 4 
1Ï, PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
k (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 

L1 Câu 1: Dẫn hỗn hợp X gồm ©;H; và Hạ qua ống đựng Ni nung nóng 
một thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y được 30,8 gam 
CO; và 14,85 gam H;O. Phần trăm thể tích Hạ trong X là 
A.B7,57% B. 83,33% C. 65% D. 90% 

Câu 2: Dẫn V lít H; (đkte) qua ống đựng m gam Fe¿O; nung nóng: Sau 
phản ứng được 12 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong HNO; 
loãng dư được 2,24 lít NO (đktc). Vậy giá trị V và m lần lượt là 
A. 2,24 và 13,8 B. 3,36 và 15,6 
€. 1,12 và 13 D. 3,36 và 14,4 

,H Câu 3: Xà phòng hóa 12 gam este đơn chức E bằng NaOH vừa đủ rồi 


„ cô cạn được 11,28 gam muối và ð,õ2 gam ancol. Vậy, E có tên gọi là 


A. etyl acrylat B. anly] axetat 
C. metyl fomat D. mety] butyrat 
[ Câu 4: Có bao nhiêu phản ứng dưới đây tạo đơn chất 
s1, Nhiệt phân kali nitrat 2. Nhiệt phân amoni nitriL 


8. Nhiệt phân amoni đieromat._ 4. Nhiệt phân kali pemanganat 
5. Nhiệt phân kali elorat (xúc tác MnO;) 
6. Nhiệt phân amoni clorua 
. 7, Nhiệt phân natri hiđrocacbonat. 
8. Nhiệt phân kẽm hidroxit 
A.4 B.5 C. 6 Đ.7 
[Câu 5: Hòa tan hết m gam sắt trong HNO; được 3,36 lít NO (đkte) là 
- sắn phẩm duy nhất của sự khử N'° và dung dịch chứa 39 gam muối. 
Chỉ ra giá trị m. 
A. 10.08 B. 8,68 C.8,4 D. 11/1 
[ Câu 6: Cho rắn X gồm AI, Zn và Cu vào dung dịch AgNO¿. Sau khi 
phẩn ứng xong được hỗn hợp rắn Y và dung dịch Z. Thêm dung 
địch NaOH dư vào dung dịch Z được kết tủa T. Vậy rắn Y gồm 
A.Zn, Cu, Ag B. AI, Zn, Cu, Ag 
C.AI,Ag D. Cu, Ag 
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[ Câu 7: Cho 4 gam rắn X gồm Mg, Fe vào 200ml dung dịch CuC];. 
Sau khi phản ứng xong được 6,2 gam rắn Y. Thêm dung dịch NaOH 
dư vào phần nước lọc, rồi thu kết tủa nung trong không khí đến 
khối lượng không đổi được 4 gam hỗn hợp rắn Z. Vậy nông độ mol 
dung dịch CuCl; đã cho là 
A.0375M  B.0.5M C.1M D.2M 

q Câu 8: X là chất hữu cơ mạch hở, công thức phân tử C;H;O;. Thủy 
phân X (môi trường axit) tạo sản phẩm duy nhất là chất hữu cơ Y 
Phân tử khối của Y là 
A. 60 B.74 C.72 D.76 

L Câu 9: Chia rắn X gồm AI, Zn và Cu làm 2 phần bằng nhau: 

+ Cho phẩn 1 vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn 
19,4 gam rắn. 

+ Cho phản 2 vào 600ml dung dịch AgNO; 1M, sau phần ứng được 
dung địch Y và m gam rắn Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch 
Y, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 8 gam rắn T 

Chỉ ra giá trị m. 

A. 62 B. 60 C.64,4 D.6 
Q Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 27 gam AI bằng HNO; được 8,96 lít (đkte) 

hỗn hợp khí X gồm NO; NO; và dung dịch chứa m gam muối. 

Biết dx,u, :z 21.Vậy giá trị m là 

A.213 8.240 C. 237 D. 42,6 
LH Câu 11: Có bao nhiêu amino axit và este của amino axit là đồng 

phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử là C;HạNO; ? 

A. 6 B. 7 C. 8 D.9 
Œ Câu 12: X là hỗn hợp 2:ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng (tỉ lệ 

khối lượng 1 : 1). Đốt cháy hoàn toàn X được 91,45 gam CO; và 

18,95 gam HO. Vậy X gồm 2 ancol có công thức phân tử là 

A, CHạO và C;H¿O B. CH¿O và C;H¿O 

C. C;HạO và C;HạO D. C;Hạ¿O và C¿H;oO 
Q Câu 18: Kim loại nào dưới đây dùng để chế tạo thiết bị ngăn cẩn 

tỉa phóng xạ? 

A.Sn B.N¡ €. Co D.Pb 
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x6 Câu 14: Có thể phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: axit axetic; axit fomie 
và ancol etylie chỉ với thuốc thử nào dưới đây? 


A. Giấy quì tím B. Dung dịch AgNOj/ NH¿ 
C. Củ(OH); trong môi trường kiểm 
D. NaOH 


[ Câu 1õ: Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn m gam rắn X gồm AI và 
Ÿ' FeO (không có không khí) được rắn Y: Chia Y làm 2 phần không 
bằng nhau: 
+ Cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng được 1,12 lít 

H; (đktc) 

z + Hòa tan hết phần 2 trong HNO; đặc, nóng, dư được 8,96 lít NO; 

(đkte) là sản phẩm khử duy nhất 
Giá trị m là 
A. 19,8 B. 29/7 €. 28,4 D. 30,8 

Œ Câu 16: Saccarozơ, mantozơ, tỉnh bột và xenlulozơ giống nhau ở 
phản ứng hóa học nào dưới đây? 

A. Tráng gương B. Thủy phân 
C. Mất màu nước brom D. Cộng Hạ 

q Câu 17: Hòa tan hết 47,85 gam rắn X gồm 2 muối natri của 2 
halogen kế tiếp trong 2 chu kì vào nước, sau đó thêm dung dịch 

”AgNO; dư vào được 14,35 gam kết tủa.Vậy % khối lượng một muối 
natri halogenua trong X là 
A. 87,77 B.53.33 C. 7ð D.91.11 

q Câu 18: A là chất rắn có màu đen. Hòa tan A bằng dung dịch HCI 
vừa đú, rồi cho dung dịch NaOH dư vào thấy xuất hiện kết tủa 
vàng, sau đó hóa xanh khi để trong không khí. Vậy rắn A có công 
thức nào dưới đây 

'A, PeO B. CrO C. CuO D. Cr¿O; 

Q Câu 19: Thủy phân este mạch hở E (chỉ chứa chức este) trong môi 
trường axit được hồn hợp chỉ gồm axit cacboxylic đa chức X và andehit 
đơn chức no Y. Đốt cháy hoàn toàn X thu được nạo, =n,„¿ = nụ. 
Vậy este E có công thức chung là: 

A. C¡Han - 2O; B. C;Hạ, ..O, 
C. C,H¿, - ;Os Ð. C;Hạn - ¿O¿ 
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Q Câu 20: Cho 18,5 gam rắn X gồm Fe, FeO, FezO; và FezO, vào cốc 
đựng 200 ml dung dịch HNO; loãng. Sau khi phần ứng xong được 
9,24 lít (đkte) NO là sản phẩm duy nhất của sự khử N'Š và còn lại 
một chất rắn nặng 1,46 gam là sắt kim loại tan chưa hết. Chỉ ra 
nông độ mol dung dịch HNO¿. 

A.2M B.1M C. 3,2M D. 25M 

ñ Câu 21: Tổng các hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phương 
trình phần ứng sau là bao nhiêu? 

CrO? + Fe*° + H ¬ Fe*° + X + H;O 
A.36 B.27 C.23 D.41 

q Câu 32: Hòa tan hoàn toàn rắn X gồm FeCO; và Fe;O, trong 
HNO; loãng được hồn hợp khí Y gồm NO và CO; có tỉ khối so với 
H; là 18,5. Biết N°° chỉ bị khử thành N'”. Phần trăm khối lượng 
FeGCO; trong X là bao nhiêu? 

A.20% B. 40% C. 80% D. 83,38% 

Œ Câu 93: Để làm sạch một mẫu bạc có lẫn tạp chất là nhôm và kẽm, 

ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dung dịch: 


1. HCI 9. NaOH 8. AgNO¿ 4. FeCls 
Các cách có thể tiến hành là: 
A.1;2;8 B.2;8;4 C.1;2;3;4 D.1;2;4 


Œ Câu 24: 5,3 gam một mẫu cao su buna - 8 làm mất màu vừa đủ 
dung dịch chứa 8 gam brom. Tỉ lệ số nhóm C;Hạ với số nhóm CsH; 
trong mỗi mắt xích của mẫu cao su này lần lượt là: 


A.1:1 B.2:1 C.1:2 D.3:1 
Q Câu 2ð: Melamin là một chất từng được cho vào NHạ 
sữa nhằm làm tăng độ đạm một cách giả tạo đã 
. sổ 4â AE: s Xế vẦU 6. N N 
khiến nhiều trẻ em bị mắc chứng sỏi thận _lẾ ĐI 


Melamin là một amin có công 'thức cấu tạo như ‹ H,N/ N NH; 
ở hình bên. Hàm lượng nitơ trong melamin là 
A. 66,67% B. 75,6% C. 87,62% D. 28,57% 
Œ Câu 96: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol' đơn chức liên tiếp trong 
dãy đồng đẳng với H;SO, đặc ở 140°C. Sau phản ứng được hỗn hợp 
Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam hỗn hợp ba ete. Hai ancol ban 
đầu đã dùng là 
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{A. CH;OH và C;H;OH B. C;H;OH và C;H;OH 
'C. C;H;OH và C,HạOH D. C;H;OH và C,H;OH 

Câu 27: Hòa tan hết 16 gam rắn X gồm FeO; Fe;O; và Fe;O, trong 
H;SO, loãng rồi cô cạn được 34,4 gam muối khan. Khử hoàn toàn 
lượng rắn X trên thu được bao nhiêu gam sắt kim loại? 

- Á, 10,08 B. 12/32 lũ tế D. 12,6 

Q Câu 28: Nhiệt phân hỗn hợp K;Cr;O; và S (vừa đủ) thu được hỗn 
hợp rắn X. Hoà tan X vào nước được dung dịch Y và phần không 
tan Z. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư dung dịch BaCl; thu 
được 23,3gam kết tủa. Chỉ ra khối lượng rắn Z. 

A.15/2gam  B. 12,5 gam C. 7,6gam D. 6,7gam 

q Câu 29: Tiến hành nhiệt nhôm (không có không khí) hỗn hợp rắn 
X gồm 5,4 gam AI và 18 gam FeO được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào 
dung địch NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68 lít Hạ (đktc). Hiệu 
suất phần ứng nhiệt nhôm đạt 
A. 70% B. 20% €. 90% D. 66,66% 

q Câu 80: Tính pH của dung dịch NH; nồng độ 0,1M ở 95°C. Biết ở 
95°Ơ, Ky của NHạ là 1,8.1075, 

A. 11/12 B. 11/78 C. 1248 D. 12,7 

R Câu 81: Dãy các lọ mất nhãn chứa các dung dịch có thể phân biệt 
chỉ với quỳ tím là 
A. NaCl; NHẠC]; CH;COONa; Na;§; NazCO; 

B. Na;CO;; BaCl;; Na;SO,; KCl; NH,NO; 
C. NaCl; BaCl;; CHạNH;Cl; NH,Cl; AICI; 
D. HCOONa; Na[Al(OH),]; Na;CO;; KƠI; NaNO; 

Câu 32: Hòa tan hết 19,3gam rắn X gồm AI và kim loại kiểm M 
vào nước được 10,08 lít H; (đkte) và dung dịch Y. Thêm từ từ dung 
dịch HCI 2M vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện thì 
ngừng, thấy tốn hết 50ml. Vậy kim loại kiểm M là 
A.K. B. Li. C. Rb D. Na. 

q Câu 88: Cho 4,õ gam andehit đơn chức X tác dụng với lượng dư 
dung dịch AgNO¿/NHạ. Hòa tan hết lượng Ag sinh ra bằng HNO; 
loãng được 6,73 lít (đke) hỗn hợp Z gồm NO và NO;, có tỉ khối so 
với H; là 19. X có công thức phân tử là 
A.O;HO.  B.CH;O. C. O;H,O. D. C;H,0. 
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Q Câu 34: Cho 0,1 mol HạPO, tác dụng hết với 200 ml dung dịch 
NaOH thu được dung dịch chứa 17 gam hai chất tan. Nồng,độ mol 
dung dịch NaOH đã cho là 
A.1,25M B. 1,5M C. 1,/7BM D. 1,575M 

[ Câu 8õ: Có 2 thí nghiệm: 

+ Hấp thụ hết a mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); được 

20 gam kết tủa 
+ Hấp thụ hết 1,ða mol CO; vào dung dịch chứa b mol Ca(OH); 

cũng được 20 gam kết tủa 
Giá trị a, b lần lượt là 
A, 0,2 và 0,25 B. 0,2 và 1,2 C. 0,1 và 0,225 D.0,2 và 0,2 

ä Câu 36: Thực hiện phản ứng tách V lít hơi ankan A được 4V lít hơi 
hỗn hợp B gồm H; và các hiđrocacbon (các thể tích đo ở tùng điều 
kiện). Biết tỉ khối hơi của B so với H; là 12,5. Vậy ankan A có công 
thức phân tử là 
A. C4H¡o B. C;H;; €. CcHị; D. CŒ;H¡; 

q Câu 87: Có bao nhiêu chất (hay ion) sau đây vừa có tính khử, vừa có 
tính oxi hóa: SO;; HCI ; FeCls ; AI" ; Ee'" ; OŸ '; Cl;; C và FesO;? 
A.7 B.8 C5 D.6 

q Câu 88: Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta dẫn. 
hơi nước qua than đá nóng đỏ theo phản ứng: 

C() +H;O() =—= CO(k) + H¿Œk); AH>0 


Phát biểu nào dưới đây không đúng? 
A. Giảm nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch 
B. Giảm áp suất chung của hệ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận 
C. Thêm chất xúc tác không làm cân bằng chuyển dịch 
D. Giảm nông độ cacbon monooxit làm cân bằng chuyển dịch sang 
chiều nghịch 
ä Câu 89: X, Y là hai khí không màu. Lần lượt cho mỗi khí lội từ từ qua 
nước brom thì X làm nước brom nhạt màu dân, trong khi Ý làm nước 
brom sậm màu dân. Vậy X, Y có thể lần lượt là những khí nào dưới đây? 


A. H;S và HƠI. B. SO; và HCI 
€. Cl; và HƠI. D. SO; và HI 
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;Gâu 40: Cho m gam rắn X gồm Cu và Fe (tí lệ khối lượng tương 
ứng 7 : 3) vào 350 ml dung dịch HNO; 2M. Sau khi các phản ứng 
xây ra xong thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và còn lại 
0,8m gam rắn chưa tan. Giá trị m là 

A. 78,5 8. 32,6 C. 43,2 D. 50,4 

1 PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm mật trong hai phần (phần A huặc B) 

hèo chương trình 0hì 

(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Œ Câu 41: Người ta cho dung dịch chứa m gam gÌucozơ và fructozơ tác 
dụng với lượng dư dung dịch AgNONH;. Sau phản ứng thu được 
7,2 gam bạc. Giá trị m là 
A.6,0 B.3,0 C.9,0 D. 4,5 

Œ Câu 42: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Cu và FeO tác dụng với 500 mÌ 
dung dịch HNO; 2M, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phẩn ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, 
ở đkte) và còn lại m gam kim loại. Giá trị của m là 
A.2/1 B.2,4 C.3,6 D.4,5 

q Câu 43: Hàm lượng lưu huỳnh trong vitamin Bị là 12,6%. Nếu 
thiếu hụt vitamin Bị dẫn đến giảm thị lực và rối loạn tâm thần. 
Biết một phân tử vitamin B; chứa một nguyên tử lưu huỳnh. 


Vậy phân tử khối của vitamin Bị là bao nhiêu? 
A. 25400 B. 254 C. 127 D. 4032 

Q Câu 44: Sau một buổi thực hành, phần nước thải có chứa các ion - 
của kim loại nặng như Cd”";Hg”*; Phể*. 
Để xử lí sơ bộ chất thải trên, ta dùng: 
A. dung dịch muối ăn B. dung dịch giấm ăn 
€. Nước vôi trong D. Nước oxi già 

Q Câu 4ã: Hòa tan hết 5,2 gam rắn X gồm Fe, Fe8 và Fe8; bằng V ml 
dung địch HNO; 2M vừa đủ được NO là sản phẩm khử duy nhất và 
dung dịch chỉ chứa một muối Fe (II). Giá trị V là 
ÁA. 100 B. 200 ©. 150 D.80 

Œ Câu 46: Chỉ dùng dung dịch HCI có thể phân biệt được tối đa bao 
nhiêu lọ trong số 8 lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: Na(Al(OHj)¡]; 
KCI; KạCO;; BaCl;; K;SO;; K;S; KạSO¿ và AgNO,? 
A.4 B.8 C.õ D.6 


103 


Œ Câu 47: Hợp chất nào dưới đây có cả liên kết ion và liên kết cộng 
hóa trị trong phân tử? 

A. CHOH B. NaClO C. HNO; D. CaF¿ 

Œ Câu 48: X, Y là 2 chất hữu cơ chứa C, H, O, liên tiếp trong dãy 
đồng đẳng. Biết %O (theo khối lượng) trong X, Y lần lượt là 54,23% 
và 48,48%. Tổng số nguyên tử C trong 9 phân tử X, Y là 
A.7 B.9 C.5 D.8 

Œ Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 7 lít hỗn hợp khí X gồm 2 anken cẩn 
vừa đủ 31 lít khí O; (các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện). Biết % 
thể tích của anken có số C lớn hơn chiếm khoảng 40% đến 50% thể 
tích hỗn hợp X. Vậy trong X phải có 
A. ¿Hs B. C,H; C. C;H¡o D. Œ;H›; 

Q Câu õ0: Phân nitrophotka là hỗn hợp của 
A. NH¿H;PO, và (NH,);HPO, BH. Caa(PO¿); và KNO¿ 

C. (NH,);HPO¿ và KNO; D. (NH;);CO và KNO; 


B. Theo chương trình  ca0 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

B Câu ðI1: Trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch HCI bằng dung dịch 
chuẩn NaOH, với chất chỉ thị màu là phenolphtalein (thí nghiệm 1) 
và thí nghiệm chuẩn độ dung địch NaOH bằng dung dịch chuẩn 
HƠI, cũng với chất chỉ thị màu là phenolphtalein (thí nghiệm 2) thì 


A. Điểm cuối ở thí nghiệm 1 đến trước điểm tương đương 
B. Điểm cuối ở thí nghiệm 2 đến trước điểm tương đương 
C. Điểm cuối ở cả 2 thí nghiệm đều đến sau điểm tương đương 
D. pH của điểm tương đương ở 2 thí nghiệm là khác nhau 
L Câu ã9: Hiđro hóa hỗn hợp X gồm but ~1 - en và Hạ (tỉ lệ mol 1 : 1) 
thu được hỗn hợp Y. Biết dụy = 0,7875. Tính hiệu suất hiđro hóa. 


A.52,4% B. 42,5% €. 87,5% D. 60% 
Q Câu ð3: Cacbohidrat nào dưới đây tổn tại được ở cả dạng mạch hở? 
Á. saccarozơ _B. tỉnh bột ©. xenlulozơ D. fructozơ 
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3 Câu 54: Gọi E?,Es,Eÿ lần lượt là suất điện động chuẩn của các pin 
điện hóa Zn - X; pin điện hóa X - Z và pin điện hóa Y - X (ới X; 
Y; Z là các kim loại trong dãy điện hóa). Nếu E¿ < Eÿ thì tính khử 

têủa các kim loại X, Y, Z, Zn xếp theo thứ tự tăng dần là 


A.Z;X;Zn;ŸY B.Z;Y;X;Zn 
. ƠY;Zn;X;⁄ D.Z;X;Y;Zn 
Câu 55: Để phân biệt SO; và CO; không thể dùng 

Á. nước brom. B. nước iôt. 

€. dung dịch KMnO,. D. nước vôi trong. 


Q Câu ð6: Tiến hành phản ứng tách một lượng butan được hỗn hợp X 
gồm H; và các hidrocacbon. Biết tỉ khối hơi của X so với H; là 18,125. 
Phần trăm butan đã phản ứng là 
A. 62,5% 8. 60% C. 66,66% D. 75%. 

ä Câu ð7: Hoà tan hết m gam rắn X gồm Fe, FeO và Fe¿O; trong 
HNO¿ dư được dung dịch chứa 72,6 gam muối và 5,6 lít (đkte) hỗn 
hợp Y gồm NO; NO; có tỉ khối so với H; là 19. Biết phản ứng chỉ 
diễn ra 2 quá trình khử N*. Giá trị m là 
A.20 B. 16,8 G.24,3 D.39 

Q Câu ð8: Ở điều kiện thường, có bao nhiêu cặp khí dưới đây không 
thể tổn tại trong cùng bình chứa? 


a. HI và O; b. Hạ8 và SO; 
e. NHạ và Cl; d. Ơl; và O; 
e. 8O; vàC]; £ CHạNH; và HCI 
g. CO; và O; h. N; và Ò; 
A.7 B.4 C.5 D.6 


[ Câu ð9: Cho 400 mÌ dung dịch hỗn hợp gồm AICl; 1M và HCI 0,BM 
tác dụng với 875 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 2M và Ba(OH); 
1M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là 
A.318 B. 23,4 C.78 D.15,6 

q Câu 60: Khối lượng sắt cực đại tan được trong 400 m] dung dịch 
hỗn hợp gồm Fe(NO¿); 0,6M và H;SO, 1,75M là bao nhiêu? Biết 
N° chỉ bị khử thành N°”. 

A.36gam B.224gam  C.16,8gam D. 42 gam 
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 

[ Câu 1. Cho m gam rắn X gồm Cu và Fe (tỉ lệ khối lượng tương ứng 
3: 1) vào 400 ml dung dịch HNO; 2M. Sau khi phản ứng xảy ra 
xong được 5,6 lít (đkte) hỗn hợp NO; NO; và còn lại 0,8m gam rắn 
chưa tan. Cho biết phản ứng chỉ xảy ra 2 quá trình khử N*°, vậy 
giá trị m là: 
A.77 B. 50,4 €.61,6 D. 82,4 

Œ Câu 9: Cho 8,1 gam bột nhôm vào 300 m] dung dịch FeClạ 2M. Sau khi 
phản ứng xong, khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam? 


A. Giảm 0,3 gam B. Tăng 2,1 gam 
©. Giảm 8,7 gam D. Tăng 8,1 gam 

Câu 8: X là hỗn hợp gồm ankan Y và ankin Z có cùng số H trong 
phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X được HạO và 15,4 gam 
CO¿. Khối lượng X đã đốt là 
A.5,2 gam  B.6,0 gam €. 7,4 gam D. 4,8 gam 

q Câu 4: X là hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z (Z hơn ŸY một nguyên tử C 
trong phân tứ nhưng Y, Z không cùng dãy đồng đẳng). Đốt. cháy 
hoàn toàn 3,24 gam X được hỗn hợp chỉ gồm HO và 9,24 gam CO¿. 
Biết tỉ khối hơi của X so với Hạ là 13,õ. Vậy X phải chứa 
A.CH, B. CHẠOH ©. C;H; D. C;Hạ 

Œ Câu 5: Hằng số bazơ K, đặc trưng cho lực bazơ của một hợp chất. Hằng 
số bazơ càng lớn, lực bazơ càng mạnh. Cho 4 hợp chát sau: (X): CHạNH;; 
(Y): ©H;NH;; (2): p-CHạCs;H„NHz; (T): NHạ và 4 giá trị Kụ (không theo 
thứ tự): Kị = 3,8.10'9; Kạ= 1,8.10; Kạ = 4,38.10'; K, = 1,18.10. Dãy 
sắp xếp các hằng số K,, hợp lí vào các chất nói trên là: 
Á. X- Kị ;¡Z~ K; ¡ TT Rạ ; Y- Kụ. 
B. X- Kị ; Z— R¿ ; Y— Rạ ; T¬ Kị. 
C.Y- Kị ; Z- R; ; T- Kạ ; X- Kạ. 
D. Y- Rị ; T- K; ; X- K; ; Z- K¿ 

ñ Câu 6: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X được hỗn hợp 
các sản phẩm, trong đó có sự hiện điện tripeptit Ala- Val- Giy và 
9 đipeptit là Gly - Ala và Gly- Val. Vậy amino axit đầu N và 
amino axit đầu C của pentapeptit X lần lượt là: 
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lÁ- glyxin và alanin B. alanin và gìyxin 
Ơ. đều là glyxin D. glyxin và valin 
âu 7: Hòa tan hết 3,16 gam kim loại M bằng HNO; dư được 0,504 lít 
“NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất, M là: 
IÀ. AI B. Ag Ơ.Mg D. Cụ 

1H Câu 8: A là o~amino axit, phân tử chỉ chứa 1 nhóm — NHạ và 1 
nhóm - COOH, trong đó tổng hàm lượng oxi và nitơ dạt 39,31%. 
Heptapeptit tạo bởi chỉ œ -amino axit A có phân tử khối là bao nhiêu? 
A.819 B. 702 C711 D.612 

Œ Câu 9: Hòa tan m gam CuSO, vào nước được dung dịch X. Tiến 
hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, nhận thấy: 
Sau t giây được 0,014 mol khí ở anot, chưa có khí thoát ra ở catot 
Sau 2t giây được 0,048 mol khí ở cả 2 điện cực 
Giá trị m là 


A. 5,76 B. 6,4 C.48 D.7,2 

[ Câu 10: Cho 7,85 gam axit glutamic vào dung dịch chứa 0,3 mol 
HCI. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với x mol NaOH. Giá 
trị x là: 


B. 0,36 €. 0,45 D. 0,325 

: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức 

nhau trong dãy đồng đẳng được 24,2gam CO; và 13,õ gam 
HO. Giá trị m là: 
ˆA. 11,3 B. 14,5 €C. 12,6 D. 13,8 

ñ Câu 12: Trung hòa 9 gam axit cacboxylie X bằng NaOH vùa đủ rồi 
cô cạn được 13,4gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 
tối thiểu bao nhiêu mol O;? 
A.0,3 B.02 C.0/1 D.04 

Q Câu 13: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp Na và K vào 250 ml dung 
dịch hỗn hợp X gồm HCI 1M và H;SO, 0,ðM được dung dịch Y và 
ð,88 lít H; (đkte). Vậy pH của dung dịch Y là bao nhiêu? Giả thiết 
thể tích dung dịch không đổi sau phản ứng 
A. 17 ñ. 13,0 C.2,0 D. 12,3 

Q Câu 14: Hòa tan hết 1,08 gam kim loại M trong HNO; loãng được 
0,112 lít NạO (đkte) và dung dịch chứa 7,16 gam muối. M là: 
A.Ag B.AI C. Mg D.Ca 
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ä Câu 1õ: Để tác dụng hết với 23,2 gam rắn X gồm MO và MS (M là kim 
loại hóa trị II) cần vừa đủ 500 mì dung dịch HCI 2M. Kim loại M là: 
A. Mg B.Fe C. Ba. D.Zn 
Œ Câu 16: Nhúng một lá kim loại M vào dung dịch Fe(NO;);. Sau một 
thời gian lấy lá M ra cân, thấy khối lượng không đổi. M là kim loại 
nào trong số các kim loại sau: 
A.Fe B.Cu C. Pb D. Mg 
Œ Câu 17: Có 2 thí nghiệm sau với este đơn chức no, mạch hở E: 
+ Xà phòng hóa m gam E bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn được mị gam 
muối khan 
+ Xà phòng hóa m gam E bằng KOH vừa đủ rồi cô cạn được mạ gam 
muối khan 
Biết mị < m < mạ, vậy E là este của: 
Á. ancol metylie B. axit axetie 
€. ancol etylic D. axit fomic 
Q Câu 18: Dẫn 10 gam hơi ancol etylic qua óng dựng CuO đun nóng 
thu được m gam hỗn hợp X gồm andehit, aneol dư và nước. Nếu chỉ 
có 99% C;H;OH bị oxi hóa thì giá trị m là 
A.11/6 B.124. C. 18,2 D. 10,8 
Q Câu 19: Có bao nhiêu chất hữu cơ là đồng phân cấu tạo của nhau, 
công thức phân tử C;HạO, tác dụng được với NaOH? 
A.4. B.2. C.5 D. 3. 


Œ Câu 20: Dãy các dung dịch hòa tan Cu(OH); tạo dung dịch xanh 
lam là: 


A. fructozơ; andehit axetic; g]ueozơ; saccarozơ. 
1. glixerol; axeton; fomon; andehit axetic. 

C. mantozơ; saccarozơ; fructozơ; glixerol. 

D. saecarozơ; etilen glicol; glixerol; fomon. 


Q Câu 21: Cho m gam rắn X gồm Fe, FeO, FezO; và FeaO; vào cốc đựng 
200 mÌ dung dịch HNO¿ 3,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
được 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và còn lại phần 
rắn không tan là 2,86 gam sắt chưa phần ứng hết. Giá trị m là 
Á. 18,5 B.20 C. 19,04 D. 22,4 
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âu 22: Hòa tan hết 1ã gam rắn X gồm MgO, AlzOạ và CuO cần 
,ừa đủ V lít dung dịch HƠI 2M. Cô cạn dung dịch sau phần ứng 
„ được 37,55 gam muối khan. Giá trị V là: 

‹A. 0ð B.0,41 C. 0,82 D.0,6 

0 Câu 8: X là hỗn hợp gồm Nạ và Hạ có tỉ khối hơi so với Hạ là 4,5. 
Tiến hành phản ứng tổng hợp NH; với X được hỗn hợp Y có tỉ khối 
hơi so với Hạ là 5 . Vậy % thể tích NHạ trong Y là 

!A.38,/38% B.40% C. 75% D. 66,66% 

ä Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn este mạch hở E (chỉ chứa chức este) 
được nạo, —n„,o =9n,. Mặt khác thủy phân E (môi trường axit) 
được hỗn hợp chỉ gồm axit cacboxylie X và ancol đơn chức Y. Đốt 
cháy hoàn toàn Y được nạạ, = nạo. Phát biểu đúng là 
A. Este E có 2 liên kết x trong phân tử 
B. Axit X tráng gương được 
C. Este E có ít nhất 5C trong phân tử 
D. E phải là este đơn chức 

Câu 2õ: PET là tên viết tắt của poli(etylen terephtalat, là một 
polime dùng làm chất dẻo để chế tạo bao bì trong ngành nước giải 
khát. Bán chất hóa học của PET là: 

A.Protein  B. Poliamit C.Xenlulozơ ˆ D. Polieste 

Q Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 4,08 gam rắn X gồm AI và Mg (tỉ lệ 
mol 1 : 1) cẩn vừa đủ dung dịch chứa x mol HNO;. Sau phản ứng 
thu được 4,286 lít (đkte) hỗn hợp N;O và NO¿. Biết chỉ xảy ra 2 quá 
trình khử N'*°. Vậy x có giá trị là 
A.0,8 B.0,5 C. 0,62 Ð. 0,7 

Q Câu 27: Điện phân với điện cực trơ dung dịch nào dưới đây thì pH 
của dung dịch trước và sau điện phân có giá trị không đổi? 

A. KGI B. CuSO, C. NaNO; D. ZnCl; 


Q Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam hidrocacbon A được CO; và 
1,8õ gam HạO. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư 
được bao nhiêu gam kết tủa? - 

A. 10 gam.  B.20 gam. C. 1õ gam. D. 7,õ gam 
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q Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este E cần vừa đủ 0,õ mol O;. 
Sản phẩm cháy cho qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 
tăng 24,8 gam. Mặt khác xà phòng hóa m gam E bằng dung dịch 
NaOH vừa đủ rồi cô cạn được m' gam muối khan. Biết m < m', vậy 
E là este của axit cacboxylie nào dưới đây? 

Á, axit fomie B. axit axetic 
€. axit propionic D. axit acrylie 

q Câu 80: Cho 4,5 gam andehit đơn chức X tác dụng với lượng dư 
dung dịch AgNO/NHạ. Hòa tan hết lượng Ag sinh ra bằng HNO; 
loãng được 6,72 lít (dke) hỗn hợp Z gồm NO và NO¿, có tỉ khối so 
với Hạ là 19. X có công thức phân tử là 
A. C;HạO. B. CHạO. €. C;H,O. D. CŒ;H¡oO. 

q Câu 81: Chất hữu cơ có công thức phân tử nào dưới đây tác dụng 
được cả Na, cả NaOH, cả AgNOzNH; ? 

A.C;H,O;  B.C;H¡O; C. CH;O; D. C,H¿O;¿ 

Œ Câu 82: Hòa tan hết rắn X gồm Mg, Zn và AI cần vừa đủ dung dịch 
chứa 9,4 mol HNO;. Sau phần ứng thu được V lít (đkte) hỗn hợp NO 
và NO; có tỉ khối so với Hạ là 19. Biết chỉ xẩy ra 2 quá trình khử 
ẤN, Giá trị V là: 

A. 14,56 1B. 13,44. C. 17,92 D. 10,08 

Œ Câu 33: Cho axit axetic, phenol, anilin và benzen lần lượt tác dụng 
với dung dịch HƠI, dung dịch NaOH, dung dịch Na;CO; và nước 
brom. Số phản ứng xảy ra là 
A.8. B.6. C.7 D.9 

[ Câu 34: Hòa tan hết 22,4 gam sắt trong HNO; loãng được 6,72 lít 
NO(đkte) là sản phẩm duy nhất của sự khử N*° và dung dịch chứa 
m gam muối. Giá trị m là: : 

A. 78,9. B. 96,8 C.72,6 D. 76 

Œ Câu 8õ: Cho một lượng o— amino axit (X) vào cốc đựng 100 ml 
dung dịch HCI 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vùa đủ với 
0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng đđược 39,45 gam 
muối khan. Vậy (X) là: 

A. Axit glutamic B. Glyxin 
€. Alanin D. Valin 
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Câu 36: Hợp chất cho được phần ứng trùng ngưng là: 
A. stiren B. vinyl axetat 
©. caprolactam D. axit 5— hidroxipentanoie 

[Câu 37: Có bao nhiêu trường hợp dưới đây xảy ra ăn mòn điện hóa học? 
1) Nhúng lá sắt vào dung dịch HƠI 
2) Nhúng lá sắt vào dung dịch FeCl; 

3) Nhúng lá sắt vào dung dịch MgCl; 

4) Nhúng lá sắt vào dung dịch CuClz 

5) Đốt dây magie trong không khí 

6) Quấn vài vòng dây đổng quanh cây dinh sắt rồi ngâm trong 
dung dịch HCI 

A.2 B.3 C.4 D.1 

q Câu 88: X là axit cacboxylic mạch không phân nhánh, có %C và 
%H (theo khối lượng) lần lượt là 41,37% và 3,45%. Đốt cháy hoàn 
toàn 0,1 mol X cần tối thiểu bao nhiêu mol O;? 

A.0,4 B.0,3 C. 0,45 D. 0,625 

äñ Câu 89: Cho 9 dung dịch sau: CHạ - CHạ - NHạCl; CHạ —- COONa; 

NH;GI- CH; - COOH; NaOOCCH(NH;)CH;CH;COONa; 
TNH;-CH¿-COONa; Na¿CO; ; AIClạ ; NaHCO; và NaHSO¿ 

Số các dung dịch có pH < 7 là: 

A.5 B.6 C.4 D.3 

Q Câu 40: Có bao nhiêu chất hữu cơ C;H¡¿N¿O, là đồng phân cấu tạo 
của nhau, khi tác dụng với NaOH đều giải phóng được đồng thời 2 
khí khác nhau, cùng có khả năng làm xanh giấy quỳ Ẩm? 

A.4. B.2 C.3 D.5 

II. PHẦN RIÊNG 

Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

[ Câu 41: X là hỗn hợp gồm CạH, ; CạHạ ; CạH;o và hiđrocacbon A. 
Đốt cháy hoàn toàn 2 lít X được ð lít CO; và 3 lít hơi nước (các thể 
tích đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của A là: 

A. CH¡ B.G;H; €. G; H, D. C;Hạ 


ä Câu 42: Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn m gam rắn X gồm AI và 
FeO (không có không khí) được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với 
dung dịch NaOH dư được 0,15 mol Hạ. Cũng lượng Y này nếu tác 
dụng với HNO; loãng dư được 0,4 mol NO. Giá trị m là 
A.24,1 B. 29,7 C. 30,4 D.23,4 

ä Câu 43: Để làm sạch một mẫu bạc có lẫn tạp chất là sắt và chì, ta 
ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư 
A. dung dịch HCI loãng B. dung dịch NaOH 
C. dung dịch HNO¿ D. dung dịch AgNO; 

q Câu 44: X và Y là 2 đồng phân cấu tạo của nhau. Đun m gam hỗn 
hợp Z gồm X và Y với 950 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) rỗi cô 
cạn được phần hơi chứa 1 ancol đơn chức và 17,8 gam rắn gồm 2 
muối natri của 2 axit cacboxylic đơn chức hơn kém nhau 2C trong 
dãy đồng đẳng. Giá trị m là 
A. 15,0 B. 18,5 C. 22,0 D. 21,jð 

[ Câu 4ð: Cho m gam rắn X gồm Mg, Fe vào cốc đựng dung dịch 
CuCl;. Sau khi phản ứng xong được dung dịch Y-và rắn Z. Thêm 
NaOH dư vào dung địch Y, lọc kết tủa nung trong không khí đến 
khối lượng không đổi được m' gam hỗn hợp rắn T. Biết m > m'. Vậy 
rắn Z và T lần lượt là 
A. Cu; Mg; Fe và MgO; Fe;O;. B. Cụ và MgO; Fe;O;. 

C. Cu; Fe và MgO; CuO; Fe¿O;. D. Cu; Fe và MgO; Fe;O;. 

[ Câu 46: Điện phân có màng ngăn 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm 
BaCl; 0,ðM và NaCl 1M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) 
với dòng điện có cường độ 9,65A trong 90 phút. Dung dịch sau điện 
phân cho tác dụng với 80 ml dung dịch AIClạ 2M thì khối lượng kết 
tủa thu được sau phản ứng là 
A.11/7 gam B.3,9 gam C. 7,8 gam D. 4,68 gam 

[ Câu 47: Cho m gam rắn X gồm Cu và Fe;Oa vào dung dịch HƠI dư 
thấy sau phản ứng còn 0,125m gam rắn không tan. Phần trăm khối 
lượng Fe;O; trong X là bao nhiêu? 

A. 12,5% B. 875% C. 37,5% D. 62,5% 

q Câu 48: Có hai thí nghiệm sau: 

+ Cho m gam gÌucozơ — 


› 18,Øgam sobitol. 
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+ Cho 2m gam glucozơ —*#ˆ" 12 —. 27,3gam sobitol. 
Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy m và a lần lượt có giá 
là 
ĐA, 18 và 0,15 B, 27 và 0,3 C. 18 và 0,2 D. 18 và 0,3 
l Câu 49: Chỉ ra phát biểu không đúng 
A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH); 
B. Xenlulozơ tan được trong nước Svayde 
C. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh 
D. Glueozơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa 
G Câu ð0: X là este đơn chức. Lấy m gam X tác dụng với NaOH vừa 
đủ thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn 
lượng Y trên được ð,3 gam Na;CO;; 10,08 lít CO; (đktc) và 8,1 gam 
HO. Chí ra giá trị m? 
A.10 B.5 C. 13,2 D. 12/4 


ñ B. Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

Ñ Câu õð1: Oxi hoá hết 7,02 gam kim loại M bằng Clạ. Muối tạo thành 
sau phản ứng đem hoà tan hết vào nước được dung dịch X. Cho từ 
từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy có kết tủa, sau đó kết tủa 
tan vừa hết thì ngừng, thấy đã dùng hết 270ml dung dịch NaOH 
2M. Vậy M là 
A.Zn. B. AI. C. Cr. D. Sn. 

Q Câu ð2: 400 m] dung dịch hỗn hợp gồm Ee(NO;); 0,ãM và H;SO, 
1/75M hòa tan được tối đa bao nhiêu gam đông? Cho biết N*Š chỉ bị 
khử thành N*? 

A. 6,4 gam B. 33,6 gam C. 40 gam D. 24 gam 

[ Câu ð3: Dẫn hơi C;H;OH qua ống đựng CuO nung nóng rồi ngưng 
tụ phần hơi thoát ra được 11,76 gam hỗn hợp X gồm andehit, ancol 
dư và nước. Cho X tác dụng với Na dư được 2,24 lít Hạ(đkte). % 
C;H;OH bị oxi hóa là 
A. 80% B. 75% C. 60% D. 50% 
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Œ Câu ð4: A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), 
công thức C„HyO,. Mối quan hệ nào dưới đây là đúng? 

A.y=9x B.y=2x—2+9 C.y = 2x—z D.y=2x+z-—2 

Œ Câu õõ: Khử hoàn toàn m gam este no, đơn chức X bằng LiAIH, 
thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 
4,48 lít CO; (đkte) và 5,4 gam H;O. X có công thức nào dưới đây? 
A. HCOOC;H; B. CH;COOC;H; 
©. C;H,COOC;H; D. HCOOC;H; 

q Câu 56: Điểm tương đương trong phép chuẩn độ dung dịch HƠI 
chưa biết nổng độ bằng dung dịch chuẩn NaOH có pH là 
A.8,3 B.6,3 C. 10,0 D.7,0 

Œ Câu 57: Phân bón nào sau đây làm pH của đất thay đổi không 
đáng kể? 

A. KCO, B. NH„OI C.(NH¿);CO  D.(NH,);§O, 

[ Câu ð68: Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm NHạ 0,1M và NH„CI 
0,1M ở 25°C. Biết. ở 25°C, K, của NHạ là 1,8.10 5. Bỏ qua sự điện li 
của nước. 

A. 9,24 B. 11,76 C. 9,42 Ð. 12,3 

Œ Câu ð9: Cho m gam rắn X gồm Fe, FeS và FeS; vào dung dịch 
HNO; được 8,96 lít NO; (đkte) là sản phẩm khử duy nhất và thấy 
còn 1,3 gam rắn là sắt chưa tan hết. Biết dung dịch sau phản ứng 
chỉ chứa một chất tan. Giá trị m là 
A. 4,6 gam B. 7,4 gam C. 5,6 gam D. 1/2 gam 

Œ Câu 60: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 17,4gam hỗn hợp gồm AI 
và Fe;O; thu được hỗn hợp X. Hoà tan X trong lượng dư dung dịch 
HNO; đặc, nóng thấy thoát ra 13,44 lít NO; (đkte) là sản phẩm 
khử duy nhất. Vậy % khối lượng Fe;O; trong hỗn hợp đâu là 
A. 31,08% B. 68,97% C. 6,9%% D. 93,1% 


1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 

Œ Câu 1: Hòa tan hết m gam rắn X gồm FeO, Fe;O; và Fe;O, bằng 
HNO; đặc nóng dư thấy bay ra 3,8 lít NO; (dktc). Khử hoàn toàn 
cũng lượng X này được 21 gam sắt kim loại. Giá trị m là 
A.29 B.31 C.26,8 D. 25,76 

[ Câu 2: Cho một lượng axit gÌutamic vào 400m1 dung dịch NaOH 
1M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch 
HCI 2M, sau đó cô cạn được bao nhiêu gam rắn khan? 
A.98/4 B.59,1 G.49,5 D. 41/75 

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este E được 26,4 gam CO;. 
Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn cũng lượng E trên bằng 100 mÌ 
dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn được 16,1 gam rắn khan. Vậy E có 
tên gọi: 


A. Vinyl axetat B. Metyl aerylat 
€. Propyl fomat D. Metyl propionat 

[ Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 5,1 gam rắn X gồm AI và Mg (tỉ lệ mol 
1; 1) cân vừa đủ dung dịch chứa x mol HNO;. Sau phản ứng thu 
được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp NO và NO¿. Biết chỉ xảy ra 2 quá trình 
khử N°. Vậy x có giá trị là 
A.0,8 B.0,5 C. 0/7 D. 0,65 

[Câu 5: Cho rắn X gồm AI, Zn và Cu vào dung dịch AgNO¿. Sau khi 
phần ứng xong được hỗn hợp rắn Y và dung dịch Z. Cho dung dịch 
NaOH dư vào dung dịch Z được kết tủa T. Vậy Y gồm: 
A. AI, Zn, Cu, Ag B. Zn, Cu, Ag 
C. Cu, Ag D.Zn, Ag 

[ Câu 6: Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X thu được một hỗn 
hợp sản phẩm trong đó chỉ diện hai tripeptit là Giy - Ala - Giy 
và Ala - Gly ~ Ala. Vậy thủy phân hoàn toàn 1 mol X sẽ thu được: 
A. 8 mol glyxin và 1 mol alanin 


B. 1 mol glyxin và 3 mol alanin 
C. 2 mol glyxin và 2 mol alanin 
D. 3 mol glyxin và 2 mol alanin 
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Q Câu 7: Hâu hết các loại phân đạm đều làm tăng độ chua của đất. 
Loại phân đạm có công thức nào dưới đây khắc phục được nhược 
điểm này? 

A. NH,NO¿ B. NH,CI 
€, (NH¿);SO, D. (NH›);CO 

q Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 21,8 gam rắn gồm MgCO; và CaCO; 
rồi hấp thụ hết lượng CO; thoát ra vào 200ml dung dịch NaOH 2M 
được dung địch X. Dung dịch X chứa: 


A. Na;CO; và NaOH dự B. NaHCO; và Na;CO; 
C. Chỉ chứa NaHCO, D. Chỉ chứa Na;CO; 

Œ Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 13 gam hỗn hợp X gồm một muối clorua 
kim loại kiểm và một muối clorua kim loại kiểm thổ vào nước, sau 
đó thêm dung dịch AgNO¿ dư vào thấy xuất hiện 11,48 gam kết 
tủa. Mặt khác điện phân nóng chảy hoàn toàn cũng lượng X trên 
được m gam hỗn hợp kim loại ở catot. Chỉ ra giá trị m: 

A.T7.32 B. 10,16 
C.4,48 D. 6,06 

Œ Câu 10: Dãy các kim loại không tác dụng với HNO; đặc nguội và 
H;§O, đặc nguội là: 

A. AI, Fe, Cụ B. AI, Fe, Ag 
. AI, Fe,Cr „ D. AI, Fe, Mg 

Œ Câu 11: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp Na và K vào 500 ml dụng 
dịch hỗn hợp gồm HCI 1M và H;SO, 0,BM được dung dịch X và 
10,64 lít Hạ (đkte). Giả thiết thể tích dung dịch không đổi sau phản 
ứng. Giá trị pH của dung dịch X là 
A. L7 B. 9,3 C. 10 D. 13,0 

[1 Câu 19: Chỉ ra phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp: 

A. Nhiệt phân KMnO, 

B. Nhiệt phân KCIO; (xúc tác MnO; ) 
C. Nhiệt phân KNO¿ 

D. Điện phân nước (có hòa tan NaOH) 
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3 Câu 13: Hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ. Tiến hành thủy 
phân hoàn toàn 5,13 gam X được dung dịch Y. Y tác dụng với lượng 
dư dung dịch AgNO//NH; thì lượng Ag thu được tối đa là 


A. 12,96 gam. B. 6,48gam. C.16,/2gam.  D.3,24gam. 
q Câu 14: Cho sơ đồ 
X C;Hạ¿O; Y Z C;HạO, CaHisO¿ 


Biết phân tử X không chứa liên kết m. Vậy X là hợp chất có đặc điểm: 
A. Hòa tan được Cu(OH); 

8. Là đồng đẳng của glixerol 

C. Được điều chế trực tiếp từ xielopropan 

D. Chỉ chứa C, H, O trong phân tử 

q Câu 1õ: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở E tạo bởi axit 
cacboxylie X và aneol Ý được nạu, - nụ = nụ. Phát biểu nào sau 
đây đúng? 

A. E phải cho được phản ứng tráng bạc 

B. Một trong bai chất ( hoặc Y) phải chưa no 

€. Xà phòng hóa E có thể thu được andehit hoặc xeton 
D. Đốt cháy X cũng như Y đều thu được nạo, = nụ„ 

Q Câu 16: Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rắn X gồm 2,7 gam AI 
và 16 gam hỗn hợp FeO; CuO trong điều kiện không có không khí 
được rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy sau phản ứng còn 
m gam rắn Z. Giá trị m là: 

A.16,3 B.13/6 C. 14,4 D.15 

L Câu 17: Các dung dịch sau có cùng nồng độ mol: NaOH (1); NH; (2); 
Ba(OH); (3); CH;NH; (4). Thứ tự tăng dẫn giá trị pH của các dung 
dịch trên theo chiều từ trái sang phải là: 

A.(1), (2), (3) ,(4) T. (3), (1), (4), (2) 
€. (2), (4), (1), (3) D. (8), (1), (2),(4) 

Œ Câu 18: Oxi hóa 0,16 mol aneol đơn chức no A bằng O; (xt, †°) được 
7,04 gam hỗn hợp gồm anđehit, ancol dư và nước. % A bị oxi hóa là 
bao nhiêu? 

A.75% B. 80% C. 90% D. 66,66% 


[ Câu 19: Có bao nhiêu phần ứng oxi hóa khử trong số các phản ứng sau: 
20H; —#— C,H, 

Fe;O, + 8HCI ——+ FeClạ + 2FeClạ + 4H;O 
Ga(OH); Cl; ——— CaOCl¿ + HO 
2G;H;(OH); + Cu(OH); ——— Ca¿H„OsCu + 2H;O 
CHạCOOH + C¿H;OH =—: CH;COOGC;H; + HạO 
Á.I B.2 C.3 D.4 

[ Câu 20: Trong số các hợp chất sau: CH;COONa; NaHSO,; NaHCO;; 
NaHS; Al(OH);; Na[AI(OH);] (hay NaAlO;); CrO;; KạCO;; (NH,);CO;, 
BaCl;, số các hợp chất có tính chất lưỡng tính là: 
A.3 B4 C.ð D6 

Q Câu 21: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na và Ba vào nước được 
300ml dung dịch có pH = 13. Trung hòa dung dịch thu được bằng 
axit HCI vừa đủ rồi cô cạn được 2,665 gam muối khan. Giá trị m là: 
A.1,6 B.21 C. 1,45 D. 1,92 

Œ Câu 23: Dãn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm C¿H; và Hạ qua bột Ni 
nung nóng một thời gian được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư 
dung dịch AgNOXNHg, sau phản ứng được 30 gam kết. tủa và thoát 
ra hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 40 
gam brom và còn lại khí T. Đốt cháy hết T được CO; và 11,25 gam 
HạO. Vậy giá trị V là 
A.28,0 8. 33,6 G. 42,0 D. 22,4 

ä Câu 28: Dẫn hơi C;H;OH qua ống đựng CuO nung nóng. Ngưng tụ 
phần hơi thoát ra được 11,76 gam hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư 
và nước. Cho X tác dụng với Na dư được 2,34 lít Hạ (dkte).Vậy đã có 
bao nhiêu % C;H;OH bị oxi hóa? 


SẼ 


ÁA. 7õ% 8. 80% C. 50% D. 66,66% 
Q Câu 24: Cân bằng hóa học sau: 
Nggc + Ozụ ==—— 2NOa¿ 


Biết chiều thuận là chiều thu nhiệt. 
Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận nếu: 
A. Hạ nhiệt độ; tăng áp suất 
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B. Tăng nhiệt độ; tăng nồng độ NO 
C. Thêm xúc tác; hạ nhiệt độ 
D. Tăng nhiệt độ; tăng nỗng độ O; 

Ïd Câu 3õ: X là hỗn hợp gồm hai este dơn chức no và một axit 
cacboxylic đơn chức chưa no (một nối đôi C = C), tất cả đều mạch 
hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ V lít O; (đktc), sau 
phần ứng thu được 0,9 mol CO; và 0,8 mol H;O. Giá trị V là 
A.23,52 B.20,16 C.22,4 D.47,04 

q Câu 96: Đốt cháy hoàn toàn õ lít hỗn hợp khí gồm 2 anken liên 
tiếp cần 18 lít O; (đo ở cùng điều kiện).Cũng lượng hỗn hợp khí này 
nếu hiđrat hóa hoàn toàn được hỗn hợp ancol Z trong đó % khối 
lượng của ancol có số cacbon ít hơn là: 

A. 60% B. 53,48% C. 72% D. 33,33% 

Œ Câu 27: Để làm sạch một mẫu bạc có lẫn tạp chất là nhôm và kẽm, 
người ta có thể ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dung dịch nào 
dưới đây? 

1. FeCl; 3. NaOH 3. HƠI 4. AgNO; 
A.1,9,3 B.1,9,3,4 C.2,3,4 D.1,3,4 

8ä Câu 28: Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố chuyển tiếp? 
A.Fe B.Ni C.Sn D.Ag 

ñ Câu 29: Một dung dịch A có chứa 0,3 mol Na[Al(OH);] (hay NaAlO,) 
và m gam NaOH.Thêm ð00 mì dung dịch HCI 2M vào dung dịch A 
thấy xuất hiện 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là: 

A.32 B.28 €. 16 D. 20 

Q Câu 30: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO;, khuấy 
đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được 32,4 gam rắn. Chỉ ra m: 
A.5,6 B.8,4 C. 11/2 D. 16,8 

ñ Câu 31: Hòa tan hết 15,2 gam rắn X gồm FeO; Fe¿O; và Fe¿O, 
bằng H;SO, loãng rồi cô cạn được 35,2 gam muối khan. Hòa tan hết 
cũng lượng X trên bằng H;SO; đặc, nóng rồi cô cạn được bao nhiêu 
gam muối khan? 


A. 80 gam B. 40 gam Ơ. 35,2 gam D. 42,4 gam 
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R Câu 32: Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ anđehit có tính oxi hoá? 
1, RCHO + Hạ —#—› RCH;OH 
2. RCHO + Br; + HạO -——— RCOOH + 3HBr 
3. 2RCHO + O; —-—» 2RCOOH 
4. RCHO + 2[Ag(NH;);]|OH ———› RCOONH; + 2Ag + 3NH; + HạO 
(Hay: RCHO + 2AgNO; + HạO + 8NHạ —— RCOONH; + 

+ 2NH,NO; + 2Ag) 

A.2;3;4 B.1;2;3 
C.2,3 D. Chỉ có 1 

[ Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức no, 
mạch hở, có số C liên tiếp được Nạ, CO; và H;O (trong đó tỉ lệ mol 
giữa CO; và HO tương ứng là 1 : 2). Vậy % khối lượng một amin 
trong X là: 
A. 50% B. 40,78% C. 33,33% D. 45,5% 

Ö Câu 84: Hòa tan hết 2/7 gam một oxit sắt chưa rõ công thức bằng 


HNO; loãng, dư được 0,28 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất 
và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là 


A. 9,075 đB.12/1 C, 6,05 D. 11.1 

Q1 Câu 8õ: Có thể dùng HạSO, đặc để làm khô mẫu khí ẩm nào dưới đây? 
A. HGCI B. H;ạS €. HI D. CHạNH; 

Q Câu 36: Bản chất hóa học của tơ tầm là: 
A.Poliamit B. Protein €. Xenlulozơ D. Polieste 


q Câu 87: Biết rằng trong tự nhiên nguyên tố hidro có 3 đồng vị là 
'H;?H;”H; nguyên tố oxi cũng có 3 đồng vị là '°O,'7O; '*Q, Vậy số 
loại phân tử nước tối đa tạo thành từ các đồng vị trên là bao nhiêu? 
A.9 B.12 G.18 D.21 

q Câu 88: Cho V lít (đktc) hỗn hợp gồm H; và CO qua 10 gam CuO 
nung nóng. Sau khi phản ứng xong được 9 gam rắn. Vậy giá trị của 
V và % CuO bị khử lần lượt là bao nhiêu? 

A. 14 và õ0% Ð. 2,8 và 50% 
C. 0,7 và 0% Ð. 1,4 và 90% 
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Jâu 39: Năm 1839, nhà hóa học Charles Goodyear (người Mỹ) đã 
'phát minh ra kỹ thuật lưu hóa cao su giúp tăng đặc tính cơ lý của 
cao su lên nhiều lần. Nếu một mẫu cao su lưu hóa có hàm lượng lưu 
jhuỳnh đạt 2% thì trung bình bao nhiêu mắt xích isopren có một 
Šsâu nối đisunfua - S— § — ? Giả thiết rằng nguyên tử S đã thay thế 
'eho nguyên tử H ở cầu metylen trong mạch cao su 
A.28 B. 46 C.32 D. 17 
Câu 40: Khi nông độ CO trong không khí là 250 ppm thì con người 
sẽ tử vong vì ngộ độc. Nồng độ CÓ trong không khí là 950 ppm có 
nghĩa trong 1000 lít không khí có lẫn bao nhiêu lít CO? 


A. 0,25 lít B. 2,5 lít C. 0,025 lít D. 25 lít 


1I. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chụn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


ñ. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

ä Câu 41: Cho m gam rắn X gồm Cu và Fe (tử lệ khối lượng tương 
ứng 7 : 3) vào 350 m] dung dịch HNO¿ 2M. Sau khi các phản ứng 
xảy ra xong thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và còn lại: 
0,8m gam rắn chưa tan. Giá trị m là 


A.78,5 '. 39,6 
C. 48/2 D. 50,4 

Œ Câu 42: Điện phân nóng chảy Al;O; bằng dòng điện có cường độ 
9,66A trong 2ð phút thu được 1,08 gam nhôm kim loại ở catot. Hiệu 
suất quá trình điện phân đạt: 

A. 7B% B. 60% C. 80% D. 90% 

[1 Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam rắn gồm Fe; Al; Cu được m gam 
hỗn hợp X gồm các oxit. Để hòa tan hết luợng oxit này cần vừa đủ 150 
ml dung dịch HOI 2M. Chí ra giá trị m: 

A.19/4 B. 14/8 C.116 D. 13/2 

[ Câu 44: Hiđrocacbon mạch hở X cháy cho nạo, ~nụ„„ = kn„. Vậy 1 mol 
X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol Br; ? 

A. k mol B. Œ + 1) mol 
€. (k— 1) mol D. 2k mol 
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[ Câu 4õ: Chia m gam hỗn hợp X gồm AI, Na và Fe làm 3 phẩn 

bằng nhau: 

- Cho phần 1 vào nước dư. Sau phản ứng được 0,3 mol Hạ 

- Cho phần 2 vào dung dịch Ba(OH); dư. Sau phản ứng được 0,õ mol H; 
- Cho phần 3 vào dung dịch HCI dư. Sau phản ứng được 0,6 mol Hạ 
Chỉ ra giá trị m. 

A. 16 B.48 C.21 D. 86 

ä Câu 46: Thủy phân cste mạch hở E (môi trường axit) được axit 
cacboxylic X và andehit đơn chức no Y. Biết X tráng gương dược. 
Vậy este E có công thức chung là 
A.C.H›, ¿O›; B. C;Hạ, . zÓ¿ 

C. C.H;¿O; D. G,H¿, _¿O¿ 

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn 
chức (tạo bởi cùng một anacol với hai axit cacboxylie là đồng đẳng 
liên tiếp) được 0,47 mol CO; và 0,356 mol H;O. Vậy % khối lượng 
một este trong X là 
A. 14% B. 25% 
€. 33,33% D. 70% 

q Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C;H;; C;H„ và C;H¿ 
cần vừa đủ V lít O; (đkte). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung 
dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm 8,8 gam và 
xuất hiện 35 gam kết tủa. Giá trị V là: 
A. 14/56 B. 17,92 
C. 20,16 D. 16,8 

Q Câu 49: Dãy các chất mà phân tứ vừa có liên kết ion, vừa có liên 
kết cộng hóa trị là: 

Á., NHạCH; CaF;; NaCN B. KCIO;; AICl;; KạO 
C. KOH; Na;O;; CH;NH;Cl D. NaClO; CHạOH; BaCl; 

Q Câu 50: Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,4M vào 1 lít 
dung dịch HƠI 0,2M để thu được dung dịch có pH = 13? 

A.1lít B. 0,8 lít 
C. 0,5 lít D. 2 lí 
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», Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu ð1: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly- 
Val-Ala-Ala được tối đa bao nhiêu tri peptit khác nhau? 
..Á. 2 B.3 C.5 D.4 
H.Câu 53: Đốt cháy hoàn toàn 0,125 mol hỗn hợp 8 hiđrocacbon cùng 
„dãy đồng đẳng rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình nước vôi 
trong dư thấy khối lượng bình tăng m gam và xuất hiện 20 gam kết. 
tủa. Giá trị m là: 
A.244 B. 13,05 C. 5,35 D. 14,65 

d Câu 58: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức E cần vừa 
đủ 150 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng 
được 31,8 gam rắn khan. E có công thức phân tử là 
A, ŒH:O; B. C¿H¿O; C. CạH¡oO¿ D. C;oH¡sO¿ 

q Câu 54: Hàm lượng sắt trong một mẫu quặng manhetit (có chứa 
92,8% FezO,) là bao nhiêu? 

A. 67,2%. B. 46,4%. €. 16,46%. D. 28,2%. 

Œ Câu 5ã: Dẫn một luồng Hạ qua 14,4 gam FezO; nung nóng. Sau khi 
phản ứng xong được 12 gam rắn X gồm Fe, FeO, FezOạ và FezO,. 
Hoà tan hết X bằng HNO; loãng dư được V lít NO (đkte) là sản 
phẩm khử duy nhất. Giá trị V là 
A.2,8 lít. B. 2,24 lít. €. 1,68 lít. D. 1,792 lít. 

Q Câu 56: Cho hỗn hợp AI, Fe và Cu vào cốc đựng dung dịch HNO; 
loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong được rắn X và dung dịch 
Y. Rắn X không thấy sủi bọt khí khi cho vào dung dịch HCI dư. 
“Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y được kết tủa Z. Nung Z 
trong không khí đến khối lượng không đổi được rắn T gồm 
A. CuO; Fe¿O; B. AlsO; và Fe;O; 
€. AlzO;; FezO; và CuO D. Chỉ có FeaO; 

Ö Câu 57: X là hỗn hợp gồm 2 este cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 
hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 
bình nước vôi trong dư thấy xuất hiện 70 gam kết tủa và khối lượng 
bình tăng m gam. Giá trị m là 
A.37,8 B. 43,4 C.31,2 D.44,4 
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q Câu ð8: Điện phân (với điện cực trơ) 2 lít dung địch CuSO¿ cho đến 
khi ở cả 2 điện cực đều thoát ra 0,02 mol khí thì ngừng. Dung dịch 
sau điện phân có pH là bao nhiêu? Xem thể tích dung dịch không 
đổi sau điện phân 
A.20 B. 1,7 C.2,3 D.1,0 

Ö Câu õð9: Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho được phản 
ứng với nước brom: glucozơ; fructozơ; saecarozơ; mantozơ; ancol 
etylie; andehit axetic; phenol và anilin? 

A.4 B.5 C.6 D.7 

Q Câu 60: Amino axit A có công thức đơn giản nhất là CạH;NO. Khối 
lượng phân tử của A là bao nhiêu? 

A.73 B. 146 €. 292 D.438 


ĐỀ SỐ 7 


Cho biết khối lượng nguyên tử (theo dvC) của các nguyên tố : 

H=1¿C = 12;N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; 
P=31;S= 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 5õ; Fe = 56; Cu = 64; 
Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 197; Ba = 137; Au = 197 


1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
[1 Câu 1: X và Y là 2 đồng đẳng liên tiếp, phân tử chỉ chứa C, H, O. 
Biết %Ó (theo khối lượng) trong X, Y lần lượt là 61,53% và 54,23%. 
Vậy tổng số nguyên tử eacbon trong 2 phân tử X và Y là: 
A.5 B.7 C9 D.11 
Œ Câu 2: Cho hỗn hợp bột sắt, đồng vào cốc đựng dung địch HNO; 
Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X và rắn Y. 
Ngâm Y trong dung dịch HƠI dư không thấy có súi bọt khí. Dung 
dịch X chứa: 
A. Fe(NO¿); và Cu(NOj); B. Cu(NO¿); và Fe(NO¿); 
C. Fe(NO¿); và HNO¿ D. Cu(NO¿);; Fe(NO¿); và HNO¿ 
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Câu 8: Dẫn hỗn hợp X gồm ankin A và H; có tỉ khối hơi so với Hạ 
là 8:6 qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H; là 4,5. Ankin A 
có công thức phân tử là 
,A. CH; B. C;H, €. C;Hs D. ©;H; 
Câu 4: Hòa tan hết 4 gam rắn X gồm Na và Ca vào nước được dung 
dịch Y và 3,072 lít H; (đktc). Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO; (đkte) 
vào dung dịch Y được bao nhiêu gam kết tủa? 
A. 4/25 gam B.3,ỗ gam C. 2,65 gam D. 1,55 gam 

Ê Câu 5: Dẫn một luồng hỗn hợp CO và H; qua 17,4 gam Fe;O, nung 

`“ nóng được 15,24 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong HNO; loãng 
dư được V lít NO (đkte) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là: 
A.2,8 8.2/24 €. 2,576 D. 7,728 

“ Câu 6: Cho dung dịch AgNO; dư vào V mÌ dung dịch FeCl; 2M. Sau 
phản ứng thu được 39,5 gam rắn. Chỉ ra giá trị VI 
A. 50,0 B. 137,6 C. 75,0 D. 60,0 

q Câu 7: Làm lạnh 30 gam dung dịch Fe(NO;); 24,2% thấy thoát ra 
4,04 gam muối rắn. Dung dịch muối còn lại có nồng độ là 18,64%. 
Công thức muối rắn thoát ra là: 
A. Fe(NO;); 8, Fe(NO;);.6H¿O 
€. Fe(NO,);.9H¿O D. Fe(NO;);.18H;O 

Œ Câu 8: Hòa tan một lượng Fe;C bằng HNO;¿ được hỗn hợp.X gồm 2 
khí. Biết tỉ khối của X so với Hạ là 29,5. Vậy X gồm: 
A. CO; và N; B, CO; và NO 
€. CO; và NO; Ð. CO; và N,O 

1 Câu 9: Trong một bình kín chứa N; và H; theo tỉ lệ mol tương ứng 
1:3. Tiến hành phản ứng tổng hợp NH; rồi đưa bình về nhiệt độ 
ban đầu thấy áp suất bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Vậy 
hiệu suất tổng hợp NH; đạt: 
A.20% B. 40% C. 60% D. 80% 

Œ Câu 10: Hòa tan 7,1 gam P;O; vào 99,9 gam nước được dung dịch 
axit có nông độ: 
A. 71% B. 9,8% €. 7,64% D.10,54% 
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Œ Câu 11: Dẫn m gam hơi ancol đơn chức A qua ống đựng CuO dư 
đun nóng thấy sau phản ứng khối lượng chất rắn trong ống giảm 
0,õm gam. Chỉ ra công thức phân tử của A: 

A. CH.O B. C;H¿O €C. C;HạO D. GC,H;;O 

[ Câu 12: Tiến hành trùng hợp 20,8 gam stiren được hỗn hợp X gồm 
polistiren và stiren dư. Hỗn hợp X cho tác dụng với 30ml dung dịch 
Br; 2M được hỗn hợp Y. Biết Y tác dụng với dung địch KI dư tạo 
9,54 gam iot. Vậy hiệu suất trùng hợp stiren đạt: 

A. 75% B. 80% C. 60% D. 83,33% 

Œ Câu 13: Cho 8,7 gam andehit A tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; / NH¿ được 64,8 gam bạc. Đốt cháy hoàn toàn cũng lượng 
andehit A trên cần tối thiểu bao nhiêu lít O; (đkte)? 

A. 5,04 B. 4,032 €. 5,6 D. 8,4 

Œ Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức no A bằng một lượng 
không khí vừa đủ (gồm 20% thể tích là O;, còn lại là N;) rồi dẫn 
toàn bộ sản phẩm cháy qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng 
dung dịch giảm 4,9 gam và có 34,72 lít khí (đkte) thoát ra khỏi 
bình. Vậy A có công thức phân tử là 
A.CH;N 8. C;H;N C. C;HạN D.C¿H,N 

[ Câu 15: Cho 10 gam rắn X gồm AI và Fe;O; vào dung dịch KOH dư 
thấy sau phản ứng còn 5 gam rắn Y. Cũng lượng X này nếu tiến 
hành nhiệt nhôm hoàn toàn (không có không khí) được rắn Z. Cho 
Z vào dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng được rắn T có khối 
lượng là 
A. 5 gam B. 7,5 gam C. 6, gam D. 3,5 gam 

Q Câu 16: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí CO và CO; có tỉ khối so 
với H; là 18 qua ống đựng 26 gam rắn X nung nóng gồm CuO, 
MgO, Fe¿O; và Al;O; được hỗn hợp khí Y và 24,4 gam rắn Z. Tí 
khối của Y so với H; là: 

A.17 B.18.3 C. 19,6 D. 20,66 

Œ Câu 17: Dây các loại tơ tổng hợp là: 

A. Tơ visco; tơ nilon~6; tơ axetat. 
1. Tơ nilon~6,6; tơ nitron; tơ tầm. 
€. Tơ nilon—7; tơ axetat; tơ nitron 
D. Tơ nilon-6; tơ nitron; tơ nilon—7 
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jM Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn este chỉ chứa chức este, mạch hở E 
được nạu, — nụ„ =2n,. Mặt khác thủy phân E (môi trường axit) 
được axit cacboxylic B và anđehit đơn chức no D. 

Vậy phát biểu đúng là: 

A. Axit caeboxylie B làm làm mất màu nước brom 

B. Axit cacboxylie B không phải axit đơn chức 

©. Anđehit D có nhiệt độ sôi thấp nhất đãy đồng đắng 
D. Este E có ít nhất 4C trong phân tử 

+ Câu 19: Trộn 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCI 0,1M và H;S§O, 
0,05M với 300ml dung dịch Ba(OH); nồng độ a mol/lít được m gam 
kết tủa và 500ml dung địch có pH = 18. Giá trị m và a lần lượt là: 
A. 2,33 và 0,15 B. 2,33 và 0,12 
C. 2,33 và 0,8 D. 4,66 và 0,15 

q Câu 20: Chỉ dùng CO; và H;O có thể phân biệt được dãy các chất 
rắn mất nhãn nào dưới đây: 

A. Na;CO;, Na;SO,; Ba;(PO,);; BaSO,; NaCl 
®. Na;CO:; Na;SO,; NaCl; BaSO,; Ba;(PO,); 
€. NaCl; NaNO;; BaCl;; BaCO;; NazSO¿ 

Ð. Na¿CO;; Na;SO,; BaCO;; BaSO,; NaOl 

q Câu 21: Nguyên tứ hoặc ion nào dưới đây có eleetron độc thân ở 
obitan s? 

A.Fe B. Fe? €. Fe D.Cr 

Œ Câu 22: Trong một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A (ở 
thể khí trong điều kiện thường) và O; (dư). Bật tia lửa điện để đốt 
cháy hết A được hỗn hợp Y chứa 30% CO;; 20% hơi nước (theo thể 
tích). Vậy % thể tích hidrocacbon A trong X là bao nhiêu? 

A. 10% B. 20% C. 30% D. 90% 

q Câu 23: Mỗi ngày, cơ thể một người cần trung bình 0,2 mg iot. 
Khối lượng dung dịch kali iođat KIO; 10% đáp ứng nhu cầu trên là: 
A.1/18mg  B.3,37 mg C.42,8 mg D. 84,25 mg 

[Ä Câu 24: Cho m gam este mạch hở, phân nhánh E, công thức phân 
tử OgHO; tác dụng với một lượng dung dịch NaOH đun nóng vừa 
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đủ rồi cô cạn được m' gam muối khan. Biết m' > m, vậy este E có 
tên là: 
A. isopropyl axetat 8. isobuty] fomat 
©€. sec—buty] fomat Ð. mety] isobutyrat, 

[ Câu 95: Để phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: AICl;; 
C;H;NH;Cl (phenylamoni clorua), KCI và ZnCl; người ta dùng: 
ÁA. Dung dịch NaOH B. dung dịch HƠI 
C. Nước amoniac D. Quỳ tím 

Œ Câu 96: Cho rắn X gồm Mg, Zn và Fe vào cốc đựng dung địch 
CuCl;. Sau khi phản ứng xong được dung dịch Y và hỗn hợp rắn Z. 
Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung 
trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn T. Vậy 
rắn Z gồm: 
A. Zn, Fe, Cu B. Mg, Zn, Fe, Cu 
€. Zn, Cụ D. Fe, Cu 

[ Câu 37: Hỗn hợp X gồm SO¿ và CO¿ có tỉ khối so với H; là 27. Vậy 
11,2 lít (đkte) hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ bao nhiêu mì dung 
dịch KMnO, 1M? 
A. 100 B. 150 C. 200 D. 250 

Œ Câu 28: Dẫn 5,6 lít (dktc) hỗn hợp X gồm oxi và ozon qua dung dịch 
KI dư. Sau phản ứng thu được 25,4 gam iot. Tỉ khối của X so với H; là: 
A. 19,2 B.18,4 C.20 D.21,8 

Œ Câu 29: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeCO; và FezO¿ trong 
HNO¿ loãng dư được 6,72 lít (đkte) hỗn hợp khí NO và CO; có tỉ 
khối so với H; là 18,5. Giá trị m là 
A. 29,0 B. 58,0 C.26,5 D.87,0 

q Câu 30: Cho m gam axit glutamic tác dụng với 300ml dung dịch 
HCI 0,1M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 650ml dung 
dịch NaOH 0,2M. Giá trị m là: 
A. 14/7 B. 7,35 C.5,88 D.2/94 

q Câu 81: Cho hồn hợp Na và K tan hết trong 500m] dung dịch hỗn 
hợp gồm H;§O, 0,1M và HƠI 0,2M. Sau phản ứng được dung dịch X 
và 2,8 lít Hạ (đkte). Cho biết pH của dung dịch X? 


A. 18,0 B.1,0 C.2/7 D. 12.3 
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ñ Câu 32: Có bao nhiêu tác nhân dưới đây khử được ion FeŸ* trong 
dung dịch ? 
1.Fe 2.Ag” 3. Cụ 
4.1 5.ƠI 6. Sn?' 
A.3 B.4 C.5 D.2 

ä Câu 88: Dẫn một luồng khí Hạ và CO qua m gam CuO nung nóng 
được 0,9m gam rắn. Vậy % CuO bị khử là: 

ÁA. 90% B. 10% ©. õ0% D. 75% 

ä Câu 34: Cho 30,6 gam rắn X gồm Cu và Fe;O¿ vào dung dịch chứa 
x mol HNO¿. Sau khi phản ứng xong được 1,68 lít NO (đktc) là sản 
phẩm duy nhất của sự khử N' và thấy còn 1,2 gam kim loại chưa 
tan hết. Giá trị x là 
A.0,9 B. 0,75 C.0,8 D.1,2 

Q Câu 8õ: Điện phân với điện cực trơ 200ml dung dịch chứa đồng 
thời NaCl 0,2M và Cu(NQ¿); 0,15M cho đến khi cả 2 điện cực đều 
có khí thoát ra thì ngừng. Dung dịch sau điện phân có pH là: 

A.LI 8.2 C.13 D. 12 

q Câu 36: Hòa tan hết 10 gam rắn X gồm Ca và CaC; vào nước được 
4,256 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua bột Ni nung nóng một 
thời gian được hỗn hợp khí Z. Dẫn Z qua bình nước brom dư thấy 
khối lượng bình tăng m gam và thoát ra hỗn hợp khí T. Đốt cháy 
hết T được 3,08 gam CO; và 1,62 gam H;O. Giá trị mỉ là 


A.1/2 ` B. 1,02 C.1,51 D. 1,76 
q Câu 87: Cho 3 phản ứng sau: 
2FeGl; + 2KI ¬_2FeCl]; + I; + 2KCI 


H;8 +l¿ —— 2HI +8 
2FeCl; + Clạ ——— 2FeClạ 
Phản ứng nào dưới đây xảy ra được? 
A.I¿ + 2HClI ——— 2HI + Cl; 
B. S + 2HCI —¬ HS + Cl; 
€. 2FeClạ + HS ——— 2FeCl; + S + 2HCI 


D. 2Felạ + lạ ——— 92Fel; 
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ä Câu 88: Đốt cháy hoàn toàn 0,95 mol hỗn hợp X gồm một anken 
và một ankin (cùng số H trong phân tử) được H;ạO và 35,2 gam CO;¿. 
Tỉ khối hơi của X so với H; là 
A.18,8 B.222 C.21,6 D. 24,4 

q Câu 89: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe (tỉ lệ khối lượng tương ứng 
3:2) vào dung dịch chứa 5,04 gam HNO;. Sau phản ứng thấy còn 
0,65 m gam rắn và thoát ra 0,448 lít (đkte) hỗn hợp gồm NO; NO¿. 
Giá trị m là: 


A.9/2 B. 2/4 C.72 D.48 
[ Câu 40: Hợp chất nào dưới đây có liên kết cho nhận trong phân tử? 
A. HGIO B. CaF¿ Ơ. HNO, D. CO; 


II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Q Câu 4l: Chỉ ra dãy gồm các oxit axit: 
A. CO;; SO;; CrạO; 8. P;O;; SO;; CO 
C. CrO;; CO¿; SiO; D. 8O¿, SO;, CrO. 
ñ Câu 42: Phản ứng hóa học sau có. tổng.hệ số cân bằng (tối giản) là 
bao nhiêu? MnO¿' + Sn”" + H* + Mn?”' + §n"* + HạO 
A.26 B.38 C.31 D.22 
ä Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần vừa đủ 
6 mol O;. Khối lượng phân tử của A là bao nhiêu? 
A. 112 B. 186 C. 106 D. 120 


äñ Câu 44: Hòa tan hết 18 gam rắn X gồm Fe; FeO; Fe;O; và FesO, 
bằng HNO; loãng, dư được 3,36 lít NO (đkkte) là sản phẩm khử duy 
nhất. Dẫn một luồng CO dư qua ống-chứa cũng lượng X trên đun 
nóng thì sau phản ứng xuất hiện bao nhiêu gam sắt kim loại? 


A. 16,80 gam B. 15,12 gam 
C. 14,00 gam D. 11,20 gam 
Ñ Câu 4õ: Có thể làm khô một mẫu khí HI ẩm bằng: 
A. H;§O, đặc B. NaOH rắn C. CaO D. PạO; 
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Ñ Câu 46: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, không cùng dãy 
đồng đẳng. Đốt cháy X được nạo,= nụ,o. Vậy X gồm 
Á. 1ankin + 1 ankadien - H.1 ankan + 1 anken 
©. 1 anken + 1 ankin D. 1 ankan + 1 ankin 


Œ Câu 47: Cho các cân bằng hóa học sau: 


No + 3Hạq = a) 
252 qọ + Oạ œ› (2) 
Hzạ¿ + lyay === 2Hl ạ, (8) 


FezOsă + 8CO œ —= 2Fe, + 8COz¿ (4) 


Các cân bằng không dịch chuyển khi thay đổi áp suất là: 
A. (1); (2); (3) 8. (3); (4) 
€. (2); (3); (4) D. Chỉ có (3) 


Œ Câu 48: Trùng hợp 2000 mổ (đktc) 0H, được 2 tấn polietilen.Vậy 
hiệu suất trùng hợp đạt: 


A. 100% B. 80% 
C. 7õ% D. 83,38% 

ä Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X chứa C, H, O bằng O; 
vừa đủ thấy nạ, :nẹo,:n„o =1:1:1. X vừa cho được phản ứng với 
Na, vừa cho được phản ứng với NaOH. Phát biểu nào dưới đây về X 
là đúng? 

A. X còn cho được phản ứng tráng gương 

B. X không thể có cấu tạo mạch hở 

€. X có khả năng làm mất màu nước brom 

Ð. X tác dụng với NaHCO; dư luôn giải phóng CO; theo tỉ lệ mol 1 : 1 

( Câu 50: Cho rắn X gồm Mg, AI; Zn và Fe vào dung dịch CuSO,. 
Sau khi phản ứng xảy ra xong được dung dịch Y và hỗn hợp rắn 'Z. 
Thêm dung dịch NaOH dư vào. dung dịch Ÿ, lọc lấy kết tủa nung 
trong không khí đến khối lượng không đổi được rắn. W gồm 2 chất. 
Vậy rắn Z gồm ` 
A. AI]; Zn; Fe B.Zn; Fe; Cu 
C. Al; Zn; Fe; Cu D. Fe; Cu 
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B. Theo chương trình Nâng œa0 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Q Câu ð1: Quá trình khứ trong pin điện hóa Zn — Cu là: 
Á.Zn —— Zn” +2e B. Cũ —— Cu?" + 2e 
C.Zn?' + 2e —— Zn D. Cu? +2e ——— Cu 


[ Câu 52: Nhúng thanh kim loại M vào dung dịch FeClạ. Sau một 
thời gian lấy thanh M ra cân thấy khối lượng tăng so với ban đầu. 
Vậy M là kim loại nào trong số các kim loại sau: 

A. Cu B. Fe C.Zn D. Mg 

Œ Câu ð8: Tác nhân nào dưới đây gây ngộ độc chết người khi sưởi ấm 
bằng than trong phòng kín' do phá hủy chức năng vận chuyển oxi 
của hemoglobin trong máu? 

A. CO; B. CO C. SO; D. NO 

Q Câu õ4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,68gam'chất béo X cẩn dùng 62ml 
dung dịch KOH 0,õM. Sau phản ứng thu được 0,92gam glixerol. Chỉ 
số xà phòng hóa và chỉ số axit của chất béo X lẩn lượt là 
A. 198,8 và 5,6 B. 196 và 8,4 
€. 200 và 10,0 D. 200 và 6,45 

[ Câu õõ: Cho hỗn hợp gồm Al;O;, ZnO, CuO, BaO và FèzO; vào 
nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung 
dịch X và rắn Y. Cho từ từ dung dịch HCI vào dung dịch X thì phải 
sau một lúc mới thấy kết tủa bắt đầu xuất hiện. Dẫn một luồng CO 
dư qua rắn Y nung nóng trong điểu kiện không có không khí cho 
đến khối lượng không đổi được chất rắn Z gồm 

A. 1 kim loại; 2 oxit kim loại _B. 1 kim loại; 1 oxit kim loại 
€. 2 kim loại ._:D.2 kim loại; 1 oxit kim loại 

q Câu ð6: Hòa tan hết 1,8-gam kim loại M vào 40 ml dung dịch HƠI 
1M thấy dung dịch sau phản ứng làm-quỳ tím hóa xanh. Hòa tan 
hết cũng lượng kim loại M trên vào*60 ml dung dịch HƠI 1M thấy 
dung địch sau phần ứng làm quỳ tím hóa đỏ. Vậy hòa tan hết cũng 
1,8 gam kim loại M trên vào nước được 460 ml dung dịch có pH là 

A.12,0 B. 11,0 C. 12,76 D. 13,0 
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1 Câu 57: Hòa tan hết 3,6gám FeO bằng HNO; loãng, vừa đủ được 
dung dịch X. Thêm H;SO; loãng dư vào dung dịch X được một dung 
dịch có thể hòa tan tối đa m gam bột Cu và tạo ra V lít NO (đktc) 
là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m và V lần lượt là 


A. 16 gam và 3,36 lít. B. 14,4 gam và 3,36 lít. 
C. 1,6 gam và 8,86 lít. D. 16 gam và 4,48 lít. 

Câu ð8: Cho hỗn hợp các chất hữu cơ đơn chức có công thức phân 
tử CaH„O; tác dụng hết với NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ 
Y gồm 
A. CH;OH, CH;ạCOOH, HCOOH 
B. CHạONa, CHaCOONa, HCOONa 
©. CHẠOH, CH;COONa, HCOONa 
D. CHạCOONa, CHạOH 

Œ Câu õð9: Xà phòng hóa 0,075 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức cần 


vừa đủ ð0 mÌ dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng 
được 8 gam rắn khan. Vậy X gồm hai este có công thức phân tử là 


Á. C2H¿O¿ và C;HaO¿ B. C;H,O¿; và CaHạO; 

C. ©H,O; và C;HoO; D. €;H,O; và C;HạO; 
H Câu 60: Vàng kim loại tan được trong dung dịch natri xianua có 

sục oxi theo phương trình phản ứng 

Au + NaCN + O; + HO ———› Na[Au(CN);] + NaOH 

Để hòa tan được 0,04 mol Au trong một lượng dư dung dịch NaCN 
thì thể tích O; (đktc) tối thiểu phải sục vào dung dịch là 

A.0,224lít  B. 0,336 lít €. 0,448 lít Ð. 0,56 lít 
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(44 câu, từ câu 1 đến câu 44) 

[ Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đkte) gồm 2 hiđroeacbon mạch hở 
lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br; 0,BM. Sau khi phản 
ứng hoàn toàn, số mol Br; giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng 
thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là (cho H = 1, 
C=12) 

A. O;H; và C¿Hạ. B. C;H; và CaH¿. 
C. CạH¿ và C¿Hạ. D. G;H; và CạH;. 

ä Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol Fe8; và a mol 
Cu¿8 vào axit HNO;¿ (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai 
muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là 

A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. 

Q Câu 8: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AICI;. 
Hiện tượng xảy ra là 
A. có kết tủa keo trong, sau đó kết tủa tan. 

B. chỉ có kết tủa keo trắng. 
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
D. không có kết tủa, có khí bay. lên. 

Œ Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X 
tỉnh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí 
Xià 
A. NO. B. NO¿. €. NO. D.N:. 

q Câu õ: Dãy gồm các ion X', Y' và nguyên tử Z đều có cấu hình 
eleetron 1s22s”2pP là: 

A. Na', CL, Ar. 8. Li', E, Ne. 
C.Na',E,Ne. D. K*,CL, Ar. 

Câu 6: Mệnh đẻ không đúng là: 

A. CH;CH;COOCH=CH; cùng dãy đồng đẳng với CH;=CHCOOCH,. 


B. CH;CH;COOCH=CH; tác dụng với dung dịch NaOH thu được 
anđehit và muối. 
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C. CH;CH;COOCH=GCH; tác dụng được với dung dịch Brạ. 
D. CH;CH;COOCH=CH; có thể trùng hợp tạo polime. 

Œ Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiểu giám dân tính oxi hoá là (biết 
trong dãy điện hóa, cặp Fe"/Fe”' đứng trước cặp Ag'/Ag): 
A. Ag', Cuụ?', Fe'*, Fe?*, B. Fe”", Cụ?', Ag”, Fe”*, 
C. Ag', Fe'*, Cụ?!, Fe, D, Fe?*, Ag*, Cụ”t, Fe”', 

Q Câu 8: Anion X' và cation Y°' đều có cấu hình electron lớp ngoài 
cùng là 3s?3p°. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học là: 

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VHA (phân nhóm chính nhóm VII); 
Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm HA (phân nhóm chính nhóm II). 

8. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Ÿ 
có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm I]). 

€. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); 
Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

D, X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); 
Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

L1 Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít 
khí CO, 1,4 lít khí N; (các thể tích khí đo ở đkte) và 10,125 gam H;O. 
Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16) 

A.OH;N.  B.C;H;N. €. C;HaN. D. C,H,N. 

[ Câu 10: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong 
dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,ð gam chất 
rắn. Hai aneol đó là (cho H = 1, C = 19, O = 16, Na = 23) 

A. C¿H;OH và C,H;OH. 8. C;H,OH và C;H;OH. 
C. C;H;OH và O;H,OH. D. CH:OH và C;H;OH. 

Q Câu 11: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HƠI vào dung dịch chứa b mol 

NazCO; đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở dkte) và dung địch X. 
ˆ Khi cho đư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. 

Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: 

A.V=92,4(a ~ b). B. V = 11,2(a — b), 

€.V=11,2(a + b). D. V=22,4(a + b). 

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam 
glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho 
H=1,C=19,O = 16) 
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A. C¡;H¿¡COOH và C¡;H;;COOH. 
B. C¡;Hạ;COOH và C¡;Hạ;COOH. 
C. C¡;H;,COOH và O¡;H;;COOH. 
D. C¡;H;;COOH và C;;H;;COOH. 

Q Câu 13: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối 
lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong 
mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 3ð,ð) 

A.3. B.6. C.4. D.5. 

ä Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, 
trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt 
cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch 
Ca(OH); (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, 
Ca = 40) 

A.20. 8. 40. €. 30. D. 10. 

Ú Câu 15: Cho các phần ứng sau: 

a) FeO + HNO; (đặc, nóng) -> 

b) FeS + H;SO (đặc, nóng) -> 

e) Al¿O; + HNO; (đặc, nóng) —> 

đ) Cu + dung dịch FeCla —› 

e) CHạCHO + Hạ —-*“——, 

?) Glucozơ + AgNQO; (hoặc Ag;O) trong dung dịch NH; —- 
Ø) C¿H¿ + Brạ — 

h) glixerol (glixerin) + Cu(OH); — 

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa — khử là: 
A.a,b, d,e,f,h. đ.a,b, d,e, ƒ g. 

€.a, b, c, d, e, h. T. a, b, c, d, e, g. 

ä Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO;)„ Fe(OH); và FeCO; 
trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là 
A. Fe;O. B. FeO. €. Fe. D. Fe;O;. 


q Câu 17: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HƠI theo tỉ lệ mol 
1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,23%. Công 
thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 19, Cl = 35,5). 

A. C;Họ. B. C;H,. Ơ. C;H,. D. C,Hạ. 
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Q Câu 18: Cho 6,6 gam một andehit X đơn chức, mạch hở phản ứng 
với lượng dư AgNO; (hoặc AgzO) trong dung dịch NHạ, đun nóng. 
Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO; loãng, thoát ra 
2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đkte). Công thức cấu 
tạo thu gọn của X là (cho H = 1, € = 12, O = 16). 


A. CH;CHO. B. HCHO. 
C. CHạCH;CHO. D. CHạ = CHCHO. 

ä Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng 
axit HNO¿, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO;) và 
dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H; 
bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = ð6, Cu = 64). 
A. 2/24. 1ñ. 4,48. C. 5,60. D. 3,36. 

ä Câu 20: Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là 
Á. 2-metylpropen và but~1-en (hoặc buten—1) 

B. propen và but~2—en (hoặc buten-2). 
C. eten và but-2-en (hoặc buten—2). 
D. eten và but—1—en (hoặc buten—1). 


ñ Câu 21: Trộn dung dịch chứa a mol AIC]; với dung dịch chứa b mol 
NaOH. Để thu được kết tủa thì cẩn có tỉ lệ 


Á.a:b=1:4. B.a:b<1:4. 
C.a:b=1:5. D.a:b>1:4. 

Q Câu 22: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH);, Fe(OH);, FezO, FezO¿, 
Fe(NOa);, Fe(NO;);, FeSO¿, Fez(SO,);, FeCO; lần lượt phần ứng với 
HNO; đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 
^.8. B.5. C.7. D.6. 

Q Câu 23: Cho 0,1 mol andehit X tác dụng với lượng dư AgNO; (hoặc 
AgaO) trong dung dịch NHạ, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hidro 
hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) 

A. HCHO. B. CH;CHO. 
C. OHC-CHO. D. CH;CH(OH)CHO. 

Ö Câu 24: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO; (ở đkte) vào 2,5 lít 
dung dịch Ba(OH); nông độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. 
Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) 

A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04. 
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Q Câu 2ð: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCI, HạSO,, HNO; đựng 
riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 


A. Fe. B. CuO. C. AI. D. Cu. 
L1 Câu 96: Cho sơ đồ 
NT". `..." “... ae... 
Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là: 
A. C;H(OH);, C¿HạCl¿. C. OsH;OH, C¿H,CI. 
, C;H„(OH);, OsH,Cl;. D. C;H;ONa, OsH,OH. 


äq Câu 27: Điện phân dung dịch CuCl; với điện cực trơ, sau một thời 
gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp 
thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở 
nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nông độ NaOH còn lại là 0,05M 
(giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nông độ ban đầu của 
dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) 


A. 0,15M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,05M. 
ñ Câu 28: Nilon—6,6 là một loại 
A. tơ axetat. E. tơ poliamit. ©. polieste. Ð. tơ visco. 


ä1 Câu 99: Phát biểu không đúng là: 

Á. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung địch muối 
vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO; lại thu được axit axetic. 

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho 
tác dụng với dung dịch HCI lại thu được phenol. ˆ 

€. Anilin phần ứng với dung dịch HCI, lấy muối vừa tạo ra cho tác 
dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. 

D. Dung dịch natri phenolat phần ứng với khí CO, lấy kết tủa vừa tạo 
ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. 

ä Câu 80: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong 
phương trình phần ứng giữa Cu với dung dịch HNO; đặc, nóng là 
Á.10. B.11. C.8. D.9. 

Q Câu 81: œ-aminoaxit X chứa một nhóm -NH;. Cho 10,3 gam X tác 
dụng với axit HCI (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu 
tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5) 

A. H;NCH;COOH. 8. HạNCH;CH;COOH. 
C. CH;CH;CH(NH;)COOH. D. CH;CH(NH;)COOH. 
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( Câu 39: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H;SO¿ loãng (dư), thu 
được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch 
KMnO, 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) 

A. 80. B.40. Œ. 20. D. 60. 

Œ Câu 83: Cho m gam tỉnh bột lên men thành ancol etylic với hiệu 
suất 81%. Toàn bộ lượng CO; sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 
dung dịch Ca(OH);, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun 
kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 
(cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) 

A. 550. B. 810. C. 650. D. 750. 

q Câu 34: Cho dãy các chất: Ca(HCO;);, NH,CI, (NH,);¿CO;, ZnSO,, 
Al(OH);, Zn(OH);. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
A.3. B.ö5. €. 2. D.4. 

q Câu 8õ: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch 
NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch 
thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, 
Na = 23) 

A. 8,B6 gam. B. 3,28 gam. €. 10,4 gam. D. 8,2 gam. 

Q Câu 86: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CHạCOOH (tỉ lệ mol 1:1). 
Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam O;H;OH (có xúc tác 
H;SO; đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng 
este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16) 

A. 10,12. B. 6,48. €. 8,10. D. 16,20. 

[ Câu 87: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO¿. 
Mặt khác, để trung hòa a mol Y cân vừa đủ 2a mol NaOH. Công 
thức cấu tạo thu gọn của Y là 
A. HOOC-CH;-CHz-COOH.  B. C;H;-COOH. 
€. CH;-COOH. D. HOOC-COOH. 

q Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân 
tử CạH;NO; tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu 
được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm bai khí (đều 
làm xanh giấy quỳ ẩm). Tí khối hơi của Z đối với H; bằng 13,75. Cô 
cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H= 1, C = 12, 
NÑ=14,O = 16, Na = 23) 

A. 16,5 gam. B.14/3gam. C.89gam. ' D.15,7 gam. 
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Q Câu 89: Dung địch HCI và dung dịch CHạCOOH có cùng nỗng độ 
mol/1, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và 
y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CHạCOOH thì có 1 phân tử điện li) 
Á.y = 100x. B.y=2x. 

C.y=x-9. D.y=x+2. 

Q Câu 40: Cho m gam hỗn hợp Mg, AI vào 250 ml dung dịch X chứa 
hỗn hợp axit HƠI 1M và axit HạSO¿ 0,6M, thu được 5,32 lít Hạ (ở 
đkte) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch 
Y có pH là 
A.1. B.6. 

C.7. D. 2. 

Câu 41: Cho luỗông khí Hạ (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, FezO;, ZnO, 
MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 

A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. 
€. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO. 

Œ Câu 42: Để chứng minh trong phân tử của gÌucozơ có nhiều nhóm 
hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phần ứng với 
A. kim loại Na. 

B. AgNO; (hoặc Ag;O) trong dung dịch NHạ, đun nóng. 
C. Cu(OH); trong NaOH, đun nóng. 
D. Cu(OH); ở nhiệt độ thường. ' 

q Câu 48: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo 
bằng cách 
A. điện phân nóng chảy NaCl. 

. cho dung dịch HCI đặc tác dụng với MnO;, đun nóng. 
€. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 
D. cho F; đẩy Cl; ra khỏi dung dịch NaCl. 

ñ Câu 44: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử CH;oO 
tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân 
hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. (CH;)¿COH. . CH;OCH;CH;CH:. 

C. CH;ạCH(OH)CH¿CH;ạ. D. CH;CH(CH;)CH;OH. 
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II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình không phân ban 


(6 câu, từ câu 45 đến câu 50) 

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe;O, MgO, 
ZnO trong 500 ml axit H;SO, 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn 
hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng 
là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 33, Fe = ð6, Zn = 6õ) 

A.6/81 gam. B.48lgam. C.3,81gam.  D.5,81 gam. 

1 Câu 46: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp 
bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là: 
A. Na, Ca, AI. B. Na, Ca,Zn. C.Na,Cu,Al. D.Fe,Ca, AI 

Q Câu 47: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO; (hoặc Ag;O) 
trong dung dịch NH¿, là: 

A. andehit axetie, butin~1, etilen, 
B. andehit axetic, axetilen, butin~2, 
C. axit fomie, vinylaxetilen, propin. 
D. anđehit fomic, axetilen, etilen. 

Œ Câu 48: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 
1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y 
qua dung dịch H;SO, đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với 
hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) 
A. O;Hạ. B. C;Họ. C. C,Hụ. D. C;H,. 

G Câu 49: Mệnh đẻ không đúng là: 

A. Fe?° oxi hoá được Cu. 

B. Fe khử được Cu”" trong dung dịch. 

€. Fe"" có tính oxi hóa mạnh hơn Cu”*. 

D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe?*, H*, Cu?*, Ag', 

Œ Câu ð0: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,86 lít 
khí CO¿, 0,56 lí: khí N; (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam HạO. Khỉ X tác 
dụng với dung dịch NaOH thu dược sản phẩm có muối H;N-CHz-COONa. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 19, O = 16) 

A. HạN-CHz-COO-C;H¡. B. HạN-CH;-GOOO-CH¡, 
€. HạN-CHz„CHz-COOH. D. H;N-CHz-COO-C;H;. 
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B. Theo chương trình phân ban 


(B câu, từ câu 51 đến câu 58) 

Œ Câu 51: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH;COOH và 1 mol 
C;H;OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất 
cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol 
CH;COOH cần số mol C;H;OH là (biết các phản ứng este hoá thực 
hiện ở cùng nhiệt độ) 

A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. - D. 0,456. 

[ Câu 52: Phát biểu không đúng là: 

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có 
tính oxi hoá mạnh. 

B. Các hợp chất Cr;Oa, Cr(OH);, CrO, Cr(OH); đều có tính chất 
lưỡng tính. 

C. Các hợp chất CrO, Cr(OH); tác dụng dược với dung dịch HCI còn 
CrO; tác dụng được với dung dịch NaOH. 

D. Thêm dung dịch kiểm vào muối đicromat, muối này chuyển thành 
muối cromat. 

Q Câu ð3: Để thu lấy Ag tính khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol AlzO¿, 
b mol CuO, e mol AgzO), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa 
(6a + 9b + 2e) mol HNO; được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết 
hiệu suất các phản ứng đều là 100%) 

A.c mol bột A] vào ŸY. B. c mol bột Cu vào Y. 
C. 2c mol bột AI vào Y. Ð. 2c mol bột Cu vào Y. 

Q Câu 54: Cho các chất: HCN, H;, dung dịch KMnO¿, s dụng dịch Brạ. 
Số chất phản ứng được với (CH;);CO là 
A.2. 8.4. €C.1. D.3. 

L Câu 5ã: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl;, ZnQGClạ, FeCl;, AICla. 
Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH; (dư) 
vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 
A.4. B.1. C.3. D.2. 

L1 Câu 56: Một este có công thức phân tử là C„HạOa, khi thuỷ phân 
trong môi trường axit thu được axetandehit. Công thức cấu tạo thu 
gọn của este đó là 
A. CH;=CH-COO-CH¡:. B. HCOO-C(CH;)=CH;. 

C. HCOO-CH=CH-CH;. D. CHạCOO-CH=CH;¿. 
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ĐÉ SỐ 9 


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(44 câu, từ câu 1 đốn câu 44) 
¡ Câu 1: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp 
„chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp.X trong dung địch HNO; (dư), 
thoát ra 0,ð6 lít (ở đkte) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị 
của m là (cho O = 16, Fe = ð6) 
A. 2,52. B. 2,22. €. 2,32. D. 2,62. 

q Câu 2: Xenlulozơ trinitrat được điểu chế từ xenlulozơ và axit nitric 
đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ 
trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitrie (hiệu suất phản. 
ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1, Ở =19, N = 14, O = 16) 
A. 30 kg. B. 42 kg. €. 21 kg. D.10 kg. 

q Câu 8: Cho các phản ứng xảy ra sau đây: 

(1) AgNQ; + Fe(NO¿); + Fe(NO;); + Agk 

(2) Mn + 2HCI -> MnCI; + Hạ † 
Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dân tính oxi hoá là 
A. Agh Mn?*, H", Fe°". B. Mn?*, H*, Ag', Fe'*, 
C. Ag', Fe”*, H*, Mn?*. D. Mn?`, H*, Fe”', Ag'. 

H Câu 4: Chó tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công 
thức phân tử C;H,O; lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO;. Số 
phần ứng xảy ra là 
A.2. B.3. €. 5. 5 D.4. 

q Câu õ: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối 
lượng CO; thu được nhỏ hơn `35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác 
dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
(cho C =12, O = 16) 

A. HOCH;CạẳH„COOH. -B. CaH,(OH);. 
C. HOC,H„CH;OH. D. C;H;CaH,OH. 

ä Gâu 6: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit 
cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại 
hợp chất đều tác dụng được với dung địch NaOH và đều tác dụng 
được với dung dịch HCI là 
A.X,Y,Z,T. B.X,Y,T. 

G.X,Y,Z. D.Y,Z,T. 


q Câu 7: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO; loãng. 
Sau khi phần ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất 
tan và kim loại dư. Chất tan đó là 
A.Fe(NO;);.  B.Fe(NO;);. C. HNO¿. E. Cu(NO¿);. 

q Câu 8: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số 
electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron 
trong XY là 90. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa 
duy nhất. Công thức XY là 
A. MgO. B.AIN. C. NaF. D. LIF. 

q Câu 9: Hỗn hợp X gồm Na và AI. Cho m gam X xào một lượng dư 
nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch 
NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối 
lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều 
kiện, cho Na = 23, AI = 27) 


A.77/31%. — B.89,87%. C. 49,87%. D.29,87%, 
(l Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO; từ 
A. NaNO; và H;SO; đặc. B. NaNO; và H;SO; đặc. 
C.NH; và O;. Ð. NaNO; và HCI đặc. 


q Câu 11: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetie (Y), ancol 
(rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp 
theo chiều tăng dẫn nhiệt độ sôi là 
A.T,X,Y,Z. B.T,ZY,X. 'C.ZT,Y,X. D.Y,T,X,Z. 

q Câu 12: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H;SO; loãng và 
NaNQ¿, vai trò của NaNO; trong phản ứng là 
A. chất oxi hoá. B. môi trường. 

C. chất khử. D. chất xúc tác. 

Câu 18: Cho 200 ml dung dịch AICI; 1,BM tác dụng với V lít dung 
dịch NaOH 0,ðM, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn 
nhất của V là (cho H = 1, O = 16, AI = 27) 

A.12. B.1/8 C24. D.2. 

ñ Câu 14: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH, là 
5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 
được 9,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, 
€ =12, O = 16, Na = 93) 

A. HCOOCH;CH;CH;. ð. HCOOCH(CH;);. 
C. CH;COOCH;. D. CH;COOC;H;. 
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H Câu 1õ: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng 
C„H¿;O;) mạch hở và O; (số mol O; gấp đôi số mol cần cho phán 
ứng cháy) ở 139,9°C, áp suất. trong bình là, 0,8 atm. Đốt cháy hoàn 
toàn X sau đó đưa về nhiệt độ bạn đầu, áp suất, trọng bình lúc này 
là 0,95 atm. X có công thức phân tứ là 
A.O;H,O;. B.C¿H,O,, C.CH,O,. D. CH;O,, 

Œ Câu 16: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng 
CuO (đư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất 
rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối 
với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H>1,C =12/O = 16) 
A.0,64. B.0,46. C.0,32. Đ. 0,92. 

Q Câu 17: Số chất ứng với công thức phân tử C;H,O (là dẫn xuất của 
benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là ' 

A.3. B.1. C4." D.2. 

[ Câu 18: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 

1,85 gam X, thu được thể tích hời đúng bằng thể tích của 0/7 gam N; 
. (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho 

H.= 1,C =12,N = 14,O = 16) ở 

A. C:H;COOCH; và HCOOCH(CH:);. Ẻ 

B. HCOOC;H; và CH;COOCH;ạ. + 

C. C2H;COOC;H; và CạH;COOG;Hạ. 

D. HCOOCH;CH;CH; và CHạCOOC;H;. 

Œ Câu 19: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol HạSO, đặc, 
nóng (giả thiết SO; là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phần ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56) 

Á. 0,12 mo] FeSO¿. ‹ 
B. 0,02 mol Fez(SO¿); và 0,08 mol FeSO¿. 
C. 0,05 mol Fez(SO/)a và 0,02 mol Fe dư. 

D. 0/03 mol Fez(SO,); và 0,06 mol-FeSO¿. 

[ Câu 20: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit 
acrylic, phenol, phenylamoni cÌorua, aneol (rượu) benzylie, p~erezol. 
Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaÓH là 


A.6. B.4..„ C5. ` DĐ¿8 
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Œ Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra 
b mol CO; và e mol HạO Giết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, 
một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit 


Á. không no có một nối đôi, đơn chức. 
1. no, đơn chức. 
C. không no có hai nối đôi, đơn chức. 
D. no, hai chức. 

q Câu 22: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylie Y (no, đơn 
chức), cÂn dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y 
là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) 

A. CH;COOH. B. CạH;COOH. 
C. O;H;COOH. D. HCOOH. . 

q Câu 28: Cho glixerol (gìixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm 
C¡;H¿;COOH và C¡;H;¡COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 
A.6. lB.õ. C.3. D. 4. 

H Câu 24: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt 
trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lồng trên là 
A. dung dịch phenolphtalein.  B. dung dịch NaOH. 
€. nước brom. D. giấy quỳ tím. 

äQ Câu 2ð: Hỗn hợp X chứa Na;O, NH,CI, NaHCO; và 'BaCl; có số mol 
mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào HO (đư), đun nóng, 
dung dịch thu được chứa 
A. NaCI. ___. NaOl, NaOH, BaOl,, 

C. NaCl, NaOH. D. NaCl, NaHCO;, NH„CI, BaCl;. 

Œ Câu %6: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao sụ Buna-8 là: 
A. CH;=CH-CH=CH;, C¿ẴH;CH=CH¡ạ. 

ÐB. CH;=C(CH;)-CH=CHạ, CạH;CH=CH¿ạ. 
CC. CH;=CH-CH=CH;, lưu huỳnh. 
D. CH;=CH-CH=CH;, CHạ-CH=CH;. 

q Câu 27: Trong các dung dịch: HNO;, NaCl, Na;SO¿, Ca(OH);, KHSO,, 
Mg(NO;);, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO;); là: 
A. HNO;, Ca(OH);, KHSO,, Mg(NO;);. 
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B. NaCl, Na;SO¿, Ca(OH);. 

C. HNO;, Ca(OH);, KHSO¿, NazSO¿. 

D. HNO¿, NaCl, Na;SO,. 

q Câu 28: Trộn 100 mì dung dịch (gồm Ba(OH); 0,1M và NaOH 
0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H;SO, 0,0375M và HCI 0,0125M), 
thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 
A.1. B.2. C.7. D. 6. 

Œ Câu 99: Thực hiện hai thí nghiệm: 

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO; 1M thoát 
ra VI lít NO. 

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO; 1M 
và HạSO¿ 0,BM thoát ra Vạ lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy 
nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa Vì và 
V¿ là (cho Cu = 64). 

A. Vạ = 1,õV,. B. Vạ = 2V. C. Vạ= 2,5V:. D. Vạ= Vị. 

Q Câu 80: Phát biểu không đúng là 
A. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH); khi đun nóng cho kết 

tủa CuạO. 

B. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H', t°) có thể tham gia 
phản ứng tráng gương. 

C. Thủy phân (xúc tác H”, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho 
cùng một monosacearit, 

D. Dung dịch uctozơ hoà tan được Cu(OH);. 

Q Câu 81: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và 
glucozơ là 
A. protit luôn là chất hữu cơ no. 

B. protit luôn chứa chức hidroxyl. 

€. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. 

D. protit luôn chứa nitơ. 

Q Câu 32: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH 
ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam 
KOI. Dung dịch KOH trên có nồng độ là (cho CI = 35,5; K = 39) 


A. 0,24M. B. 0,2M. C. 0,4M. D. 0,48M. 
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Câu 33: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại 
hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra 
cho hấp thụ vào 7ð ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan 
thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 19, O = 16, Na = 23) 
A.6/8 gam. B.48gam.  C.63gam.  D.66 gam. 

q Câu 84: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCI, H;SO; (loãng) 
bằng một thuốc thử là 
A.Zn. B. AI. 

C. giấy quỳ tím. - D. BaCO;. 

H Câu 8ð: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 
0,05 mol X cẩn 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO;. 
Công thức của X là (cho C = 12, O = 16) 

A.OzHOH. B.C;H,OH) C.C;H,(OH). D.C;H,(OH);. 

Q Câu 86: Đề thu được Al;O; từ hỗn hợp AlzO; và FezO¿, người ta lần lượt: 

Á. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO; (dư), rồi nung nóng. 

B. dùng khí H; ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 

C. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCI (dư). 

D. dùng dung dịch: NaOH (dư), dung dịch HCI (dư), rồi nung nóng. 

ñ Câu 87: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSOx và b mol NaCl (với 
điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm 
phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là 
(biết ion SO,Ÿ' không bị điện phân trong dung dịch) 

A.b<2a. B.b=2a. C.b>2a. D. 2b =a. 

ä Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một. axit cacboxylic đơn chức, 
cẩn vừa đủ V lít O; (ở đkte), thu được 0,8 mol CO; và 0,3 mol HO. 
Giá trị của V là 
A. 8,96. B. 6,72. C. 4,48. - D. 11,2. 

ä Câu 39: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên 
tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với 
dung dịch HCI (dư), thoát ra 0,672 lít khí H; (ở đktc). Hai kim loại 
đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr =87, Ba = 137) 

A. Be và Mg._ B. Ca và 8r. €. Sr và Ba. D. Mg và Ca. 
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Q Câu 40: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang 

màu xanh là: 

Á, anilin, metyl amin, amoniac. 

B. amoni clorua, mety] amin, natri hiđroxit. 
C. anilin, amoniae, natri hidroxit. 

D. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

ä Câu 41: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HƠI, b) CuCl;, c) FeCl;, d) HCI có 
lẫn CuCl;. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số 
trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 
A.I. B. 2. .'Ó 0: D. 3. 

äÑ Câu 42: Trong phản ứng đốt cháy CuFe8; tạo ra sản phẩm CuO, 
Fe¿Oa và SO› thì một phân- tử CuFeS; sẽ , 

A. nhận 12 electron. B. nhận 13 electron. 
€. nhường 12 electron. D. nhường 13 electron. 

Q Câu 48: Các đồng phân ứng với công thức phân tử CzH;oO (đều là dẫn 
xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể 
trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng 
phân ứng với công thức phân tử C;H;oO, thoả mãn tính chất trên là 
A.2. B.4. C.1. D.3. 

[ Câu 44: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIA 
(phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân nguyên tử thì 
A. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 

T. tính phi kim giầm dân, bán kính nguyên tứ tăng dân. 
€. tính kim loại tăng dẫn, độ âm điện tăng dân. 
Ð. tính kim loại tăng dẫn, bán kính nguyên tử giảm dân. 


II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình không phân ban 


(8 câu, từ câu 45 đến câu 50) 

Q Câu 4õ: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một andehit đơn chức thu 
được 3 gam axit: tương ứng. Công thức của anđehit là (cho'H = 1, 
C=12,O= 16) 

A. O;H;CHO. B. CH;CHO. C. HCHO. D. C;H;CHO. 
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[ Câu 46: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với HạSO, 
đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đkte) khí SO; (là sản phẩm khử 
duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là 
A. FeS. B. Fe8;. C. FeO D. FeCO;. 

Œ Câu 47: Thủy phân este có công thức phân tử C„HạO; (với xúc tác 
axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực 
tiếp ra Y. Vậy chất X là 
A. rượu metylic. B. ety] axetat. 
€. axit fomie. D. rượu etylic. 


Œ Câu 48: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch 
CuSO¿. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu 
được m gam bột rắn. Thành phản phần trăm theo khối lượng của 
Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 6ð) 

A. 90,27%. B. 12,67%. C. 85,30%. D. 82,20%. 

Œ Câu 49: Cho 4 phản ứng: 

(1) Fe + 2HCI -> FeCl; + H; 
(2) 2NaOH + (NH,);8O, —> Na;SO; + 2NH; + 2H;O 
(3) BaCl; + Na;CO; -> BaCO; + 2NaCl 
(4) 2NH; + 2H¿O + FeSO, -> Fe(OH); + (NH,);§O, 
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là 
A.(),().  B.(2),(). C. (3), (4). D. (2), (8). 

ä Câu ð0: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một. dẫn xuất. monobrom. 
duy nhất có tỉ khối hơi đối với hidro là 7ð,5. Tên của ankan đó là 
(cho H = 1, C = 12, Br = 80) 

A. 3,38~dimetylhexan. B. isopentan. 
C. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan. 


(B câu, từ câu 51 đến câu 56) 
Œ Câu õ1: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: 
Á. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 
B. dung dịch NaDl, dung dịch NaOH, kim loại Na. 
C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. 
D. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH. 


150 


Câu ð2: Cho các phản ứng: 


(1) Cu¿O + Cuạ§ —#—› (2) Cu(NO¿)¿——# 

(3) CuO + CO —#—› (4) CuO +NH;_——¿—, 
Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là 

A.2. 5.3. C.1. :D.4. 


Œ Câu 53: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr;O; và m gam AI ở 
nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn 
hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HƠI (dư) 
thoát ra V lít khí Hạ (ở đkte). Giá trị của V là (cho O = 16, AI = 37, 
Cr = 53) 

A.4,48. B. 8,36. C. 7,84. D. 10,08. 

Œ Câu ð4: Oxi hoá 4,48 lít CzH, (ở đkte) bằng O; (xúc tác PdCl;, CuC];), 
thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với 
HCN (dư) thì được 7,1 gam CH;CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất 
quá trình tạo CH;CH(CN)OH từ C¿H, là (cho H = 1, C = 19, N = 14, 
O=16) 


A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. 
[ Câu ðõ: Trong pin điện hóa Zn~Cu, quá trình khử trong pin là 

A. Cu -> Cu”" + 2e. B. Zn —> Zn?' + 2e. 

C.Zn?* + 2e —> Zn. D. Cu?! + 2e -› Cụ. 


ä Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng: 
NH,— SN HƠNG , 


THÔ 


Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và 
Z lần lượt là: 

A. C;H;OH, CH;CHO. B. O;H,OH, HCHO, 

C. CHạOH, HCHO, D. CH;OH, HCOOH. 
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ĐỀ 

1. PHẲN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 

(44 câu, từ câu 1 đến câu 44) 

Ul Câu 1: Cho các chất sau: phenol, étanol, axit axetie, natri phẻnolat, 
natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 
A.4. B.2. Œ.3. D.1. 

Q Câu 2: Hợp chất hữu :cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức 
phân tử là C;H¿Os, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng 
khi cho X tác dụng với Na dự, số mol H; thu được bằng số mol X 
tham gia phần ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số 
moi 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. O;H,CH(OH);. B. HOC¿H,CH;OH. 

C. CH¿O¿H(OH);. D. CH;OC;H,OH. 

U Câu 8: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều 
chế bằng phản ứng trùng hợp . 

A. CH;=CH-COO-CH¡. B. CHạ=CH-COO-C;H;, 
€. CHạCOO-CH=CH;. D. O;H;COO-CH=CH;. 

Q Câu 4: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH); bằng một lượng vừa đủ 
dung dịch H;§O, 20% thu.được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 
27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S= 39; Fe = 56; 
Cu = 64; Zn = 6ð) 

A.Zn. B. Cu. 'C.Fe. D. Mg. 

Œ Câu õ: Cho sơ đỏ phản ứng: NaCl -› (X) -› NaHCO; -› (Y) -> NaNO,. 
X và Y có thể là 
A. NaClO; và NazCO;. B. NaOH và NaClO. 

C. NaOH và Na,CO,. D. Na;CO; và NaClO. 

q1 Câu 6: Cho ð0ml dụng dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNÒ; (hoặc Ag;O) trong dung địch NHạ thủ được 2,16 gam 
bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol⁄)) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H= 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) 

A.0,02M. — B.0,I0M. Ơ. 0,01M. D. 0,20M. 

Q Câu 7: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng 
với nước (có HạSO; làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu 
(aneol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp 
thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu 
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được dung dịch T trong đó nổng độ của NaOH bằng 0,05M. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; € = 12; O =:16; thể 
tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

A., G;HạOH và C;H,;OH. B. C;H;OH và C„HạOH. 

C. C;H;OH và CạH;OH. D. C;H;OH và C,HạOH. 

q Câu 8: SO; luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 
A. HạS, O¿, nước Brạ. 

B. dung dịch NaOH, O¿, dung dịch KMnO. 
€. dung dịch KOH, CaO, nước Br;. 
D. O¿, nước Brz, dung địch KMnO,. 

q Câu 9: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với 
nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Šn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp 
kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị 
phá huỷ trước là 
A.1. B.2. C.4. D.3. 

q Câu 10: Để trung hòa 2õ gam dung dịch của một amin đơn chức X 
nổng độ 12,4% cần dùng 100ml dung địch HƠI 1M. Công thức phân 
tử của X là (Cho H = 1; C = 12; Ñ = 14) 

A. CH;N. B. O;H;N. C. C;H¿;N. D. CạH;N. 

Q Câu 11: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng 
phương pháp 
A. điện phân dung dịch NaC], có màng ngăn điện cực. 

8. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngặn điện cực. 
€. điện phân NaCl nóng chảy. 
D. điện phân dung dịch NaNO;, không có màng ngăn điện cực. 

[ Câu 12: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 
3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit 
và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; @ =16) 

A.5. 8.3. C. 4. D.2. 

[ Câu 18: Cho ð,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng 
hết với CaCO; thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức 
cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40) 

A. CH;=CH-COOH. B. CH:COOH. 
C. CH,-CH;-COOH. D. HC = C-GOOH. 
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[ Câu 14: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng 
công thức phân tử C„HạO,, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A.6. B.4. C.5. D.3. 

q Câu 15: Để khử ion Fe”* trong dung dịch thành ion Fe?* có thể 
dùng một lượng dư 


A. kim loại Ag. B. kim loại Cu. 
C. kim loại Mg. D. kim loại Ba. 

Œ Câu 16: Để khử ion Cu” trong dung dịch CuSO; có thể dùng kim loại 
A.K. 5. Ba. C. Na. D. Fe. 


Œ Câu 17: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn 
giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiểm 
trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm 
khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,4495; 
7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng 
hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu 
được 4,8ð gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho 
H=1;C =19; N = 14; O =16; Na = 93) 

A. H;NCOO-CH;CH¡. . CHạ=CHCOONH,. 
©€. H;NC;H,COOH. D. H;NCH;COO-CH¡¿. 

[ Câu 18: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH); 0,1M 
và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 
200ml dung dịch Al;(SO,); 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được 
lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; 
Na = 28; AI = 27; 8 = 39; K = 39; Ba = 137) 

A. 1/71. B. 1,95. €. 117. Ð. 1,59. 

R Câu 19: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu", 0,03 mol K*, x mol Cl 
và y mol SO,?. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 
5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16; S = 32; ƠI = 35,5; 
K= 39; Cu = 64) 

A. 0,01 và 0,03. 8. 0,02 và 0,05. 
C. 0,05 và 0,01. D. 0,08 và 0,02. 

[ Câu 20: Trong tự nhiên, nguyên tế đồng có hai đồng vị là 7Cu và 
$Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần 
phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là 


A. 27%. 1B. 54%. C. 73%. D, 50%. 
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Q Câu 21: Cho 2,9 gam một andehit phần ứng hoàn toàn với lượng dư 
AgNO; (hoặc Ag;O) trong dung dịch NHạ thu được 21,6 gam Ag. 
Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; 
Ag = 108) 

A. HCHO. B. CHạCHO. 
C. CH;=CH-CHO. D. OHC-CHO. 

ä Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu 
được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO; (ở đkte) và 3,6 gam nước. 
Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến 
khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và 
chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1;  = 12; O =16; Na = 23) 

Á. isopropyl axetat. đ. ety] propionat. 
C. mety] propionat. D. etyl axetat. 

G1 Câu 23: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống 
sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư 
AgNO; (hoặc Ag;O) trong dung dịch NHạ thu được 12 gam kết tủa. Khí đi 
ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. 
Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO; (ở đktc) và 4,5 gam. 
nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) 
A. 8,96. B. ð,60. €. 11,2. D. 13,44. 

Œ Câu 24: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch 
HCI thu được dung dịch có chứa 6,535 gam chất tan. Nỏng độ mol 
(hoặc mol/]) của HCI trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; 
GI = 35,5; K = 39) 

A.1M. B. 0,5M. C. 0,75M. D. 0,2ãM. 

ä Câu 2õ: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ -> X -> Y -> CHạCOOH. 
Hai chất X, Y lần lượt là 
A. CHạCH;OH và CH;=CH;. B. CH;CH;OH và CH;CHO. 

C. CH;CHO và CHạCH;OH. _D. CH;CH(OH)COOH và CHạCHO. 

q Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO; và 
HạO có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để 
đốt cháy X bằng 1,õ lần thể tích khí CO; thu được (ở cùng điều 
kiện). Công thức phân tử của X là 
A. C¿H¿O;. BH, C;H¿O¿, €. C;H.O. Ð. C;HạO. 
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d Câu 97: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một 
lượng vừa đủ dung địch HƠI 20%, thu được dung dịch Y. Nông độ của 
FeCl; trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl; 
trong dung dịch Y là (Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,ð; Fe = 56) 
A.11/79%.  B.28,21%. C. 15,76%. D. 24,24%. 

Œ Câu 98: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X 
gồm Al;O;, MgO, FeO,, CuO thu được chất rắn Y. Cho Ÿ vào dung 
dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử 
các phần ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm 
A.Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. 

C. MgO, Fe;O¿, Cu. D. Mg, AI, Fe, Cu. 

Câu 29: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Ÿ (Z = 9) và R 
(2 = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 
A.Y<M<X<R. B.M<X<R<ŸY. 
C.R<M<X<Y. D.M<X<Y<R. 

q Câu 80: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là 
đông phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm 
khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) 

A.3. B.4. C.5. D.2. 

Œ Câu 81: Cho kim loại M tác dụng với Cl; được muối X; cho kim loại M 
tác dụng với dung dịch HƠI được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng 
với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 


A.Zn. B. Mẹ. CAI D.Fe. 
Œ Câu 82: Các khí có thể cùng tổn tại trong một hỗn hợp là 

A. HạS và Cl; B. Cly và O¿. 

€. NH; và HCI. D. HI và O¿. 


q Câu 88: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, 
etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể 
tích), thu được 7,84 lít khí CO; (ở đkte) và 9,9 gam nước. Thể tích 
không khí (ở đkte) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng 
khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) 

A.56,0 lít.  B.78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 70,0 lít. 
ä Câu 34: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac 


Ngựu + 8H¿„, 2NH,„,. Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, 
tốc độ phản ứng thuận : 

A. giảm đi 2 lần. B. tăng lên 2 lần. 

€. tăng lên 8 lần. D¿ tăng lên 6 lần: 


156 


Œ Câu 35: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng 
cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong 
điểu kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân 
của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; CI = 8õ,õ) 

A. 3-mety]pentan. B. 3,3~đimety]butan. 


C. 2-metylpropan. D. butan. 

D Câu 86: Đun 12 gam axit axetie với 13,8 gam etanol (có H;SO, đặc 
làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 
được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; 
C=12; O = 16) 

A.62/5%.  B.7B%. C. 55%. ——D.50%, 

q Câu 87: Chi dùng Cu(OH); có thể phân biệt được tất cả các dung 
dịch riêng biệt sau: 

A. glueozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (aneol) etylie. 
B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic. 

C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

Ð. saccarozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, rượu (ancol) etylie. 

Q Câu 88: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu 
được dung dịch X và 3,36 lít H; (ở đktc). Thể tích dung dịch axit 
H;SO, 2M cần dùng để trung hoà dung địch X là 
A. 60ml. 8. 30ml. C. 75ml. . D. 150m]. 

ä Câu 89: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ 
2. Cho Z tác dụng với AgNO; (hoặc AgzO) trong dung dịch NH; thu 
được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại 
thu được chất Y. Chất X có thể là 
A. HCOOCH=CH;. 8..HCOOCH;:. 

C. CH;COOCH=CH-CH;. D. CH;COOCH=CH;. 

[ Câu 40: Phản ứng-hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới dây 
không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 
A. AI tác dụng với axit HạSO, đặc, nóng. 
B. AI tác dụng với Fe;O; nung nóng. 
€. AI tác dụng với FeO¿ nung nóng. 

Ð. AI tác dụng với CuO nung nóng. 
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Œ Câu 41: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 
A. NHạ, SO;, CO, Cl;. B. Nạ, Clạ, O;, CO¿, Hạ. 
€C. NÑạ, NO;, CO;, CH¡, Hạ. D. NHạ, Oạ, Nạ, CHạ, Hạ. 
Q Câu 42: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong đãy điện hoá như sau: 
Fe?'/Fe; Cu?'/Cu; Fe”'/Fe?', 
Cặp chất không phản ứng với nhau là 
A. Fe và dung dịch CuCl;. 
B. dung dịch FeCl; và dung dịch CuCl;. 
€. Cu và dung dịch FeCl;. 
D. Fe và dung dịch FeCl;. 


ñ Câu 48: Trong số các dung dịch: Na¿CO;, KCl, CHạCOONa, NHAC, 
NaHSO,, C¿H;ONa, những dung dịch có pH > 7 là 


A. Na;CO;, C¿H;ONa, CH;COONa. 
B. NH.CI, CHạCOONa, NaH§O,. 
€. Na;CO,, NH,CI, KCI. 

D. KCI, C¿H;ONa, CHạCOONa. 

ñ Câu 44: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn 
bằng một lượng vừa đủ dung dịch H;SO¿ loãng, thu được 1,344 lít 
hiđro (ở đkte) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho 
H =1;O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = ð6; Zn = 6B) 

A. 10,27. B. 8,98. C. 7,25. D. 9,52. 

II. PHẦN RIÊNG 

Thí sinh chỉ được chạn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình không nhân han 


(B câu, từ câu 45 đến câu 50) 

q Câu 4õ: Cho 4,48 lít khí CO (ở đkte) từ từ đi qua ống sứ nung nóng 
đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí 
thu được sau phần ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức 
của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO; trong hỗn hợp khí 
sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = B6) 

A. FeO; 75%. B. FesO¿; 65%. 
C. Fe;O;; 7õ%. D. FesO,; 75%. 
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Câu 46: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, 
chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng 
chất X thu được 5,6 lít CO; (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu 
công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; Ơ = 12; O = 16) 

A.ð. B.4. C.2. D.3. 

ä Câu 47: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ 
axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 
A. Tơ visco và tơ axetat. B, Tơ nilon-6,6 và tơ capron. 

C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ viseo và tơ nilon-6,6. 

ä Câu 48: Polime dùng để chế tạo thuỷ tỉnh hữu cơ (plexiglas) được 
điều chế bằng phản ứng trùng hợp 
A. CH;COOCH=CH;. B. CH; =CHCOOCH;. 

C. CH;=C(CH;)COOCH;. D. CH;CH=CH;. 

ñ Câu 49: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit HạSO, 
đặc, nóng đến khi các phần ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung 
dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Ÿ là 
A. MgSO, và FeSO,. B. MgSO¿. 

C. MgSO¿ và Fe;(SO,);. D. MgSO,, Fez(SO,); và FeSO, 

ä Câu 50: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: 
HOCH;-CH;OH (X); HOCH;-CH;-CH;OH (Y); 
HOCH;-CHOH-CH;OH (Z2); CH;-CH;-O-CHz-CH; (R); 
CHạ-CHOH-CH;OH (T). 

Những chất tác dụng được với Cu(OH); tạo thành dung dịch màu 
xanh lam là 

A.X,Y,Z,T. B.X,Z,T. 

C.X,Y,R,T. D.Z,R,T. 


B. Theo chương trình nhân ban 


(B tâu, từ câu 51 đến câu 56) 
Q Câu 51: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính 
lưỡng tính? 
A. Or(OH);, Fe(OH);, Mg(OH)¿. 
B. Or(OH);, Zn(OH);, Mg(OH);. 
CC. Cr(OH);, Zn(OH);, Pb(OH)¿. 
D. Cr(OH);, Pb(OH);¿, Mg(OH); 
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q Câu 52: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 
A. xiclopropan. ' Đ. propan—1~ol. 

C. propan-2-oÏ. D. cumen. 

Œ Câu 53: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe;O;, Or¿O; và Al;O; 
tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất 
rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng 
phảh ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam AI. Thành phần phần 
trăm theo khối lượng của CrạO; trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất 
của các phản ứng là 100%; O = 16; A1 = 27; Cr = 52; Fe = 56) 

A. 20,33%. 8. 66,67%. 
C. 50,67%. D. 36,71%. 

L Câu 54: Tï lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng 
chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung 
thư có trong thuốc lá là 


A. cafein. B. nicotin. 
C. aspirin. Š D. moocphin. 

Q Câu ð5: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu 
chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất 
béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39) 

A.4,8. 5. 6,0. 
C. 5,5. D. 7,2. 

Œ Câu 56: Cho các ion kim loại: Zn”, Sn”, Ni”', Fe”, Pb?'. Thứ tự 
tính oxi hoá giảm dân là 
A. Ph?' > 8n”' > Ni”' > Fe?" > Zn”", 

B. 8n” > Ni” > Zn”' > Pb?' >» Fe”, 
C.Zn”' > 8n?" > Ni?! > Fe?' > Pbể', 
D. PbỶ' > Sn”' > Fe?' > NỈ! > Zn”', 
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(44 câu, từ câu 1 đến câu 44) 


Q Câu 1: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít Hạ (xúc tác Ni) đến 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có 
thể tích 2V lít (các thể tích đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ, áp suất). 
Mgưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H; có số. 
moi bằng số mol Z đã phần ứng. Chất X là andehit 
Á. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. 

B. no, hai chức. 
€. no, đơn chức. 
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức. 

[1 Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế 
tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu 
được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với 
H; là 18/75). Cho toàn bộ Ÿ phản ứng với một lượng dư Ag¿O (hoặc 
AgNO;) trong dung dịch NH; đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị 
của m là 


^.7,8. B. 8,8. €. 7,4. D, 9,2. 
Q Câu 8: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: 
X —— X:+CO; Xị + HạO ———¬ X; 


XkYF —STEaX+vWa+HÓ Xc+xÐŸ —¬X+Ya+9EO 
Hai muối X, Y tương ứng là 

A. CaCO¿;, NaHSO, B. BaCO;, Na¿CO; 

C. CaCO;, NaHCO; D. MgCO;, NaHCO; 


ä Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe;O, và 
FezO; (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe;O;), cần dùng vừa đủ V lít 
dưng địch HOI 1M. Giá trị của V là 


A. 0,23 B. 0,18 C. 0,08 D. 0,16 

q Câu õ: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra. 
A. sự khử ion Cl'. B. sự oxi hoá ion CÌ, 
€. sự oxi hoá ion Na". D. sự khử ion Na". 
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ä Câu 6: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C„HạO, là 
A.5. B.2. G.4. D.6. 


ñ Câu 7: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và AI ở 
dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các 
oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HƠI 2M vừa đủ để 
phản ứng hết với Y là 
A.57ml B. 50m] €. 75ml Đ. 90m] 

ñ Câu 8: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng 
dần từ trái sang phải là: 

A. CH;CHO, C;H;OH, C;H;, CHạCOOH. 
. CH;COOH, G;H;, CH:CHO, G;H;:OH. 
C. C;Hạ, C;H;OH, CHạCHO, CH;COOH. 
D. C;Hạ, CHạCHO, CạH;OH, CHạCOOH. 
q Câu 8: Có các dung dịch riêng biệt sau: 
C¿H¿_NH,Cl (phenylamoni elorua); 
HạN-CH;-CH;-CH(NH,)-COOH; GIH¿N-CHạ-COOH, 
HOOC-CH;-CH;-CH(NH,)-COOH; HạN-CHz-COONa. 
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là 
A.2. B.ö5. ©. 4. D.8. 


Q Câu 10: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phần ứng hoàn toàn với 
một lượng dư AgạO (hoặc AgNO;) trong dung dịch NHạ đun nóng, 
thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch 
HNG¿ đặc, sinh ra 2,24 lít NO; (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 
Công thức của X là 


A. OH;CHO. B. HCHO. C. C,HạCHO. D. C;H;CHO. 
Q Câu 11: Phát biểu đúng là: 
A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (aneol). 
B, Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren. 
C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. 
D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. 
D Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách 
A, điện phân nước. 
B. nhiệt phân Cu(NO;);. 
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C. nhiệt phân KCIO; có xúc tác MnO;. 
D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 


ä Câu 18: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC 
và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích 
trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nếu trên lần lượt là 


Á. 113 và 152. B. 121 và 114. 
€. 121 và 152. D. 118 và 114. 


Q Câu 14: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1mol 
Ala(SO,); và 0,1mol H;ạSO, đến khi phần ứng hoàn toàn, thu được 
7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa 
trên là 


A. 0,45. B. 0,35. G. 0,25. D. 0,05. 

Œ Câu 1õ: Phát biểu không đúng là: 

Á. Trong dung dịch, H¿N-CH¿-COOH còn tổn tại ở dạng ion lường 
cực HạN'-CHz-COO-. 

B. Aminoaxit là hơn chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời 
nhóm amino và nhóm eacboxyÌ. 

€. Aminoaxit là những chất rắn, kết tỉnh, tan tốt trong nước và có 
Vị ngọt. 

D. Hợp chất H;N—-CH;COOHN-CH; là este của glyxin (hay glixin). 

q Câu 16: Gluxit (cacbohidrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là 
A.sacearozơ '. tinh bột —C.mantozơ. D. xenlulozơ. 

q Câu 17: Cho các chất: AI, AlaO;, Al;(SO¿);, Zn(OH);, NaH8, K;a8Oa, 
(NH,);CO;¿. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCI, dung 
dịch NaOH là 
A.4. B.5. C 

Ö Câu 18: Phát biểu đúng là: 

A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H;SO; đặc là phản ứng một chiều. 

B. Tất cả các este khi phản ứng với dung dịch kiểm luôn thu được 
sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol). 

C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C;H„(OH);. 

D. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng 
thuận nghịch. 


D.6. 
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Câu 19: Cho gÌixerin trioleat (hay trioleat) lần lượt vào mỗi ống 
nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH);, CHạOH, dung dịch Brạ, dụng 
dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là 
A.2. 5.3. C.5. D.4. 

Q Câu 20: Cho các phản ứng sau: 

4HGI + MnO; ———¬ MnCl; + Clạ + 2HạO. 

2HCI + Fe —— FeClạ + Hạ. 

14HCI + KạCrzO; ——— 2KCI + CrCl; + 3Clạ + 7H;O. 
6HCI + 2AI ——— 2AICI; + 3Hạ. 

16HCI + 2KMnO¿ ——— 2KCI + MnCl]; + 5Cl;ạ + 8H;O. 


Số phần ứng trong đó HCI thể hiện tính oxi hoá là 
A.2. B.1. e.4. D.3. 

äñ Câu 21: Khi phân tích thành phần của một rượu (ancol) đơn chức X 
thì thu được kết quả: tổng kkhối lượng cabon và hidro gấp 3,625 
lân khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức 
phân tử X là 
Ả, Bị 1.4. G09. „ D.1. 

Q Câu 22: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và Hạ phản ứng với 
một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe;O nung nóng. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. 
Giá trị của V là 
A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. 

ä Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 

C;H„O; + NaOH „ X+Y 

X + H;SO, loãng ——— Z+ TT 
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là: 
A. HCHO, GHạCHO. B. HCHO, HCOOH. 
C. CH;CHO, HCOOH. D. HCOONa, GCH;CHO. 


ä Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,8mol hỗn hợp gồm AI và Al¿Ca vào dung 
địch KỎH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí 
©O; (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị 
của a là : 

A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. 
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ä Câu 25: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06mol CạH; và 0,04mol Hạ 
với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn 
bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (đư) thì còn 
lại 0,448 lít khí Z (ở đkte) có tỉ khối so với O; là 0,5. Khối lượng 
bình dung dịch brom tăng là 
A.1/04gam. B.139gam.  C.1/64gam.  D.1/20 gam. 

ä Câu 26: Trung hoà õ,48gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và 
axit benzoic, cần dùng 600ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung 
dịch sau phần ứng, thu được Hỗn hợp rắn khan có khối lượng là 
A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. ©. 4,90 gam. D. 6,80 gam. 

Câu 27: Hấp thu hoàn toàn 4,48 lít khí CO; (ở đkte) vào 500m] dung 
dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH); 0,2M, sinh ra m gam kết. 
tủa. Giá trị m là 
A. 19/70. B. 117/73. C. 9,85. D. 11,82. 

Q Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung địch 
HCI 0,03M được 2V mì dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là 
^.4. B.3. G.2. D.1. 

Hñ Câu 29: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, EFe¿O; và Fe:O, 
phần ứng hết với dung dịch HNO; loãng (đu), thu được 1,344 lít khí 
NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung 
dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,46. 

Q Câu 80: Cho hỗn hợp gồm Na và AI có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 
vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xây ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít 
khí H; (ở đkte) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 


A. 10,8. B.5,4. C. 7,8. D. 43,2. 
D Câu 81: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là 
A. NH¿CI. B. NHạ. C. HCI. D. H;O. 


q Câu 32: Cho cân bằng hoá học: 28Osø; + O¿¿ ———= 28O¿;w¡ phản 
ứng thuận là phần ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là: 
Á. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O;. 
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiểu thuận khi giảm áp suất hệ 
phản ứng. b 
Ð. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO¿. 
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l Câu 88: Số đồng phân hidroeacbon thơm ứng với công thức C;gH¡p là 
A.29. B.4. Ơ.3. D.5. 

[ Câu 34: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H; là 21,2 gồm propan, propen 
và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,mol X, tổng khối lượng của 
CO¿ và H;O thu được là 
A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C.18,96gam. D. 16,80 gam. 

ä Câu 8ð: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: sLi, sO, ạF, ¡Na 
được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là 
A.F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. 

C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F. 

ñ Câu 86: X là kim loại phản ứng được với dung dịch HạSO, loãng, Y là 
kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO;);. Hai kim loại X, Y lần 
lượt là (biết thứ tự trong dãy điện hoá: Fe*'/Fe?' đứng trước Ag'/Ag) 

A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag. 

ä Câu 37: Tỉnh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng 
tham gia phản ứng 
A. hoà tan Cu(OH); „ B. trùng ngưng. 

C. tráng gương. D. thuỷ phân. 

ä Câu 88: Este X có đặc điểm sau: 
~ Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO; và HO có số mol bằng nhau; 
— Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản 

ứng tráng gương) và chất Z (eó số nguyên tử cacbon bằng một nửa số 

nguyên tử eacbon trong X). 

Phát biểu không đúng là: 


A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2mol CO; và 
2 mol HạO. 


B. Chất Y tan vô hạn trong nước, 
C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức. 
D, Đun Z với dung dịch H;§O; đặc ở 170°C thu được anken. 

Œ Câu 39: Cho Cu và dung dịch H;SO, loãng tác dụng với chất X (một 
loại phân bón hoá học), thấy thoát ra khí không màu hoá nâu trong 
không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có 
khí mùi khai thoát ra. Chất X là 


A. amophot. B. ure. €. natri nitrat. D. amoni nitrat. 
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BE Câu 40: Cho các phản ứng sau: 
(1) Cu(ÑO¡); —# 
(2) NH.NO; —*—. 
(3) NHạ + 0; —##91‹ 
(4) NHạ + Clạ —“—¬ 


(5) NHẠCI —#— 
(6) NHạ + CuO —#— 

Các phản ứng đều tạo khí N; là: 

A. (2), (4), (6). B. (3), (6), (6). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (B). 

Q Câu 41: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100m] dung dịch hỗn hợp 
gôm HNO; 0,8M và H;§O; 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
'toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đkte). Giá trị 
của V là 
A. 0,746. 8. 0,448. C. 1,792. D. 0,672. 

d Câu 42: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbuatnol-2 

(hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là 

A. 8-metylbuten~1 (hay 8—metylbut~1~en), 

B. 2-metylbuten-2 (hay 2-mety]but-2-en). 

©. 8-mety]buten-2 (hay 3-metylbut-2-en). 

D. 2-metylbuten~3 (hay 2-metylbut-3—en). 

Q Câu 48: Cho sơ đồ chuyển hoá: 

CHạ — O¿H¿ > C;H;Cl PvGc. 

Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đổ trên thì cẩn V m khí thiên 
nhiên (ở đkte). Giá trị của V là (biết CHạ chiểm 80% thể tích khí 
thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) 

A, 958.4. B. 448,0 . 286,7. D. 224,0. 


Q Câu 44: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam AI và 5,6 gam Fe vào 550ml 
dung địch AgNO; 1M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu 
được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế 
điện hoá: Fe"/Fe'' đứng trước Ag'/Ag) 

A. 59,4. B. 64,8. ©. 32,4. D. 54,0. 
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1I. PHẲẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


ñ. Theo chương trình không phân ban 


(B câu, từ câu 45 đến câu 50) 

ä Câu 4õ: Nung nóng m gam hỗn hợp AI] và Fe;O; (trong môi trường 
không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: 

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H;8O¿ loãng (du), sinh ra 3,08 lít 
Hạ (ở đkte); 

~ Phần 3 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít H; (ở đtke). 

Giá trị của m là 

A. 29/75. B. 21,40. C. 29,40. D. 29,43. 

Q Câu 46: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba 
thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và 
áp suất); tỉ khối Y so với Hạ bằng 12. Công thức phân tử của khí X là 


A. Ca¿H¡. B: CạHạ. C. C,Hịo. D. CạH;;. 

Q Câu 47: Trong các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là 
A. hematit nâu. E. manhetit. 
€. xiđerit. Ð. hematit đỏ. 


q Câu 48: Cho các chất sau: 
CH;=CH-CHz-CHz-CH=CH;, CHạ=CH-CH=CH-CH¿-GH;, 


CH;-G(CH;)=CH-CH;, CH;=CH-CH;-CH=CH;. 
Số chất có đồng phân hình học là 
A.2. B.3. C.1. D.4. 


Q Câu 49: Cho isopentan tác dụng với Cl; theo tỉ lệ mol 1:1, số sản 
phẩm monoelo tối đa thu được là 
A.2. B.3. C.5. D.4. 

ä Câu ð0: Biết rằng ion PbỶ' trong dung dịch oxi hoá được Sn. Khi 
nhúng hai thanh kim loại được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào 
một dung dịch chất điện li thì 
A. cả Pb và 8n đều bị ăn mòn điện hoá. 

B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. 
C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 
„D. chỉ có 8n bị ăn mòn điện hoá. 
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B. Theo chương trình nhân han 


(B câu, từ câu 51 đến câu 56) 

ä Câu 51: Để oxi hoá hoàn toàn 0,01mol CrClạ thành RzCrO; bằng 

__Ol; khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl¿ và KOH tường ứng là 
Á. 0,015 mol và 0,04 mol. 1. 0,015 mol và 0,08 moi. 

C. 0,03 mol và 0,08 mol. D. 0,08 mol và 0,04 mol. 

ñ Câu 52: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch 
Zn§O; và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO¿. Sau một thời 
gian pin đó phóng điện thì khối lượng 
A. cá hai điện cực Zn và Cu đều tăng. 

T. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. 
€. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm. 
Ð. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm. 


Q Câu 53: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu 
suất 80% là 


A.3/25gam. B.180gam.  C.1/82gam D. 1,44gam. 
[l Câu ð4: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử ©;H;øO là 
A.5. B.6. Gš. D.4. 


Q Câu 5õ: Cho sơ đỗ chuyển hoá quặng đồng thành đồng: 
CuFeS; —'9—, X —'®+#—, Y,——!:#—, Cụ, 
Hai chất X, Y lần lượt là 


A. Ou¿O, CuO. ` . CuS, CuO. 

C. Cu;§, CuO. ÐD. Cu;8, CuạO. 
ñ Câu 56: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

A. 0O và CH¡. B. CH; và NHạ. 

€. SO; và NO¿. D. CO và CO¿. 
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1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(44 câu, từ câu 1 đến câu 44) 


[l Câu 1: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C¿H¿- trong phân tử 
phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với 
A,. dung dịch NaOH. B. nước Br¿. 
€. Hạ (Ni, nung nóng). D. Na kim loại. 

Q Câu 9: Cho các chất: rượu (ancol) etylie, glixerin (glixerol), glucozơ, 
đietyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH); là 
A.9. B.1. €.4. D.2. 

ä Câu 3: Hỗn hợp rắn X gồm AI, Fe;O; và Cu có số mol bằng nhau. 
Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch 
A, NH; (dư). B. HCI (dư). 
€. NaOH (dư). D. AgNO; (đư). 

L1 Câu 4: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe;O;, Fe¿O, tác dụng với 
dung địch HCI (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được 
dung địch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl; và m gam FeCl;. 
Giá trị của m là 
A. 8/75. B. 7,80. C. 6,50. D. 9,75. 

äñ Câu ð: Cho 0,1mol P;¿O; vào dung dịch chứa 0,35mol KOH. Dung 
dịch thu được có các chất: 

A. H;PO,, KH¿PO¿. B. KạPO,, K;HPOi. 
C. K;PO,, KOH. D. K;HPO,, KH;PO,. 

ä Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 
0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối 
lượng xà phòng là 
A. 16,68 gam. B. 1838 gam. C.18,24gam. D. 17,80 gam. 

Q Câu 7: Cho m gam hồn hợp X gồm AI, Cu vào dung dịch HCI (dư), sau 
khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đkte), Nếu cho m gam 
hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitrie (đặc, nguội), sau khi kết 
thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO; (sản phẩm khử duy nhất, ở 
đktc). Giá trị của m là 
A. 15,6. B. 10,5. C. 11,5. D. 1243. 


170 


Œ Câu 8: Cho chất hữu có X có công thức phân tử CaH¿O¿N; tác dụng 
với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất, 
vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 
A. 45. 5.46. €. 8ã. D. 68. 

q Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol 
CO; sinh ra bằng số mol O; đã phản ứng. Tên gọi của este là 
Á. n—propyÌ axetat. B. mety] axetat. 
€. etyl axetat. D. metyl fomiat. 

Câu 10: Axit cacboxylie no, mạch hở X có công thức thực nghiệm 
(C;H,O¿)„, vậy công thức phân tử của X là 
A. C;H¡O;. B. C;;H\;Os¿. C. CaH¿O¿. D. C;H;zO¿. 

[1 Câu 11: Khối lượng của tỉnh bột cần dùng trong quá trình lên men để 
tạo thành ð lít rượu (ancol) etylic 46? là (biết hiệu suất cả quá trình là 
79% và khối lượng riêng của rượu etylie nguyên chất là 0,8g/m]) 

A. 4,5kg. B. 6,0kg. C. 5,0kg. D. õ,4kg. 

Q Câu 12: Oxi hoá 1,2 gam CH;OH bằng CuO nung nóng, sau một thời 
gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H;O và CHạOH dự). 
Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag;O (hoặc AgNO;) trong NHạ, 
được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CHạOH là 
A. 70,4%. B. 76,6%. C. 80,0%. D. 65,5%. 

Œ Câu 13: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử 
C;H;O¿N phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1,õM. Sau khi phản 
ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là 


A. HạNCH;COOCH;. B. HạNCH;CH›COOH. 
C. HCOOH;NCH=CH;. D. CHạ=CHCOONH;. 
1 Câu 14: Chơ sơ đồ chuyển hoá sau: 
Toluen ——M-tAMLf „CS ĐỐNHOEg ,V — HCMAD V2. 


Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp các chất hữu cơ. Z có thành phần 
chính gồm 

A. o-metylphenol và p-metylphenol. 

B. benzyl bromua và ø-bromuatoluen. 

C. m—metylphenol và o=metylphenol 

Ð. o-bromuatoluen và p~bromuatoluen. 
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ñ Câu 15: Hợp chất hữu cơ no, đơn chức X có công thức phân tử 
G;HuO. Cho 0,1mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch 
NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. CH;COO-(CH;);-COOC;H;. B. CH;OOC-CH;-COO-Q;H¡. 

C. CHạOOC-(GH;);-COOC;¿H;. D. CHạCOO-(CH;)OOCG;H;. 

Câu 16: Nung một hồn hợp rắn gồm a mol FeCO; và b mol Fe8; 
trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy 
nhất là Fe;O› và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và 
sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các 
phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là 
không đáng kể) 

A,a=0,jỗb. B.a=b. C.a= 4b. D.a=2b. 

ñ Câu 17: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO¿ (dư). Sau 
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở 
đktc) và dung dịch X, Khối lượng muối khan thu được khi làm bay 
hơi dung dịch X là 
A. 6,52 gam. B. 8,B8 gam. C. 13/92 gam.  D. 13,32 gam. 

ä Câu 18: Chất phản ứng với dung dịch FeCl; cho kết tủa là 
A. CH¿COOCH;:. B. CH;OH. 

C. CHạNH:. D. CH;COOH. 

Ö Câu 19: Cho các phản ứng sau: 

HạS + O¿ (đư) —#— Khí X + HạO 


NH; + O; —##°*-—, Khí Y + HạO 

NH,HCQ; + HCI (loãng) ———¬ Khí Z + NH,CI + HạO 
Các khí X, Y, Z lần lượt là: 
A. 80›, NO, CO¿. Ð. SO¿, NO, NH:. 
€. SO;, Nạ, NHạ. ÐD. SOa, Nạ, COa. 

q Câu 90: Cho cân bằng hoá học: Ñ; (k) + 3H; (k) 2NH: (k); 
phần ứng thuận là phần ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị 
chuyển dịch khi 
A. thay đổi áp suất của hệ. — B. thay đổi nhiệt độ. 

C. thêm chất xúc tác Fe. D. thay đổi nồng độ Nạ. 
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ä Câu 21: Đưn nóng hỗn hợp gồm hai rượu (aneol) đơn chức, mạch hở, 
kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H;8O¿ đặc ở 140°C. Sau khi 
các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp 3 ete và 1,8 gam 
nước. Công thức phân tử hai rượu trên là 


A. O;H;OH và C,HaOH. B. CH;OH và C;H;OH. 

C. C;H;OH và C;ạH;OH. D. CạH;OH và C„HạOH. 
1 Câu 22: Thành phần chính của quặng photphorit là 

A. Ca(H;PO,);. B. CaHPO,. 

€. Cas(PO¿);. D. NHH;PO,. 


ñ Câu 23: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức tác dụng hoàn 
toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô 
cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công 
thức phân tử của X là 
A. C;H;COOH. ' 8. CH;COOH 
G. C;H;COOH. D. HCOOH. 

Q Câu 94: Nguyên tắc luyện thép từ gang là: 

Á. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. 

B. Dùng CaO hoặc CaCO; để khử tạp chất Si, P, S, Mn,.. trong 
gang để thu được thép. 

C. Dùng O¿ oxi hoá các tạp chất Si, P, 8, Mn,... trong gang để thu 
được thép. 

Ð. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. 

Q Câu 9ð: Đun nóng chất: 
HaN-CHạ-CONH-CH(CH,)-CONH-CH;-COOH 

Trong dung dịch HCI (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được 

sản phẩm là: Ä 

A. H;N-CH;-COOH, H;N-CH;-CH;-COOH. 

B. HạN'-CH;-COOH, HạN'-CH;-CH;COOHGI. 

C. HạN-CH;-COOH, HạN-CH(CHạ)-COOH. 

D. HạN'-CH;-COOHCI, HạN'-CH(CH;)-COOHCI. 

ä Câu 26: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp X gồm hai hiđroeacbon vào bình đựng 
dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam 
brom đã phần ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 
1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít CO; Công thức phân tử của hai 
hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) 
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A. GCH¡¿ và C;H¿. B. CH¿ và C;He. 
C. CH¡¿ và CạH. D. CạH; và C;Hạ. 

H Câu 27: Một mẫu nước cúng chứa các ion: Ca”, Mg”, HCO;, Cl, 
SO¿?”. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là 
A. Na¿CO;.  B. HCI. C. NaHCQ¿. D. H;SO,. 

Q Câu 28: Trộn 100ml dung dịch có pH = 1 gồm HCI và HNO; với 
100ml] dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200ml dung dịch có 
pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung địch [H"].|OH] = 10 **) 
A. 0,15. B. 0,08. ©. 0,12. D. 0,30. 

ñ Câu 29: ĐÐun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch 
H;SO, đặc trong điều kiện thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối 
của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là 
A, C,HạO. B. C;HạO C, CH,O. Ð. C;HạO. 

ñ Câu 80: Tiến hành 2 thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V; lít dung dịch 

Cu(NO¿); 1M 
~ Thí nghiệm 3: Cho m gam bột Fe (dư) vào V; lít dung dịch AgNO; 

01M. 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 
hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị Vị so với Vạ là 
A.Vi=5V; B.Vi=2V;. €. Vị = 10V; D.V.=V; 

Q Câu 81: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R 
và hiđro là RHạ. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 
74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là 
A.N. B.S. G.P. Ð. As. 

ñ Câu 82: Cho các phần ứng: 

Ca(OH); + Cls ———+ CaOC]l; + HO 

2H;8 + SO; ——— 38 + 2HạO 

2NO; + 2NaOH ———: NaNO; + NaNO; + HO 
4KCIO; » KCI + 3KCIO, 


Oạ ——> O;+O 


Số phản ứng oxi hoá khử là 
A.2. B.5. C.3. D.4. 
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Œ Câu 33: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có 
lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO; (ở đktc). Thành phần phần 
trăm về khối lượng của CaCO;.MgCQ; trong loại quặng nêu trên là 


A. 50%. B.40%. C. 84%. D. 92%. 
HH Câu 34: Cho dãy các chất và ion: Cl;, F;, SO¿, Na", Ca?", Fe”, AlS*, 

Mn?', S°”, Cl'. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính 

khử là 

A.B. 1.3. Œ.4. D.6. 


L Câu 85: Dây các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng đẩn tính phi 
kim từ trái sang phải là 


A.P,N,F,O. B.N,P,F,O.  C.N,P,O,F,. D.P,N,O,E. 

ä Câu 36: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của 
kim loại kiểm M tác dụng hết với dung dịch HƠI (dư), sinh ra 0,448 lít 
khí (ở đktc). Kim loại M là 
A. Na. B. Li. C. Rb. D.K. 

äñ Câu 87: Phản ứng nhiệt phân lkhông đúng là 
A. 2KNO¿ —f—› 2KNO; + Ó¿. 

B. NaHCO; —”—— NaOH + GO¿. 


C. NH„CI —” NHạ + HCI 


D. NH,NO; —®— N; + 2H¿O. 
Q Câu 88: Cho các phản ứng: 
HRr + C;H¿OH —# C¿H¿ + Brạ ——— 
Œ;H, + HBr ——— C¿;Hạ + Bựạ —-2Md80—, 


Số phản ứng tạo ra C;H;Br là 
A.38. B2. G.1. P.4. 

d1 Câu 89: Cho dãy các chất: C;H;, HCHO, HCOOH, CH;CHO, (CH;);CO, 
C¡zH;;¿O;, (saccarozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng 
tráng gương là 
A.6. B.4. C. B5. D.3. 

[ Câu 40: Cho dãy các chất: KAI(SO,);.12H¿O, C;H;OH, C;zHz„O;; 
(saccarozơ), CHạCOOH, Ca(OH)›, CHạCOONH.. Số chất điện li là 
A.4. B.5. C.2. D. 3. 
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Œ Câu 41: Thể tích dung địch HNO; (67,5% (khối lượng riêng là 
1,ðg/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg 
xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO¿ bị hao hụt là 20%) 

Á. B5 lít. B. 81 lít. €. 49 lít. D. 70 lít. 

q Câu 42: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết ơ 
và có hai nguyên tử eacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy 
hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO; (ở cùng điểu kiện 
nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cla (theo tỉ lệ mol 1:1), 
số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là 


^.2. 1.4. C.3. D.5. 
q Câu 48: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là 
A.PVC. , B.nhựa bakelit. C. PE. D. amilopectin. 


ñ Câu 44: Cho biết các phản ứng sau: 
2EeBr; + Brạ ——— 2FeBra 
2NaBr + Cl¿ ——— 2NaCl] + Brạ. 
Phát biểu đúng là: 
A. Tính khử của Br mạnh hơn của Ee"'. 
B. Tính khử cúa Cl' mạnh hơn của Br”. 
€. Tính oxi hoá của Brˆ mạnh hơn của ©Ìa. 
D. Tính oxi hoá của Cl¿ mạnh hơn của Fe"*, 


II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phẩn A hoặc B) 


ñ. Theo chương trình không phân ban 


(8 câu, từ câu 45 đến câu 50) 


q Câu 4õ: Thể tích dung dịch HNO; 1M (loãng) ít nhất cần dùng để 
hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15mol Fe và 0,1õmol Cu là 
(biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) 

A. 0,8 lít. 8. 10 lít. C. 1,2 lít. D. 0,6 lít. 


q Câu 46: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng 
phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử X. Các chất X, Y, Z 
thuộc dãy đồng đẳng 
Á. ankin. B. ankcan. ©. ankadien. D. anken. 


176 


H Câu 47: Cho các phản ứng: l 
(1)O; + dung dịch K — (2)F;¿+ HạO —#— 

(8) MnO; + HCI đặc —t— (4) Gl¿ + dung dịch Hạ9 ———+ 
Các phản ứng tạo ra đơn chất là: 

^. (1), 2), (4). B. (2), (3), (4). 

€. (1), (2), (3). Ð. (1), (3), (4). 

q Câu 48: Cho dãy các chất: CH„, C;Hạ, C;H;, CạH;OH, CH;ạ=CH-COOH, 
CạH;NH; (anilin), CạH;OH (phenol), CạHạ (benzen). Số chất trong 
đãy phản ứng được với nước brom là 
ẺA.6. B.5. Œ.8. D.7. 

[ Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C;H; và 
hiđroeacbon X sinh ra 2 lít khí CO; và 2 lít hơi HạO. Công thức 
phân tử của X là 
A. GHụ. B. C;Hạ. ©. OaH§. D. €;H,. 

q Câu ð0: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 

-_ Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl;; 

-_ Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO; 

~ Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl;; 

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào. 
dung dịch HCI. 

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

^.3. B.1. G.2. D.4. 


B. Theo chương trình phân ban 


(6 câu, từ câu 51 đấn câu 56) 

Q Câu 51: Muối CạH;N;*Cl (phenyldiazoni elorua) được sinh ra khi 
cho CaH;—NH; (anilin) tác dụng với NaNO; trong dung dịch HCI ở 
nhiệt độ thấp (0-5°). Để điều chế được 14,05gam C;H;N;'CI (với 
hiệu suất 100%, lượng Q;H;-NH; và NaNO; cần dùng vừa đủ là 
A. 0,1mol và 0,4mol. B. 0,1mol và 0,1mol. 

C..0,1mol và 0,2mol. D. 0,1mol và 0,3mol. 
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H Câu 52: Cho suất điện động chuẩn E° của các pin điện hoá: 

E? (Cu-X) = 0,46V; E° (Y-Cu) = 1,1V; E° (Z-Œu) = 0,47V ŒX, Y, Z là 
ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiểu tăng dần tính khử từ 
trái sang phải là 

A.Y, Z, Cu, X. B. Z, Y, Cu, X 

C. X, Cu, Z, Y. D. X, Cu, Y, Z. 

ä Câu ð8: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ 
ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là 
A. vôi sống. 8B. lưu huỳnh. 
€. cát. D. muối ăn. 

Q Câu ð4: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử 
C;HạO và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom; X, Y, 
Z đều phản ứng với H; nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm 
chức; chất Y chỉ tác dụng nước brom khi có mặt CHạCOOH. Các 
chất X, Y, Z lần lượt là: 

A, C¿H¿CHO, CH;=CH-OQ-0H;, (CH;);CO. 
. (CH;);CO, CH;CHO, CHạ=CH-CH;OH. 
C. C;H;GOHO, (CH,);CO, CH;=CH-CH;OH. 
D. CH;=CH-CH;OH, CạH;CHO, (CH;)zCO. 

Q Câu õðð: Cho các dung dịch: HƠI, NaOH đặc, NH:, KCI. Số dung 
dịch phản ứng được với Cu(OH); là 
A.1. B.2. C.3. D.4. 

ä Câu 56: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeClạ và 
CuGl;. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 
nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn dung dịch 
sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các 
muối trong X là 
A.181gam. B.195gam.  C.141gam.  D.170gam. 
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(44 câu, từ câu 1 đến câu 44) 


[ Câu 1: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH, là 6,25. Cho 20 gam 
X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung 
dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo 
của X là 
A. CH;=CH-CH;-COO-CH;. B. CHạ=CH-COO-CH;-CH¡. 

C. CH;-COO-CH=CH-CH¡:. D. CH;-CH;-COO-CH=CH;. 

äñ Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este 
HCOOG;H; và CH;COOCH; bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). 
Thể tích dung địch NaOH tối thiểu cần dùng là 


A. 400ml. 8. 300ml. ©, 150ml. D. 200ml. 
q Câu 8: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là 

A. Na;CO; và HCI. ' B. Na¿CO¿ và Na;PO¿. 

CC. Na;CO; và Ca(OH);. D. NaCl và Ca(OH);¿. 


Q Câu 4: Hai chất hữu cơ X; và X; đều có khối lượng phân tử bằng 
60 đvŨ. Xị có khả năng phản ứng với Na, NaOH, NazCO¿. X; phản 
ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức 
cấu tạo Xị, X; lần lượt là: 

A. CH;-COOH, CH;-COO-CH;. 
B. (CH;);CH-OH, H-COO-CH¡. 
©. H-COO-CH;, CH;-COOH. 
D. CH;-COOH, H-COO-CH;. 

ñ Câu ð: Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là 

A. 8O; + 2H¿S —*— 2H;O + 2§O;. 


B. FeCl; + HạS ——— FeS + 2HCI. 
G. O; + 2KI + HO ——— 2KOH + lạ + O¿. 
D. Cl¿ + 2NaOH ——— NaCl + NaClO + H;ạO 
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ä Câu 6: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung 
dịch HƠI, sau khi phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. 
Làm bay hơi dung dịch Y được 9,ðð gam muối khan. Số công thức 
cấu tạo ứng với công thức.phân tử của X là 
A.5. .4. 6. 2. D.3. 

d Câu 7: Công thức đơn giản nhất của một hidrocacbon là C,Hạa.¡. 
Hiđrocacbon đó thuộc đãy đồng đẳng của : ] 

Á. ankan. 1. ankin. C. ankađien. D. anken. 

H Gâu 8: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C,Hạ¿O¿ tác dụng với 
dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: 

C¿Hạ¿O¿ + 2NaOH ——— 3Z + Y. 

Để oxi hoá hết a mol Y cẩn vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau 
phần ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T' là các hợp chất hữu cơ). 
Khối lượng phân tử của T'là n 

A.44đvC. B.58đvÓ. —C.82 dvC. D. 118 đvC. 

ä Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO; và 
Cu(NO¿);, thu được hỗn hựp khí X (tỉ khối của X šo với khí hiđro 
bằng 18,8)..Khối lượng Cu(NO;); trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 8,60 gam. B.20,50 gam. . C.11,28 gạm.  D.9,40 gam. 

Œ Câu 10: Cho dãy các chất: NH„CI, (NH,);SO,, NaCl, MgCl;, FeCl;, 
AIClạ. Số chất trong 'dây tác dụng với lượng dư dung địch Ba(OH); 
tạo thành kết tủa là 
A.5. B.4. 1. D.3. 

[ Câu 11: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CHẠOH và 
O;H;OH (xúc tác H;§O; đặc, ở 140°C) thì số ố ete thu được tổi đa là 
A.4. B.2. €1. D.3. 

ä Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe", SOi?, ĐỀN CI. Chia 
dung dịch X thành hai phần bằng nhau: 

- Phần một tác dụng với lượng dư dung, dịch NaOH, đun nóng thu 
được 0,672 lít khí (ở đkte) và 1,07 gam kết tủa; 

- Phần hai tác dụng với lượng đữ dung dịch BaCl;, thủ được 4,66 gam. 
kết tủa. ) 

Tổng khối lượng các muối khan thụ được khi cô cạn dung dịch X là 
(quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) 

A. 8,73 gam. B. 7,04 gam: C. 7/46 gam. D. 8,52 gảm, 
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[ Câu 18: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản 
ứng vừa đủ với 500ml dung địch KOH''M. Sau phần ứng, thu được 
hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu 
(ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na 
(dư), sinh ra 3,36 lít H; (ở đkte). 


Hỗn hợp X gồm 
A. một axit và một este. B. một ẻste và một rượu. 
C. hai esbe. D. một axit và một rượu. 


Câu 14: Chia m gam AI thành hai phần bằng nhau: „ 

- Phần một táe dụng với Tượng dự dung dịch NaOH, sinh ra x mol 
khí Hạ; 

-_ Phân hai tác dụng với lượng dư dung địch HNO; loãng, sinh ra y mol 
khí N;O (sân phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là 

A.x=9%y. B.y=2x. C.x=4y. D.x.=y. 

[ Câu lỗ: Đun nóng 6,0 gam hỗn hợp CH;COOH với 6,0 gam 
C;H;OH (eó H;SO;¿ làm xúc tác, hiệu suất, ĐẠI ứng este : B8 bằng 
50%). Khối lượng este tạo thành là 
A.6,0 gam.  B. 4,4 gam. C. 8,8 gam. D. 5,2 gam. 

[ Câu 16: Cho hỗn. hợp gồm 0,1mol HCHO và 0,1mol HCOOH tác 

' dụng với lượng dư Ag;O (hoặc AgNO¿) trong NHạ, đun nóng. Sau 
phần ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là 
A. 43,2 gam. 'B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam. 

Œ Câu 17: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng 
lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe;O; (ở nhiệt độ cao). Sau phản 
ứng xây ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên 
vào lượng dư dung dịch Ca(OH); thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá 
trị của V là 
A.1/120. -  B:0,896. €. 0448. D. 0,224. 

O Câu 18: Cho các chất sau: CHạ-CH;-CHO (1), CH;=CH-CHO (9), 
(CH;);CH-CHO (3), CH;=CH-CHz-OH (4). Những chất phản ứng 
hoàn toàn với lượng dư H; (Ni, t°) cùng tạo ra một sản: phê, là: 

A: (2), (3), (4). 5. (1), (6), (4): 
Ø. (1), (2), (3). D: (1), (3), (4). 
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[ Câu 19: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn 
xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phần ứng tính theo xenlulozơ là 
90%). Giá trị của m là 
A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. 

qÑ Câu 20: Trong phân tử aminoaxit X có một nhỏm amino và một 
nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung địch 
NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối 
khan. Công thức của X là 
A. H;NC;H,COOH. B. HạNCH,COOH. 

C. HạNC;H,COOH. D. H;NC,H;COOH. 

ä Câu 21: Cho các cân bằng hoá học: 

N;@Œ) + 3H;(k) === 2NH¿(k) (@ 


H;@Œ) + lạ (k) ——= 2HI (k) „ (3) 


2SO¿(k) + O;d) ———' 2§O;(k) (8) 
2NO) —— N01) ˆ @ 


Khi thay đổi áp suất những cân bằng hoá học bị chuyển dịch là: 
A.@), (2), (3). B. (2), (3), (4). 
€C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4). 

Q Câu 22: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, sacearozơ, tỉnh bột, 
mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là 
A.3. D 5.4. c.2. D.5. 


Q Câu 23: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, 
natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH 
(trong dung dịch) là 
A.3. B.2. C.1. D.4. 

Q Câu 24: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH);, FeSO¿, FezO;, Fez(SO,);, 
FeaO;. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch 
HNO; đặc, nóng là 
A.8. B. 5. C4. D.6. 

Q Câu 2õ: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng 
A. HOOC-(CH;);-CH(NH;)-COOH. 

B. HOOC-(CH;),-COOH và HO-(CH;)z-OH. 


182 


€. HOOC-(CH;);-COOH và H;N-(CH›)c—NH:. 
D. HạN-(CH;);-COOH. 

C Câu 26: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s”2p?3s?3p4s', 
nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình eleetron 1s°2s?2p”, Liên kết 
hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết. 

A. kim loại. B. cộng hoá trị. 
€. ion. D. cho nhận. 

ä Câu 97: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: NazCO; (1), HạSO, (2), 
HCI (3), KNO; (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo 
chiều tăng từ trái sang phải là 
A. (3), (2), (4), (1). B. (4), (1), (2), (3). 
€. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1). 

ä Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C;H¿, CH„ CO 
(thể tích CO gấp hai lần thể tích CHỊ), thu được 24,0 mì CO; (các 
thể tích khí đo ở cùng kiểu kiện nhiệt độ, áp suất). TỶ khối của X so 
với khí hiđro là 
A. 12,9. B. 25,8. C.22,2. D. 11,1. 

ä Câu 29: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCI, dung dịch 
Cu(NO;)¿, dung địch HNO; (đặc, nguội). Kim loại M là 
A.AI. B.Zn. C. Fe. D. Ag. 

q Câu 30: Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO¿);, SOạ, NaHSO,, Na;SO¿, 
K;SO¿. Số chất trong đây tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung 
dịch BaGl; là 
A.4. B.6. C. 3. D.2. 

ä Câu 81: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm bai rượu (ancol) X và 
Y là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 0,3mol CO; và 0,425mol 
HO. Mặt khác, cho 0,25mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu 
được chưa đến 0,15mol Hạ. Công thức phân tử của X, Y là: 

A. O;H¿O;, C;H,O„ B. C;HạO, CHạO. 
C. C;HạO, CxH;O. D. C¿H¿O, C;HạO. 

Q1 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số moÌ CO; 
bằng số mol HO. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgạO (hoặc 
AgNQ;) trong dung dịch NHạ, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol 
X đã phản ứng. Công thức của X là 
A. HCHO. B. CHạCHO. C. (CHO);. D. C;H;CHO. 
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Q Câu 33: Cho dãy các chất: HCHO, CH;COOH, CH;COOC;H;, 
HCOOH, C;H,OH, HCOOCH;. Số chất trong dãy tham gia phản 
ứng tráng gương là 
4.38. Đ. 6: €.4. D. õ. 


q Câu 34: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm 
TA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng 
dư dung dịch H;SO, loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra lớn hơn 
1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là 


A. Ba. 1. Ca. ©. õr. D.Mg. ' 

q Câu 8ã: Cho phần ứng hoá học: Fe + CuSO¿ ——— FeSO¿ + Cu. 
“Trong phản ứng trên xảy ra 
A. sự khử Fe?" và sự oxi hoá Cu. 

B. sự khử Fe?" và sự khử Cu”", 
'Ỡ. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu. 
D. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu”". 

ä Câu 36: Cho sơ đô chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình 

phần ứng): 
NaOH —*"#X; Fe(OH), —Y—: Fe(§O,)¿ —*##“— BaSO,. 
Các dd (dung dịch) X, Y, Z lần lượt là: 
A. FeCl;, H;SO; (đặc, nóng), Ba(NO;);. 
. FeCl;, H;5Ox (đặc, nóng), BaCl;. 
C. FeCl;, H,SO; (đặc, nóng), BaCl;. 
D. FeCl;, H;8O¿ (loãng), Ba(ÑO;)¿. 

Ủ Câu 87! Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, 
thu được HạO và CO¿ với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức 
phân tử của X là 
A.O;HạO;.  B.C;H:O. C. C;HạO;. D. C;H¡¿O;. 

Q Câu 88: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung 
nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn 
M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCI, giải phóng hỗn hợp 
khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X 
và G cần vừa đủ V lít khí O; (ở đkte). Giá trị của V là 


A. 2,80. B. 3,36. €. 3,08. D. 4,48. 
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[ Câu 39: Cho hỗn hợp bột AI, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO;); và 
AgNO¿. Sau khi các phản ứng xây ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp 
rắn gồm ba kim loại là: 

A. Fe, Cu, Ag. B. AI, Cụ, Ag. 
€. AI, Fe, Cu. D. AI, Fe, Ag. 

Q Câu 40: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt eleetron trong 
các phân lớp p là 7. Số hạt.mang điện của một nguyên tử Y nhiều 
hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố 
X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; 
AI = 13; P = 1ð; Cl = 17; Fe = 26) 

A, Fe và CI. 1đ. Na và CI. 
€. AI và CI. D. AI và P. 

Q Câu 41: Hoà tan hoàn toàn Fe¿O; trong dung dịch H;SO¿ loãng 
(đư) được dung dịch X,. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X, 
(trong điểu kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch X; chứa chất tan là 
A. Fe;(SO,); và H;ạSO/. B. FeSO,. 

C. Fe,(SO,)¿. `_D. FeSO, và H;SO,. 

ä Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một 
ankin Y, thu được số mol CO; bằng số mol H;O. Thành phần phần 
trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là E 
A. 7ö% và 25%. RB. 20% và 80%. 

C, 35% và 65%, D. 50% và 50%. 

q Câu 43: Cho 3,6gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO; (đu), 
sinh ra 9,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đkte). Khí X là 
A. NO. B. NO¿. 

C.N¿. D. NO. 

H Câu 44: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, AI bằng 500m] dung 
dịch gỗn hợp HƠI 1M và H;SO, 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 
lít khí Hạ (ở đkte). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là 
A. 38,93gam. 8. 103,85gam. 

C. 25,95gam. Ð. 77,86gam. 
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1I, PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


ñ. Theo chương trình không phân ban 


(B câu, từ câu 45 đến câu 50) 

Câu 4ã: Đốt nóng một hỗn hợp gồm AI và 16 gam Fe¿O; (trong 
điều kiện không có không khí) đến khí phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch 
NaOH 1M sinh ta 3,36 lít Hạ (ở đkte). Giá trị của V là 
A. 150. B. 100. Ơ. 200. D. 300. 

Q Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn một hiđroeaebon X thu được 0,11 mol 
CO; và 0,132 mol HạO. Khi X tác dụng với khí clo (theo tí lệ số mol 
1: 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là 


ÁA. 2-metylbutan. 8. etan. 
€. 2,2-Đimetylpropan. D. 2-Metylpropan. 
Ö Câu 47: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là 
A, Cụ + dụng dịch FeCls. B. Fe + dung dịch HCI. 
€. Fe + dung dịch FeCl¿. T. Cu + dung dịch FeCl;. 


Œ Câu 48: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện 
phân dung dịch là 
A. AI và Mg. B. Na và Fe. 
C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. 


H Câu 49: Cho dãy các chất: CạHyOH (phenol), CạH;NH; (anilin), 
HạNCH;COOH, CH;CH;COOH, CHạCH;CH;NH;. Số chất trong dây 
tác dụng được với dung dịch HCI là 
^.4. B.2. C.3. D.ð. 

Q Câu 50: Cho sơ đổ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương 
trình phản ứng): 

Tỉnh bột + X ~. Y ¬ Z — metyl axetat. 
Các chất Y, Z trong sơ đổ trên lần lượt là: 
A. C;H;OH, CH;COOH. . CH;COOH, CH;OH. 
C. CH;COOH, GC;H;OH. D. CạH¿, CHạCOOH. 
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B. Theo chương trình phân ban 


(B tâu, từ câu 51 đến câu 58) 

Œ Câu 51: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra 
một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối của Y so với khí 
Hạ bằng 29). Công thức cấu tạo của X là 
A. CH;-CHOH-CH;. B. CH;-GH;z-CHOH-CH¡. 

C. CH;-CO-CH¡¿. D. CH;-CH;-CH;-OH. 
q Câu ð2: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng 
có các phản ứng hoá học sau: 
X+2YCl¿ —— XOI; + 2YCI;; 
Y +XCl; —— YC|¿ + Ä. 
Phát biểu đúng là 
A, lon Y?' có tính oxi hoá mạnh hơn ion X?", 
B. Kim loại X khử được ion Y”*. 
€. Kim loại X có tính khứ mạnh hơn kim loại Y. 
Ð. lon YẺ* có tính oxi hoá mạnh hơn ion X?*, 

H Câu ð3: Cho dãy các chất: Cr(OH);, Alz(SO,);, Mg(OH);, Zn(OH);, 
MgO, CrO¿. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
Ẻ.õ5. B.2. €3. D.4. 

D Câu õ4: Cho 13,5gam hỗn hợp các kim loại AI, Cr, Fe tác dụng với 
lượng đư dung dịch H;SO, loãng nóng (trong điểu kiện không có 
không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H; (ở đkte). Cô cạn 
dung dịch X (trong điểu kiện không có không khí) được m gam 
muối khan, Giá trị của m là 
A.42,6. B. 45,5. C. 48,8. DĐ.47,1. 

1 Câu 5õ: Cho biết phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong pin điện hoá 
Fe - Cu là: 

Fe + Cu?" ¬ Fe”' + Cu 
Biết E*Œe°'/Fe) = — 0,44V; E°(Cu”/Cu) = +0,34V. 
Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu là 


A. 1,66V. B. 0,10V. C. 078V. D. 0,92V. 
[1 Câu 56: Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào 
A. nhiệt độ. B. áp suất. €. chất xúc tác. D. nồng độ. 
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ĐỀ SỐ 14 
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : 
H=1;C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 7; S= 2; 
Cl = 85,5; K = 39; Ca = 40; Cr = ð2, Mn = õð; Fe = õ6; Cu = 64; Zn = 65; 
Br = 80; Ag = 108; 8n = 119; Ba = ; Pb = 207. 


1. PHÂẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
¿ (40 câu, từ câu 1 đến:câu 44) 

Q Câu 1: Cho hôn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam 'Cu vào 400 ml 
dung dịch chứa hồn hợp gồm H;SO; 0,5M và NaNO; 0,2M. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X 
thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là 
A. 240. R. 120. €. 360. D. 400. 

Q Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai' este HCOOG;H; 
và CHạCOOCH; bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai 
aneol. Đun nóng hỗn hợp X với H;§O; đặc ở 140°C, sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là, 

A.18,00.'  B.8,10. ©. 16,20. D. 4,05. 

äñ Câu 8: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phần ứng hóa học? 
A, Cho Fe vào dung dịch H›;§O, loãng, nguội.. 

5. Sụe khí Cl; vào dung dịch FeCls. 
€. Sục khí H;S8 vào dung dịch CuCl;. 
D. Sục khí H;S vào dung dịch FeC];. 

Q Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (ID; Fe-C (1); 
Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim 
mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: ' ¡ 
A.LIH và IH. B.I,IIvàIV. C.I,IIvàiIV. D.IỊ,HI và IV. 

Ñ Câu õ: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H; đi qua ống sứ đựng 
bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 
11/7 gam H;O và 7,84 lít khí CO; (ở đkte). Phân trăm theo thể tích 
của H; trong X là Ẫ 
A. 65,00%. B. 46,15%. C. 35,00% D. 3,85%. 
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Câu 6: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol 
bằng nhau: Na¿O và Al;O;, Cu và FeCla; BaCl; và Cu8O,; Ba và 
NaHCO;. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo 
ra dung dịch là : 

,Á.A, .2. œ1 H8. -, 

Q Câu 7: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin Ñ có cùng số ñguyên tử 
cacbon trong phân tử, Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 
6,72 lít (ở đkte). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là 
Á. 0,1 mol C¿H¿ và 0,3 mol ©zH;. 

!. 0,1 mol CạHs và 0,3 mol O;H‹. 
€. 0,2 mol C;H¿ và 0,1 mol CzH;. 
D. 0,2 mol C;Hs và 0,1 mo] CzH¿. 

Œ Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng 
dung địch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit eaeboxylie và 
0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức 
của hai este đó là 


A., HCOOCH; và HCOOC;H;. 

B. C;H;COOCH; và C;ạH;COOG;H;. 
C. CHạCOOC;H; và CH;COOG;H;. 
D. CH;COOCH: và CHạCOOC;H;. 

q Câu 9: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCI (dư), 
thu được m; gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với 
dung dịch NaOH (dư), thu được m¿ gam muối Z. Biết m;-mạ=7,5. 
Công thức phân tử của X là 
A. 0,H¡O0¿2N:. : . ©;H;O,N 
C. CH;O,N;. D. C;H;;O;N. 

H Câu 10: Hòa tan hết m gam ZnSO, vào nước được dung địch X. Cho 
110ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt 
khác, nếu cho 140 mì dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được 
a gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 20,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17/710. 

q Câu 11: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở 
nhiệt độ thường. Tên gọi của X là 
A.etilen.  B.xielopropan. C.xielohexan  D.stiren. 
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Œ Câu 12: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO 
và AlsO; nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam. 
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 


A.0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. 

ä Câu 13: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với HạSO, 
đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete 
đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO; (ở đkte) và 
7,2 gam H;O. Hai ancol đó là 
A. CH;OH và CH;=CH-CH;-OH 
Đ. C;H;OH và CH;=CH-CH;-OH. 

C. CH:OH và C;H;OH. 
D. C;H:OH và CH;OH. 

Câu 14: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCI 
loãng là 
A. AgNOa, (NH,);CO;, Cu8. B. Mg(HGO;);, HCOONa, CuO. 
©. FeS, BaSO,, KOH. D. KNO;¿, CaCO;¿, Fe(OH)¿. 

[l Câu 1: Cho phương trình hóa học: 

Fe;O¿ + HNO; -> Fe(NO¿); + N,Oy + HạO. 
Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất 
là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO; là 
A. 46x — 18y. B.4õx- 18y. C.13x-9y.  D.23x- 9y. 

q Câu 16: Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử ©ioH;¿O; 
trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba 
muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là: 
A. CH;=CH-COONa, HCOONa và CH=C-COONa. 

B. CHạ-COONa, HCOONa và CH;-CH=CH-COONa. 
CC. HCOONa, CHsC-COONa và CH¿-CHz-COONa. 
D. CH;=CH-COONa, CHạ-CH;-COONa và HCOONa. 

Œ Câu 17: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO; 
sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam 
kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với 
khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là 


A.13/5. . 30,0. €. 15,0. D. 20,0. 
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Œ Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm hai aneol đa chức, mạch hở, thuộc 
cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO; 
và HạO có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là 
A. C;¿H„(OH); và CạH¿(OH);,  B. C;H;OH và C,H¿OH. 
€. C;H,(OH); và C,H¿(OH); D. C¿H;(OH); và C„H;(OH);. 

LH Câu 19: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm AI và Zn tác dụng với một lượng 
vừa đủ dung dịch H;SO¿ 10% thu được 2,24 lít khí H; (ở đkte). Khối 
lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 
A. 101,48 gam. B, 101,68 gam. 

C. 97,80 gam. D. 88,20 gam. 

ä Câu 20: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOClạ, KMnO¿, KaCrzO;, MnO; 
lẫn lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCI đặc, chất tạo ra 
lượng khí Cl; nhiều nhất là 
A. KMnO,.  B. K;Cr;O;. C. CaOCl;. D. MnQO;. 

Q Câu 21: Cho 0,25 mol một andehit mạch hở X phản ứng với lượng dư 
dung địch AgNO; trong NH; thu được ð4 gam Ag. Mặt khác, khi cho 
X phản ứng với H; dư (xúc tác Ni, t°) thì 0,125 mol X phản ứng hết 
với 0,2ð mol H;. Chất X có công thức ứng với công thức chung là 
A. C;H›, ;CHO (n > 2). B. C,H;„ CHO (n > 2). 
©C. C;H¿,(CHO); (n > 0). D. C,H¿,,;CHO (n > 0). 

Œ Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam AI bằng dung dịch HNO; 
loãng (đư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đkte) hỗn hợp khí Y 
gồm hai khí là N¿O và Na. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí Hạ 
là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị 
của m là 
A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08. 

q Câu 23: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch 
HNQ¿ loãng, thu được 940,8 ml khí N,O, (sản phẩm khử duy nhất, 
ở đktc) có tỉ khối đối với Hạ bằng 22. Khí N,O, và kim loại M là 
A. NO và Mg. B. NO và AI 
€. NạO và Ee. Ð. NO; và AI. 

ñ Câu 24: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCI 
(dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là 
A.8. B.7. e5. D.4. 
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ä Câu 25: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNOa đến khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối 
và chất rắn Ÿ gồm hai kim loại. Hai muối trong X là 
Á. Fe(NO;)¿ và AgNO¿. B. AgNO; và Zn(NO;)¿. 
©. Zn(NO;); và Fe(NOa);. D. Fe(NOa); và Zn(NO;¿b. 

Œ Câu 26: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Giy~ 
Ala là ị 
A. Cu(OH); trong môi trường kiểm. 

s. dung dịch NaCl. 
. dung dịch HCI. D. dung dịch NaOH. 

Œ Câu 27: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung địch HNO; 1M, đến khi 
phần ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. 
Giá trị của m là 
A. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20. 

Œl Câu 28: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối 
lượng mẹ : mụ : mọ = 91:2:4. Hợp chất X có công thức đơn giản 
nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại 
hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là 
A.ð. Đ.4. G.6. D.3. 

A1 Câu 29: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO;, N;, HCI, Cu”", CI.. 
Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là 
^.4. B.6. G. 5. p.®' 

D Câu 80: Nung 6,58 gam Cu(NO;); trong bình kín không chứa không 
khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí 
X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được'300 mì dung dịch Y. 
Dung dịch Y có pH bằng 
A.2. 8.3. C.4. D.1. 

ä Câu 81: Poli (mety] metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các 
monome tương ứng là 
A. CHạ-COO-CH=CH; và H;N-[CHạÌ;-COOH. 

Ð. CH;=C(CHạ)-COOCH; và H;ạN-|CH›];z-COOH. 
C. CH;=C(CHạ)-COOCH;: và HạN-[CH;];-COOH. 
D. CH;=CH-COOCH; và HạN-[CH›];-COOH. 
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[1 Câu 82: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và 
dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO¿. Tên 
gọi của X là 
A. metyÌ axetat B. axit acrylic 
€. anilin D. phenol 

Q Câu 88: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài 
cùng là ns°npf. Trong hợp chất của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 
94,12% khối lượng. Phản trăm khối lượng nguyên tố X trong oxit 
cao nhất là 
A.27,27% 8. 40,00% ©. 60,00% D. 50,00% 

ä Câu 84: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản 
ứng) tạo ra anđehit axetic là: 

A. CH;COOH, C;H;, C;H,. . C;H;OH, O;H;, CHạCOOG;H;. 
C. C;H;OH, C;¿H,, CzH;. D. HCOOC;H;, C;Hạ, CHạCOOH. 
[1 Câu 8õ: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na;CO; 1,BM và KHCO; 
1M. Nhồ từ từ từng giọt cho đến hết 200 mì dung dịch HCI 1M vào 

100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đkte). Giá trị của V là 
A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36. 

ä Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn 
chức, mạch hở thu được V lít khí CO; (ở đkte) và a gam HạO. Biểu 
thức liên hệ giữa m, a và V là: 


V V 
A.m=a-—~. B.m=9a—-— —. 
¬d2bjkw 5,68 kuuảcg 112 
C TH —ĐR—— D.m=a+ 
xi y.P 22,4” : 5,6” 


ñ Câu 87: Có ba dung dịch: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri 
phenolat và ba chất lỏng: ancol etylie, benzen, anilin đựng trong sáu 
ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung 
dịch HCI thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? 

A.B. B.6. ỠƠ. 3. D.4. 

q Câu 38: Cho 0,448 lít khí CO; (ở đkte) hấp thụ hết vào 100 m] 
dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH); 0,12M, thu được 
m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 3,940. B. 1,182. €. 2,364. D. 1,970. 

ä Câu 89: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương 
pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 

A. Ba, Ag, Au. ®. Fe, Cu, Ag. 
C. AI, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. 
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A1 Câu 40: Cấu hình electron của ion X”" là 1s?2s?2p°3s°3p°3d°. Trong 
bắng tuân hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc 
Á. chu kì 4, nhóm VIIB. B. chu kì 4, nhóm VIHIA. 
€. chu kì 3, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm IIA. 
II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ dược chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Q Câu 41: Cho các hợp chất hữu cơ: C;Hz; C;H„; CH;O; CH;O; (mạch 
hở); CạHO; (mạch hở, đơn chức). Biết C;H,O; không làm chuyển 
màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO; trong 
ÑH; tạo ra kết tủa là 
A.3. 8.4 C.2 D.5 

ñ Câu 42: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: 
(NH,);S0¿, FeCl;, Cr(NO;);, K;COa, Al(NO;);. Cho dung địch Ba(OH); 
đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống 
nghiệm có kết tủa là 
A.5. B.2. C.4. D.3 

q Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm AI và §n 
bằng dung dịch HCI (dư), thu được 5,6 lít Hạ (ở đkte). Thể tích khí 
O; (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là 


A.3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít 
Câu 44: Cacbohidrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của 
A. Xeton B. Anđehit C. Amin D. Ancol. 


[ Câu 4ð: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch 
chứa 2 mol Cu?' và 1 mol Ag" đến khi các phần ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị 
sau đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên? 

A.lỗ B.1,8 C. 2,0 D.1,2 

C1 Câu 46: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylie no, mạch không phân 
nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,9 lít khí 
CO; (ở đkte). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cẩn dùng 500 ml dung 
địch NaOH 1M. Hai axit đó là: 

A. HCOOH, HOOC-CH;-COOH.B. HCOOH, CH;COOH. 
C. HCOOH, C;H;COOH 
D. HCOOH, HOOC-COOH. 
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ä Câu 47: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C,HạNO;. Cho 
10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung địch NaOH sinh ra một chất khí 
Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm 
chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. 
Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 


A.8.2 B.10,8 C. 9,4 D.9,6 
L Câu 48: Cho cân bằng sau trong bình kín: 
2NO, (k) = N;O,(k). 
(màu nâu đổ) (không màu) 


Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dân. Phản ứng 
thuận có: 


A. AH < 0, phần ứng thu nhiệt _B. AH > 0, phần ứng tỏa nhiệt 
C. AH >0, phần ứng thu nhiệt D. AH < 0, phản ứng tỏa nhiệt 


RÑ Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở, cần 
vừa đủ 17,92 lít khí O (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác 
dụng vừa đủ với m gam Cu(OH); thì tạo thành dung dịch có màu 
xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 
Á. 4,9 và propan—~1,2—điol B. 9,8 và propan~1,2-điol 
©. 4,9 và glixerol. D. 4,9 và propan—1,3-điol 

Ö Câu 50: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

AÁ. Phân urê có công thúc là (NH¿);CO¿. 
B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. 
€. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat 

(NO¿) và ion amoni (NH¿*) 

D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH¿);HPO¿ và KNO;. 


B. Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, từ tâu 51 đến câu 60) 

d Câu 51: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp 
khí N; và Hạ với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản 
ứng tổng hợp NH; đạt trạng thái cân bằng ở t°C, Hạ chiếm B0% thể 
tích hỗn hợp thu được.:Hằng số cân bằng Kẹ ở t”C của phản ứng có 
giá trị là 
A. 2,600 B. 0,609 €. 0,500 D. 3,125 
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[ Câu õ2: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hóa: Zn~Cu là 
. 1/1 Vị Cu-Ag là 0,46 V. Biết thế điện cực chuẩn Ej..,„„= +0,8V. 
Thế điện cực chuẩn E2 ,.„„ và E2„.,„„có giá trị lần lượt là 

A.+1,56 V và +0,64 V B.— 1,46 V và - 0,34 V 
C.— 0,76 V và + 0,34 V D. — 1,56 V và +0,64 V 


Q Câu ð3: Nung nóng m gam Pb8 ngoài không khí sau một thời gian, 
thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95 m gam. Phần 
trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là 
Á. 74,69 % B. 95,00 % C. 25,31 % D. 64,68 % 

[ Câu õ4: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng thu được muối điazoni 

B. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. 

,C. Etylamin phần ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí. 

Ð. Các ancol đa chức đều phần ứng với Cu(OH); tạo dung dịch màu 
xanh lam. 

[ Câu ðõ: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là: 
A, Glueozơ, mantozơ, axit fomie, anđehit axetic 
B. Fruetozơ, mantozơ, glixerol, andehit axetic 
€, Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic. 

D.Glucozơ, fruetozơ, mantozơ, saeearozơ. 

[ Câu 56: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con 
người là ñ 
A. penixilin, paradol, cocain. 

B. heroin, seduxen, erythromixin 
©. cocain, seduxen, cafein. 
D. ampixilin, erythromixin, cafein. . 

ä Câu 5ï: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C;H¿O;. Cho 5 gam X tác 
dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không 
làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là 
A. CH;COOC(CH;)=CH;. 'B. HCOOC(CH;)=CHCH;. 

C. HCOOCH;CH=CHCH; D. HCOOCH=CHCH:CH:. 
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q Câu 58: Cho dãy chuyển hóa sau: 
Phenol —-**—› Phenyl axetat —'**9114)—, Y (hợp chất thơm) 


Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là: 
A. anhidrit axetie, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolat 
€. axit axetie, natri phenolat. _ D. axit axetie, phenol. 
Câu õð9: Cho sơ đồ chuyển hóa: 
CH;CH,C] —#*—, x —"ộ——, Y 


Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là: 
A. CH;CH;CN, CH;CH;CHO. 
B. CH;CH;NH;, CH;CH;COOH. 
C. CH;CH;CN, CHạCH;COONH:. 
D. CH;CH;CN, CH;CH;GOOH. 
q Câu 60: Trường hợp xảy ra phản ứng là 
Á. Cụ + Pb(NO;); (loãng) -> B. Cu + HCI (loãng) -> 
€C, Cụ + HCI (loãng) + O; -> D. Cu + H;SO; (loãng) -> 


Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : 


H=1;C = 12; N = 14; O = 16; P = 19; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; 
P =81; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = ð5; Fe = ö6; Cu = 64; 
Zn = 6õ; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137; Au = 197 


1. PHẲN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 44) 
H Câu 1: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm 
Cu(NO;); 0,2M và H;SO¿ 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất, ở đkte). Giá trị của m và V lần lượt là 
ÁA. 17,8 và 4,48. 8. 17,8 và 224. 
C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24 
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äñ Câu 2: Có các thí nghiệm sau: 

(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H;SO, loãng, nguội. 
(ID) Sụe khí SO; vào nước brom. 

đ) 8ục khí CO; vào nước Gia-ven. 

(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H;SO, đặc, nguội. 
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là 

°^.4. 5.3. 6.1. D.2. 

Câu 8: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng 
trùng hợp là: 

Á. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; viny] clorua. 
®. buta—1,3-đien; cumen; etilen; £rœas=but-2-en. 

©. stiren; clobenzen; isopren; but—1—en. 

D. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. 

Q Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam 
HạO và 0,4368 lít khí CO; (ở đị:te). Biết X có phản ứng với Cu(OH); 
trong môi trường kiểm khi đun nóng. Chất X là 
A, CH;COCH;. B. O=CH-CH=O, 

C. CH;=CH-CH;-OH. D. CạH;CHO. 

Câu õ: Cho các nguyên tổ: K (Z = 19), N (Z = 7), Sĩ (Z = 14), Mg (Z = 12). 
Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dẫn bán kính 
nguyên tử từ trái sang phải là: 

A. N, Sĩ, Mg, K. B. Mg, K, Sỉ, N. 
C. K, Mg, N, Sĩ. D. K, Mg, Si, N. 

L1 Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomandehit). 


B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Ña được 
cao su buna-N. 


€. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng 
ngưng các monome tương ứng. 


Ð. Tơ visco là tơ tổng hợp. 
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Œ Câu 7: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe;O, tác dụng với 
dung dịch HNO; loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung 
dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
Á. 151,5. B.97,5. 
€. 137,1. D. 108,9. 

ñ Câu 8: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số 
mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tỉnh 
thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai 
muối X, Y lần lượt là: 

A. KMnO,, NaNO;. B. Cu(NO¿);, NaNO¿. 
€. CaOO¿, NaNOa. D. NaNO;, KNO¿. È 

Œ Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có 
cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho 
phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí Hạ (ở đkte). Đốt 
cháy hoàn toàn phân hai, sinh ra 26,4 gam CO;. Công thức cấu tạo 
thu gọn và phân trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là 
A, HOOC-CH;-COOH và 70,87%. 

'B. HOOC-COOH và 60,00%. 
C. HOOC-CH;-COOH và 54,88%. 
D. HOOC-COOH và 43,86%. 

Q Câu 10: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng đần nhiệt 

độ sôi từ trái sang phải là: 
A. CH;CHO, C;H;OH, HCOOH, CH;COOH. 
B. CH;COOH, HCOOH, C;H;OH, CH;CHO. 
C. HCOOH, CH;COOH, C;H;OH, CH;CHO. 
D. CH;COOH, O;H;OH, HCOOH, CHạCHO. 

Œ Câu 11: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX 
và NaY (X, Y là hai nguyên tố eó trong tự nhiên, ở hai chu kì liên 
tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z„ < Zy) vào dung dịch 
AgNQO¿ (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của 
NaX trong hỗn hợp ban đầu là 


A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%. 
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[ Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch 
HạSO, đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO; (sản 
phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung địch X, thu được m gam 
muối sunfat khan..Giá trị của m là 


A. 52/2. 1B. 48,4. ©. 54,0. D. 58,0. 
1 Câu 13: Cho các phản ứng hóa học sau: 

(1) (NH,);SO¿ + BaCl; —- (2) CuSO, + Ba(NO¿); —› 

(8) Na;SOx + BaCl; —› (4) H›§O; + Ba8Oa -> 


(5) (NH,);8O¿ + Ba(OH); -> (6) Fez(SO,)s + Ba(NO;); —> 
Các phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn là: 
A.@), (2), (3), (6). B. (3), (4), (ð), (6). 

€. (2), (3), (4), (6). Ð. (1), (3), (ð), (6). 

q Câu 14: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm AI, Fe vào dung dịch H;SO, 
loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung 
dịch X. Cho dung địch Ba(OH); (dư) vào dung địch X, thu được kết 
tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 
chất rắn Z là 
ÁA. hỗn hợp gồm AlzO; và Fe;O¿. 
®. hỗn hợp gồm Ba8O, và FeO. 

C. hỗn hợp gồm BaSO, và Fe;O¿. 
D. Fe;O;. 

ñ Câu 1ã: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 mì 
dung dịch HƠI 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 
mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức 
của X là 
A. ŒN);C;H;COOH. B. HạNC;O;H;(COOH);. 

C. HạNCạH,COOH. D. HạNC;H;(COOH);. 

Ö Câu 16: Cho 3,24 gam bột sắt vào 200 mÌ dung địch chứa hỗn hợp gồm 
AgNO; 0,1M và Cu(NO;); 0,6M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là 
A. 2,80. B. 4,08. ©. 2,16. D. 0,64. 

[ Câu 17: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít 
dung dịch NaOH 1M. Mặt khác nếu cho a mol X phản ứng với Na 
(dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H; (ở đktc). Công thức 
cấu tạo thu gọn của,X là 
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A. CH;-G;H;(OH);. B. HO-C¿H,-COOCH;. 
C. HO-CHz-GC;H,-OH. D. HO-C¿H„-COOH. 


[ Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm Hạ và một anken có khả năng cộng 
HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với Hạ bằng 
9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của 
Y so với Hạbằng 13. Công thức cấu tạo của anken là 


A. OH;-GH=CH-CH¡. B. CHạ=CH-CH;-CH:. 
C. CH;=C(CHạ);. D. CHạ=CH;. 
[ Câu 19: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? 
Á. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO;);. 
Ö. Cho dung dịch HƠI đến dư vào dung dịch NaAlO; (hoặc Na[Al(OH))). 
C. Thổi CO; đến dư vào dung dịch Ca(OH);. 
D. Cho dung dịch NHạ đến dư vào dung dịch AlC]¿. 


q Câu 20: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); 
tan trong nước 8vayde (3); phản ứng với axit nitrie đặc (xúc tác axit 
sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân 
trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: 


A. (3), (4), (5) và (6) B. (1), (3), (4) và (6) 
€. (2), (3), (4) và (5) D. (1,), (2), (3) và (4) 

aq Câu 21: Cho các hợp chất sau : 
(a) HOGHz-CH;OH (b) HOCH;-CHz-CH;OH 
(e) HOCH;-CH(OH)-CH,OH (d) CHz-CH(OH)-0H;OH 
(e) CHạ-CH;OH (0 CH;-O-CH;CH; 


Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH); là 
A. (e), (3), Œ)B. (a), (b), (e) ©, (a), (e), (d) Ð. (e), (4), (e) 
ñ Câu 22: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin 
và glyxin là 
A.2 B.3 G.4 D.1 
Ll Câu 23: Cho các phản ứng sau : 
(a) +4HCI + PbO¿ -—› PbCl; + Clạ + 2H¿O. 
(b) HCI + NH,HCO; -> NH,CI + CO; + HạO 
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(c) 2HƠI + 2HNO; -> 2NO¿ + Cl; + 2HzO 

(d) 2HCI + Zn -› ZnC; + H; 

Số phần ứng trong đó HCI thể hiện tính khử là 

A.2 B.4 C.1 D.3 

q Câu 24: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là 
C¿ạH;NO¿. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra HạNCH;COONa 
và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CHạ=CHCOONa và khí T. Các chất 
Z và T lần lượt là 
A. CH;OH và CHạNH; . CạH;OH và Nạ 
C. CH;OH và NHạ D. CHạNH; và NHạ 

Q Câu Øõ: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm AI và FezO; trong điểu 
kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung địch NaOH (dư) thu 
được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí Hạ (ở đktc). Sục khí 
CO; (đư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A.48.3 B.ð7,0 G. 45,6 D. 396,7 

[ Câu 26: Cho hỗn hợp X gồm CH¡, CzH, và C;Hạ. Lấy 8,6 gam X tác 
dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phần ứng là 
48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đkte) hỗn hợp khí X tác 
dụng với lượng dư dung dịch AgNO; trong NHạ, thu được 36 gam 
kết tủa. Phần trăm thể tích của CH¡ có trong X là 
A.40% 8. 20% ©. 25% D. 50% 

ñ Câu 37: Cho chất xúc tác MnO; vào 100 ml dung dịch H;O¿, sau 
60 giây thu được 3,36 ml khí O; (ở đkte). Tốc độ trung bình của 
phản ứng (tính theo HạO;) trong 60 giây trên là 
A. 9,5.10' mol⁄(.s) B. 50.10“ mol⁄(1.s) 
€. 1,0.10” mol⁄(1.s) D. 5,0.10”5 mol/(1.s) 

D Câu 28: Trộn 100 mì dung địch hỗn hợp gồm H;SO; 0,05M và HCI 
0,1M với 100 ml] dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH); 
0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là 
A.142 B.1,0 C.128 , D. 13,0 

HH Câu 29: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung địch chứa hỗn hợp 
gồm CuOl; 0,1M và NaCl 0,õM (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 
100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu 
được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam AI. Giá trị lớn 
nhất của m là 
A.4,05 B.2,70 C. 1,35 D. 5,40 


202 


ä Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác 
dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối 
và 336 m] hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng 
hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng 
dung dịch Ca(OH); (dư) thì khối lượng bình tăng 6,89 gam. Công 
thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là 
A. HCOOH và HCOOC;H; B. CH;COOH và CH;COOC;H; 

C. C;H;COOH và C;H;COOCH; D. HCOOH và HCOOG;H; 
Q Câu 81: Cho các hợp chất hữu cơ : 

(1) ankan; (9) ancol no, đơn chức, mạch hở; 

(3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; 

(5) anken; (6) aneol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở 

(7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; 

(9) axit no, đơn chức, mạch hở 

(10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức 

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO; bằng 
số mol HạO là : 

A,. (3), (ã), (6), (8), (9) B. (3), (4), (6), (7), (10) 

€. (2), (3), (5), (7), (9) D. (1), (3), (5), (6), (8) 

Câu 32: Điện phân nóng chảy Al;O; với anot than chì (hiệu suất 
điện phân 100%) thu được m kg A1 ở catot và 67,2 m° (ở đkte) hỗn 
hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đkte) hỗn 
hợp khí X sục vào đung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết 
tủa. Giá trị của m là 
A.54,0 B. 75,6 C. 67,5 D. 108,0 

Q Câu 88: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau : KCIO; (xúc 
tác MnO¿), KMnO„, KNO;¿ và AgNO¿. Chất tạo ra lượng O; lớn nhất là 
A. KNO¿ B. AgNO; C. KMnO, D. KGIO; 

ñ Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy 
hoàn toàn một lượng X cẩn dùng vừa đủ 3,976 lít khí O; (ở đkte), 
thu được 6,38 gam CO;. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, 
thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức 
phân tử của hai este trong X là 
Á. O;H¿O¿ và C;HaO¿ B. C;H¿O; và CHạO; 

C. C;HạO; và C¿HạO; D. C;H¿O; và C;H;¡oO¿ 
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Œ Câu 3ð: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác 
dụng với Na và có phần ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng 
oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của 
X và Y tương ứng là 
A. HO-CH;-CH;-CHO và HO-CH;-CH;-CHz-CHO 
B. HO-CH(CH¿)-CHO và HOOC-CHz-CHO 
C. HO-CHzCHO và HO-CHz-CH;-CHO. 

D. HCOOCH; và HGCOOCH;-CH; 

q Câu 36: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun 
nóng và với dung dịch AgNO; trong NHạ. Thể tích của 3,7 gam hơi 
chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O; (cùng điều kiện vẻ nhiệt 
độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí 
CO; thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là 
A. CH;COOCH; B. O=CH-UH;-CH;OH 
C. HOOC-CHO D. HCOOC;H; 

Q Câu 87: Thực hiện các thí nghiệm sau : 

() Cho dung dịch NaCl vào dung địch KOH. „, 

(ID Cho dung dịch Na¿CO; vào dung dịch Ca(OH}»; 

(II) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn 
(IV) Cho Cu(OH); vào dung dịch NaNO; 

(V) Sục khí NH: vào dung dịch NazCO¿. 

{VŨ Cho dung dịch Na;SO¿ vào dung dịch Ba(OH);. 

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: 

A.H, V và VI B. II, II và VI C.1, II và II D.I,IVvà V 

[ Câu 88: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và 
oxit của nó vào nước, thu được 500 mÌ] dung dịch chứa một chất tan 
có nông độ 0,04M và 0,224 lít khí H; (ở đktc). Kim loại M là 
A.Ca B. Ba C.K D.Na 

[ Câu 89: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa Ơ, H, O) phần 
ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO; thì đều sinh ra a mol khí. 
Chất X là 


A. etylen glieol B. axit ađipic 
€. axit 3-hidroxipropanoic D. ancol o-hiđroxibenzylic 
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n Câu 40: Phát: biểu nào sau đây là đúng? 
A. Nước đá thuộc loại tỉnh thể phân tử. 
B. Ở thể rắn, NaCl tổn tại đưới dạng tinh thể phân tử 
C. Photpho trắng có cấu trúc tỉnh thể nguyên tử 
D. Kim cương có cấu trúc tỉnh thể phân tử. 


II.PHẨN RIÊNG ˆ 
. Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

[1 Câu 41: Phát biểu nào sau đây là'đúng ? 
A. Glueozơ bị khử bởi dung dịch AgNO; trong NH¿ 
®. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 
C. Amilopeetin có cấu trúc mạch phân nhánh 
Ð. Saecarozơ làm mất màu nước brom 

[ Câu 42: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch 
hỗn hợp gồm Cu(NO;); 0,2M và AgNO; 0,2M. Sau một thời gian lấy 
thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết 

` các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt 
đã phản ứng là 
A.316gam B.0/84gam  C.1/72gam  D.140gam 

Hñ Câu 43: Hidro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit 
no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 
(m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 
cũng m gam X thì cẩn vừa đủ 17,93 lít khí O; (ở đktc). Giá trị của 
mlà ñ 
A. 10,5 B.17/8 C.8,8 D. 24,8 

ñ Câu 44: Cho 100 mì dung dịch KOH 1,BM vào 200 ml dung dịch 
H;PO, 0,ðM, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X; thu được 
hỗn hợp gồm các chất là 
A. KạPO, và KOH 8B. KH;PO/¿ và KạPO¿ 
C. KH;PO¿ và H,PO, D. KH¿PO, và KạHPO, 
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[Œ Câu 4õ: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? 
A. Chữa sâu răng 
8Ö. Tẩy trắng tỉnh bột, dầu ăn 
C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 
D. Sát trùng nước sinh hoạt 

äñ Câu 46: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) 
theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối 
lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ 
khác nhau. Tên gọi của X là 


A.but-l-en B.bu-2-en  C.propilen  D.xielopropan 
Ö Câu 47: Cho sơ đỗ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom : 
Cr(OH),_— -!E9H ,W_— ĐCUKOU jý  shếO, ,ÿ_— +ữS§0/H50U ,m 
5 


Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: 
A, KCrO¿; K;CrO¿; K;CrzO;; Crz(SO¿); 
Ð. KạCrO,; KCrO;; KaCr;O;; Cra(SO¿); 
Ơ. KOrO;; K;Cr;O;; K;CrO¿; CrSO, 
D. KCrO¿; K;Cr¿O;; KaCrO;; Cra(SO,); 
( Câu 48: Bste X (có khối lượng phán tử bằng 108 đvC) được điều chế 
từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một 
amino axit. Cho 2B,/7õ gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch 


NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất 
rắn. Giá trị m là 


A.29/75 1B. 27/75 G: 26,25 D. 24,25 

Ö Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl; và NaCl (có 
tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung 
dịch X. Cho dung dịch AgNOa (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là 
A. 68,2 B. 28,7 ©. 10,8 D.57/4 

ñ Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol 
CO¿. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và 
phản ứng cộng Brạ theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là 
A., HOOC-CH=CH-COOH B. HO-CHz-CH;-CH=CH-CHO 
€C.HO-CH-CH+-CH-CHO D. HO-CH;-CH=CH-CHO 
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B. Theo chương trình Nâng cao 


(18 câu, lừ câu 51 đến câu 60) 
q Câu ð1: Cho sơ đồ chuyển hoá: 
Butan— 2— o]—*zŠ9‹$8°”—, X(anken)—!HÉE—, YS— +Mieekhm —, 2 


Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z là 
A. CH;-CH(MgBr)-CH,-CH; 
B. (CH:);C-MgBr 
©. CH;-OH;-CHz-CH;-MgBr 
D. (CH;);CH-CH„-MựBr 
ä Câu 52: Cho các thế điện cực chuẩn: 


EẦnc, = —1L66V;E2,.,„„ = —0,76V; 

Đn-,pp  —0,18V; EC ¿.,o„ = +0,34V. 
Trong cấc pin sau đây, pin nào eó suất điện động chuẩn lớn nhất? 
A. Pin Zn - Pb B. Pin Pb ~ Cu 
©. Pin Al - Zn D. Pin Zn - Cu 


[ Câu õ3: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
Á. Glueozơ tổn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng 
Ð. Glucozơ tác dụng được với nước brom 


€. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với 
CH;OH 


Ð. Ở dạng mạch hở, glueozơ có 5 nhóm OH kể nhau. 

[ Câu 54: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH;COOH 0,IM và 
CH;COONa 0,1M. Biết ở 25°C K, của CHạCOOH là 1,75.10'° và bỏ 
qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 2° là 
Á. 1,00 l. 4,24 C. 2,88 D. 4,76 

ä Câu ðõ: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan 
thì số mol HCI phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) 
tạo thành lần lượt là 
Á. 0,03 và 0,01 lB. 0,06 và 0,02 
. 0,03 và 0,02 D. 0,06 và 0,01 
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( Câu 56: Cho 0,04 mơi một hỗn hợp X gồm CH;=CH-COOH, 
CH;COOH và CH;=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 
6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 
40 ml dung dịch NaOH 0,75M. Khối lượng của CH;=CH-COOH 
trong X là 
A.144gam B.288gam  C.072gam  D.0,56gam 

q Câu ð7: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau 


LIING,đục PornO. th 
Benzen —— In —› Nitrobenzen —P*'‡2—; Anilin 


Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu 
suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được 
khi điều chế từ 156 gam benzen là 

A. 186,0 gam B. 111,6 gam ©. 55,8 gam D. 99,0 gam 
L Câu 58: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? 

A. NaNQ; B. KCI C. NH:NO;¿ D. K;CO; 

L Câu õ9: Hỗn hợp X gồm hai aneol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp 
nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X 
có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn 
hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung 
dịch AgNQs trong NHạ, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là 
A.1ỗ,3 B.8,5 C.8/1 D. 13,5 

ñ Câu 60: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và A] vào 
dung dịch HNO¿ đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO; (sản phẩm 
khử duy nhất, ở đkte) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH; (8ư) vào 
dung dịch Ÿ, sau khi phẩn ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam 
kết tủa. Phân trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị 
của m lần lượt là 
A. 21,95% và 0,78 1. 78,05% và 0,78 
©. 78,05% và 2/25 - D. 21,95% và 2,25 
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Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvỚ) của các nguyên tố : 


H=1; He =4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
K = 89; Ca = 40; Cr = B2; Mn = B5; Fe = B6; 


g = 108; Ba = 187; Au = 197 


1 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 44) 


ä Câu 1: Dây gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng 
tổn tại trong một dung dịch là : 
A. H',Fe"!,NO,,SO? B. Ag',Na',NO;,CL- 
C. Mg?',K',SO2 ,PO? D. AI"',NH,,Br ,OH 

q Câu 2: Trong thực tế, phenol được đùng để sản xuất. 
A. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cổ 2,4-D và axit pieric 
B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666 
€. nhựa poli(vinyÌ clorual, nhựa novolac và chất diệt có 2,4D 
D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT 

H Câu 3: Cho m gam hồn hợp X gồm FeO, Fe¿O;, Fe:O, vào một. 
lượng vừa đủ dung dịch HƠI 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số 
mol Fe?* và Fe'" là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn 
phần một thu được mị gam muối khan. Sụe khí clo (dư) vào phân 
hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mạ gam muối khan. 
Biết mạ ~ mạ = 0,71. Thể tích dung dịch HCI đã dùng là 
A.160ml .B.80 mì C. 240 m] D. 320 mÌl 

H Câu 4: Nhồ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch 
gồm 0,024 mol FeCl;; 0,016 mol Al(SO,); và 0,04 mol H;§O¿ thu 
được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 4,128 B. 2,568 C. 1,560 D. 5,064 


Q Câu 5: Chỉ dùng dung địch KOH để phân biệt được các chất riêng 
biệt trong nhóm nào sau đây ? 


Á.Zn, AlzO;, AI B. Mg, K, Na 
©. Mg, AlzOs, AI D. Fe, AlaO;, Mg 
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H Câu 6 : Cho m gam Mỹ vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl;. Sau khi 
phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của 
m là 


A. 5,04 l. 4,32 C. 2,88 D. 2,16 
[ Câu 7: Cho dung địch chứa 0,1 mol (NH,);CO; tác dụng với đung 
dịch chứa 34,2 gam Ba(OH);. Sau phản ứng thu được m gam kết 
tủa. Giá trị của m là 
Á.171 B. 19,7 ©. 15,5 D. 39,4 
l Câu 8: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là 
A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử. 
, khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. 
€. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại 
Ð. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá. 
ä Câu 9: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với 
dung dịch HCI, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO; ? 
ÁA. Zn, Cu, Mg Đ. AI, Fe, CuO 
Ơ. Fe, Ni, Sn D. Hg, Na, Ca 


Œ Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm H; và C;H, có tỉ khối so với He là 
3/75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối 
so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hidro hoá là 


A.25% B. 20% C. 50%. D. 40% 


Q Câu 11: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/mÌ) cần vừa 
đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là 


A.34,29 lít B. 42/86 lít ©. 53,57 lít D. 42,34 lít 
ä Câu 12: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá 
trị phân cực là 
Á. O;, HO, NH; 8. HạO, HF, H;ạS 
C. HCI, O;, H;5 D. HF, Cl›, HO 


Câu 13: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCI, vừa tan 
trong dung dịch NaOH là : 


A. NaHCO;, ZnO, Mz(OH); B. Mg(OH)›, AlzO;, Ca(HCO;); 
C. NaHCO¿, MgO, Ca(HCO;);  D. NaHCO;, Ca(HCO;);, Al;O; 
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ä Câu 14 : Chất X có công thức phân tử C¿HạO¿N . Biết : 
X + NaOH -› Y + CHẠO 
Y + HƠI (dư) -> Z + NaCl 
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là 
A. HaNCH;CH;COOGH; và CH;CH(NH;Cl)COOH 
8. CH;CH(NH;)COOCH; và CHạCH(NHạC1])COOH 
C. HạNCH;COOC;H; và CIHạNCH;COOH 
D. CH;CH(NH;)COOCH; và CHạCH(NH;)COOH 
[1 Câu 15 : Nguyên tử của nguyên tố X có eleetron ở mức năng lượng 
cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có eleetron ở mức 
năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và 
Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tế X, Y lần lượt là 
Á. khí hiếm và kim loại B. kim loại và kim loại 
€. kim loại và khí hiếm D. phi kim và kim loại 
Q Câu 16 : Chất dùng để làm khô khí Cl; ẩm là 
Á. dung dịch HzSO; đậm đặc — B. Na¿SO¿ khan 


C. CaO D. dung dịch NaOH đặc 

[ Câu 17 : Để phân biệt CO; và SO; chỉ cẩn dùng thuốc thử là 
A, dung dịch Ba(OH); B. CaO 
€. dung dịch NaOH D. nước brom 


Q Câu 18 : Phát biểu nào sau đây sai ? 

A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất 
béo rắn. 

B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối 

C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử eske đơn và đa chức luôn là 
một số chẵn. 

D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và 
lixerol 


[ Câu 19: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO; 0,2M tạo 
thành chất rắn màu nâu đen cẩn V lít khí CzH, (ở đkte). Giá trị tối 
thiểu của V là 
A. 1,344 B. 4,480 C. 2,240 D. 2,688 


211 


H Câu 20: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức 
phân tử C„H;¡Ñ là 


öA.2 B.5 C.4 D.3 


H Câu 21: Cho mị gam AI vào 100 m] dung địch gồm Cu(NO¿); 0,3M 
và AgNO; 0,8M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu 
được mạ gam chất rắn X. Nếu cho mạ gam X tác dụng với lượng dư 
dung dịch HƠI thì thu được 0,336 lít khí (ở đkte). Giá trị của mị và 
mạ lần lượt là 
A. 8,10 và 5,43 . 1,08 và 5,16 z 
€. 0,54 và 5,16 D. 1,08 và 5,43 

HD Câu 22: Trong các chất : FeCl;, FeCla, Fe(NO¿);, Fe(NO¿);, FeSO¿, 
Fe;(SO,);. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là 
A.5 B.4 Ơ.2 D.3 

ä Câu 23: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân 
tử C/HaO¿, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác 
dụng được với Na là 
A.2 B.1 C.3 D.4 


ä Câu 24 : Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm 
chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy 
màu. Khí X là 


A,NH; B.O; C. SO¿ D. CO; 


ä Câu 9õ : Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm AI và Mg vào 
dung dịch HNO¿ loãng, thu được dung dịch X và 3,186 lít (ở đktc) 
hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khỉ hoá nâu 
trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch 
NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai` thoát ra. 
Phân trăm khối lượng cúa AI trong hỗn hợp ban đâu là 


A. 12,80% B. 15,25% CC. 10,52% D. 19,53% 
q Câu 96 : Chö các cân bằng sảu : 

(1) 2S0,(k) + O,(k)==#È—9§0,(k) 

(2) N,Œ)+8H,(Œk)c=8'—¬9NH,(k) 

(8) CO,(Œk) + H;(k)——>CO(k) + H,O(k) 

(4) 2HIŒ&)==—H,(k) + I,(Œ) 
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Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không 
bị chuyển dịch là 


A.() và (3) B. (2) và (4) 
€. (3) và (4) Ð. (1) và (2) 


ñ Câu 87: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác 
dụng với 300 mì dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung 
dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 


A. OH;COOCH=OHGH; B. CH;=CHCH;COOCH; 
C. CH;=CHCOOC;H; D. CạH;COOCH=CH; 

q Câu 28: Chất X có công thức phân tử CạH;O¿N và làm mất màu 
dung dịch brom. Tên gọi của X là 
Á. axit B-aminopropionie B. metyl aminoaxetat. 
€. axit ø— aminopropionie D. amoni aerylat 

Q Câu 99: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản 
ứng) tạo ra axit axetie là : 

A. C;H.(OH);, CHạOH, CH;CHO 

B. CH;CHO, C;H;OH, C;H;COOCH; 
C. CH:OH, G;H;OH, CH;CHO. 

D. CH;CHO, C;H;;O; (glucozơ), CHạOH 

ñ Câu 30: Cho các chất HCI (X); C;H;OH (Y); CHạCOOH (2); C¿H;OH 
(phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng 
dẫn (từ trái sang phải) là : 

A. Œ), 2), ŒT), (Y) 8. (Y), (T), (2), (X) 
€. (Y), (T), Œ), (Z) D. (T), (Y), %), (Z) 

Q Câu 81: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai 
không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Clạ và O;. Sau phản 
ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản 
ứng là 5,6 lít (ở đkte). Kim loại M là 
A.Be B. Cu C. Ca D.Mg 

ñ Câu 32 : Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na;O và AlzO 
vào HạO thu được 200 mÌ: dụng dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất 
có nông độ 0,5M. Thổi khí CO; (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. 
Giá trị của m và a lần lượt là: 
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Á. 13,3 và 3,9 B. 8,3 và 7,2 
C. 11,3 và 7,8 D. 8,2 và 7,8 

äq Câu 33: Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but—1—en, 
cis~but~Ø-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản 
ứng với Hạ (dư, xúc tác Ni, t°), cho cùng một sản phẩm là : 
Á. 2-metylpropen, eis-but-2-en và xielobutan 
B. but-1-en, 2-metyÌpropen và c¿s-but-23-en 
€. xiclobutan, eis-but-2-en và but~1-en 
ÐD. xiclobutan, 2-mety]but~2~en và but~1—en 

ä Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H; và 0,1 mol vinylaxetilen. 
Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ 
khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung 
dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của 
m là 
^.32,0 B,.8,0 C.3,2 D. 16,0 

ä Câu 85: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ 
V lít khí CO (ở đkte), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 
mol khí CO¿. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 
A. FeO và 0,224 B. Fe¿O; và 0,448 
€. FeaO, và 0,448 D. FeaO; và 0,224 

Q Câu 86: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, 
electron là ð2 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố 
Xià 
A. 1ỗ đ. 17 C.23 D. 18 

Q Câu 87: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, 
axit axetic, nước và etanol đư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch 
NaHCO; (dư) thu được 0,õ6 lít khí CO; (ở đkte). Khối lượng etanol đã 
bị oxi hoá tạo ra axit là 
Á.4,680 gam B. 1,1ỗ gam €. 5,75 gam D. 2,30 gam 

Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAI(SO,);.12H;O 
vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 mÌ 
dung địch Ba(OH)¿ 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là 
A.46,6 B.54.4 ©. 62,2 D.7,8 
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Câu 39: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomie và một axit 
đơn chức X cần 100 mì dung dịch NaOH 1,6M. Nếu cho 8,2 gam 
hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNOa trong 
NH; đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là 
A. axit acrylic RB. axit propanoic 
€. axit etanoie D. axit metacrylie 

q Câu 40: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, 
mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đổng đẳng tác dụng với lượng dư 
dung dịch AgNO; trong NHạ, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai 
anđehit trong X là 
A. CH;CHO và GŒ;H;CHO B. HCHO và CHạCHO 
C. HCHO và C¿ẴH;CHO D. C;H;CHO và CạH;CHO 


1I. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 


A. The0 chương trình Ghuẩi 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 


ä Câu 41: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của 
A. (NH,);HPO¿ và KNO; B. (NH¿);HPO;¿ và NaNO; 
©. (NH¿);PO¿ và KNO; D. NH,H;PO¿ và KNO; 

Q Câu 42: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp 
chất) có khối lượng 50 gam vào 200 mì dung địch AgNO; 1M cho 
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung địch, đem cô cạn thu 
được 18,8 gam muối khan. Rim loại M là 
A.Mg B.Zn C. Cu D.EFe 

Œ Câu 43: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. 
Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin 
có trong phân tử X là 


A.453 B. 382 C. 328 D.479 

Q Câu 44: Cho m gam hồn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở 
tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của 
một axit cacboxylie và một aneol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với 
Na thu được 3,36 lít khí H; (ở đkte). Hai chất hữu cơ đó là 
A, một este và một axit B. một este và một ancol 
C. hai axit D. hai este 
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ñ Câu 4õ: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch 
axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ 
dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. 
Axit X là 
A. H;SO, đặc B. H;PO, G. H;§O, loãng D. HNO; 

Œ Câu 46 : Cho các chuyển hoá sau 
X+H,O_— &&# ,y 


Y +H,—*:“—»§obitol 


Y + 2AgNO, + 3NH, + H,O 
Y—*“.,E+7 
Z+H,0—tSH—.X +G 


chất điệp lục 


Amoni glueonat + 2Ag + 2NH,NO, 


X, Y và Z lần lượt là : 

Á. tỉnh bột, gÌucozơ và ancol etylic 

Ð. tỉnh bột, glueozơ và khí caebonie 

€. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit 
D. xenlulozơ, fruetozơ và khí cacbonie 


ä Câu 4ï: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr;O; (dư) bằng phương 
pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng 
bột nhôm cẩn dùng tối thiểu là # 

A.810 gam B:40,5 gam €. 4,0 gam D. õ4 gam 


d Câu 48: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. 
“Toàn bộ khí CO; sinh ra trong quá trình này được hấp thự hết vào. 
dung dịch Ca(OH); (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của 
quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là 


ö^.48 lB.60 G. 30 ::Đ.ö58 
ñ Câu 49: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic? 
A. CH;=CH; + H;O (t, xúc tác HgSO,) 
. CH;=CH; +'O; (t°, xúc tác) 
C. CHạ-CH;OH + CuO (t°) 
D. CH;-COOCH=CH; + dung dịch NaOH (t°) 
Q Câu ð0 : Cho cân bằng (trong bình kín) sau : 
CO(k) + H;O(k)=——— CO, (k)+ H„(k); AH < 0 
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"Trong các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; 
(3) thêm một lượng Hạ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất 
xúc tác. 

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là : 

A.@), (4), (5) B. (1), (2), (4) 

C. (1), (2), (3) D. (2), (3), (4) 


B. Theo chương trình Nâng ca0 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

R1 Câu 51: Cho từng chất HạNCH;ạCOOH; CH;COOH và CHạCOOCH; 
lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (¡°) và dung dịch HCI (19). Số 
phần ứng xảy ra là 
^A.3 B.5 C.6 D.4 

ñ Câu 52: Cho 100 mÌ dung dịch FeCl; 1,2M tác dụng với 200 mÌ 
dung dịch AgNO¿ 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
^.34,44 lB.47,4 C. 12,96 D. 80,18 

ä Câu ð3 : Cho các cân bằng sau : 

@) H; &)+ 1,(k)==—+2HI() 


(2H, 9+2 1,(k)—==HI 


@® HId0==—=2H,09)+ 21,09 


(4) 2HI(k)=——>H,(k) + I, (k) 
(6) HạŒ) + l, (r)——2HI(k) 
Ở nhiệt độ xác định, nếu Kc cúa cân bằng (1) bằng 64 thì Kc bằng 

0,125 là của cân bằng 
A.() B. (2) ©. (3) Đ.(4) 

Q Câu õð4: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử 
C;H¿O,. Cã X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với 
NaHCO; còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công 
thức cấu tạo của X và Y lần lượt là 
A. O;H;COOH và CH;CH(OH)CHO. 


8. C;H;COOH và HCOOC;H;. 
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C. HCOOC;H;và HOCH;GH;CHO. 
D. HCOOC;H; và HOCH;COCH;. 

Œ Câu 5õ: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công 
thức phân tử CzHsO¿N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng 
thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối 
khan. Công thức eấu tạo thu gọn của X là 
A. CH;CH;COONH:. . CH;COONH;CH;. 

C. HCOONH,(CH;)¿ D. HCOONH;CH;¿CH:. 

ä Câu 56: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: 
A.NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác). 

B. Na;CO;, CuO (9), CHạCOOH (xúc tác), (CHạCO);O. 
C. Ca, CuO (t9), C¿HạOH (phenol), HOCH;CH;OH. 
Ð.HBr (¡9), Na, CuO (t°), CHạCOOH (xúc tác). 

[ Câu 57: Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, 
đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (Mx < My), thu 
được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. 
Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO¿. Công thức và phần 
trăm khối lượng của X lần lượt là 
A. HCHO và 32,44% B. HCHO và 50,56% 

C. CH;CHO và 67,16% D. CH;CHO và 49,44%. 

Q Câu 58: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như 
sau: Mg”*/Mg; Fe”*/Fe; Cu”*/Cu; Fe*'/Fe”"; Ag'/Ag. Dãy chỉ gồm các 
chất, ion tác dụng được với ion Fe'* trong dung dịch là: 

A. Mg, Fe, Cu. B. Mg,Cu, Cu”'. 
C. Fe, Cu, Ag`. D. Mg, Fe”', Ag. 

Œ Câu 59: Cho các chất: CH;=CH-CH=CH;; CHạ-CH;-CH=C(CH;);; 
CH;-CH=CH-CH=CH;; CH;ạ - CH =CH;; CHạ-CH=CH-COOH. Số 
chất có đồng phân hình học là 
A.1. l.3. C.4. Đ.2. 

ä Câu 60: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một 
lượng dư khí O;, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
93,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCI 2M vừa đủ để phản 
ứng với chất rắn X là 
A. 600 mÌ. B. 200 ml. ©. 800 ml. D. 400 m]. 
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© CHƯƠNG V 
HƯỚNG DẪN Các Giải ĐỀ THỊ 


- 


. Giải hệ: 0,15(R + 44 + R) = m 
0,15(R + 67) = m — 2/7 
Ta được R'= 41 (CạH;). Vậy aneol cần tìm là CạHạO (chọn C) 
8. Có 6 hợp chất lưỡng tính là: NaHCO;, NaHS; NH;CH;COOH; 
CH;OCOONH,, (NH¿)¿CO; và 8n(OH); (chọn B) 

4. Thêm 0,2 mol NaOH nhưng lượng kết tủa không tăng tương ứng, 

chứng tổ khi thêm NaOH, kết tủa bị tan một phần. 

Vậy ta có 0,5 = 4x — 0,14. Rút ra x = 0,16 (chọn B) 
ð. Ta có 0,B.36 + 10 = 0,5. 37,6 + m. Rút ra m = 9,2 (chọn A) 

Lưu ý: Với các bài toán nhiệt luyện, ta luôn có. n uaa đáu = DỊ, thoát ra 
6. Bằng phương pháp đường chéo tính được Vẹo, = Vụ,o ơi = 2,ð lít. 


Do đó số Ö= 9,5 và như vậy A phải có số C> 3. 
Nhưng để Vạo, = V2 ¿„¡ thì A không thể là anken. 


Vậy A là CạH¿ (chọn C) 

7. SO; tương tự C;H„ là những chất đều làm mất màu nước brom và 
dung dịch thuốc tím, cũng như đều không tác dụng với dung dịch 
BaCl;. Vậy phải dùng nước vôi trong (chọn D) 

8. Có 4 hiđroxit tạo phức chất tan với nước NHạ là Cu(OH);; Zn(OH)¿, 
Ni(OH); và AgOH (chọn A) 

12 
9.Ta có ngụ, = Tan = 0,076 => ny„v„2, — 0,16 mớÌ. 
â _ ¬ 242 
Theo công thức 33 thì 0,15.242 = “ Z 00,8 + 24nyo). 
Rút ra nụo = 0,05 nên Vụo = 1,12 lít (chọn A) 


10. CzH;¿N có 7 amin bậc III (chọn C) 
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11. Gọi a là số mol FesO; trong Ä, ta có các phần ứng 
FezO; + 6HCI -› 2FeUl; + 3HạO 
a 2a 
Cu + 2FeClạ —¬ CuCl; + 2FeCl; 
a 2a 
=> m- 160a - 64a = 0,125m +>m = 256a. 
160a.100 
256a 
12. Theo công thức 16, A có 2z. 
Vậy A có thể là HOOC - COOH (chọn D) 
18. Gọi a, b, d lần lượt là số mol A, B, D trong X, ta có hệ: 
a+b+d=0,3 
a+d=0,25 
(a+dXR +67) = 28,5 
75,6 
108 
Giải ra được a < 0 (vô lí). 
Điều này chứng tỏ B là CH:OH đã tạo HCHO tráng gương tạo Ag 
theo tỉ lệ mol 1 : 4. 
Vậy 4Q + d) = 0,7. Rút ra a = 0,125; b = 0,05; d = 0,125; R = 27. 
Do đó X gồm CH;=CH-COOH (0,125 mol); CHạOH (0,05 mol) và 
CH;=GH-COOCH; (0,125 mol) nên m = 21,35 gam (chọn A) 
14. Supephotphat: đơn và supephotphat kép đều là 2 loại phân lân với 
thành phần chính là Ca(H;PO,); (chọn C) 
1ð. Trong ăn mòn điện hóa, kim loại có tính khử mạnh hơn phải là 
cực âm và cực âm bị oxi hóa (chọn ©) 
16. Chọn B: Rắn X là Cu; dung dịch Y chứa AI(NO¿)z; Fe(NO;); và 
Cu(NO;);. Kết tủa Z là .Al(OH); và Fe(OH);, Rắn T là AlzO; và FezO; 
17. pentan -2 =ol khi tách nước cho 3 anken đồng phân là pent~1—en; 
c¿s —pent =3—en và frưns — pent ~3 — en 

18. A.là CrO (chọn B) 

18. Để sắt tan cực đại thì sau khi HNO; đã phản ứng hết, sắt phải tan 
tiếp trong dung dịch Fe(NO;); tạo Fe(NO;)¿. Vậy ta có: 


Vậy %ƑezO; = = 62,5 nên %Cu = 37,ỗ (chọn ©) 


24b+d)= 


=0, 
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3Fe + 8HNO¿ + 3Fe(NO¿); + 2NO + 4HzO 
0,075 mol 0,2 mol ! 

= mr,(m„) = ð6.0,07ð = 4,2 gam (chọn ©) 

ĐỒ. mục ga = mụyop, } mạuyo, = 0,4.78 + 0,4.283 = 194,4 gam (chọn C) 

#1. Vì phần hơi bị hấp thụ hết bởi một lượng dư PạO; chứng tỏ hơi ở 
đây chỉ là hơi nước (phản ứng xà phòng hóa không tạo ancol). Vậy 
E phải là este của phenol, tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. 
Đo vậy E đã dùng là 0,1 mol. Dùng định luật bảo toàn Na và bảo 
toàn C dễ đàng thấy số mol NazCO; là 0,1 mol và E phải có 7C 
trong phân tử. Do là este của phenol nên E phải là C;HạO;, do đó 
m = 0,1.68 + 0,1.116 = 18,4 gam (chọn D) 

22. 2Fe(NO¿); + 2KI —› 2Fe(NO¿); + 2KNO; + Iạ (chọn D) 

88. Chọn B 


34. C;Ha¿N + —=== — nCO; + (n + 1,5)H,O + ạụN: 
(6n + 3) a 
a mol a an = 
4 2 
„ NI 52,08 Re 
= |4a(6n + a e 
lá HN Sa 5: s:Ø q08: = 
4 DPh Tin : 
= A là O;H;N (chọn B) 
25. Chọn D 


96. Có 5 dung dịch có pH < 7 là: HOOCCH;CH;CH(NH;)COOH, 
CHạNH;C1; NH„NO;; Alz(SO,);; NaHSO, (chọn B) 
27. Tuy đều có 24e nhưng Fe”, Ni" không thể có lớp ngoài cùng là 
lớp thứ 4. lon 8n" có 46e nên không phù hợp (chọn D) 


28. Để ý rằng mự = my = mụ, + mụ¿¿ + mại, o, 


=0,05.56 + 0,1.72 + “toa = 11/7 gam (chọn B) 


29. Ta có phương trình điện phân: 
Cu(NO;); + 2NaCl —: Cụ + Cl; + 2NaNO;¿ 
0,4 mol 0,8 mol 
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Trong suốt thời gian diễn ra phản ứng trên, chỉ eó khí thoát ra ở 
cực đương (khí Cl¿). Theo để bài sự điện phân phải tiếp tục. Tuy nhiên 
nếu tiếp tục điện phân là điện phân dung dịch NaNOa. Đây thực chất, 
là điện phân nước nên sẽ có khí thoát ra ở cả 2 điện cực, do đó sự 
điện phân chỉ diễn ra duy nhất phản ứng trên, và như vậy dung dịch 
sau điện phân là dung dịch NaNO; có pH = 7 (chọn B) 

80. Theo để thì anky]benzen C„;H;„ phải có õn = 2.4n - 6 œ n =2. 

Vậy A là CsH¡ với 4 đồng phân cấu tạo (chọn C) 

81. Đặt công thức cần tìm là C„H,O,N,, ta có 
12x:y 162: 14L=3:1:4:7 
II n 
12 '1614` 
= X có công thức (CH,ON;), 

= 60n < 120  n< 2. Vậy X là ure (NH;);¿CO (chọn C) 

82. Cr(Z = 24): 1s”2s?2p°3s°3p°3d°4s' = Cr có 6e độc thân (chọn C) 
12B —81 
44 


1:4: 


©Xiy:z:E= 


= 1 mol. 


88. Ta có ne,eo, phán ưng = Tco, = 


Vậy %CaOO: gan øạ = | = 80(%) (chọn B) 
34. Cho dung dịch HCI vào 3 mẫu: mẫu giải phóng khí mùi trứng thối 
là FeS; mẫu giải phóng khí không màu, không mùi là Fe; mẫu còn 
lại là FeO 
8ö. Gọi a, b là số mol Na;SO; và NaHS§O; thu được, ta có các phần ứng: 


SO; + 2NaOH -: Na;SQ; + HạO 


a 2a a 

SO; + NaOH -› NaHSO¿; 

b b b 

a+b=0,1ỗ a=0,05 

126a -L 104b = 16,7 kẻ b=01 
=/ Ôn & | = IM (chọn B) 


36. Tơ nylon — 6 có thể điểu chế bằng phản ứng trùng hợp caprolactam 
hoặc trùng ngưng axit e— aminocaproie 

37. Fe”' trong dung dịch có thể kkử Ag` thành Ag (chọn D) 
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88. Khí hiđro cháy chỉ tạo ra nước nên là nhiên liệu sạch (chọn C) 
89. Có đi = 6 tripeptit thỏa để bài là GAV; GVA; AVG; AGV; VGA; VAG 
40. Vì My = 24,4 nên Y phải có Hạ. Vậy Y gồm H; và C;H; 

Bằng phương pháp đường chéo dễ dàng tìm được 0, mol Y gồm 
0,1 mol Hạ và 0,4 mol C;ạH¿. Do đó Y cháy phải tạo 0,8 mol CO; tức 
khối lượng kết tủa là 80 gam (chọn A) 

41. Gọi a là số mol ban đầu của mỗi chất, ta có: 
27a + 72a = 19,8  a = 0,2 

Theo phản ứng 2A1 + 3FeO —+ AlạO; + 8Fe thì Al đã dùng dư, do 
đó hiệu suất phải tính theo FeO. 

25,04 

“Theo để nại a= 3984 


nên nại pháp ạng = Ú/2 — 0,15 = 0,05 mol 


= 0,15 mol 


Vậy nưụo phán ứng = Ú, 055 = 0,075 mol. 


0,075.100 


3ì H= 
Suy ra nã 


= 37,5% (chọn À) 


48. Số  = tia L6 => có 1 asi: là HOOOH 


= chúng có công thức trung bình là Ơ,HạaO; 

=> ma„xi= 0,8(14.1,66 + 32) = 16,6 gam (chọn B) 

48, Để ý rằng hai chất đã cho đều có công thức CạH,O¿, do đó 

Zim lay 1" 0,25 mol và nạo, = 0,7B mol. 

Suy ra nị= nạ. —n, = 0,95 - 0,75 = 0,2 mol. 

Vậy m, = 39,4 gam (chọn B) 
17,4 
116 
Vậy dung dịch A chứa 0,15 mol Fe?" và một lượng dư H'. 
Phần ứng xảy ra: 3Fe"" + 4H' + NO; —: 3Fe** + NO + 9H;O 

0,15 mol 0,05 mol 
= mụao,„„¡= 101. 0,05 = 5,05 gam (chọn A) 


44. Ta có nạàcọ, = nguạo, = =0,15mol. 


4ð. CrO¿ là oxit axit (chọn Ơ) 
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28,2 — 20 


46. Ta có nụ, = 16 =0,2 mol = nụ„o, = 0,05 mol 
=3 Pgcbị su bác = Ú,1ð mOI, tức %E eu ạạ .„7- =49% 


=> chọn A 
47. Ta có mụn: bán đáo + TÙ = T2 + Tini thoát ra 

Suy ra mạ = (10 + 0,5. 7,ð.2) - 0,ð.8.2 = 9,B gam (chọn D) 

kLưu ý: Với dạng toán nhiệt luyện ta lưôï CÓ Thi ban đâu = Thí thoát ra 
48. Theo sơ đổ: 

X là CH:OH; Y là ƠH;COOH và Z là CH;COOGH; (chọn D) 
49. Ở catot, cation có tính oxi hóa càng mạnh sẽ bị khử trước. Vậy thứ 

tự các eation bị khử ở eatot lần lượt là: Fe"*, Cu?', H', Fe®* (chọn D) 
a(56x + 16y) = ð2 ax =Ú,7 


50. Theo để ta có h 
Bg đốt PHÒNG LVấy =5] —¬ .6,B ay =0.8 


=m= 400'= 400.035 = 140 gam (chọn A) 


51. Kết tủa xuất hiện ở các dung dịch: MgCl;; AICl; và FeC]; (chọn B) 
ð2. Chọn C 
ð3. Trong pin điện hóa, cặp kim loại dùng làm điện cực càng xa nhau 
thì suất điện động của pin càng lớn (chọn B) 
ð4. Nước clo; nước oxi già; nước Giaven không phải là chất giặt rửa = 
chọn D 
Bã. Phần ứng xây ra: M;O, + nCO —¬ 2M + nCO; 
a an 
= 11; =4,2 
a(2M + 16n) Cn aM  M=.9In 
an =0,2 an =0,2 Ỹ 


Các giá trị n = 1; 8; 3 không cho kết quả M phù hợp 
Giá trị n = Š cho M = 86 (Ee) = chọn Á 
56. 4AgNO; + ĐH — 9, 4Ag + O; + 4HNO, 
CuClạ —3#—., Cụ + Cl; 


2NaCl + 2HạO —##“—. 2NaOH + Hạ + Cly 
Vậy X, Y, Z lần lượt là O;; Cl;; H; (chọn B) 
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57. Chọn Ơ 


ð8. CHO NHẬN 
Fe —¬ Fe”" + 3e O; + 4e ¬ 20?” 
0,2 mol 0,6 mol a mol 4a 
Cu — Cu?" + 2e N°+ 8e —¬ N?# 
0,1 mol 0,3 mol 3xmol x mol 


= đa + 3x = 0,8 (1) và 11,2 + 6,4 + 32a = 21,6 
«©®a= 0,125 và x = 0,1 = V = 2,24 lít (chọn B) 
ð9. Chọn D 
60. Chọn A 


. Gọi thể tích dung dịch NaOH cần lấy là V (ít) = nụ, = 0,4V mol 
Theo đẻ nụ, = 0,2 mol => nụ, úạ= (0,2 — 0,4V) mo] 


= 0.2—0.4Ÿ _ 01 ¿Vy = 0,2M (chọn C) 
V +1 
9. Số công thức cấu tạo của X = 9? — 2 = 6 (chọn D) 
11,1 


3.Vì M = q2, =74 nên đây là 2 este đồng phân CH,0; 


Gọi a, b là số mol của HCOOC;H; và CH;COOCHj¿, ta có hệ: 
a+b=0,15 = a=0,075 
46a + 32b = 5, 8ð b=0,075 
= #% mỗi este = 50% (chọn B) 
4. Theo các phần ứng: 
2AI + 2KOH + 6H;O — 2K[AI(OH)¿] + 3H; 
Al:O; + 2KOH + 3HạO — 2K[Al(OH);] 
2AI + 6HCI -› 2AICl; + 3H; 
Al,O; + 6HCI + 2AICI; + 8H;O 
thì nuei = 8ngon = 1,2 mol © Vaagei = 0,6 lít (chọn C) 
ð. Theo công thức 36 thì 


HN Bo, = 60 +8.1)= 88,6 => mụ,¿, = 46,4 gam 


_ 46,4- 40 


>2 Bà =na= — TT T= 0,4mol = V = 8,86 lít (chọn A) 
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6. Đó là các phản ứng d và f (chọn B) 


7. Đặt este là RCOOR. Để m < mỉ, ta phải có R' < 39 => anđehit cần 
tìm là CHạCHO (chọn B) 
8. Gọi a là số mol ancol bị oxi hóa: 
2C;H;OH + O¿ —: 2CH¿CHO + 2H¿O 
a 05a 
=> 10 + 32.0,ỗa = 19,4 « a = 0,15 
=e % ancol bị oxi hóa = 69% (chọn D) 


9. Z bị ăn mòn sau cùng vì Z là vật bằng sắt được mạ kẽm, mà kẽm là 
cực âm nên kẽm bị ăn mòn trước (chọn C) 
NaCl : 0,2mol 
10. 40,8 gam rắn khan gỗi S 
Là Bên, San TP #h:iãg] 


a= 408—0/3:58,5 _ no Xây m = 78:0,3 = 93/5 gam (ehor'©) 


97 
11. Gọi a, b, e, đ là số mol Mg”', Ca”', Ba” và C1 có ở mỗi phần 
d=0,8 
Ta có hệ «© a+b+e=0,15. 
2a + 9b + 2c =d 


Suy ra V = 0,075 lít (chọn B) 

18. Nếu AI và Fe đều phản ứng hết thì rắn Z chỉ là Ag với khối lượng 
cực đại là 108.0,03 = 3,24 gam, trái với giá thiết là đến 3,324 gam. 
Vậy AI và Fe không thể phản ứng hết. Mặt khác cho NaOH dư vào 
dung dịch sau phần ứng thấy có kết tủa chứng tỏ AI đã phản ứng 
hết, Fe chỉ phản ứng một phần. 

Gọi a, b là số mol AI và Fe đã phần ứng, ta có: 
AI + 8AgNO¿ ¬ Al(NO¿); + 3Ag 
Fe + 2AgNO; -: Fe(NO;); + 2Ag 

(3.108a — 27a) + (2.108a — 56a) = 3,324 ~ 0,411 = 2,913 

3a + 2b = 0,08 

297a + 160b — 2,913 [a= 0,009 

3a+9b=0/08 —  ”|b=0,0015 

0,009.27.100 

—”.'ẻẽ 


Suy ra: 


=% Al= = 59,12 (chọn D) 


18. Chọn B 
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14. Gọi a, b là số mol etan và propan trong X ta có: 
2a+3b=l11 a=l 
%8 >4 
15. Chọn B 
16. Chọn D 
Cho H;S§O¿ loãng vào các mẫu thử 
— Mẫu vừa tạo kết tủa, vừa sủi bọt khí là Ba(HCO;); 
— Mẫu sủi bọt khí là KHCO; 
~ Mẫu tạo kết tủa là BaCl; 
— Mẫu không hiện tượng là NaC1 
17. Hỗn hợp 0,1 mol Na;O; 0,1 mol K;O; 0,1 mol BaO tan trong nước 
tạo 0,6 mol OH . Lượng OH' này hòa tan được 0,3 mol Al;O;. 
Vậy rắn không tan là 0,05 mol Al¿O¿, tức m = 5,1 gam (chọn B) 
18. Bằng phương pháp đường chéo tìm được nạo = nạọ,= a 


= % etan = 25% (chọn B) 


CHO NHẬN 

AI ¬ AI' + 3e N'°+8e ¬ N'° 

0,4 mol 1,2 mol 3a sa 
N*®+le ¬ N° 

a a 

= đa = 1,2  a = 0,3. Vậy V = 22,4.2a = 13,44 lít (chọn C) 
9,65.90.60 
19. 'Ta có na trao đối = “ §8ggo0 Ð 0,ð4 mol 


Chú ý rằng nụ, trong dung dịch ban đầu là 1,13 mol nên bán phần 
ứng 2Cl — C1; +2e diễn ra ở anot chưa kết thúc. 
Vậy các muối chưa phần ứng hết và phản ứng xảy ra ở catot chỉ là: 
2H¿O —¬ 2H; +2OH +2e 
=n, =nạ„ = 0,4 mol 
= Theo công thức 21 là nạ, =án¿;, —n, 


"Ta có 0,54 = 4x — 0,06 43x =0,15 (chọn C) 


90, Ta phải có nạ = ngợi © K G TT @œ Mạ = 78 = A là CHạNH;. 


Vậy A có 2*~ = 8 đổng phân cấu tạo 
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21. Ta có nạ; = nụ s 
0,3585.34 
239.3 

29. Chọn C. Bốn phản ứng oxi hóa- khử đã cho là: 

3Fe + 20; —¬ FesO, 

FeaO, + 10HNO; _, 3Fe(NO;); + NO; + ðHạO 

4Fe(NQ¿); —¬ 2FezO; + 12NO; + 3O; 

2FeGl¿ạ + Fe —¬ 3FeCl; 
28. Ta có phản ứng: 2CuSO, + 2H¿O — 2Cu + 2H;§O, + O; 

a mol a 0,5a 
= 64a + 32.0,5a = 8 « a = 0,1. Vậy [CuSO,] = 0,BM (chọn A) 


24. Không thể dùng HCI hoặc NaCl. Mặt khác do x + y-= 0,03 nên 
0,03 mol CO¿”- là vừa đủ để kết tủa hết Mg”* và Ca?' (chọn D) 
25. Theo để thì ta có các cặp oxi hóa khử xếp theo chiều tăng dần tính 
oxi hóa là: Sa li Án 5 
S” 2L Fe”' 2C1- 
Vậy có 3 phần ứng oxi hóa khử xảy ra được là d, e, f (chọn D) 
26.SnClạ + 2FeCl; — SnOl, + 2FeCl; 
0,3 mol 0,6 mol 
= V =300 ml (chọn B) 
27. Do độ âm điện của C < Ñ < O < F nên mức độ phân cực liên kết 
giữa các nguyên tử trong phân tử 4 hợp chất trên tăng dân theo thứ 
tự: (2); (1); (4); (3) (chọn B) 


28. Ta có : 
1x|2Or°° +2.3e — 2Cr'” 
3x|2CI —¬ Cl, +2.1e 
=› Có 6 phân tử HƠI bị oxi hóa và 1 phân tử E;CrzO; bị khử (chọn C) 
29. Đặt công thức trung bình 3 ankan là C;Hạa, ¿, ta có 14n + 2 = 35,6 
n=2,4 
= mục, ‡mụ¿ = 44.0,1.2,4 + 18.0,1(2/4 + 1) = 16,68 gam 


=> Hàm lượng HạS = = 0,017g/ ml (chọn D) 


= m,= 100.0,1.2,4 = 24 gam 
=> khối lượng dung dịch giảm = 24 - 16,68 = 7,82 gam (chọn B) 
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30. Bằng phương pháp đường chéo tìm được Y là hỗn hợp đồng số mol 
gồm Hạ và CH, 

Gọi a, b, e lần lượt là số mol AI, Al;Oa và Al,C¿ trong X, ta có hệ: 
1,õa + 3e = 0,6 a=0,9 
1,ða = 8c @©@|b=0,1 
a+2b+4c= 0,8 e=0/1 

=> mạ = 27a +109b +144c = 30 gam (ehọn A) 

81. Dùng HCI tách được nhóm AI, Zn và nhóm ZnO, Al¿O; (dựa vào sự 
sủi bọt khí).Tiếp đến dùng nước NH; dư cho vào các dung dịch muối 
thu được để tìm Zn và ZnO ở mỗi nhóm (dựa vào khả năng tạo phức 
tan của Zn(OH); với NHạ (chọn C) 

38. Các phản ứng điểu chế trong công nghiệp phải đi từ các hóa chất 
rẻ tiền, phổ biến (chọn D) 

38. Cl;, SO;, HI đều tác dụng được với NaOH nên không thể làm khô 
các khí ẩm trên bằng NaOH (chọn D) 

34. Có 6 phản ứng với nước brom xảy ra, gồm của anđehit axetic; 
axetilen; dung dịch gÌueozơ; phenol; khí sunfurơ và anilin (chọn Ơ) 
35. Để ý rằng N'" nhận bao nhiêu electron thì S*° cũng nhận bấy 

nhiêu eleetron do X cho: 
N'°+ 8e —— N? S'°+ 2e „8m 
0,9 mol 0,3 mol 0,9 mol 0,45 mol 
= V =0,45.22,4 = 10,08 lít (chọn D) 
36. Gọi a là số mol KMnO, bị nhiệt phân: 
2KMnO, —f— K;MnO¿ + MnO; + O; 


a 0,Ba 
=› 88.0,Ba = 31,6 — 99/2 œa = 0,15. 
'Vậy % KMnO, bị nhiệt phần = —- = 7B(%) (chọn A) 


87. Bằng phương pháp đường chéo tìm được n„ọ = nạo, = 0,8mo] 
“Theo công thức 28, ta có 100 = m + 62(3.0,3 + 0,3) 
<«> m = 95,6 gam (chọn A) 
38. Có 3 thí nghiệm xuất hiện kết tủa sau phản ứng, gồm của: AICl;; 
MgCI;; FeClạ (chọn C) 
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39. Cho dung dịch KMnO, vào 3 mẫu. Mẫu làm mất màu tím ở ngay 
nhiệt độ thường là stiren; mẫu làm mất màu tím khi đun nóng là 
toluen. Mẫu không phần ứng là benzen (chọn B) 

40. Trong phân tử F - O - F do flo có độ âm điện mạnh hơn oxi nên kéo. 
9 liên kết về phía flo, kết quả là oxi có số oxi hóa là +2 (chọn B) 

41. Theo đề, 1 phân tử insulin chứa 6 nguyên tử 8, do đó 

ch TH = 8,8 se M — 6000 (chọn B) 


42. Vì 0,1 mol A cháy cho 0/7 mol CO; nên A có 7C. Mặt khác theo 
đẻ, A phải là phenol nên A chỉ có thể là C;H,O. 


Vậy ta có mụnh øng= mẹo, + mạ, = 0,7.44 + 0,4.18 = 38 gam (chọn B) 
43. Ta có nụ : nụ, =1: 2. Vậy sản phẩm cộng có công thức O,H,Brạ 
=%G= #12 — 10 MỤ =120x. 


hp 
Chỉ có CạH; là phù hợp (chọn B) 
44. Theo để T gồm C;H; (0,1 mol) và H; (0,2 mol) 
= Z2 gồm O;H; (0,1 mol); Hạ (0,2 mol) và C;H;¿ (0,2 mol) 
= Y gồm C;Hs (0,1 mol); Hạ (0,2 mol); O;H, (0,2 mol) 
và C;H; dư (0,1 mol) 
= X gồm Ö;H; (0,4 mol) và H; (0,6 mol) 
_— 96.0,4+0,6.3 
An 
45. Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh; Dung dịch axit glutamie 
làm quỳ tím hóa đỏ; dung dịch glyxin không làm quỳ tím đổi màu 
(chọn B) 
46. Fe¿O; + 4H;S§O, ——: Fe8O¿ + Fez(SO¿); + 4H¿O 
a a 
K¿Cr¿O; + 6FeSO, + 7H;SO, - 


= 5,8 (chọn A) 


+ Or,(SO,)¿ + 3Fea(SO,)¿ + 
+ R;SO, + 7HạO 


øl® ø|® 


= 0/05 ® a = 0,3, Vậy m = 232a = 69,6 gam (chọn D) 
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47. Chọn C 
48. Ta có hệ: e¿ + 3ey +2 = 32 œ) 
2ex + 4oy + 2 = 46 (2) 

Giải ra được ex = 6; ey = 8. Vậy X là C (chọn B) 

49. Định luật bảo toàn khối lượng cho: 
0,B.15,6.2 + mx = 0,5.18.2 + mzáy sau 

=> mx— mụáa „„„= 18 ~ 15,6 = 2,4 gam (chọn B) 
50. Chọn B 

Giải thích: Ở FezO; chỉ tốn axit cho phần ứng tạo muối, trong khi ở 
các oxit còn lại phải tốn axit cho phản ứng tạo muối lẫn axit cho phản 
ứng oxi hóa khử 
ð1. Đặt công thức trung bình cho X là Fe,8„ 


CHO NHẬN 
Fe,Sy, ¬ xFe"“+y§'®+ (3x+6ye N'“+le + N° 
a mol ay a(3x + 6y) 07B mol 0,75 mol 
= a(3x + 6y) = 0,75 ạ) 
a(B6x + 32y) = 6 3) 


Giải hệ trên được ax = 0,05 và ay = 0,1. 
Vậy nạ„, =n.„;. = ay = 0,1 mol nên V=100 mÌ (chọn A) 


52. Chọn C 
Fe8 + H;80/ ¡àng ¬ FeSO¿ + Hạ8 
2FeS + 10H;SO, ạ;; —, Fez(SO,)s + 9SO; + 10H;O 
2H;S + SO; —› 3S + 2H;O. 
53. Để ý rằng glucozơ và fructozơ đều là CH¡¿Oa và đều tráng gương 
được. Saccarozơ và mantozơ đều là C;aH;;O;¡ nên: 
C¡;zHz;Oii + HạO —¬ 2CaHi¿Os 
a 2a 
=Aa= N =0,6  a= 0,15. 
Vậy m = 342.0,15 = 51,3 gam (chọn D) 
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54. Chọn A 
KaCr;O; + 2ANaOH —› K;CrO¿ + Na;CrO, + HạO 
(da cam) (vàng) (vàng) 
Ba?" + CrO,?” — BaCrO, | 
(vàng) 
ðB. CrạO;”” + 3SO¿” + 8H' — 2Cr”' + 3SO,” + 4H¿O 
= tổng cần tìm là 21 (chọn A) 

56. Từ dữ kiện phản ứng cháy tìm được công thức phân tử X là CzH;O; 
'Từ đữ kiện xà phòng hóa tìm được X là este của axit acrylie. 
Vậy X là CHs=CH-COOG;H; = chọn D 

ð7. Đặt công thức trung bình 2 muối là C,Hạ; , COONa 

2C,Hạ„ , COONa —9—› (2n + 1)CO¿ + (2n + 1)HO + NazCO; 


a 0,ða(2n + 1) 
= a(lán + 68) = 3,02 q) 
0,ða(2n + 1) = 0,085 (2) 


Giải hệ trên được a = 0,03 và n = 2,33. 
Vậy 2 muối là C;ẴH;COONa và C;H;COONa (chọn A) 
ð8. Gọi a, b, e là số mol Fe, Na và AI ở mỗi phần 
Đề ý rằng ở phần 9 thì AI tác dụng hết với OH”, nhưng ở phần 1 
thì AI không phản ứng hết với OH-. 
Riêng phần 3 thì cả 3 kim loại đều phần ứng hết vì H* dùng dư 
b,83b 


Ta có hệ: —+——= 0,1 
'a có hệ: s† =0, ầ) 
b,8c k 
—=+—=0,l 
s†? ,lõ 2) 
b,#&c 
8+ =0,26 (3) 


Giải hệ trên được a = 0,1; b = 0,05; c = == 


Vậy m = 3(ð6a + 23b + 27c) = 27 gam (chọn À) 
ð9. Theo công thức 41, ta có H = 2 — 3.0,6125 = 77,B% 
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60. Ta có [HBr],„„ ¿¡, = „ & 


lỗ 
2HRr (k) = Hạ () + Brạ (k) 
Ban đâu La 0 0 
15 
Phân ứng 2xM xM zM 


Lúc cân bằng cá- 22M xM xM 


a 
+K X—=4,6.107 @ x=0,18.103 


4 _ 2y 
q 2x) 


`... An =0,135% (chọn ©) 


lỗ 


1. Chọn D 
8. Chọn C 
8. Ta có ban đầu nẹ„ = 0,0175 mol; Tạo, =0,008 mol; n,„, = 0,01 mol 


8Cu + 8H +2NO, —¬ 3Cu?*?+2NO+4H¿O 
0,00875 mol 0,01 mol 0,00375 mol 
= dung địch sau phản ứng có : 0,00375 mol Cu” 
= nụ, =2.0,00375 = 0,0075 mol. Vậy V = 0,015 lít (chọn D) 


4. Chọn C 
ð. Giải hệ: (2p + nụ) + (2p + ny) + (2p + nz) = 7ð 
(2p + 2p + 2p) — (ny + ny+ n¿) = 21 

Được p = 8 (OXI) => chọn C 

6. Đạm (protein) nhất thiết phải chứa nitơ. Độ đạm cao thì hàm lượng 
nitơ lớn. Melamin C;H¿Ns có %N = 66,66% (rất lớn) nên khi trộn 
vào thực phẩm sẽ làm tăng độ đạm (ảo) cho thực phẩm 

7. Theo công thức 84 thì 11,2 = 20 06,044 77-4 V =0,896 lít 


(chọn B) 
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8. Ta có số C trung bình = 2,2; số H trung bình = 2,8 nên chỉ có x = 2; 
y =2 là phù hợp (chọn Œ) 

9. Chọn B 

10. Ta có 0,ð.7,5.2 + 12 = mạ + 10,2 = mạ = 9,3. 
Vậy dạ„,, = 9,3(chọn A) 


11. Chọn D 
12. Từ các dữ kiện để ra tìm được F là CHạCHO và E có công thức phân 
tử CzH;O;, ứng với công thức cấu tạo CạHyCOOCH=CH; => chọn B 
18. Theo để ta có hệ: 27a + 102b + 144c =4,98 đ) 
1,Ba + 3e = 0,12 (3) 
a+ 8b + ác = 0,14 @) 
được a = 0,04; b = 0,01; e = 0,02. 


3.0,06 + 16.0,08 
0 V6 ĐỘT 
tế ,ð (chọn C) 


14. A là hiđrocacbon C;H; với 2 nối ba đầu mạch = A có 4 công thức 
cấu tạo (chọn B) 
He csøi “ #510) =t chọn B 
16. Chọn C 
17. Dễ thấy nại = no, = 0,03 mol 
3Cu + 8H' + 2NO,- —› 3Cu”' + 2NO + 4H¿O 
0,03 mol 0,02 mol 
=> mwwo, m„, = 85.0,02 =1,7 gam (chọn B) 
18. MnO; +4HCI ¬ MnCl; + Cl; + 2H¿O 
2KMnO, + 16HCI —¬ 2KCI + 2MnCl; + 5C]; + 8H;O 
KGIO; + 6HCI —: KCI + 3Cl; + 3HạO 
K¿Cr¿O; + 14HCI — 2KCI + 2CrCl; + 3Cl; +7HạO 
=» Chọn A. 
19. X phải là Giy — Ala - Giy— Val = chọn A 
30. Dễ dàng tính được nạ, = nạọ, = 0,1 mol 


Vậy dyu,, = 


1õ, % Sn = 


Ta có m= ng (28+ 8.0,1+ 16.0,1) = 19,88 gam (chọn A) 


234 


21. Vì cho NaOH dư vào Z thấy có kết tủa chứng tỏ Fe đã phản ứng, vậy 
Y không còn AI và Zn. Vì Y là hỗn hợp nên Y gồm Cu và Fe (đư) => 
chọn O 

22. Vì mx = my= 13,ỗ gam nên 27.2a + 72.3a = 13, « a = 0,05. 

Vậy X gồm 0,1 mol AI và 0,15 mol FeO (tỉ lệ vừa đủ trên lí thuyết 
nên hiệu suất tính theo AI hoặc FeO đều được). Theo để AI còn dư 


— HH = 80(%) => chọn Ơ 
125,28 248,6 
L5 L5, 1g 
4 18 Sử 
=2 minh tren ang = mụ — mạ = 0/12/26 + 0,18.9 — 1,84 


= 1,64 gam (chọn À) 


0,02 mol nên H = 


23. Ta có mạ = mẹ + mạ; = 


3Á, Ta có nại, = TT", Mà nụ, = Ông, 
nên pH =0,4 em = 10 gam (chọn À) 
25. Chọn D 


26. Chọn D, vì AgCl thu được có lẫn Ag từ phản ứng: 
ÁAg'+ Fe?" ¬ Ag + Fe”" 
27. Chọn B, vì các khí còn lại xảy ra các phản ứng: 
8HI + H;8O¿ sạc —+ 4l; + HạS + 4H;O. 
HạS + 3H;SO¿ ¿ạ. —: 4SO; + 4H¿O 
2NH; + H;SO, —: (NH,);SO, 
28. Chọn B 
99. Chọn A 
30. Chọn B: các tơ nilon đều thuộc nhóm tơ poliamit 
31. Chọn C 
32. Gọi a là số mol FeaO, ở mỗi phần 
Fe¿O¿ + 4H;SO; -+ FeSO¿ + Fez(SO,); + 4H¿O 


235 


Ta có: 
KzCrO; + 6FeSO, + 7H;SOy ——— 
—— Crs(8O¿); + 8Fe;(SO,)¿ + K;8O, + 7HạO. 
0,01 mol 0,06 mol 
= V = 10ml (chọn D) 
88. Ta có NaAlO; + NH„Cl + H;O —› Al(OH); + NaCl + NH; => chọn D 
84. Chọn D, gồm ð chất hoặc ion sau: Cl;; 3O;; Fe?*; FeCl;; HCI 
85. Chọn A, vì HCOOH có lực axit mạnh hơn CHạCOOH; Toluen 
không làm mất màu nước brom nhưng làm mất màu dung dịch 
thuốc tím khi đun nóng 
36. Chọn B (dùng sự cho, nhận eleetron để nhận ra vấn đề) 
37. Chọn C, gồm 4 chất sau: glueozơ; mantozơ; axit fomie; axetanđehit 
88. Chọn ©, và: 
2NH: + H;SO, —› (NH,);SO, 
8HI + H;SO¿ —: 4l; + HạS + 4H¿O 
3H;8 + H;§O, —, 48 + 4HạO 
39. Este trên có công thức (CHạCOO); CaH;O, tức C;H„;O,; (chọn B) 
40. Chọn D, gồm 5 chất: NaHSO,; CrClạ; Na[Al(OH);] (hay NaAlO;); 
CrOạ; KI 


41. Chọn C 
42. Chọn B 
48. Số xeton = —== = 6 (chọn D) 
44. My = ¬. ~ 86, = 89(alanin) = chọn B 
45. C,Hạ„ , 2O + QuÓ —: O;Hạ„O + Cụ + HạO 
a (mol) a a 
củ Án 26) ‡ S3 — By n =2 (chọn B) 
: (16~3)12,8 
46. Theo công thức 17 ta có n=-16=2)18,8 _ 
KỦ 262 Mesnilbálxec0)30:2T;7.ESS77.7) 


Vậy anken cần tìm là C¿Hạ (chọn C) 
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47. Dung dịch đã cho có 0,25 mol Fe""; 0,75 mol NO¿”; 0,4 mol H* 
3Cu + 8H'+ 2NO, —¬ 3Cu?” + 2NO +4H;O 
0,15 mol 0,4 mol 
Cu + 2Fe*'”” Cụ?" +2Fe?" 
0,125 mol 0,25 mol 
= mewmax = 64(0,1õ + 0,195) = 17,6 gam (chọn C) 
48. (NH,)zOrO; — Nạ + CrzO; + 4H;O 
a(mol sa 4a 
= 98a + 18.4a = ð0,4— 40 = 10,4 © a = 0,104. 
0,104.252.100 
50,4 
49. Gọi a, b là số mol Fe8 và Fe8; trong X, ta có sơ đổ: 
FeS + FeS; —**3% —, Fez(SO,); + NO + HO 
a b e 
2 
= Ta có hệ: 88a + 120b = 2,6 (1) 
a+b 
D 2) 
Giải ra được a = b = 0,125 
CHO NHẬN 
FeS ¬ Fe" +8'® + 9e N®°+3e — Nữ 
0,0125 mol 0,1125 mol 0,3mol 0,1 mol 
FeS; —› Fe'" + 26" + 1öe 
0,0125 mol 0,1875 mol 
= V=224 lít (chọn A) 
Cách khác Gọi œ là số moi HNO; đã dùng, dựa uào định luật bảo 
toàn N; bảo toàn H uà bảo toàn O ta có phần ứng: 
EeS + FeS› + HNO; —›. Fez(SO,); +NO_ + H,O 
a moL 0,125a mol amolL  0,5ư moL 
= 8,6 + 63a = 400.0,125a + 80a + 18.0,õa +a = 0,1. 
Vậy V-=.2,24 lít 
50. Vì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, nên :khi tăng nhiệt độ phản ứng thì 
cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, tức Kc giảm đi (chọn B) 


Vậy % cần tìm = =52(%) = chọn A. 


a+2b=8 
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Lưu §: Kc cùng lớn thì hiệu suất phản ứng càng cao. Ở đây, cân 
bằng chuyển dịch theo chiều nghịch nên hiệu suất phân ứng thuận 
giảm, béo theo Ke giảm 
ð1. Chọn A 
ð2. Dễ dàng tìm được 2 ancol là CH;OH và C;H;OH nên este phải là 

OazH;O¿ (chọn A) 
ð3. Giả sử đã xà phòng hóa 1000 gam chất béo trên (gồm 400 gam 

olein; 200 gam panmitin và 400 gam stearin), ta có sơ đổ: 

(CiyHasCOO)¿C¿H; —GE—; C;H;(OH); 


884 gam 92 gam 
400.92 
4 
00 gam R84 
(C¡;H¿¡COO);C¿Hạ —**#“—› C¿H¿(OH); 
806 gam 92 gam 
200.92 
200 c—= 
= gọẹ Em 
(Ci;Ha;COO)¿C¿H; —#— C;H¿(OH); 
890 gam 92 gam 
400 gam A52 
890 


40093 , 20092 , 40092 
884 808 890 
Vậy 1000 gam mỡ đã cho được 105,8 gam glixerol 


=3 Tiyeal = = 108,8 gam 


x gam 138 gam glixerol 
1838.1000 
x= “108,8_ =1304 gam (chọn B) 


54. Este thu được là (CHạCOO);C;¿H;;O¿, tức CzạH;zO;; (chọn C) 

ð5. Tơ nilon - 6 có thể điểu chế bằng cách trùng hợp caprolactam 
hoặc trùng ngưng axit e - aminocaproie (chọn C) 

0,015.10% 
12 
Lưu ý: Nông độ ppm (phần triệu) cũng tương tự như thành phẩm 

phân trăm (% khối lượng hoặc % thể tích...) . Do đó nên hiểu ppm là 

thành phân phân triệu thì mọi sự tính toán trở nên rất đơn giản. Vì 

thành phần phần trăm không có thứ nguyên (đơn uị) nên nông độ 

ppm cũng không có thứ nguyên 


238 


56. Nông độ CO = = 1250 ppm (chọn D) 


ð7. Chọn A 
ð8. Chọn B 
ð9. Dễ thấy X gồm nạ coo = n„,coọ = 0,2 mol 
= ancol etylie đã dùng dư 
 Tase = Hẹn coocại, È Tem eooe,i, 
= 88.0,2.80% + 102.0.2.80% = 30,4 gam (chọn A) 


60. Chọn C: Dùng FeO nhận ra H;SO; do FeO tan ra tạo dung dịch 
FeSO¿. Sau đó nhận ra NaNO; nhờ phản ứng giải phóng khí không 
màu, hóa nâu ngoài không khí do Fe?" bị ion NO;- trong môi trường 
axit oxi hóa thành Fe'". 


- 


. Can cứ vào khối lượng CO; và HạO, suy ra ne= 0,7 mol và nụ = 1,65 mol. 
Vậy X gồm 0,35 mol C;Hs và 0,47ð mol H;. 


0.475.100 
Do đó %H¿ạ = ————D = 
°* 03g. 0,apg ~ 5557) = chọn A 
Chọn D 
Chọn A 


Chọn B: các phản ứng tạo đơn chất là (1); (2); (3); (4); (5) 
Chọn D 
Chọn D 
Vì có kết tủa khi cho NaOH dư vào Z chứng tổ Cu đã phản ứng. 
Vậy rắn Y không còn AI, Zn. Do Y là hỗn hợp nên Y gồm Ag và Cu (dư) 
7. Chọn A 
. HOCH;COOCH;COOH + 2H;O = 2HOCH;COOH. 

Vậy My = 76 (chọn D) 
9. Dễ thấy mỗi phản có 12,4 gam Cu 

Vì dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thấy có kết tủa chứng tô Cu 

đã phản ứng với AgNO;. 
“Tuy nhiên nếu Cu phản ứng hết sẽ dẫn đến my > 12,4 gam. 
"Theo để my= 8 gam chứng tỏ Cu chỉ phản ứng 6,4 gam. 
Vậy mạ = mạ; + mẹ, = 108.0,5 + (12,4 ~ 6,4) = 60 gam (chọn B) 


 n®*®œ@® 


” 
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10. Chọn © 
11. Chọn C : gồm 5 amino axit và 3 este 
Lưu $: NH›; - COOH không phải là gmino axit 
12. Chọn B 
18. Chọn D 
14. Chọn C 
15. Chọn A' 
Phần ứng nhiệt nhôm: 2A1 + 3EeO — AlzO; + 3Fe 
Theo để Y gồm Al;O;, Fe và Al dư 


“Thí nghiệm 1 cho biết Y có _ mol A1 đư 
'Thí nghiệm 2 cho biết bo còn có 0,1 mol Fe dư 
Vậy Y gồm _ mol A1; 0,2 mol Fe và 5 mol AlaO; 


Đo đó mẹ = my = 7 “Ẻ +0,2.66 + “2 T] Ê 102 = 19,8 gam 


16. Chọn B 


17. Chọn A (chú ý rằng AgF là muối tan nên dùng công thức trung 
bình NaX cho 2 muối sẽ ra kết quả âm. Cũng chính nhờ kết quả âm 
này, ta có 2 muối ban đầu là NaF và NaCl) , 


18. Chọn B 
19. Vì neo, — nụ =n„ nên X có 2x. 

Vậy X là axit nhị chức no. Mặt khác Ð phải là este của ancol đơn 
chức chưa no, một nối đôi O=C. 

Do đó có thể hình dung E qua este bất kì thỏa đề bài, ví dụ este 


CH;=CHO9G-COOCH=CH;. Như vậy với công thức CaH¿O,, E lị công 
thức chung là CaH¿, . sO; (chọn D) 


20. Gọi a là số mol HNO; đã dùng. Vì Fe còn dư nên muối thu được là 
Fe(NO,)¿. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
118,5 + 63a = 180.0,5.(a — 0,1) + 30.0,1 + 18.0,Ba + 1,46 © a = 0,64 
Vậy C = 3,2M (chọn C) 

2L. Ta có: CrO;” + 6Ee”' + 14H' —¬ 6Ee'" + 2Cr”" + 7HạO 
=> tổng là 36 (chọn A) 
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22. Chọn A 


93. Chọn C 
24. —CHz-CH=CH-CHz-),-(CH;CHC¿H;)„ + nBr; —> 
a mol ` an 
—> (-CH;-OHBr-CHBr-CH,-),-(CH;CHG;H;),„ 
=> a(5án + 104m) = 5,3 đ) 
an = 0,05 (2) 
Giải ra được am = 0,025. Vậy n :m = 2 : 1 (chọn B) 
25. Chọn A 


26. m„„.¿¡ = 5,4 + 19,4 = 24,8 gam và nạn. = 2.nn„e= 0,6 mol, 
Suy ra PTLTB 2 aneol = 41,3. 
Do đó 3 ancol là CHạOH và C;H;OH (chọn A) 
37. Có thể xem hỗn hợp chỉ gồm FeO (a mol) và FezO; (b mol) 
= 72a + 160b = 16 ạ) 
152a + 400b = 34,4 (2) 
Giải ra được a = 0,2 và b = 0,01. 
Vậy my, = B6a + 119b = 13,32 gam (chọn B) 
28. KạCrzO;+S ¬ KạSO, + CrạO; 
0,1 mol 0,1 mol 
= Z là Cr¿Os: 15,2 gam (chọn A) 


29. Ta có nại = 0,2 mol và ngạo = 0,25 mol, nên AI đã dùng dư trên lí 
thuyết. Vậy H phải tính theo FeO 


Vì Al đã phản ứng 0,15 mol nên theo phản ứng: 
2AI + 3FeO —› AlzOs + 3Fe thì FeO đã phản ứng 0,225 mol. 
Do đó H = 90% (chọn C) 


30. Ta có pH = 14 +2 (og1,8.10° + log0,1) = 11,12 (chọn A) 


31. Chọn B 
32. Vì cho HCI vào Y chưa thấy kết tủa ngay chứng tỏ MOH còn dư 
trong Y 
Gọi a, b là số mol M và AI đã dùng ban đầu, ta có : 
2M + 2H;O —: 2MOH + Hạ 
a a 0õa 
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2AI + 2MOH + 2H;O —¬ 2MA1O; + 3H; 


b b 1,Bb 
= Ma + 27b = 12,3 () 
0,Ba + 1,ỗb = 0,45 (2) 
a-b=0,1 (8) 
Giải ra được a = 0,3; b = 0,2; M = 23 (chọn D) 
88. Chọn B 


34. Để ý rằng 17 gam chất tan gồm: 
0,1 mol NasPO; và 0,015 mol NaOH dư. 
Vậy Cwaou = 0,815 : 0,2 = 1,õ7BM (chọn D) 
8ð. Để ý rằng ở thí nghiệm 1 chỉ tạo CaCO¿, còn ở thí nghiệm 3 tạo 
cả hai muối, ta có hệ: 
a=0,2 Œ) 
2b - 1,5a = 0,2 (2) 
Giải ra được a = 0,2 và b = 0,25 (chọn A) 
36. Ta phải có n„.Mạ = ng.Mp. 
Mà nạ = 4nạ nên Mạ = 12,5.9.4 = 100 (C;H¡a) => Chọn D 
87. Gồm 7 chất và ion sau: SO;; HCI; FeCl;; Fe”"; Clz; C và FeaO„ 
88. Chọn D 
839. Chọn D 
8O; + Brạ + 2H¿O —› H;8O, + 2HBr 
2HI + Brạ —¬ 2HBr + lạ 
40. Để ý rằng Fe chưa phần ứng hết nên chỉ thu được muối Fe”' duy nhất 
3Fe + 8HNO; -: 3Fe(NO¿); + 2NO + 4H¿O 
0,2625 mol 0,7 mo] 
= 0,2m : 56 = 0,2695. Rút ra m = 73,5 gam (chọn A) 
41. m = 180.(7,2 : 216) = 6 gam (chọn À) 
42. Gọi a, b là số mol Cu và FeO đã phản ứng, ta có hệ: 


64a + 72b = 30 - m œ&) 
2a= 0,6 @) 
2a + 2b +0,2=1 () 


Giải ra được a = 0,3; b = 0,1; m = 3,6 (chọn C) 
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48. Chọn B 

44. Dùng dung dịch kiểm để kết tủa toàn bộ các ion trên (chọn C) 

45. Ta có phản ứng (chú ý dùng định luật bảo toàn oxi để tìm ra số 
mol Fez(8O,)) 

Fe + FeS + FeS¿ + HNO; ¬ Fez(SO,; +NO + HạO 

a mol 0,125a mol a mol 0,ỗa mol 
=> 5,2 + 68a = 400.0,125a + 30a + 18.0,BA. 

Rút ra a = 0,2. Vậy V = 0,1 lít (chọn A) 

46. Chọn B 
47. Chọn B 
48. Chọn B 
49. Chọn B 
ð0. Chọn Ơ 
ð1. Chọn B 

"Trong thí nghiệm chuẩn độ dung địch NaOH bằng dung dịch chuẩn 
HCI với chất chỉ thị màu là phenolphtalein thì ban đầu dung dịch 
NaOH có màu hồng, khi kết thúc chuẩn độ là màu hỏng vừa chuyển 
sang không màu. 

Tuy nhiên pH dung dịch lúc này vẫn lớn hơn 7, vì pH < 8,3 thì 
phenolphtalein đã trở vẻ không màu. Chính vì vậy ở thí nghiệm này 
ta đã kết thúc trước khi phản ứng đạt đến pH = 7 là pH của điểm 
tương đương . 

52. H =2-— 2.0,7875 = 42,5% (chọn B) 
ð8. Trong số các cacbohidrat đã học thì chỉ có gÌucozơ và fructozơ tồn 
tại ở cả mạch hở lẫn mạch vòng, còn lại đều chỉ tổn tại ở dạng 

mạch vòng (chọn D) 

54. Chọn D 
5ð. SO; và CO; đều làm đục nước vôi trong, nhưng chỉ có 8O; làm mất 
màu nước brom, nước iot và dung dịch KMnO, (chọn D) 


4 58 
. %butan đã phản ứng = —1=60% B 
56. uí lã phản ứng 18.125.8 1=860%(chọn B) 
ð7. Vì mỗi khí chiếm 0,125 mol nên ta có: 


78,6= Kn (m +8.0,195 +24.0,125) cm = 90 gam (chọn Á) 
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ö8. Gồm 5 cặp: a, b, c, e, f (chọn C) 
2HI + O; —› lạ + HạO + O; 
2H¿8 + SO; —: 38 + 2H¿O. 
2NH; + 3C]; —. Nạ + 6HCI 
8O; + Cl; —+ SO;Cl; 
CH¿;NH; + HCI ¬ CH;NH;CI 
õ9. Chọn B 
60. Dung dịch ban đầu eó 0,2 mol Fe""; 0,6 mol NO, ; 1,4 mol H* 
Chú ý rằng để sắt tan cực đại, phản ứng phải tạo Fe?" : 
8Fe+2NO, + 8H' -› 3Fe? +2NO +4H;O 
0,B25 mol 1,4 mol 
Fe + 2Fe" ¬ 3Fe”' 
0,1 mol 0,2 mol 
= mg„ax, = ð6(0,ð25 + 0,1) = 35 gam (chọn A) 


ĐỀ SỐ 5| 
1. Theo để, X gồm 0,7m gam Cu và 0,25m gam Fe 
Sau phản ứng còn 0,8m gam rắn chứng tỏ Fe chưa phần ứng hết, 
vậy phản ứng chỉ tạo Fe(NO;); 
Bảo toàn N cho 0,8= C +0,95 + m = 77 gam (chọn A) 


9. Ban đầu có nạ, = 0,3mol; n„„. =0,6 mol 
Các phần ứng xây ra: 
AI + 3Fe?" —› AI” + 8Fe? 


0,22mol 0,6 mol 0,6 mol 
ĐAI + 3Ee”" —› ĐAI”' + 3Ee 

0,1 mol 0,15 mol 

= khối lượng dung dịch giảm = ð6.0,15 - 8,1 = 0,3 gam (chọn A) 
8. Chọn A 
4. Chọn C 
5. Chọn D 
6. Chọn D 
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7, Chọn Ở 


8, Đặt A là C,HạNO; tạ có Có + 320100 


=89,31 œ M,= 11Ÿ. 


a 
Vậy A là CgH;¡NO; 

Để ý rằng 7A —> heptapeptit + 6H;O. 
Do đồ Mispapspuy = 7.117 — 18.6 = 711 (chọn C) 


9. Lưu ý rằng ở đây anot luôn thoát ra oxi. Thời gian tăng gấp đôi thì 
lượng oxi cũng tăng gấp đôi. Do đó sau 2t giây, ta có 


CATOT ANOT 
Cu?” +ðe —¬ Cu HO —H'+O; + 4e 
0,036 mol 0,072 mol 0,028 mol 0,112 mol 


2H,O+2e —¬ Hạ+20H. 
0,04 mol 0,02 mol 
=m = 160.0,036 = ð,76 gam (chọn A) 


Đ—® ¿ rag.- lạy Z—Ô) 


10. Theo công thức 14 ta có mạ = Mạ 


«sx= 0,4 (chọn A) 
11. Chọn A 
12. Chọn C 
18. Ta có n,.,„= 0, mol; n„ =0,2625 mol 
= đã có (0,23625 - 0,95) = 0,0125 mol H; tạo bởi phản ứng giữa kim 
loại kiểm và HạO 
= đã có 0,025 mol OH: sinh ra 
= [OH-] = 0,1M. Vậy pOH = 1, tức pH = 13 (chọn B) 
14. Chọn C 


15. Ta có nụ = 0,ỗ mol nên M + 16 < H <M+32 ©14,44<M<30,4 


=M=24(Mg, chọn À) 
16. Chọn D 
17. Chọn C 
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18. Theo đề chỉ có 0,2 mol CzH;OH bị oxi hóa theo phần ứng: 
2G;H;OH + O; — 2CH;CHO + 2H;O 
0,2 mol 0,1 mol 
=> m = 10 + 0,1. 32 = 13,2 gam (chọn C) 
19. Gồm 3 phenol (chọn D) 
20. Chọn C 


21. Vì Fe còn dư nên thu được muối Fe”'. Định luật bảo toàn khối 
lượng cho: 


m + 63.0,64 = lạ,“ 6t —1 + 30.0,1 + 18.0,32 + 2,96 
©m = 20 (chọn B) 
22. Chọn B 
28. Theo công thức giải nhanh nêu ở í dự 51, ta có: 
%NH,= ^^” _ 1 = 0.3833 = 33,88% 
24. Chọn D 25. Chọn D 
26. Chọn C 


27. Điện phân dung dịch NaNO; thực chất là điện phân HạO, do đó 
pH của dung dịch luôn là 7 = chọn Œ 
1u 
12 
Vậy m,= 10 gam (chọn A) 
28. Ta có 0,1.Me + 0,5.32 = 24,8 © Mẹ = 88. 
Vậy E có công thức C¿H;O;. 
Vì mì > m nên E phải là este của ancol metylic. 
Do đó E là CạH;COOCH; (chọn C) 
30. Chọn B 31. Chọn C 
32. Dễ thấy nyọ = nạ, = amol. 


98. Ta có nẹ = nạo, = =0,1mol. 


“Theo công £hiức 29 thì 4a + 2a = 2,4 a = 0,4 

Vậy V = 22,4.2a = 17,92 lít (chọn C) 
33. Chọn C (gồm 2 phản ứng của axit axetie; 3 của phenol và 2 của anilin) 
34. Theo công thức 28 thì m = 22,4 + 62.3.0,3 = 78,2 gam (chọn A) 
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85. Chọn C 86. Chọn D 37. Chọn A 88. Chọn B 

89, Chọn C 

40. Chọn C. Gồm NH,OOC~-CH; -COONH;CH;; NH,OOC-COONH;€;H;, 

NH:OOC-COONH/(CH;); 

41. Chọn B 48. Chọn B 43. Chọn D 44. Chọn B 

45. Chọn D 46. Chọn C 47. Chọn D 

48. Chọn D. Ở thí nghiệm 2 thì lượng glucozơ tăng gấp đôi nhưng 
lượng sobitol không gấp đôi chứng tỏ trong thí nghiệm này gÌucozơ 
đã dùng dư và Hạ đã phản ứng hết 


CạH;z¿O; + Hạ —¬ CạH;¿O; 
a a 
“mol Ẩm 
sgml E o] 


a_ 978 
3> “¬ˆ=0,15 œa= 

>5“ 1gp n=0,8 

Ở thí nghiệm 1 thì glucozơ phải phần ứng hết, do đó ta có: 
C¿HuO; + H; —: CạH„O; 


-— mol -° mol 
180 180 
m_ 189 
0/1 =18 
' 1807 182 kế: 
49. Chọn C 50. Chọn A 


61. Chọn Ơ. Theo công £hức 46 thì ` »5 


œ M=B2(crom) 


ð2. Chọn C. 
Dung dịch ban đầu có n,„ „ =0,2 mol; n,„= 0,6 mol; n,„ = 1,4 mol. 
Các phản ứng xảy ra: 
3Cu + 8H +2NO; —¬ 3Cu”* +2ØNO +4H¿O 
$ `" mọi 1⁄4 mol 
Cu + 2Ee'"—. Cu?" + 2Fe?" 
0,1mol 0/2 mol 


=> mouma = 64(5:bẼ = + 0,1) = 40 gam 
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58. Chọn A B4. Chọn C 55. Chọn A 56. Chọn D 
57. Chọn C 58. Chọn A 


ð9. Chọn C. Vì fe còn dư nên chỉ được muối Fe?*, Dựa vào sự bảo toàn 
N, H và O ta có sơ đồ bài toán: 


Fe + FeS + FeS, + HNO; ¬ FeSO, + NO; + H;O + 1,3 gam Fe 


m gam 04mol 0,05 mol 0,4 mol 0,2 mol 
=m + 63.0,4 = 152.0,05 + 46.0,4 + 18.0,2 + 1,2 +› m = ð,6 gam 
60. Chọn B. Theo công thức 37 là: 
nụo, = ôn +(3x— 2y)ng,oy ta có 0,6 = 8nại $ nại = 0,2 mol 
(17,4 - 27.0,2)100 


Vậy %FezO; = Tra 


= 68,97(%) 


1. Chọn A 


56 28 
“Theo công £hức 36 thì 21 =—— 8—— =29 
leo công thiức ì 500m + 29,2) “em 


2, Rắn khan phải là NaCl và HOOCCH(NH:CI)CH;CH;COOH. 


Dựa vào sự bảo toàn Na và Cl ta có rắn khan gồm NaCl (0,4 mol) 
và HOOCCH(NH;CI)CH;CH;COOH (0,1 mol) 


= m =õ8,õ.0,4 + 183,5.0,1 = 41,7ð gam 
3. Chọn B 
4. Chọn A 
Dã thấy nại = nụ; = 0,1 mol 
Bảo toàn N cho; 
TN/HNo, = TN/Aiwo,, Ÿ DN/wgtwo,y, “F Tìn/go -F fy/No, 
© gạo, = 8Dạyoj, + 2Dwuyo,, + Dạo + Dạo, 
+ x=0,3+ 0,2 + 0,3= 0,8 
ð. Chọn C. Nếu chỉ có AI hoặc AI và Zn phản ứng thì khi cho NaOH 
dư vào dung dịch Z sẽ không có kết tủa. Vậy phải có Cu phần ứng. 
Do Cu có phản ứng nên AI, Zn đã phản ứng hết. Vậy hỗn hợp rắn Y 
phải là Ag và Cu dư 
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6. Chọn C. Theo đề, tetrapeptit X phải là: 
Ala- Gly- Ala- Gly hoặc Gly- Ala- Gly~ Ala 
đo đó thủy phân hoàn toàn 1 mol X sẽ được 2 mol glyxin và 2 mol alanin 
7. Chọn D. Khi bón phân ure (NH;);CO vào đất sẽ xảy ra phản ứng: 
(NH;);CO + 2H;O -› (NH,);CO; 
(NH¿);CO; là hợp chất lưỡng tính nên có pH « 7 làm độ chua của 
đất ảnh hưởng không đáng kể 


8. Chọn B 
9. Chọn B. Ta có nayc = nax= LÊ — 0,08mol 

. Ẵ a= nox= Tạp ạ ~ 0,08m6l, 

Vây m = 18 ~ 85,5.0,08 = 10,16 gam 
10. Chọn © 
(0,5 + 0,5) ~ ki xu 

11. Chọn €. Ta có [H*] = —nr- =0,1M= pH=1 
12. Chọn D 


Lưu $: Nguyên tắc điều chế trong công nghiệp là đi từ các hóa chất 
rễ tiền, uì phải chú trọng hiệu quả binh tế 
18. Chọn B 
Để ý rằng saeearozơ và mantozơ là đồng phân, thủy phân đều tạo 
sản phẩm tráng gương được là C;H;zOa, do đó: 
CụHạOjyi ¬ C¿H¿O; ¬ Ag 
5,13 5,18 5,18 
342 mol 2. nạn mol 4. Sáo 
=> mạy = 108. dàng = 6,48 gam 
14. Chọn C. Sơ đổ đã cho là: 
Br(CH;);Br —¬ HO(CH;);OH ¬ OHCCH;CHO —› HOOCCH;COOH 
: 1 
C;H;OOCCH;COOCH; ‹- C;H;OOCCH;COOH 
15. Chọn B 
Theo công fhức 16 thì este RCOORphải có 2z, trong đó có 1 
nằm ở nhóm COO nên este Ð còn 1z nằm ở gốc hiđrocacbon. Vậy R 
hoặc R' phải chưa no 
16. Chọn B 17. Chọn C 18. Chọn A 19. Chọn B 
20. Chọn B 


mol 
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Ø1. Chọn A. Gọi a,b là số mol Na, Ba đã dùng, ta có: 


la + 2b = 0,03 a=0,01 
= 98a + 187b = 1,6 
(58,64 +208b — 9,665 ° |b—0,01 m7 ZđA + Cu 
2#. Chọn A. 
Ta có nụ — nụ, ¿x — Tụ, (cạn, rong Y # TÌ, rong Z 
30 
~ 0 + Tụ jọ, Bị rr 
ˆ 0,125 + 2nc„, „ Tì, /myo 
40. 11,95 l 
=0,195 +9 40 „ 1h25 _ 1 2ø, Vậy V = 29,4.1,25 = 98 l 
Ẫ 160 + 18 ậy 2 bộ 8 lít 
Lưu $ : Bài này không cần cho dữ hiện uề CO; bhi đốt T" 
28.ChọnH  24ChọnD  25.ChọnA  26.ChọnB 


27. Chọn B 28. Chọn © 
29. Chọn A. Chú ý rằng bài này có 2 giá trị m là: 

+ mạ¿„ : xẩy ra khi NaOH dùng nhiều nên HCI còn lại ít, kết tủa 
Al(OH); sinh ra chưa cực đại 

+ mụj¡„ : xẩy ra khi NaOH dùng ít nên HCI còn lại nhiều, kết tủa 
AI(OH); sinh ra cực đại sau đó tan bớt 

Ở đây xét m„„„ nên : 

NaOH + HƠI — NaCl + HạO 


0,8 mol 0,8 mol 
NaAlO; + HCI + HạO —¬ Al(OH)¿ + NaCl 
0,2 mol 0,2 mol 
= mạ, = 32 gam 
30. Chọn A. 
81. Chọn B : 


Có thể xem X chỉ gồm 2 oxit là FeO ( a mol) và Fe¿O; (b mo]), 
72a -+- 160b = 15,2 a=0/1 


Do đó: e 
152a + 400b = 35,2 b=0,0ã 


= Tụ, qgoạ,= 4002 + b)= 40 gam 


32. Chọn D 33. Chọn B 
0,28 


2227 9,075 gam 


34. Chọn A. Theo công (hức 83 thì mụu ` ,7+84 
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85. Chọn A 
Lưu ý: H;SO. đặc không tác dụng với HCI nhưng tác dụng được với 
HEr và HI, chính vì vậy có thể điều chế HF và HCI (nhưng không thể 
điều chế HBr và HI) bằng phản ứng 
NaXxay + H28O¿ye —¬ NaHSO, + HX† 


86. Chọn B 87. Chọn € 88. Chọn A 39. Chọn B 
40. Chọn A 41. Chọn Á 
9,65.25.60 
b . Taoón =  —== Ề 
42. Chọn C. Ta có n„ 96500 0,15 mol 


Vậy A°+3e  — AI 

0,15 mol 0,05 mol 
1,08.100 
0,05.27 
48. Chọn A 44. Chọn B 4ã. Chọn B 46. Chọn A 
47. Chọn A 48. Chọn A 49. Chọn C 50. Chọn A. 
B1. Chọn B 

Được 3 tripeptit là Ala- Gly- Val; Gly- Val- Ala; Val- Ala- Ala 


= H%= =80(%) 


52. Chọn D. Số C trung bình = _ =1,6= Chúng là các ankan 


Vậy m= mụo, + mụ,o = 44.0,195.1,6 + 18.0,125.9,6 = 14,65 gam 
ð3. Chọn C 
Vì ng: ngaon = 1: 2 nên este đơn chức E là este của phenol. 
Để ý rằng phân ứng có tạo H,O với nụ ¿ = gen = 0,15 mo 
Nên định luật bảo toàn khối lượng cho: 
0,15Mg + 40.0,3 = 31,8 + 18.0,15 ©> Mẹ = 150. 
Vậy E là CaH:oO¿ 


64. Chọn A. %Fe = S2.8:168.100 _ eợ cớ) 
232 
ðõ. Chọn B 
h v 112.14,4 _ 56 N c vá) Z. 
Theo công thức đố thì “EE©^ — T08 + 84 AM ) Vào = Bạc 
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58. Chọn A 
'Rắn X chỉ là Cu nên dung dịch Y chứa Al(NO¿);; Fe(NO;); và Cu(NQ¿);. 
Do đó kết tủa Z là Fe(OH); và Cu(OH);, như vậy T gồm CuO và Fe;O; 
ð7. Chọn B 


Số Ơ trung bình = n. = 2,8 = chúng là este đơn chức no ,Hạ;O; 


=m = 44.0,25.2,8 + 18.0,25.2,8 = 43,4gam 
58. Chọn B 
Các phản ứng xây ra : 
2Gu§O¿ + 2H;O ¬ 2Cu+2H9O, + O; 
0,02 mol 0,01 mol 
2H¿O —› 2H; +Ó; 
0,02 mol 0,01 mol 
=[H']= _ 0,02M. Vậy pH = -log0,02 = 1,7 
59. Chọn B 
Gồm 5 chất : glucozơ; mantozơ; andehit axetic; phenol và anilin 
60. Chọn B 
Công thức A có thể viết C¿„H;„N,O, tức C,„H,„(NH,),(OOOH), 
3. 3 


(ĐK: n >2) 

“Trong hợp chất C,H,(NH;),(COOH), thì y + z + + < 2x + 2 nên 
T+ntp <8 t+p n«<8 

Do điều kiện n >2 nên n = 2 là hợp lí. Vậy A là CaHuNsO› 


ĐỀ SỐ 7 
1. Chọn B. Đặt công thức X, Y lần lượt là C,H,O, và C,H,CH;O,, ta có: 
16z.100 


M„ “6ö " 
©z= 4; M = 104. 

162.100 „22 

My +14 


Vậy X là O;H,O, và Y là O,HạO, 
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2. Chọn B. Rắn Y chỉ là Cu nên Fe đã phản ứng hết. Vì còn Củ nên 
HNO; đã hết và Fe'* phải bị khử hết thành Fe?*. 
Vậy dung dịch Y chứa Cu?" và Fe?* 
8. Chọn C. 
Vì hỗn hợp sau phản ứng có M = 9 nên H; vẫn còn dư. Theo phần 
lưu ý ở công thức 17 ta có: 
= 2(M, - 2M, |_ 29- 2)7,2 _ 
14M, - M)| 149-7,9)- 


4. Chọn B 
23a + 40b = 4 
Th: lễ ó hệ = - 25 
eo để ta có hệ 2h =0,0088 2 9 0,1 và b = 0,04! 


= dung dịch thu được có 0,18 mol OH- và 0,042 mol Ca?". 
"Theo công thức 19 ta có 
Tẹạ;. — 0,185 - 0,015 = 0,035. Vậy m, = 3,5 gam 
5. Chọn C. Theo eông £hứe 3ð ta có: 
Tà = mo05, 3+3 vx 

6. Chọn A 

Gọi a là số mol FeClạ đã dùng. Chú ý rằng 39,5 gam kết tủa khốn 
AgCl và Ag kim loại, ta có: 

143,B.2a + 108a = 89,5 e a = 0,1. Vậy [FeCl;] = 0,05 lít 
7, Chọn C 


sọ) «> VNo = 2,576 lít 


30.24,2 
Ta CÓ PợgạnG,), bạn đấu 100242 = 0,03 mol 


Gọi a là số mol muối rắn Fe(NO;);.xHạO thoát ra, ta có hệ: 
a(242 + 18x) = 4,04 


«@« a=0,01 vàx=9. 


Vậy muối cần tìm là Fe(NO,);.9H;O 
8. Chọn © 
X phải là CO; và NO; để bất phương trình Mì < 4ð < M; được thỏa 
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9. Chọn A 
NÑ› + 3H;—— 2NH; 
Ban đầu 1 mol 3 mol 0Ø mol 
Phần ứng a mol 3a mol 2a mol 
Đau phần ứng (1 - a) mol (3 — 3a) mol 2a mol 
1+3 P 


THAO MÉT — 
heo để ta SỐ (1T 2)+(-8m)+28 0,9P 


«+ a=0/2. 


Vậy H% = 20% 
98.0,1.100 


= 9,8(% 
7,1+ 92,9 Để 


10. Chọn B. [H¿PO¿] = 


11. Chọn A 
2G,H,O + O; ——— 20,H, ;¿O + 2H¿O 
a mol 0,ða mol 
Để ý rằng khối lượng chất rắn trong ống giảm chính là khối lượng. 
O; đã phản ứng, ta có hệ: 
a.M, =m 
32.0,5a = 0,õm 
18. Chọn Á 
Chỉ có stiren còn dư mới tác dụng với dung dịch brom 
Ta CÓ nauy¿n „ = nụ, = 0,06 — 0,01 = 0,05 mol 
(0,2 — 0,05)100 
,2 


« Mạ = 39. Vậy A là CHẠOH 


— H% = = 15% 


18. Chọn A. 
Từ đữ kiện tráng gương tìm được A là OHC- CHO, từ đó tính được 
V =õ,04 lít 


14. Chọn B 1ð. Chọn D 
16. Chọn C 

Ta có 0,5.36 + 26 = my + 24,4 © my = 19,6. Vậy dy„ụ, = 19,6 
17. Chọn D 


Chú ý rằng tơ tăm là tơ thiên nhiên, còn tơ visco và tơ axetat là tơ 
nhân tạo 
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18. Chọn A. Vì nạọ, — nụ„¿ = 2n, nên theo công thức 16 thì E có 8%. 
Thủy phân E tạo anđehit đơn chức nên E phải là este của ancol 
đơn chức chưa no (1 nối đôi Ơ = C). 
Nếu E là este nhị chức của aneol này thì E phải có 4x, trái với giả 
thiết là E chỉ có 3m. 
Vậy E phải là este đơn chức của ancol đơn chức chưa no (1 nối đôi 
© =C), tức axit cacboxylie tạo ra E phải chưa no (1 nối đôi C = C). 
19. Chọn A 
Để ý rằng dung dịch sau phản ứng có pH = 13 nên 2 axit đã phản 
ứng hết 
2HCI + Ba(OH); ———¬ BaCl; + 2H;O 
0,02 mol 0,01 mol 
HạSO¿ + Ba(OH); ———› Ba8O, + 2H;O 


0,01 mol 0/01 mol 0,01 mol 
= m =988.0,01 = 9,88 gam => TH ưng =0,1 #@ a=0/16 


20. Chọn D 
21. Chọn D. Cr (Z = 24): 1s?2s”2p°3s?3p°3d4s' có 6e độc thân, trong 
đó có 1e độc thân ở phân lớp 4s 


22. Chọn A 23. Chọn B 
34. Chọn D. Chú ý đữ kiện m < m' để thấy E là este của CHạOH 
25. Chọn C 26. Chọn D 


27. Chọn A. Dễ thấy nạo, = nạạ, = 0,25 mol. 
Chỉ có SO; làm mất màu dung địch KMnO¿: 
5SO¿ + 2KMnO; + 2H;O ——— 2II;8O + 2Mn8O¿ + Kz8O, 
=V= 100 ml 
28. Chọn A 
Chỉ có Óạ oxi hóa được KI: 
2KI + Oa + HạO ———› 2ROH + I;+ O; 
0,1 mol 0,1 mol 


48.0,1 + 32(0,25 — 0,1) 
KH nan 


255 


29. Chọn D. Gọi a, b lần lượt là số mol FeCO; và FeaO, 
Theo để thì nyọ= nạo, = 0,15 mol, do đó từ 2 phản ứng sau: 


3FeCOa + 10HNO¿ ——— 3Fe(NO¿); + 8CO; + NO + ðH;O 
3FesO, + 28HNO; ——— 9Fe(NO¿); + NO + 14H;O 


Ác. 
-j 8 & +» a = 0,16 và b = 0/8. 
a 
&+a+ts=08 


Vậy m = 116öa + 232b = 87 gam 
30. Chọn B. Theo công £ức 14 là 


0,13-— 0,03 


'Ta có m = 147" =7,35 gam 

31. Chọn A 
Ta có nụ, = 0,2mol; nụ, = 0,125 mo] => nụ, = Sa =0,1. 
Vậy pOH = 1 tức pH = 13 

82. Chọn B. Đó là I ;Sn?'; Cu và Fe 

38. Chọn C. Ta có neuo sị khứ = TO phản ong = == =0,00625m mol 
=> #00 bị khử= 8 tSEebiE -:ði0/ 


34. Chọn A. 
85. Chọn A. Trước hết xảy ra phản ứng: 
Cu(NO¿); + 2NaGl ——— Cu + Clạ + 2NaNOa 
0,02 mol 0,04 mol 
Sau phản ứng này vẫn chưa có khí thoát ra ở cả 2 điện cực nên 
phần ứng điện phân xảy ra tiếp là: 
2Cu(NQ;); + 2HạO ————: 2Cu + 4HNO; + O¿ 
0,01 mol 0,02 mol 
Sau phần ứng này nếu tiếp tục điện phân sẽ là điện phân HạO, sẽ 
có khí thoát ra ở cả 2 điện cực. Do đó ta kết thúc điện phân 
0,02 


=0,1M. Vậy pH = 1 


86. Chọn D 
Gọi a và b là số mol Ca và CaC; ta có hệ: 
40a + 64b = 10 a=0,09 
at+b-019  [b=0I 
= Y gồm 0,09 mol Hạ và 0,1 mol CạH; 
Mà my = mạ = mụinh brọm tăng † Thí thoát ra 


Nên mụinh trọn táng E Hy — Ti thoát ra 


= (0/09.9 + 0,1.26)~ C5 „Số 'Ê ) ~ 1,76 gam 
87. Chọn Ơ 
88. Chọn B. Ankin phải hơn anken 1C. 


'Ta có số C trưng bình = can = 3,2 nên X gồm O;Hạ và ©,Hạ 


= Chúng có công thức trung bình là Ca;H; 
—18/8,2+6 

lạ Sát 
89. Chọn D 

“Theo đề, hỗn hợp đầu gồm 0,6m gam Cu và 0,4m gam Fe. 

Vì sau phản ứng còn 0,65m gam rắn chứng tỏ sắt còn dư nên phản 
ứng chỉ tạo Fe(NO;); 

Vì Fe mới phản ứng 0,35m gam nên bảo toàn NÑ cho: 


= == +0,08 =0,08  m = 4,8 gam 


40. Chọn C 41. Chọn C 
42. Chọn B. 2MnO/¿' + 5Sn”' + 16H* ——— 2Mn”* + 5§n'* + 8H;O 


43. Chọn B 
Theo công thức 8, thì 5 = — nên n = õ và x =4 


=2,2 


Vậy ancol đã cho là C;H;;O; (M = 136) 

44. Chọn B. Theo công ¿hức 3ð thì m,, = s08 + 24.0,1ð) = 15,19 gam 

4ð. Chọn D. P¿O; là một oxit axit tuy có chứa P* đạt cực đại nhưng 
không có tính oxi hóa nên thích hợp để làm khô HI 

46. Chọn D 

47. Chọn D. Cân bằng có tổng số mol khí ở 3v vế bằng nhau thì không 
dịch chuyển khi thay đổi áp suất 
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2000kg.100 
200 
22,4 


48. Chọn B. H= = 80(%) 


49. Chọn C 
Vì nọ, : neo, : nọ =1:1:1 nên X có công thức CaHanO,. 
Công thức này cho biết X có tổng số z và vòng là 1. 
Theo đẻ, X có chứa 1 nhóm COOH nên X phải chứa 1m. 
Vậy X phải là hợp chất no, mạch hở. Công thức CaH›„©, không phù 
hợp với axit fomie nên đáp án phù hợp là D 
50. Chọn D 
B1. Chọn D. Pin điện hóa Zn - Cu khi hoạt động xẩy ra: 
Quá trình khử: Cu? +2e ¬ Cụ 
Quá trình oxi hóa : Zn — Zn”" + 2e 


53. Chọn D 53. Chọn B % 
ð4. Chọn Ö 5õ. Chọn C. Rắn Z gồm Fe và Cu 
56. Chọn D 

Ta phải có 0,04 < W <0,06  80< M< 45 =>M = 39 (K) 

1,8 
Z ñụ = Bo = Bợu. = SC. môi 
1,8 
OH ]= ~<>——=0,1M. Vậy pOH = 1 tức pH = 13 

2105 1= n5,26 St: lá 

7. Chọn A 


ð8. Chọn Ơ. Các chất hữu cơ đã cho là CHạCOOH và HCOOCH., do đó 
sắn phẩm thu được là CHạCOONa; HCOONa và ÔH;COOH 

B9. Chọn A 
Để ý rằng 1 < ˆ*4©U! = 1 33 < 2 nên hỗn hợp phải có 1 este của phenoL 


__ 
a+b=0,075 a=0,05 
a+2b=01 “|b=0,095 
Vì có este của phenol nên loại phương án C và D 
Nếu chọn A, ta có 
HCOOCH; + NaOH — HGOONa + CHạOH 
0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 


Theo đễ, ta có hệ 
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HCOOG.H; + 2NaOH —: HCOONa + CzH;ONa + HạO 
0,025 mol 0,05 mol 0,025 mol 0,025 mol 
=> m„uuj = 68.0,075 + 0,025.116 = 8 gam (thỏa đẻ bài) 
60. Chọn A. 
4Au + 8NaCN + O; + 2H¿O ——— 4Na[Au(CN);] + 4ÑaOH 


0,04 mol 0,01 mol 
= Vọ, = 0,224 lít 


11B 2D 38A 4D BC 6A TC 8C 9C 10. 
11A 12D 13A 14.C 15.B 16D 17A 18A 19.C 20. 
91D 22.C 23.C 24D 25D 26D 27C 28B 29A 30. 
391C 32.B 39D 34D 35,B 36B 37D 38B 39.D 40. 
41A 42D 43B 44C 45A 46A 47.C 48.0 49.A 50. 
51B 52B ð3.B 54A 55B 56D 


t >> \^ g 


1LA .32G 8D 4D 6O 6B ïfÉỐÔ8 6G 9D 10A 
1m. 12.A 18.D 14D 15B 16D 17A 18B 19D 20C 
21. 22.A 23.A 24.C 25.A 26A 27.C 28B 29.B 30C 
31. 32.A 33.C 34.D 35C 36A 37.C 38.B 39.B 40D 
41. 42.D 43.A 44B 45B 46C 47D 48A 49B 5B0.C 
51. ð2.B 53.C ð54A 55.D 56.C 


gưữœu»%œ 


1A 9B 8C 4B 60 6D ?C 8D 9D 19A 
11A 12C 13A 14A 16.B 16D 17D 18C 19D 20C 
21D 22C 28.C 24B 25B 26D 27A 28B 29C 30.A 
31D 32B 33D 34C 35B 36A 372A 38C 39D 40.A 
41D 42B 43A 44B 45C 46B 47A 48C 49A 60.B 
ð1lLC B2D 53D 54B 55B 


259 


1.B 
11B 
21.B 
31.A 
41.D 
51.B 


1.B 

11A 
21.B 
31.C 
41.D 
51.B 


1D 
11. 
21. 
31. 
41. 
51. 


>Èw®ĐUØSOGDU 


1. 
11 

21. 
31. 
41. 
51. 


øœeœ>o 
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2.8 

12.0 
22.A 
32.B 
42B 
52.B 


32.A 

12. 
22.C 
32.D 
42.A 
ð2.C 


2.B 

12.C 
22.C 
32.A 
42.D 
52.D 


2.8 

12.D 
22.B 
32.D 
42.D 
52.C 


3G 
18.C 
28. C 
38.B 
43B 
53.A 


3.B 

18.A 
23.B 
338.D 
43.B 
53.B 


3.B 
18. A 
23.B 
33.A 
43.D 
53.B 


3.D 

18.A 
23.B 
33.B 
48. A 
53. A 


ĐỀ 11 
4Ơ BB 6C T1!Ơ 8D 9D 
14A 15D 16C 17B 18D 19A 
24B 25.B 26D 2ï7.O 28.Ơ 29.A 
34C 35A 46A 37D 38D 39.D 
44A 45A 46D 47B 48C 49D 
54.C 55.D 56.C 


4D 5D 6D 7D 8A 9D 

14. 16D 16B 17G 18G 19.A 
24. 25D 26B 27A 28C 29.B 
34. 37B 38A 39.B 
44. 45A 46D 47C 48B 49B 
ñ4. 


°øoeo»> 
” 
Hà 
g 
® 
ø 
> 


4D BB 6B 7A 8B 9D 
14C 15B 16C 17B 18B 19A 
24C 25C 26C 27C 28A 29.B 
34B 35D 36C 37A 38A 39.A 
44A 45D 46C 47D 48C 49.C 
54D ð5.C 56A 


4.0 5B 6C 7D 8D 9B 

14B 15A 16D 17G 18C 19A 
24A 26C 26A 2/A 28.A 29.C 
34C 35B 36A 37B 38D 29.B 
44D 45D 46D 47C 48D 49.A 
ð4C 55A 56C 57B 58B 59.D 


10. 
20. 
30. 


40. 


50. 


10. 
20. 
30. 
40. 
50. 


10, 
20. 
30. 
40. 
50. 
60. 


omøooœ 


>bOaœmmD 


Ÿaœ>Umw»> 


1B 2B 38A 4D ð6D 6C 7A 8A '9D 10A 
11C 12D 18A 14G 15D 16B 17G 18A 19D 20B 
21C 22C 23A 24C 25A 26D 27B 28D 29B 30B 
31LA 32B 33D 34C 35C 36D 37B 38B 39C 40A 
41C 42D 43H 44D 45C 46A 47A 48C 49A 50.A 
BA B2.D ð3.C 54D 65B 56A ð7C 58C 59B 60B 


1A 2A 8A 4A B50 60G 7B 68B 90G 10C 

11C 12.B 18D 14B 15D 16A 17D 18D 19A 20C 

21D 22.A 23.D 24C 25A 26 27D 28D 29G 30B 

31.D 32.D 33C 34D 35C 36B 37B 38A 39A 40B 

41A 42. 438B 44B 45D 46B 47. 48A 49.A 50.C 

51B 52B ð3.C B4A 55.B 56D ðï7.B 58A B59.D 60.D 
O PHƯƠNG VI 


cấu TRÚC ĐỀ THỊ HÔN HÓđ HỌC 2010 


ĐÈ THỊ MINH HỌA) 


la] ĐỀ THỊ TỐT NGHIỆP THPT - GIÁO DỤC THPT 


(Thời gian làm bài: 60 phút) 


Cho biết nguyên tử khối (theo dvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; 
N=14;O = 16; Na = 23; Mg = 94; AI = 37; S = 39; Cl = 35,5; K = 39; 
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108. 


1. PHẲN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
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1 Câu 1: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH, là 5,5. Nấu 
đem đun 4,4 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 4,1 gam 
muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A, C;H;COOCH; . CH;COOC;H; 

C. HCOOCH;CH;CH; D. HCOOCH(CH:);. 

Q Câu 2: Phát biểu không đúng là 
A. HCOOCH=CH; tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit 

và muối. 


B. HCOOCH=CH; tác dụng được với dung dịch Brạ. 
C. CH;CH;COOCH=CH; cùng dãy đồng đẳng với CH;=CHCOOCH¡:. 
D. CH;CH;COOCH=CH; có thể trùng hợp tạo polime. 

q Câu 8: Cacbohidrat thuộc loại đisaecarit là 
A. glucozơ T. saccarozơ 
©. xenlulozơ D. fructozơ. 

Œ Câu 4: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 
A, anilin . gìyxin 
C. metylamin D. axit glutamie. 

ä Câu õð: Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH); cho 
hợp chất màu 
A. đó B. tím C. vàng D. xanh. 

ä Câu 6: Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng ra 1,12 lít 
Ns (đktc). Công thức phân tử của amin đó là 
A.CH;N B. C;H;N C. CạHạN D. C;H;N. 

H Câu 7: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa 
A., HOOC-[GCH;]¿-COOH và HạN-[CH;]-NH;¿ 
B. HOOC-[CH›];¿-COOH và HạN-[CHa]-NHạ 
G. HOOC-[CH¿Ì;-COOH và HaN-[GHal—NH¿ 
D. HOOC-[CH;],—NH; và HạN-LCH;]¿-COOH. 

q Câu 8: Cho dãy các chất: axit axetie, o-crezol, phenol, ancol benzylic, 
ancol etylic, axit aminoaxetic. Số chất trong dãy phản ứng được với 
dung dịch KOH là 


A.5 8.2 C.3 D.4. 
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Œ Câu 9: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng 
dần từ trái sang phải là 


A. CH;COOH, CH;CHO, CH;CH;,OH 
8. CH;COOH, CH;CH;OH, CHạCHO 
C. CH;CH:OH, CH;COOH, CH;CHO 
D. CH;:CHO, CH;CH;OH, CHạCOOH. 

R Câu 10: Cho m gam hỗn hợp hai ancol tác dụng hoàn toàn với Na (dư) 
được 1,12 lít H; (đkte) và 6,1 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là 
A. 3,90 B.4/1 C.4,6 D. 3,2. 

q Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO¿. 
Mặt khác, để trung hoà a mol Y cẩn vừa đủ 2a mol NaOH. Công 
thức cấu tạo thu gọn của Y là 
A. C;Hạ-COOH B. HOOC-CH;-CH;-COOH 
C. CH¿-COOH D. HOOG-COOH. 

q Câu 12: Chất X có công thức phân tử C;HạO;, tác dụng với dung 
dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử CạH;O¿Na. Công 
thức cấu tạo của X là 
A. HCOOC¿H; B. CạH;COOCH; 
©. CH;COOG;H, D. HCOOG:H;. 

Ö Câu 13: Cho dãy các chất: CH;ƠI, C;H;COOCH;, CH;CHO, CHạCOONa, 
CH;COOCH=CH;. Số chất trong dãy khi thủy phân sinh ra ancol 
rmetylie là 


A.1 B.2 C.3 D.4. 
[ Câu 14: Kim loại có kiểu mạng tình thể lập phương tâm khối là 
A.Na B.Mg C.Zn D. AI. 
Œ Câu 15: Cấu hình eleetron của eation RỶ' có phân lớp ngoài cùng là pÊ. 
Nguyên tử R là 
ÁA.58 B.AI ŒG.N D. Mg. 


[ Câu 16: Nhúng một lá-sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong 
những chất sau: FeCl;, AICl;, HƠI, HNO¿, NaCl, CuSO,. Số trường 
hợp tạo ra muối sắt (H) là 
A.5 lB.2 C.3 D.4. 
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Œl Câu 17: Cô cạn dung dịch X chứa các ion Mg”', Ca?* và HCO;, thu 
được chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi 
thu được chất rắn Z gồm 
A. MgCO; và CaCO; B. MgOO; và CaO 
C. MgO và CaO D. MgO và CaCO;. 

qQ Câu 18: Magie được điều chế bằng cách 
A. điện phân nóng chảy MgCls 
B. diện phân dung dịch Mg(NO;); 
€. cho Ña vào dung dịch MgSO¿ 

D. dùng Hạ khử MgO ở nhiệt độ cao. 

[ä Câu 19: Cho khí CO (đư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X 
gồm Al;O;, Fe;O;, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch 
NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các 
phần ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm 
A. AI, Fe, Cụ B. Fe;Oas, Củ 
©. Fe, Cu D. AlsO;, Fe;O;, Cu. 


[l Câu 20: Cho hỗn hợp kim loại gồm 6,75 gam AI và 2,3 gam Na tác 
dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn khối 
lượng chất rắn còn lại là 


A. 4,05 gam B. 2,30 gam C. 2,70 gam D. 5,00 gam. 


Q Câu 21: Thể tích khí clo (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn 
với ð,4 gam AI là 


A, 6,72 lít B. 3,36 lít ©. 2/24 lít D. 8,96 lít. 

Œ Câu 22: Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng cách 
A, điện phân AlCl¿ nóng chảy B. điện phân Al¿O; nóng chảy 
€. điện phân dung dịch AlCl; D. nhiệt phân AlzO;. 

Ö Câu 38: Hai chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

A. AI và Ala(SO,)a B. Cr và CraO 
C. Cr(OH); và Al:O; D. Alz(SO;); và Al(OH)¿. 


ä Câu 24: Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe;O¿, 
Fe¿O¿. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO; (dư), 
thu được dung dịch Y, Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng 
(dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỗ. Giá trị của m là 


A.2/32 B.4,64 Ơ. 1,60 D. 4,80. 
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[ Câu 2ð: Để khử ion FeŸ' trong dung dịch thành ion Fe'* có thể 
dùng một lượng dư kim loại 
A.Mg B. Cu €.Ag D. Ba. 

[ Câu 96: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng 
chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung 
thư có trong thuốc lá là k 
A. nicotin đ. aspirin C. cafein D. moocphin. 

[ Câu 27: Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dẫn độ hoạt 
động hoá học của các kim loại từ trái sang phải trong đãy là 
A.Zn, Fe,Cr B.Fe,Zn,Cr C.Zn,Cr,Fe D.Cr,Fe,Zn. 

ä Câu 28: Khi cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch 
HC] (dư), thể tích khí H; sinh ra là 2,24 lít (đktc). Phần kim loại 
không tan có khối lượng là 
A.64gam  B.3,2gam C. 5,6 gam D. 9,8 gam. 

q Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại X bằng dung dịch HƠI 
sinh ra V lít khí (đkte); cũng m gam X khi đun nóng phản ứng hết 
với V lít O; (đkte). Kim loại X là 
A.Ni lB.Zn €. Pb D.Sn. 

Ñ Câu 30: Cho dãy các chất: FeO, MgO, Fe;O,, AlzO;, HƠI, FezOa. Số 
chất trong dãy bị oxi hoá bởi dung dịch H;S§O¿ đặc, nóng là 
A.2 B3 C.4 D.5. 

ä Câu 81: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H;5O, 
đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung 
dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 
A. MgSO¿ B. MgSO, và Fez(SO,); 

C. MgSO¿ và FeSO, D. MgSO,, Fez(SO¿); và FeSO/. 

ñ Câu 32: Cho dây các chất: Ca(HCO;);, Cr¿O¿, (NH,);CO;, ZnSO, 
Al(OH)¿, CrOa. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
^.4 B.2 G.3 D.5. 


II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trang hai phẩn (phần A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 


(8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
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Œ Câu 33: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung địch 
NaOH 0,2M. Sau khi phần ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch 
thu được chất rắn khan có khối lượng là 
A.3,28 gam B. 8,2 gam C. 8,56 gam D. 10,4 gam. 

[ Câu 34: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm 
hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 
A. kim loại Na 
B. Cu(OH); ở nhiệt độ thường 
C. Cu(OH); trong NaOH, đun nóng 
D. AgNO; trong dung dịch NHạ, đun nóng. 

q Câu 8ð: Cho các chất: metylamin, amoniac, anilin, natri hiđroxit. 
Chất có lực bazơ nhỏ nhất là 


A. metylamin B. amoniac C.anilin Ð. natri hiđroxit. 
q Câu 86: Anilin và phenol đều có phản ứng với 

ÁA. dung địch HCI Ð. nước Brạ 

€. dung dịch NaOH D. dung dịch NaGCl. 
Q Câu 37: Dung dịch K;CO; phản ứng được với 

Á.OHOH  B.CH;COOH C. CH:OH D. CH;COOR. 


Œ Câu 38: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn 
vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại 


A.Pb B.Sn €.Zn D. Cu. 
Q Câu 39: Chất không có tính chất lưỡng tính là 

Á. CrạOa lB. AlzO; €. Cr(OH)a D. Mg(OH);. 
q Câu 40: Tính chất hoá học đặc trưng của Fe là 

A. tính khử . tính oxi hoá 

€, tính axit D. tính bazơ, 


B. Theo phương trình Nâng cao. 


(8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
Q Câu 41: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri 
axetat và ancol etylie. Công thức của X là 


A. CH¿COOGH¿ B. CH;COOG¿H; 
C. C;H;COOCH; D. C;H;COOC,H;. 
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ä Câu 42: Saccarozơ và glueozơ đều 
A. bị thủy phân trong môi trường axit. 
B. phản ứng với AgNO; trỏng dung dịch NHạ đun nóng. 
C. phản ứng với Cu(OH); ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch 
xanh lam. 
D. phần ứng với dung dịch NaCl. 
qQ Câu 43: Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCI. Khối 
lượng muối thu được là 
A.0,85 gam B. 8,1ỗ gam ©. 7,65 gam Ð. 8,10 gam. 
Q Câu 44: Tơ lapsan thuộc loại tơ 
Á. poliamit  B. polieste €. poliete ÐD. vinylie. 
ñ Câu 4õ: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg từ MgCI; là 
Á. dùng kali khử ion Mg”' trong dung dịch MgCl;. 
B. điện phân dung dịch MgCl;. 
C. diện phân MgCI; nóng chảy. D. nhiệt phân MgCI;. 
Œ Câu 46: Kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là 
A.Cu B.Na C. Re D. Fe. 
Ö Câu 47: Để hoà tan vàng người ta dùng 
A. dung dịch axit sunfuric đặc, nóng. 
ð. dung dịch natri hiđroxit đặc, nóng. 
C. nước cường toan. D. dung dịch axit nitric đặc, nóng. 
ñ Câu 48: Hidroxit tan được trong dung dịch NH; là 
A.Cu(OH);  B. Fe(OH); €. Al(OH); D. Mg(OH);. 


ĐỂ THỊ TỐT NGHIỆP THPT ~ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 


IĐE THỊ 
(Thời gian làm bài: 60 phút) 
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; € = 19; 
NÑ =14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; S = 32; Cl = 35,ð; Ca = 40; 
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
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Œ Câu 1: Thủy phân este X trong môi trường kiểm, thu được natri 
axetat và aneol etylic. Công thức của X là 
A, CH;COOCH; B. CH;COOC;H; 
C. C;H;COOCH;¿ D. CạH;COOG;H;, 

[ Câu 2: Để chuyển chất béo lồng thành chất béo rấn, người ta 
thường cho chất béo lỏng tác dụng với 
A. HạO B. NaOH C. CO; D. H;. 

Œ Câu 8: Metyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa 
Á. axit axetie với aneol vinylie 
®. axit axetic với ancol metylic 
€. axit axetie với ancol etyliec  D. axit axetic với etilen. 

q Câu 4: Thủy phân chất X sinh ra sản phẩm là glucozơ. Chất X là 
A.xenliulozơ B.amino axit  C. protein D. chất béo. 

[ Câu 5: Cho dây các chất: tỉnh bột, glucozơ, xenluloz0, saccarozơ, 


mantozơ, fructozơ. Số chất trong dãy không tham gia được phản 
ứng tráng bạc là 


A.1 1.2 C.3 D.4. 

ä Câu 6: Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo OHạ-CHạ-NH; là 
A. propylamin 8. đimetylamin 
C. etylamin D. phenylamin. 


ä Câu 7: Chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? 
A. Anilin B.Metylamin CC. Amoniae D. Đimetylamin. 
ä Câu 8: Amino axit không tham gia phản ứng với 
A. ancol B. dung dịch brom 
€. dung dịch H;SO, D. kim loại Na. 
q Câu 9: Biết 0,01 mol amino axit X phần ứng vừa đủ với 0,02 mol 
HCi hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của X là 
A. HạNCH;COOH B. (HạN);;GHCOOH 
C. H;NCH(COOH); Ð. (H;N);C(COOH);. 
Œ Câu 10: Tơ nilon—6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa 
A. HOOC-[GHa],-COOH và H;N-[CH›],—NH; 
'B. HOOC-[CH;],—-COOH và H;N-[CH¿]-NH; 
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CC. HOOC-[CH›]¿-COOH và HạN-[GH›]z-NH› 
Ð. HOOC-[CH;]¿-NH; và HạN-|CH;J;-COOH. 
1 Câu 11: Monome được trùng hợp thành polipropilen là 
A. CH;=CH-CI B. H;=CH-CH=CH; 
C. CHạ=CH; D. CHạ=CH-CH;. 
Œ Câu 12: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là 
À. HạNC;H,COOH, C;H;COOH, CH;COOCH; 
'B. O;H;OH, O;H;COOCH;, CHạCOOCH; 
C. C;H;C!, C¿H;COOCH;, CH;OH 
Ð. C;H;GI, C2H;COOCH;, CạH;NH;. 
Q Câu 13: Cho các chất: ety] axetat, anilin, phenol, alanin, glucozơ. 
Số chất tác dụng được với dung địch NaOH là 
^.4 B.2 G.5 D.3. 
( Câu 14: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: metylamin, glyxin, 
axit axetie người ta dùng một thuốc thứ là 
A. quỳ tím B. AgNO: trong dung dịch NH¿ 
C. NaOH D. phenolphtalein. 


ñ Câu 15: Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 
dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam ancol etylic. Công thức 
của este là 


A. HCOOC;H; B. CH;COOC;H; 
€. C;H;COOCH; D. C¿H;COOG;H;. 


Ö Câu 16: Cho dãy các chất: CH;COOCH;, HạNCH;COOH, CH;CH;NH;, 
CH;COONa. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCI là 


A.2 8.3 C.4 D. 1. 


Ö Câu 17: Khi đun hợp chất X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 
hai chất hữu cơ Y (C;H¿NNaO;) và Z (CzH,O). Công thức phân tử 
của X là 


A.C/HNO; B. C,HạNO; C. C,HioNO› D. C;H;NNaO¿. 


Q Câu 18: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của. soliop R?' là 
9p. Nguyên tứ R là 


A.Mg B.K €. Lí D. Na. 
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[ Câu 19: Cho kim loại Cu lần lượt vào các dung dịch: FeCl;, AICl;, 
AgNO;¿, ZnSO,, HƠI, HaSO, (đặc, nóng). Số trường hợp xảy ra phản 
ứng là 
A.5 B.3 C.4 D.ö6. 

Œ Câu 20: Phương pháp chung để điều chế kim loại kiểm là 
A. điện phân muối halogenua của kim loại kiểm nóng chảy. 
®. oxi hoá ion kim loại kiểm thành nguyên tứ. 
€. điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiểm. 

D. dùng chất khứ mạnh (CO, Hạ ...) để khử ion kim loại kiểm ở 
nhiệt độ cao. 

Câu 91: Cho dãy các kim loại: K, Na, Ba, Ca, Be. Số kim loại trong 
dãy khử được nước ở nhiệt độ thường là 
A.5 B.2 C.3 D4. 

[ Câu 22: Cho dãy các kim loại: Na, K, Ca. Kim loại trong dãy có 
tính khử yếu nhất là 
A.AI B.Ca C.K D. Na. 

q Câu 28: Cho dãy các chất: CaCO;, KNO;, NaOH, NaHCO¿. Số chất 
trong dãy tác dụng được với dung dịch HCI là 
^.3 B.1 C.2 D.4. 

ä Câu 34: Để điều chế nước Gia-ven, người ta thường điện phân dung 
dịch chất X (không có màng ngăn). Chất X là 
Á. NaNO, B. Na;CO; €. Ba(OH); D. NaCl. 

Q Câu 25: Cho dãy các chất: AIC1;, NaHCO;, Al(OH);, Na;CO;, Al;O¿. 
Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
^.2 B.4 C.3 D.5. 

[ Câu 26: Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung địch NaOH, 
vừa tác dụng được với dung dịch HCI là 
Á. NaHCÓO¿, AI, Ca(HCO¿); B. AIGI;, Al(OH);, AlsO; 

C. NazCO¿, Al(OH)¿, AlzO; D. Ca(HCO/;);, Al(OH)¿, Alz(SO¿);. 

q Câu 27: Để trung hoà 4,0 gam hidroxit của kim loại kiểm M cẩn 
dùng 100ml dung dịch HCI 1M. Kim loại M là 
A.K B.Na €. Li D. ©s. 

[1 Câu 28: Cho dãy các chất rắn: NaNO;, NaOl, BaCl;, CaCO;, Al(OH)¿;. 
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H;8O; đặc, nóng là 
A.5 B.2 C.4 D.3. 
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q Câu 29: Cho m gam Fe vào dung địch HCI (dư), thu được 4,48 lít 
khí Hạ (đkte). Giá trị của m là 


A.11/9 B.5,6 G.9,8 Ð. 16,8. 

[1 Câu 30: Hoà tan hết 3,2 gam kim loại X trong dung dịch H;SO, 
(đặc, nóng), thu được dung dịch chỉ chứa muối XSO, và 1,12 lít khí 
SO; (sân phẩm khử duy nhất, đkte). Kim loại X là 
A.Zn B.Ca G.Mg D. Cu. 


[ Câu 81: Để hoà tan 7,2 gam FeO cần dùng tối thiểu V ml dung 
dịch HƠI 1M. Giá trị của V là 


ÁA. 200 B. 300 €. 100 D. 400. 


ä Câu 82: Chất vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng 
được với dung địch HƠI là 


A.Cr(OH), B.Cr G. Fe(OH}; D. Cr;(SO¿)a. 

Œ Câu 33: Thuốc thử để phân biệt hai dung dịch riêng biệt Ca(HCO;); 
và Na;CO; là 
A. KOH B. HCI G. Fe D. BaSO,. 

Q Câu 84: Cho dãy các chất khí: CO, CO;, SO;, H;8, NO;. Số chất. 
trong dãy gây ô nhiễm không khí là 
A.3 8.2 C.4 D.5. 

ñ Câu 8õ: Phát biểu nào sau đây đúng? 
Á. Đồng bị hợp chất sắt (I1) oxi hoá thành Cu”". 


B. Sắt tác đụng với axit loãng H;SO¿, HCI đều tạo thành hợp chất 
sắt (I1). 


C. Hợp chất sắt (II) bị oxi hoá thành hợp chất sắt (III). 
D. Hợp chất sắt (II) bị khử thành Fe?!. 


Q Câu 86: Cho dãy các chất: KNO¿, NaHCO;, Na;CO;, Ca(HCO;);, 
Fe(OH);, Al;O;. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCI là 


A.5 B.2 6:8 D.4. 
Œ Câu 87: Dãy kim loại được xếp theo chiêu tính khử tăng dẩn từ 

trái sang phải là 

A. K, Ca, Mg, AI B. AI, Mg, Ca, K 

€. Ca, K, Mg, AI D. AI, Mg, K, Ca. 
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ä Câu 38: Nhúng một thanh Cu vào 200m] dung dịch AgNO; 1M, sau 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào 
thanh Cu. Khối lượng thanh Cu sẽ 
A. tăng 21,6 gam B. tăng 4,4 gam 
©. giảm 6,4 gam * D. tăng 15,2 gam. 

Q Câu 39: Cho sơ đô chuyển hoá: 

Fe —'Š; FeCls —*2 Fe(OH); 
(mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là 
A. AICI¿, NaOH Ð. CuCls, Cu(OH); 
©. Cl;, NaOH D. HCI, Al(OH);. 

ä Câu 40: Cho m gam hỗn hợp bột gồm AI, Fe tác dụng với dung dịch 
NaOH (dư) thoát ra 6,72 lít khí H; (đktc). Mặt khác, nếu cho m gam 
hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCI (dư) thì thoát ra 8,96 lí: 
khí H; (đktc). Khối lượng của AI, Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là 
A. 10,8 gam và 5,6 gam 8. 5,4 gam và 5,6 gam 
©. 5,4 gam và 8,4 gam D. 5,4 gam và 2,8 gam. 


{C ] CẤU trúc pể trì rUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
mEw 
(Thời gian làm bài: 90 phú!) 


Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; 
N=14;O = 16; Na = 28; Mg = 24; AI = 27; 8 = 32; Cl = 35,õ; K= 39; 
Ca =:40; Cr = ð2; Fe = ð6; Cu = 64; Zn = 6ð; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; 
Ba = 137; Pb = 207. 


1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 


G Câu 1: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (2= 17), Y (Z4 = 9) và R (Z = 19). 
Độ âm điện của các nguyên tố tăng đần theo thứ tự 


A.M<X<Y<R B.M<X<R<Y 
C.Y<M<X<R D.R<M<X<Y. 

q Câu 2: Tổng số liên kết x trong phân tử isopren là 
A.d3 l.2 C.1 D.4. 
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Œ Câu 8: Cho dãy: HCI, SO¿, F;, Fe?*, AI, Cl;. Số phân tử và ion trong 
dãy vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là 
A.3 B.4 C.5 D.6. 

Câu 4: Trộn 100ml dung địch CHạCOOC;H; 1M với 100ml dung 
dịch NaOH 1M. Sau 15 phút nồng độ CHạCOOC;H; còn lại là 0,2M. 
"Tốc độ trung bình của phần ứng trong 15 phút là 
A. 0,033 mol/lít.phút 8. 0,02 mol/lít.phút 
€. 0,01 mol/lít.phút D. 0,0133 mol/lít.phút. 

ñ Câu õ: Trong số các dung địch: Na;CO;, KCI, CH;COONa, NH.GI, 
NaHSO,, OsH;ONa, những dung dịch có pH > 7 là 
A. KCI, Cạ¿H;ONa, CHạCOONa B. NazCO¿, NH,GI, KCI 
C. NH,CI, CHạCOONa, NaHSO/ D. Na;CO;, CạH;ONa, CHạCOONa. 

Q Câu 6: Các khí có thể cùng tôn tại trong một hỗn hợp là 
A. H;8 và Ơl;ạ B. HI và O; C.NH; và HƠI D. Cl; và O¿. 

[ Câu 7: Cho hỗn hợp Fe, Cu phần ứng với dung dịch HNO; loãng. 
Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất 
tan và kim loại dư. Chất tan đó là 
A.Fe(NO¿; B. Fe(NO;); €. Cu(NO;); Ð. HNO:. 

äñ Câu 8: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,22 mol FeS; và a mol 
CuạS vào axit HNO; (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai 
muối sunfat) và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của a là 
A. 0,220 B. 0,055 C. 0,110 D. 0,075. 

ñ Câu 9: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO;¿ và b mol NaCl (với 
điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm 
phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là 
A.2b=a B.2b<a C.b=2a D.b>2a. 

Q Câu 10: Điện phân nóng chảy Al,O; với anot than chì (hiệu suất 
điện phân 100%) thu được m (kg) AI ở catot và 33,6m' (đkte) hỗn 
hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 1,12 lít (đkte) hỗn 
hợp khí X sục vào nước vôi trong (dư), thu được 1,0 gam kết tủa. 
Giá trị của m là 
A. 37,800 B. 36,800 C. 38,800 D. 35,800. 

[ Câu 11: Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO;);, NaHCO; và 
KHCO; thu được 3,6 gam HO và m gam hỗn hợp các muối 
cacbonat. Giá trị của m là 
A.43,8' B.22/2 C. 17,8 D. 21,8. 
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Œ Câu 12: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7,52 gam hỗn hợp 
rắn X. Cho hỗn hợp rắn X tác dụng với dung dịch HNO; (dư), thu 
được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đkte). Giá trị của V là 


A. 0,448 8. 0,224 C. 4,480 D. 2,240. 


qQ Câu 18: Thủy phân hoàn toàn 3,0695 gam photpho trihalogenua, 
thu được dung dịch X gồm hai axit. Để trung hoà X cần vừa đủ 
90ml dung địch NaOH 1M. Halogen đó là: 


A.F B.CI C. Br D. L. 


H Câu 14: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO; 1M. 
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam 
chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 
A. 7.84 B.6,12 C. 5,60 D. 12,24. 

ñ Câu 1õ: Hỗn hợp X gồm Na và AI. Cho m gam X vào nước (dư) thì 
thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 
thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của 
Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện) 
A.29,87% B. 39,87% C. 49,87% D. 77,31%. 

ä Câu 16: Cho 36 gam hỗn hợp gồm FeO; và Cu vào dung dịch HƠI (dư). 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn không 
tan là 6,4 gam. Phần trăm khối lượng Fe¿O, trong hỗn hợp ban đầu là 


A. 64,44% B. 82,22% C. 32,22% D. 25,76%. 


Q Câu 17: Cho dãy các chất: CHạ, CH;CI, Ca, (NH;);CO, CH;CHO, 
NaCN, axit glutamie. Số chất hữu cơ trong dãy là 


A.2 B.3 C.4 D.5. 
Ö Câu 18: SO; luôn thể hiện tính khử khi phản ứng với 

Á. Ô;, dung dịch KMnO¿, nước brora 

đ. O¿, dung dịch KOH, nước brom. 

C. H8, dung dịch KMnO¿, nước brom 

D. O¿, BaO, nước brom. 


[ Câu 19: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và FeS tác dụng hết với 
dung dịch HCI (dư) thu được V lít khí (đkte). Mặt khác, nếu cho m 
gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO; (dư), thu được dung địch Y chỉ 
chứa một muối nitrat duy nhất và 2V lít hỗn hợp khí (đkte) gồm 
NO và SO¿. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là 


ÁA. 45,9% B. 54,1% C. 43,9% D. 52,1%. 
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ä Câu 20: Hỗn hợp X gồm AI và một kim loại R. Cho 1,93 gam X tác 
dụng với dung dịch H;SO, loãng (dư), thu được 1,456 lít khí H; 
(đletc). Nếu cho 1,03 gam X tác dụng hết với dung dịch HNO; đặc, 
nóng (dư), thu được 3,36 lít khí NO; (đkte). Kim loại R là 
A.Fe B. Mg C.Zn D. Sn. 

ä Câu 21: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe:O; tác dụng với 
dung dịch HNO; loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất, ở đkte), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung 
địch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
A. 151,5 B.137/1 C.97,5 D. 108,9. 

ñ Câu 22: Cho 0,05 mol chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung 
địch Brạ, thu được chất hữu cơ Y (chứa 3 nguyên tố); đồng thời khối 
lượng bình đựng dung dịch Br; tăng lên 2,1 gam. Thủy phân chất Y 
được chất Z không có khả năng hoà tan Cu(OH);. Chất X là 
A. xielopropan B. propen 
©. ancol etylic D. axit fomie. 

q Câu 28: Brom hoá ankan X trong điều kiện thích hợp chỉ thu được 
một dẫn xuất monobrom duy nhất, có tỉ khối hơi đối với hiđro là 
75,B. Tên gọi của X là Ề _ 

A. 2,2-đimetylpropan B. 2,2,3-trimetylpentan 
€. isopentan Ð. 3,3~đimety]hexan. 

Q Câu 24: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO. 
(dư) nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn 
trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với 
hiđro là 15,5. Giá trị của m là XI g, 

Á.0,46 B. 0,92 C. 0,32 D. 0,64. 

ä Câu 2ð: Oxi hoá 9,2 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y 
gồm axebandehit, nước và aneol etylie (dư). Cha Na (dư) vào m gam 
hỗn hợp Y, sinh ra V lít khí (đkte). Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Giá trị của V là 2,24. 
8. Giá trị của V là 1,12. 
€. Hiệu suất phản ứng oxi hoá aneol là 100%. 
D. Số mol Na phản ứng là 0,2 mol. 
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Câu 36: Hỗn hợp X gồm ©;H;OH,:HCOOH, CH;CHO (C;H;OH 
chiếm 50% số mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 3,24 
gam nước và 3,186 lít CO; (đktc). Cho m gam X tác dụng với lượng 
dư AgNO; trong dung địch NH; thu được số mol Ag là 
A. 0,06 mol B. 0,24 mol 6G. 0,08 mol D. 0,12 mol. 

(1 Câu 37: Axit cacboxylic X mạch hở chứa 2 liên kết œ trong phân tử, 
X tác dụng với NaHCO; (dư) sinh ra số mol CO; bằng số mol X 
phần ứng. X thuộc dãy đồng đẳng của axit 
Á. no, đơn chức B. không no, đơn chức 
C. no, hai chức D. không no, hai chức. 

ñ Câu 28: Trong điều kiện thích hợp, vinyl axetat được điểu chế từ 
phản ứng giữa axit axetic với 
A. CH;=CH-OH B. CH;=CH; 

C. CH=CH D. CH;=CH-ONa. 

ñ Câu 29: Thủy phân hoàn toàn a gam este đơn chức X được ancol 
metylic và 0,7666a gam axit cacboxylic. Công thức cấu tạo của X là 
A. HCOOCH; B. CH;COOCH; 

C. C;H;COOCH; D. CH,COOCH;. 

q Câu 80: Số công thức cấu tạo của amin bậc 2 ứng với công thức 
phân tử C;H,,N là 
A.2 8.3 C.4 D.5. 

Rñ Câu 81: Hoà tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch 
X. Phát biểu đúng là 
A. Dung dịch X có pH bằng 13. 

B. Nông độ của ion CHạNH‡ bằng 0,1M. 
C. Dung dịch X có pH lớn hơn 13. 
D. Nồng độ của ion CHạNH‡ nhỏ hơn 0,1M. 

Q Câu 32: Este hoá hết các nhóm hiđroxyl có trong 8,1 gam 
xenlulozơ cần vừa đủ x mol HNO¿. Giá trị của x là 
A. 0,01 B.0,15 €. 0,20 D. 0,25. 

q Câu 88: Ancol no, mạch hở X có công thức C,H„O¿. Mối liên hệ 
giữa n và m là 
A.m=2n+2 B.m =2n 
C.2m=n D.m-2=n. 
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Œ Câu 34: Trong những điều kiện thích hợp, chỉ dùng thuốc thử là 
Cu(OH);, có thể phân biệt được tất cả các dung dịch trong dãy 
A. glueozơ, mantozø, glixerol, aneol metylie. 
®. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, aneol metylie. 

C. glucozơ, lòng trắng trứng, fructozơ, gÌixerol. 
D. glucozơ, lòng trắng trứng, gÌixerol, etylen glicol. 

Câu 3ð: Cho 5,24 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol, erezol 
phần ứng vừa đủ 60ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối 
thu được sau phản ứng là 
A. 6,56 B.5,43 C. 8,66 D. 6,78. 

Q Câu 86: Một este đơn chức có khối lượng mol 88 gímol. Cho 17,6 gam 
X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M; từ dung dịch sau phẫn 
ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 
A. HCOOCH;CH;CHạ B. HCOOCH(CH,); 

CC. CH;COOC;H; D. C;H;COOCH:. 

Œ Câu 87: Cho este X có công thức phân tử là C;1!2Ó› tác đụng với 
NaOH đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử 
khối của X. Tên gọi của X là 
Á. metyl propionat T. etyl axetat 
©. propyÌ fomat D. isopropyl fomat. 

ñ Câu 38: Cho dãy các chất: C¿H,;NO (caprolactam), C;H;CI, C;H¿, 
€;H¿, CạH;COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản 
ứng trùng hợp là 
A.2 B.3 C.4 D. 5. 

ä Câu 39: Cho 7,4 gam hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức, mạch hở 
là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với AgNO; dư trong dung dịch NHạ 
thu được 64,8 gam Ag. Công thức của các anđehit là 
A. CHạCHO, HCHO B. C;H;CHO, CHạCHO 
C. C;H;CHO, G;H;CHO . C;H;CHO, C,H;CHO. 

Q Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam este X, thu được 13,44 lít 
COa (đkte) và 10,8 gam H;O. Mặt khác, cho 11,6 gam este đó tác 
dụng với dung dịch NaOH (đủ), thu được 9,6 gam muối khan. Công. 
thức của X là 
Á. ©;H;COOC;H; B8. C;H;COOC¿H, 
€. C;H;COOC;H; D. CH;COOG;H;. 
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II. PHẦN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phẩn (phẩn A hoặc B) 


ñ. Theo chương trình Chuẩn 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

ñ Câu 41: Hoà tan hoàn toàn x mol CuFe8; bằng dung địch HNO; 
đặc, nóng (dư) sinh ra y.mol NO; (sản phẩm khử duy nhất). Mối 
liên hệ giữa x và y là 
A.y=17x  B.x=lốy C.x= 17y D. y = 15x. 

ä Câu 42: Trong công nghiệp, axeton được điểu chế bằng phản ứng 
oxi hoá Ũ 
Á. isopren Đ. xilen C. cumen D. propilen. 


Œ Câu 43: Chất X khi tác dụng với chất Y eó xúc tác thích hợp thì 
tạo ra axetandehit. Khi cho X tác dụng với Z có xúc tác thích hợp. 
thì tạo ra etanol. X, Y, Z lần lượt là 
Á. O:H›, Hạ, HaO B. C¿H¿, 0s, HạO 
C. C;H¿, O¿, HạO D. C¿H;, H;O, O¿. 

[ Câu 44: Ở điều kiện thường, crom có cấu trúc mạng lập phương 
tâm khối trong đó thể tích của các nguyên tử chiếm 68% thể tích 
tỉnh thể. Khối lượng riêng của erom là 7,2 gam/cm°. Nếu eoi nguyên 
tử erom có đạng hình cầu thï bán kính gần đúng của nó là 
A.0/125nm  B,0,155nm ©. 0,134nm Ð. 0,165nm. 

Œl Câu 4õ: Hai kim loại bên trong không khí, nước, nhờ có lớp màng 
oxi rất mỏng bảo vệ là 
A.FevàAl B.FevàCr €. AI và Mg D. AI và Cr. 

q Câu 46: Cho các thế điện cực chuẩn; 

#?(Cu?` /Cu) = +0,34V; E°(Ag' /Ag) = +0,80V . 
Phát biểu nào sau đây đúng về pin điện hoá Cu-Ag? 
A. Suất điện động chuẩn của pin là =0,46V. 
B. Cu là cực dương, Ag là cực âm. 
C. Phản ứng xảy ra trong pin là: Cu + 2Ag' -> Cu" + 2Ag. 
D. Suất điện động chuẩn của pin là ~1,10V. 
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ä Câu 47: Để phân biệt ba dung dịch: aneol etylie, phenol, axit fomie 
có thể dùng thuốc thử là 
Á. quỳ tím B. nước brom 
C. dung dịch NaHCO; Ð. Cu(OH);. 

ñ Câu 48: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam hỗn hợp glucozơ và 
fruetozơ với một lượng dư Cu(OH); trong môi trường kiểm đến khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa CuạO. Giá trị của m là 
A.144 B. 7,2 C.5,4 D. 3,6. 

Ö Câu 49: Hỗn hợp X gồm glueozơ và mantozơ. Thủy phân hoàn toàn 
7,02 gam X (xúc tác H'), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn 
toàn với lượng dư AgNO; trong dung dịch NHạ, thu được 8,64 gam Ag. 

„ Thành phần phần trăm vẻ khối lượng glucozơ trong X là 
A. 75,32% B. 51,28% . 76,74% D. 62,64%. 

Q Câu ð0: Số đồng phân cấu tạo (no, mạch hở) ứng với công thức 
phân tử C¿H;NO; vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ là 
A.2 B.3 C.4 D.5. 


B. Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
H Câu 51: Giá trị pH của dung dịch hỗn hợp CH;COOH 0,1M và 
CH;COONa 0,1M là (biết K, = 1,75.10 5) 
A. 4/756 B. 3,378 ©. 1,987 D. 2,465. 
Œ Câu 53: Phenyl axetat được điều chế bằng phần ứng giữa 
A. phenol với axit axetie B. phenol với anhidrit axetie 
€. phenol với axetandehit ÐD. phenol với axeton. 


q Câu ð3: Cho dãy các chất: axetandehit, axeton, glucozơ, fructozơ, 
saccarozơ, mantozơ. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là 


A.9 B.3 C.5 D.4. 
Q Câu õ4: Cho một pin điện hoá được tạo bởi cặp oxi hoá - khử 

Fe?'/Fe và Cu”/Cu. Phản ứng xảy ra ở cực âm của pin điện hoá (ở 

điều kiện chuẩn) là 

A, Fe -> Fe?" + 2e B, Fe?" + 2e —> Fe 

€C. Cụ?' + 2e —> Cụ D. Cu -> Cu?" + 2e. 


279 


Œ Câu 5õ: Trong phương pháp thủy luyện dùng để điểu chế Ag từ 
quặng có chứa Ag;S, cần dùng thêm 
A. dung dịch HNO; đặc và Zn. 

B. dung dịch NaCN và Zn. 
©. dung dịch H;SO, đặc, nóng và Zn. 
D. dung dịch HCI đặc và Zn. 

ä Câu 56: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam đồng bằng dung dịch HNO; 
loãng, toàn bộ lượng NO (sần phẩm khử duy nhất) sinh ra được oxi 
hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO; rồi sụe vào nước cùng với dòng 
khí O; để chuyển hết thành HNO;. Tổng thể tích khí O; (đkte) đã 
phần ứng là 
A.3,36lít — B.2,24lít C. 4,48 lít D. 1,12 lít. 

[ Câu ð7: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch 
Pb(NO;); thấy dung dịch xuất hiện vết màu đen. Không khí đó có 
thể bị ô nhiễm bởi khí 


A. H;S B. NO; 
€. Cl› D. 80,. 


Q Câu 58: Từ 1,62 tấn xenlulozơ sản xuất được bao nhiêu tấn 
xenlulozơ trinitrat, biết quá trình sản xuất hao hụt 10%? 


A. 2,673 tấn B. 2,970 tấn 
C. 3,300 tấn D. 2,546 tấn. 

ä Câu 59: Hai chất hữu cơ X và Y có cùng công thức CạH,O;. X phản 
ứng với AgNO; trong dúng dịch NH; và dung dịch NaOH; Y phản 
ứng được với CaCO;. Công thức cấu tạo X và Y lần lượt là 
A. CH;=CH-CH=O, CH;=CH-COOH 
B. HCOOCH;=CH;, CH;=CH-COOH 
CC. O=CH-OH;-CH=O, HCOOCH=CH; 

D. HO-CH;-CH=O, CH;=CH-COOH. 

Q1 Câu 60: Trong phân tử amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử cacbon? 

Á. Phenylalanin 8. Valin 


€. Leuxin Ð. Isoleuxin. 
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(Thời gian làm bài: 90 phút) 

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; 
Ơ=12;N = 14; O = 16; P = 19; Na = 28, Mg = 24; AI = 27; Si = 28; P = 81; 
8§=32; CI = 35,5; K = 39; Ca = Cr = õ2; Mn = Bỗ; Fe = 56; Ni = 59; 
Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; I = 127; 
Ba = 137; Pb = 207. 


1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 


Ñ Câu 1: Hợp chất Y có công thức MX; trong đó M chiếm 46,67% về 
khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 
4 hạt. Trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton 
trong phân tử Y là 58 hạt. Khi tác dụng với chất oxi hoá, một mol 
chất Y có khả năng cho tối đa bao nhiêu mol electron? 

A.1l B.13 G.9 Ð. 15. 

q Câu 2: Trong thiên nhiên, oxi có 3 đồng vị bên: !°O, O, !#Q, 
cacbon có 2 đồng vị bền: '?C, °C. Có bao nhiêu loại phân tử CO; 
được tạo ra từ các đồng vị trên? 

A.6 B.8 G.12 Đ. 18. 

q Câu 8: Thêm vài giọt dung dịch CuSO¿ vào dung dịch H;§O¿ loãng 
có nhúng một thanh Zn, phản ứng hoà tan Zn sẽ 
A. xảy ra nhanh hơn ®. xảy ra chậm hơn 
C. không thay đổi tốc độ D. đừng lại ngay. 

ä Câu 4: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH);, Fe(OH);, FezO,, Fe;O¿, 
Fe(NO¿)¿, Fe(NOa);, FeSO¿, Fez(SO,);, FeCOạ lần lượt phản ứng với 
HNO: đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử là 
^.5 B.6 C.7 D.8. 

[ Câu 5: Cho dung dịch chứa các ion sau: Na', Ca”', Mg”; Ba”, H', 
NO;. Muốn tách được nhiều eation ra khỏi dung dịch mà không 
đưa ion lạ vào dung dịch, người ta dùng 
A. dung dịch KạCO¿ vừa đủ. 8. dung dịch Na;SO¿ vừa đủ. 
€. dung dịch KOH vừa đủ. D. dung địch Na¿CO¿ vừa đủ. 
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q Câu 6: Khi nhiệt phân a gam KCIO; (có MnO; làm xúc tác) và b gam. 
KMnO, để điểu chế O; trong phòng thí nghiệm, người ta đều thu 
được một thể tích O; giống nhau (ớ cùng điều kiện). Giá trị của tỉ số. 
a:blà 
A. 0,517 đ. 0,775 C. 0,129 D. 0,258. 

Ö Câu #: Phát biểu nào sau đây là sai? 

Á. Ozon phản ứng được với Ag kim loại ở điều kiện bình thường. 
B. Oxi phản ứng được với Ag kim loại ở điều kiện bình thường. 
€. Nitơ được tạo ra khi đốt cháy amoniac trong oxi. 
D. Ở nhiệt độ cao than chì phần ứng được với khí cacbonic. 
Q Câu 8: Cho các quá trình sau: 
(1) Đốt H;8 trong điều kiện thiếu không khí. 
(2) Cho HạS phản ứng với SOa. 
(3) Cho 8O; phản ứng với nước brom. 
(4) Cho SO; phần ứng với Mg kim loại. 
Để thu được lưu huỳnh người ta có thể chọn các quá trình nào sau đây? 
A.(), (2), (3) . (1), (2), (4) 
€. (1), (3), (4) Ð. (2), (3), (4). 
Q Câu 9: Từ dung dịch MgCI; ta có thể điều chế Mg bằng cách. 
A. Điện phân dung dịch MgCl¿. 
đ. Cô cạn dung dịch rồi điện phân MgCl; nóng chảy. 
C. Dùng Na kim loại để khử ion Mg”* trong dung dịch. 
Ð. Chuyển MgCl; thành Mg(OH); rồi thành MgO và khử MgO bằng CO. 
H Câu 10: Thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được ba hỗn hợp: 
AI-Fe; Al;O;-Al; Fe-Al;O;? 
A. Dung địch HCI B. Dung dịch NH; 
€. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HNO¿. 
[ Câu 11: Hỗn hợp X chứa K;O, NH,Cl, KHCO;, BaCl; có số mol 


bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, thu được dung 
dịch chứa 


A, KCI, KOH B. KOI 
C. KCI, KHCO;¿, BaCl; D. KCI, KOH, BaCl;. 
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L Câu 12: Cho V lít khí CO; (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít dung 
dịch Ca(OH); 0,02M, thu được 1 gam kết tủa và dung dịch X. Đun 
nóng dung dịch X lại thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của V là 
A. 1,568 B. 0,784 ©. 0,112 D. 0,224. 

ñ Câu 18: Hoà tan hết 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại gồm A1 và một 
kim loại kiểm M vào nước, thu được dung dịch X và ð,6 lít khí 
(đktc). Cho từ từ dung dịch HƠI vào dung địch X thu được lượng kết. 
tủa lớn nhất là 7,8 gam. Kim loại M là 
A.Li B. Rb G.K D. Na. 

ä Câu 14: Để m gam Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 
24 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FezO,, Fe;O;. Cho 34 gam X tác 
dụng với dung dịch H;SO; đặc, nóng (dư), thu được 4,48 lít khí SO; 
(sản phẩm khử duy nhất, ở đkte). Giá trị của m là 
A. 11,20 B. 16,80 €. 5,04 D. 19,04. 

Q Câu 15: Hồn hợp X gồm Fe;O; (0,1 mol), FezO, (0,1 mol), FeO (0,2 mol) 
và Fe (0,1 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO¿ loãng (dư), chỉ 
sinh ra sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Số mol HNO; tham gia 
phản ứng là 
A.2,6 B.2,0 C.2,3 D.2.4. 

1 Câu 16: Cho 14,6 gam hỗn hợp X gồm Na và AI vào nước dư, sinh 
ra 11,2 lít khí (đkte). Khối lượng AI trong hỗn hợp X là 
Á. 5,4 hoặc 8,85 gam B. 8,85 gam 
€. 8,1 gam D. 5,4 hoặc 8,1 gam. 

Q Câu 17: Hoà tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H;SO, 
loãng (1); và dung dịch HạSO, đặc, nóng (2) thì các thể tích khí 
sinh ra lần lượt là Vị và V; (đo ở cùng điều kiện) 

A.Vi=V,  B.Vi=2V; C.V¿=15V. D.V;=3Vi. 

Ö Câu 18: Hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Zn. Cho m gam X vào 
2 lít dung địch HƠI nồng độ a (M) thì thoát ra 0,896 lít khí H; 
(đktc). Mặt khác, nếu cho m gam X vào 3 lí, dung dịch HCI a (M) 
thì thoát ra 1,12 lít Hạ (đkte). Giá trị của a là 
A. 0,02 B. 0,08 C. 0,04 D. 0,10. 
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Ö Câu 19: Cho 5,4 gam A] vào dung dịch X chứa 0,15 mol HCI và 0,3 mol 
CuSO¿, sau một thời gian thu được 1,68 lít Hạ (đktc), dung dịch Y 
và chất rắn Z. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NHạ (dư) thì 
sinh ra 7,8 gam kết tủa. Khối lượng của Z là 
Á. 7,50 gam B. 15,00 gam 
C. 7,05 gam D. 9,60 gam. 

Q Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. AgBr trước đây được dùng để chế tạo phim ảnh do có phản ứng: 
9AgBr —> 2Ag + Bra. 
®. Nước Gia-ven có tính oxi hoá mạnh là do tạo được HCIO theo 
phản ứng: NaGClO + CO; + HạO ——> NaHCO; + HƠIO: 
€. Axit flohidrie được dùng để khác chữ lên thủy tỉnh là đo phản ứng 
SiO; + 4HF ——> SiH¿ + 2F¿O. 
D. KCIO; được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo 
phần ứng: 2KC]O; —> 2KCI + 3O:. 


q Câu 21: Trộn dung dịch chứa a mol NaAlO; (hoặc Na[Al(OH),]) với 
dung địch chứa b mol HCI. Để sau phản ứng thu được lượng kết tủa 
lớn nhất thì 
A.a:b=l:4 B.a:b=1:l 
C.a:b=1:3 D.a:b=1:2. 

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất hữu cơ X thu được 8,8 gam 
CO; và 3,6 gam H;O. Số liên kết m tối đa có trong một phân tử X là 
A.l .2 C.0 D.3. 

Q Câu 23: Nhiệt phân butan sinh ra 1,8 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm 
Hạ, CH¡, C;H,, C¿H;, C¿Hạ, C¿H¿ và C„Hịy dư (giả thiết các sản 
phẩm đều được tạo thành từ một phản ứng). Cho hỗn hợp này qua 
dung dịch brom dư thấy còn lại 1,0 lít khí (đkte). Phần trăm thể 
tích của butan đã phản ứng là 
ÁA. 40% 8. 70% C. 20% D. 80%. 

Q Câu 24: Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Phenol tác đụng được với NaOH và dung dịch Na;CO;. 

T. Ancol etylic và phenol đều tác dụng được với Na và dung dịch NaOH. 

€. Phenol tác dụng được với Na và dung dịch HRr. 

D. Ancol etylie tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được 
với CuO đun nóng. 
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ä Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hợp chất thơm X thu được 
2,86 gam CO;; 0,45 gam H;O và 0,ð3 gam Na;CO;. Biết X có công 
thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức của X là 
Á. CzH;COONa B. CaH;ONa 
©. O¿H;CHạONa D. CạH;CH;CH;ONa. 

ä Câu 26: Cho 7,4 gam hỗn hợp hai andehit đơn chức kế tiếp nhau 
trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư AgNQs trong dung dịch 
NH¿, thu được 64,8 gam Ag. Công thức của hai anđehit là 
A. CH;CHO và C;H;CHO. 8. HCHO và CHạCHO 
C. C;H;CHO và C;H;CHO D. CạH;CHO và C;HạCHO. 

q Câu 97: Lần lượt cho các chất: vinyÌ axetat; 2,2-điclopropan; 
phenyl axetat và 1,1,1—tricloetan tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
NaOH dư. Trường hợp nào dưới đây phản ứng đã viết sai? 

A., CH;COOG¿H; + 2NaOH ——› CH;ạCOONa + C¿ẴH;ONa + HO. 
B. CH;CCIạCH; + 2NaOH ——> CH;COCH; + 2NaC] + H;O 

€. CH;CCl + 3NaOH —> CHạCOOH + 3NaCl + HạO 

D. CH;COOCH=CH; + NaOH ——› CHạCOONa + CH;CHO. 

q Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hơi một esbe X cần vừa đủ 45ml 
O¿, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí CO; và hơi HạO có tỉ lệ thể 
tích là 4 : 3. Ngưng tụ sản phẩm cháy thì thể tích giảm đi 30ml. 
Biết các thể tích đo ở cùng điểu kiện. Công thức của este X là 
A, G,Hạ¿O; B. C,HsO;¿ C. C,HgO; Ð. C;zHạO¿. 

q Câu 29: Cho 40,3 gam triesie X (este 3 chức) của glixerol với axit 
béo tác dụng vừa đủ với 6 gam NaOH. Số gam muối thu được là 
A.38,1 B.41/7 €. 45,6 D. 45,9. 

Q Câu 80: Cho hỗn hợp gồm hai amino axit (đều chứa một nhóm 
amino và một nhóm caeboxyl) vào 440ml dung dịch HƠI 1M, thu 
được dung dịch X. Để tác dụng vừa đủ với dung dịch X cần 840ml 
dung địch NaOH 1M. Vậy khi tạo thành dung dịch X thì 
A, amino axit và HCI cùng hết B. dư amino axit 
C. dư HƠI D. không xác định được thành phần. 

q Câu 81: Đốt hoàn toàn 1,416 gam một amin Y no, đơn chức, sau 
phản ứng dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung địch Ca(OH); (dư) 
thấy sinh ra 7,2 gam kết tủa. Công thức phân tử của Y là 
A,CH;N B.C;H;N C. C;HạN D. C;H¡,N. 
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q Câu 82: X là một amino axit mạch không phân nhánh, chứa một 
nhóm amino (—NH;) và một nhóm cacboxyl (COOH). Cho 0,1 mol 
X tác dụng với dung địch NaOH dư tạo ra muối hữu cơ Y. Lấy toàn 
bộ lượng Y này cho phản ứng với dung dịch HƠI dư, sinh ra 24 gam. 
muối. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra 
Á. nilon-6 R. nilon~7 C. nilin-6,6 D. nilon—8. 

H Câu 33: Khối lượng glucozơ cẩn để điều chế 1 lít dung dịch ancol 
(rượu) etylie 40° là m gam. Biết khối lượng riêng của ancol (rượu) 
nguyên chất 0,8 g/mÌ và hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị của m là 
A. 696,1 B. 503,3 C. 782,6 D. 937,6. 

Q Câu 34: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ 
xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại 
tơ nhân tạo? 

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat 
B. Tơ nilon-6,6 và tơ eapron 
C. Tơ tầm và tơ enang D. Tơ viseo và tơ nilin-6,6. 

ñ Câu 8ð: Một hỗn hợp X chứa một ancol no và một axit cacboxylie 
đơn chức đểu mạch không phân nhánh, có cùng số nguyên tử 
cacbon. Đốt cháy 0,4 mol hỗn hợp X cẩn vừa đủ 30,24 lít khí oxi 
(đkte), thu được 52,8 gam CO; và 19,8 gam HO. Công thức phân tử 
của ancol trong X là 
A.C;H,OH  B.G;H,O; C. C;H;O; D. C;HạO;. 

q Câu 86: 10 gam hỗn hợp X gồm CH,, C¿H; và C;H; làm mất màu 
48 gam Br; trong dung dịch. Mặt khác 13,44 lít khí X (đkte) tác 
dụng với lượng dư AgNO; trong dung dịch NHạ thu được 36 gam kết 
tủa. Phần trăm về khối lượng của OH, trong X là 
A. 50% B. 25% Œ. 20% D. 32%. 

Q Câu 87: Từ chất X bằng một phản ứng tạo ra C;H;OH; ngược lại, từ 
O;H;OH chỉ bằng một phản ứng tạo ra chất X. Trong các chất: 
©;H¿, C;H¿, CH;COOCH;, CH;CHO, CH;COOC;H;, CzHạCOONa và 
C;H,Cl; số chất phù hợp với X là: 

A.3 B.4 C.5 D.6. 

ñ Câu 38: Cho các chất: C;H¡o, C;H„, CHạCHO, CHạCOOCH=GH;. Số 

chất phù hợp với chất X theo sơ đồ sau: 
€;H; -> X -> Y — CH;COOH là 
A.4 ,. B8 G.2 D. 1. 
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[ Câu 39: Cho sơ đổ chuyển hoá: 
Benzen -› X -> Y -> Z -> T (axit pierie). 


Chất Y là 
A, phenyl elorua B.o-erezol 
€. natri phenolat Ð. phenol. 


[ Câu 40: Cho hồn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng 
với nước (có HạSO, làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol 
X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ 
toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung địch NaOH 0,1M thu được 
dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức 
cấu tạo thu gọn của X và Y là 
A. C;HạOH và C,HạOH B. C;H;OH và C;H;OH 


C. C;H;OH và C,HạOH D. C;H¿OH và C;H,;OH. 
1I. PHẨN RIÊNG 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phẩn A hoặc B) 


A. Theo chương trình Chuẩn 
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Ö Câu 4I: Cho dung dịch chứa các ion Na', Ca?', Mg?', Ba”", H*, CI, 
Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca”, 
Mg”', Ba?*, H* ra khỏi dung dịch ban đầu? 

A. K;ạCO; B. NaOH ©. Na;SO, D. AgNO¿. 

ñ Câu 42: Hỗn hợp X gồm hai axit caeboxylie no, mạch hở. Trung 
hoà 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác 
khi đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO; (đkte) 
Công thức của hai axit là 
A. HCOOH, C;H;COOH B. CH;COOH, C;H;COOH 
C. HCOOH, (COOH); D. CH;COOH, CH;(COOH)¿. 

Q Câu 43: Khử 1,6 gam hỗn hợp hai andehit no bằng khí Hạ thu được 
hỗn hợp hai ancol. Đun hai aneol với HạSO, đặc, thu được hỗn hợp 
bai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt hai anken đó thu được 3,52 gam 
CO;. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức hai anđehit là 
A. HCHO, CH;CHO . CH;CHO, C;H;CHO' 

C. C;H;CHO, C;H;CHO. D. C;H;CHO, C,HạCHO. 
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[ Câu 44: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với 
nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và 6n; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp 
kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị 
phá hủy trước là 
A.1 B.3 G.2 D. 4. 

d Câu 4ð: Hỗn hợp X có khối lượng m gam chứa Ba và AI. Cho hỗn 
hợp X tác dụng với nước dư, sau phản ứng sinh ra 8,96 lít khí H; 
(đkte). Mặt khác cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Ba(OH); dư 
thu được 22,4 lít khí H¿ (đkte). Giá trị của m là 
A.29,9 B.27,2 C. 16,8 D. 24,6. 

ä Câu 46: Khối lượng K;Cr;O; (gam) cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol 
FeSO¿ trong môi trường H;8O; loãng dư là 


A.29,4 B.29,6 C. 59,2 D. 24,9. 
ä Câu 47: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

A. CO và CH, B. CH, và NH;¿ 

Ø. CO và COs D. §O› và NO:. 


L Câu 48: Hỗn hợp khí X gồm Hạ và C;H; có tỉ khối so với nitơ bằng 
0,5. Đun nóng X với xúc tác Ni sau một thời gian thu được hỗn hợp 
Y có tỉ khối so với nitơ bằng 0,8. Phần trăm thể tích Hạ đã tham 
gia phản ứng bằng 
A. 40% B. 30% C. 25% D. 75%. 

ä Câu 49: Polime dùng để chế tạo thủy tình hữu cơ — pÌexiglas được 
điều chế bằng phản ứng trùng hợp 
A. CHạ=CHCOOCHạ 8. CH;=C(CH;ạ)COOCH;¿ 
©. CeH;CH=CH¿ D. CHạCOOCH=CH;. 

Œ Câu ã0: X là một o-amino axit mạch thẳng, trong phân tử ngoài 
nhóm amino và nhóm cachoxyl không có nhóm chức nào khác. Cho 
0,1 mol X phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HƠI 1M tạo ra 
18,35g muối. Mặt khác 22,05 gam X khi tác dụng với một lượng 
NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là 
A. HOOC-CH;-CH(NH;)-COOH 
B. HOOC-CH;-CH;-CH(NH;)-COOH 
C. HOOC-CH;-CH;-CH;-CH(NH;_-COOH 
D. H;N-CH;-CH;-OH(NH,)-OOOH. 
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B. Theo chương trình Nâng ca0 


(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

[1 Câu ð1: Cho phần ứng: 280; (k) + O¿ (k) 250; (k), AH = ~1981uJ. 

Ở nhiệt độ thường thì phản ứng xảy ra chậm. Để thu được nhiều 
sẩn phẩm 8Q; cần tiến hành: 

Á. tăng nồng độ 8O, tăng áp suất. 

B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất. 

©. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 

D. giảm áp suất, tăng nhiệt độ. 

Œ Câu 59: Số đồng phân tạp chức ancol ~ anđehit có cùng công thức 
phân tử C„ÏÄ;O; là 
A8 B.4 C5 D.6. 

[ Câu õ3: Cho một axit cacboxylie đơn chức tác dụng với etylen 
glicol, thu được một este duy nhất. Cho 0,1 mol este này tác dụng 
vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 16,4 gam muối. Axit đó là 
A.HCOOH B.CH;COOH C.CH¿COOH D. O;H;COOH. 

ä Câu õ4: Cho 3 kim loại X, Y, Z biết E° của hai cặp oxi hoá - khử 
X?/X = -0,76V và Y®*/Y = +0,34V. Khi cho Z vào dung dịch muối 
của Y thì có phần ứng xảy ra, còn khi cho Z vào dung dịch muối X 
thì không xảy ra phản ứng. Biết E° của pin X - Z = +0,63V thì E° 
của pin Y — Z bằng 
A.+0,21V B. +2,49V C. +0,47V D. +1,73V. 

Ö Câu 5õ: Bột A] dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit dùng để hàn kim 
loại. Thành phần của hỗn hợp teemit là 
Á. Al2O; và Fe;O, ` B. AI và CuO 
€. AI và FezO; D. AI và MgO. 

Q Câu 56: Cho một thanh AI vào dung dịch chứa 0,03 mol HƠI và 
0,03 mol RCI;. Sau khi phản ứng hoàn toàn -thấy khối lượng thanh 
AI tăng 0,96 gam. Kim loại R là 
A,.Ni B. Mn C.Zn D. Cu. 

[ Câu 57: Cho các chất và dung địch: (1) thủy ngân, (2) dung dịch 
NaCN, (3) dung dịch HÑO¿, (4) dung dịch hỗn hợp HNO; và HC (tỉ 
lệ mol 1 : 3). Chất hoặc dung dịch hoà tan được vàng là 
A.@G) t. (1), (2) €. (1), (2), (4) :D.(1), (2), (3). 
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q Câu 58: Một este của ancol metylie tác dụng với nước brom theo tỉ 
lệ mol là 1 : 1. Sau phản ứng thu được sản phẩm trong đó brom 
chiếm 35,087% theo khối lượng. Este đó là 


Á, mety] propionat B. metyÌ panmitat. 
C. mety] oleat D. mety] acrylat. 

H Câu 59: Cho 34,2 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và mantozơ tác dụng 
với lượng dư AgNQ; trong dung dịch NH; thu được 10,8 gam Ag. 
Phần trăm khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp trên là 
A. 50% 8. 25% C. 20% D. 40%. 


ä Câu 60: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol 
glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn 
toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, 
Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly~Val. Amino axit đầu N, amino axit 
đầu C ở pentapeptit X lần lượt là 
A.Ala Giy  B.AIla, Vai C. Gly, GÌy D. Giy, Val. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


[aÌ ĐỀ THỊ TỐT NGHIỆP THPT ~ GIÁO DỤC THPT 
Câu 1: Ta có: du. =5,5 => Mx = 16.5,5 = 88 
= Công thức phân tử C;HạO¿. 
Mặt khác: R-COO-R' + NaOH ——> R-COONa + ROH 


%=005 mới —> 0,05 mol 


= 0,05.(R + 67) = 82 = R= 1õ. Vậy R là CHạ 
=> Gông thức cấu tạo CH;-COO-CH;-CH;. Chọn B. 

Câu 9: Chọn C. Vì CH;CH;COOCH=CH; và CH;=CHCOOCHạ mặc dù 
có công thức phân tử hơn kém nhau một nhóm CH¿ạ nhưng có gốc 
axit khác dãy đồng đẳng, gốc aneol khác dãy đồng đẳng nên có tính 
chất hoá học khác nhau =› không cùng dãy đồng đẳng. 

Câu 8: Chọn B. 

(glueozơ và fructozơ là monosaccarit; xenlulozơ là pilosaccarit). 
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Câu 4: Đáp án C. 

Loại A. anilin có tính bazơ rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím. 

Loại B. glyxin (NHz-CHz-COOH) có 1 nhóm NH; và 1 nhóm COOH, 
không làm đổi màu quỳ tím. 

Loại D. axit glutamie (HOOC-CH(NH;)-CH;CH;-COOH) chứa 2 
nhóm GOOH và 1 nhóm NHạ, làm quỳ tím hoá đỏ. 


Câu 5: Đáp án B. Còn gọi là phản ứng màu biure. 
Câu 6: Amin đơn chức: C,HyN —*%_ › TM 


0,1 «—— 0,05 (mol) 


ssi se 45. Chọn đáp án B. 


Câu 7: Chọn đáp án B. (axit và amin mỗi chất đều chứa 6 cacbon). 
n.HOOC-(CH;);-COOH + n.NH;-(CH;)-NÑHạ——> 
(axit ađipie) (hexametylen điamin) 
~†CO-(CH¿)¿—CO—NH—(CHạ);—NH-}; + n.H;O 
Câu 8: Chọn đáp án D. 
Axit axetic: CHạCOOH + KOH ——> CH;COOK + H;O. 
o-crezol:  o-CH;ạ-C¿H¿OH + KOH———› o-CH;-C¿H„OK + H;O. 
Phenol: CạH;OH + KOH -——› C;H;OK + H;O. 


Axit aminoaxetic: 
NHz+-CHz-COOH + KOH ——› NHz-CHz-COOK + HO. 


Câu 9: Chọn đáp án D. 

Nếu có số caebon tương đương, nhiệt độ sôi của: Axit > Ancol > Anđehit. 
vì trật tự liên kết H là axit > aneol > anđehit. 
Câu 10: Công thức chung hai aneol ROH. 


ROH + Na —+ RONa + TH, 
014—= 0,05 (mol) 


Bảo toàn khối lượng, cho ta: m + 0,1.23 = 6,1 + 0,05.2 = m = 3,9 gam. 
Đáp án A. 
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Câu 11: Ta có: C,H,O, —'* »xCO; 
a — ax=2a >x=2. 
Mặt khác: R(COOH); + nNaOH ——» R(COONa); + nHạO 
a ——> an =2.a s n=2. 
=> axit HOOC ~ COOH. Đáp án D. 
Câu 12: Ta có: C;HạO; + NaOH ——> CạH;O¿Na + Z 
Dễ thấy Z là CH;O =› X là este có công thức cấu tạo: CH;CH;COOCH;. 
Đáp án B. 
Câu 13: CH;CI + HạO —”—› CHạOH + HƠI. 
C;H;COOCH; + H;O =“— 0Œ;H;COOH + OH;OH. 
CH;CHO + HạO ——> không phản ứng. 
CH;COOCH=CH; + H;O “— CH;COOH + OH;CHO. 


Đáp án B. 
Câu 14: Đáp án A. SGK Í2 cung cấp: 
+ Các kim loại IA đều có mạng tỉnh thể lập phương tâm khối. 
+ Các kim loại IIA có mạng tỉnh thể lục phương, lập phương tâm 
điện, lập phương tâm khối. 
+ AI có mạng tỉnh thể kiểu lập phương tâm diện. 
Câu 1õ: Theo đẻ, cation R?' (mất 2 electron):có cấu hình: 
1822s°2pÊ (10 eleetron) = R ó 12 eleetron. Vậy R là Mg. 
Có thể suy luận theo cách khác, trong các đáp án, chỉ có Mg thuộc 
nhóm HIA nhường 9 electron tạo được cation Mg?'. Đáp án D. 
Câu 16: Fe + 2FeCl; ——› 3FeCl; 
Fe + AlCl¿ ——» không phản ứng, vì Fe đứng sau AI trong 
dãy điện hoá. 
Fe + 2HCl ——> FeCl; + Hạ 
Fe + 4HNO; ——> Fe(NO;); + NO + 2H¿O 
Fe + Cu§O ——> Fe8O, + Cu. 


Chọn đáp án C. 
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Câu 17: Dung dịch X chứa: Mg(HCO¿); và Ca(HCO2);. 
Mg(HCO;); > MgCO; + CO; + H;O. 
Ca(HCO;);¿ —'—> CaCO; + CO; + H,O. 
MgCO; —"—› MgO + CO¿. 
CaCO; —'—› CaO + CO. Đáp án C. 
Câu 18: Đáp án A. Các kim loại mạnh được điều chế bằng phương 
pháp điện phân nóng chảy. 
MgClạ —”*—y Mg + Clạ. 
Câu 19: Fe;O; + 8CO —”-› 2Fe + 3CO; 
CuO + GŒO ——> Cụ + CO; 
AlaO¿ + CO —— không phản ứng (CO chỉ khử được oxit 
kim loại sau AI). 
= rắn Y gồm AlzO;, Fe và Cu. 
- AlaO; + 2NaOH ——› 2NaAlO; + HO 
(hoặc AlaO; + 2NÑaOH + 3HạO ——> 2Na[Al(OH)/,] ) 
Fe và Cu không tan trong dung dịch NaOH. Vậy Z gồm Fe và Cu. 
Đáp án C. 
Câu 20: 2Na + 2H;O ——> 2NaOH + Hạ 


01 —> 0,1 (mol) 
ĐAI + 2NaOH + 2H¿O —> 2NaAlO; + 3H; 
Trước phẩnứng 0/25 0,1 (mol) 
Phần ứng 0,1— 0/1 (mol) 
Sau phán ứng  0,lỗ (mol) 


=> muặn = mại ạ„ = 0,15.27 = 4,0ỗ gam. Đáp án A. 

Câu 21: 2Al + 3Cl¿ạ —› 2AICI; 

0,22——> 0,8 (mol) 
= V=8,72 lít. Đáp án A. 

Câu 22: Đáp án B. 2AlO; —”*—y 4A] + 3O; 

Câu 23: Đáp án C. Chú ý, AI tác dụng với cả axit và bazơ nhưng 
không phải là chất lưỡng tính vì trong các phản ứng đó không có sự 
cho, nhận H'. 

Cr(OH); + NaOH ——> NaCrO; + 2H¿O. 
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Cr(OH); + 3HCI ——› CrCl; + 8HaO. 
AlzO; + 2NaOH ——> 2NaAlO; + HO. 
AlzO; + 6HCl ——> 3AICI; + 3H:O. 
Câu 24: Hai cách giải: 
+ Cách 1: 3FeO +4HNO; ——> 3Fe(NO¿)a + NO + 2H;O. 
a — 8 (mol) 
Fe¿Oa + 6HNO; ——> 2Fe(NQ¿); + 3HạO. 
a —> 2a (mol) 
3Fe;O¿ + 28HNO¿ ——> 9Fe(NO;» + NO + 14H;O 
a — 3a (mol) 
Fe(NO¿); + 3äNaOH ——> Fe(OH); + 3NaNOa 
6.a —> 6a (mol) 


Theo đề, ta có: 6.a = .. =0,06 = a = 0,01 (mol) 


= m = 0,01.72 + 0,01.160 + 0,01.232 = 4,64 gam. 


+ Cách 2: Khi cho hỗn hợp gồm FeO, Fe;O; và Fe¿O, mà 
nạ =n,„o,, ta có thể coi hỗn hợp chỉ có FezO, (vì FeO.FezO; = FeaO,), 


vì vậy ta chỉ tính toán với Fe;O,. 
Fe;O, —'”°-› 3Fe(NO¿); —**%" ; 3Fe(OH); 
b —> —> 3b (mol) 
Ta có 3.b = 0,06 = b = 0,02 = m = 0,02.232 = 4,64 gam. Đáp án B. 
Câu 2õ: Đáp án B. 
Cu +2Fe'*' ——y Cu?" + 2Fe°" 
Loại A vì Mg dư khử Fe** thành Fe 
Mg + 2Fe"' ——› Mẹg”* + 2Fe?* 
Mg + Fe?' —›» Mg” + Fe 
Loại D vì Ba phản ứng với nước. 
Loại C vì Ag + Fe"' ——› không phản ứng. 
Câu 26: Chọn đáp án A. (aspirin là thuốc giảm đau, hạ nhiệt; cafein 
có trong café; moocphin có trong thuốc phiện) 
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Câu 27: Chọn đáp án C. (học sinh nên thuộc dãy điện hoá). 
Câu 28: Cu không phản ứng với dung dịch HCI. 
Fe + 2HCI ——> FeCl; + Hạ 


=>ng =nụ =0,Imol => mẹ, = 12 ~ mẹ, = 6,4 gam, Chọn đáp án A. 

Câu 99: Pb không phản ứng với HƠI = loại C. 

Ni và Zn có hoá trị II: M + 2HCI ——> MOI; + Hạ 

M+ 20 —> MO 
Dễ thấy nụ, #nọ, => loại A và B. 
Đáp án là D. Thật vậy: 8n + 2HCI ——› §n0l; + Hạ 
8n + O;¿ ——> 8nO; 

Câu 30: 2 chất: 2FeO + 4H;§O,„;; ——› Fez(8O¿); + 8O; + 4H;O. 


2FezO, + 10H;SO,¿¿; ——> 3Fez(SO,); + SO; + 10H;O. 
Chọn đáp án A. (MgO, Al¿O; và FeaO; cũng phản ứng nhưng không 
phải là oxi hoá khử). 
Câu 31: Do kết thúc phản ứng còn Fe dư nên có các phản ứng theo 
thứ tự sau: 
Mg + 9H;§Q, ¿¿. ——y MgSO; + SO; + 2H;O 
2Fe + 6H;8O¿ sạ; ——> Fe(SO,); + 38O; + 6HạO 
Fe + Fez(SO); ——> 3FeSO, 
(dư) 
Dung dịch sau phản ứng chứa MgSO¿ và Fe8O¿. Đáp án ©. 
Câu 32: Đáp án A. Gồm các chất Ca(HCO,);, Cr;O;, (NH,)zCO;, Al(OH);. 
Câu 88: CH;COOG;H; + NaOH -—> CHaCOONa + C;H;OH 


Trước píư: 0,1 0,04 

Piư: 0,04 —— 0,04 ——> 0,04 0,04 (mol) 
Sau píư: 0,06 0,04 0,04 (mol) 
Cô cạn: (bay hơi) 0,04 (bay hơi) (mol) 


= mụán = 0,04.82 = 3,28 gam. Đáp án A. 


Câu 84: Chọn đáp án B. (Phản ứng tạo phức màu xanh với Cu(OH); 
chứng tỏ có nhiều nhóm OH kể nhau) 
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Câu 8õ: Chọn đáp án C. (anilin có nhóm C¿H¡—- là nhóm rút điện tử 

=> giảm lực bazơ) . 
Câu 36: Chọn đáp án B. (phản ứng thế ở vòng bezen, tạo kết tủa trắng) 
Câu 87: Chọn đáp án B. 

2CH;COOH + KạCO; ——> 2CH;COOK + CO; + HạO. 
Câu 38: Chọn đáp án C. (phương pháp điện hoá) 
Câu 89: Chọn đáp án D. 
Câu 40: Chọn đáp án A. (các kim loại đều có tính khử) 
Câu 41: Chọn đáp án B. 
CHạCOOC;H; + NaOH ——> CHạCOONa + CạH;OH 

Câu 42: Đáp án C. Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc; glucozơ 

không có phản ứng thuỷ phân; cã hai không phần ứng với NaC1. 
Câu 43: C;H;NH› + HCI ——› C¿H¿NH;Cl 

0,1 0/1 (mol) 

=> muus = 0,1.81,5 = 8,15 gam = Đáp án B. 
Câu 44: Tơ lapsan thuộc loại polieste: 

nHOOC-GŒ¿H;-COOH + nHOCHz~--CH;OH ——> 

——> -~(OC-O;H¿-COOCH;-CH:O)-, + nHạO. 

= Đáp án B. 

Câu 4ð: Đáp án C. 


Câu 46: Đáp án B. Na + HạO —› NaOH + 2H: 


Câu 47: Đáp án C. 
Câu 48: Đáp án A. Cu(OH); + 4NH; ——> [Cu(NH;);](OH); 


ii § : Zn(OH)¿, Ni(OH);, Cu(OH); và AgOH là các hiẩroxit tạo phức 
tan được với NHạ 


1B 20 8B 4G 5B 6B 7B 8D 9D 10A 
11D 12B 13B 14A 15D 16C 17G 18A 19C 20A 
21A 22.B 23.C 24B 25B 26A 27.C 28.A 29.D 30A 
31.C 32.A 33.A 34B 35C 36.B 37.B. 38.C 39D 40A 
41B 42.C 43B 44B 45C 46B 47.C 48.A 
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ĐỀ THỊ TỐT NGHIỆP THPT - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
Câu 1: Chọn đáp án B. 
CHạCOOC;H; + NaOH ——> CHạCOONa + C;H;OH 
Câu 2: Đáp án D. Chất béo chưa no là chất béo lỏng, chất béo no là 
chất béo rắn. Hiđro hoá chất béo chưa no sẽ được chất béo rắn. 
Câu 8: Đáp án B. 
CH;COOH + CH;OH == CH;COOCH; + H;O. 


Axit axetie ancol etylie mety] axetat 

Câu 4: Đáp án A. (CeH›O¿)„ + nHạO —“—» nG¿H¡;O; 

Câu õ: Đáp án C. Tỉnh bột, xenlulozơ, saeearozơ không tham gia phần 
ứng tráng bạc. 

Câu 6: Đáp án C. 

Câu 7: Đáp án A. 

Câu 8: Amino axit chứa chức NH; (phản ứng với H;SO,...) và nhóm 
COOH (phản ứng với Na, aneol...) => Đáp án B. 

Câu 9: (NH;),R(COOH), + xHCl ——> (ÑH;ØI),R(COOH), 


0,01 — 0,01.x = 0,02 = x=2. 
(NH;);R(COOH), + yNaOH ——> (NH;);R(COONa), + yHạO. 
0,01 —> 0,01.y = 0,01 => y= 1. 
= Đáp án B. 


Câu 10: Chọn đáp án B. (axit và amin mỗi chất đều chứa 6 cacbon). 
nHOOC-(CHạ),-COOH + nNH;-(CH;);-NHạ——> 
(axit ađipie) (hexametylen điamin) 
~tCO-(CH¿),~CO—NH—(CH;Jạ—NH-‡ + nHạO 
Câu 11: Đáp án D. 


Câu 12: Đáp án A. 
NH;CH;COOH + NaOH ——› NH;CH;COONa + H0. 


O;H;COOH + NaOH ——› CạH;COONa + HạO. 
CH;COOCH; + NaOH ——>z CH;COONa + CH;OH. 
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Câu 13: Đáp án D. 
Etyl axetat: CHạCOOC;H; + NaOH ——> CHạCOONa + C;H;OH. 
Phenol:  CaH¿OH + NaOH ——› C;H;ONa + HạO. 
Alanin: NH;CH(CH;)COOH + NaOH ——+z 
—> NH;CH(CH;)COONa + H;O. 
Câu 14: Đáp án A. Metyl amin làm quỳ tím hoá xanh; axit axetie làm 
quỳ hoá đỏ; glyxin không làm quỳ tím đổi màu. 
Câu 1õ: RCOOC;H; + NaOH —— RCOONa + C;H;OH 
0,05 «—— 0,05 (mol) 
Ta có: 0,05.(R + 73) = 3,7 = R = 1. Vậy R là H. 
=> HCOOGC;H;. Đáp án A. 
Câu 16: Đáp án C. 
GH;COOCH; + H;O ='— GHạOOOH + OH;OH. 
(este bị thuỷ phân trong môi trường axit). 
NH;CH;COOH + HGI ——> NHạGICH;COOH 
CH;CH;NH; + HƠI ——› CH;CH;NH;GI 
CH;COONa + HCI ——› CH;COOH + NaCl. 
(axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối). 
Câu 17: Bảo toàn nguyên tố, dễ dàng suy ra công thức phân tử X. 
(X=Y+Z- NaOH) 
X+ NaOH ——› C;H,NNaO; + C;HạO 
= X:C,HạNO;. 
Dạng cấu tạo: 
NH;CH;COOGC;H; + NaOH ——> NH;CH;COONa + C;H;OH 
Đáp án B. 
Câu 18: Theo đẻ, cation R”' (mất 2 electron) có cấu hình: 1s”2s”2p” 
(10 eleetron) = R có 12 electron. Vậy R là Mg. 


Gó thể suy luận theo cách khác, trong các đáp án, chỉ có Mg thuộc 
nhóm IIA nhường 2 electron tạo được cation Mg”". 


Đáp án A. 
Câu 19: Đáp án B. 
Cu + 2FeClạ ——› CuCl; + 2FeCl; 
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Cu + 2AgNO¿ ——> Cu(NO¿); + 2Ag 
Cu + 2H;§O,¿¿¿ — —› Cu§O, + SO; + 2H¿O. 
Câu 20: Đáp án A. 2MCI —!®> 2M + Cl; 
âu 21: Đáp án D. Gồm có K, Na, Ba, Ca (Trong bảng tuân hoàn, có 
cả thầy 10 kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường: Li, Na, K, Rb, 
Cs, Fr (IA) và Ca, Sr, Ba, Ra (IIA, trừ Be và Mg)). 
Câu 29: Đáp án A. (thí sinh phải thuộc dãy điện hoá). 
Câu 28: Đáp án A. 
CaCQ; + 2HClI ——> CaCl; + HạO + CO; 
NaOH + HƠI ——› NaCl + HạO 
NaHCO; + HCI ——› NaCl + HạO + CO; 
Câu 34: Đáp án D. 
2NaCl + 2HạO —##—y 2NaOH + Cl¿ + Hạ 
Do không có màng ngăn, khí clo tiếp tục phản ứng với NaOH tạo 
nước Gia-ven 
G1; + 2ANaOH ——› NaGl + NaGlO + HạO 
Câu 2ð: Đáp án C. Gồm có NaHCO;, Al(OH); và AlzO;. 
Câu 26: Đáp án A. 
Phương án B bị loại vì AICl; không phản ứng với HƠI. 
Phương án € bị loại vì NazCO; không phản ứng với NaOH. 
Phương án D bị loại vì Ala(SO,)¿ không phần ứng với HƠI. 
Câu 27: MOH + HCl ——> MCI + HạO 
0,1€— 0,1 (mol) 
= 0,1M + 17) =4 = M= 23. Vậy M là Na. Đáp án B. 
Câu 28: Đáp án A. 
NaNG; + H;SO; sạc —”> NaHSO¿ + HNO; T 
NaCl + H;§O, „¿ ——> NaHSO; + HƠI ? 
BaCl; + H;8O¿ —“—› BaSO,ỷ + 2HCI 
CaCO;¿ + H;8O¿ ——> Ca80¿ + HạO + CO; ? 
2AI(OH); + 8H;§O, ——› Alz(SO,)¿ + 6HạO 
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4,48 


Câu 98: nụ = 2 =0.2 mọi 
Fe + 2HCl —> FeCl; + H; 
02 — 092 (mol) 


=> mự, = 0,2.56 = 11,2 gam. Đáp án A. 


Câu 80: nọ, =2. =0.05 mới 


22, 
X +2H;§O/ ;ạc —”—› XSO, + SO; + 2H¿O 
0/05 <— 0,05 (mol) 


= 0,05.X = 3,2 = X = 64. Vậy X là Cu. Đáp án D. 
1,2 
Câu 81: n,.. BG: mol 


PeO + 2HCI ——> FeCl; + HạO 

0,1——> 0,3 (mol) 
0,2 
=> Vamc = Fng w 


=0,2 lít = 200 ml. Đáp án A. 


w 
Câu 82: Đáp án A. 
Cr(OH); + NaOH ——› NaCrO; + 2H;O 
(hoặc: Cr(OH)ạ + NaOH ——> NalCr(OH);] ) 
Câu 38: Đáp án A. 
NazOO; + KOH ——› không phản ứng, không hiện tượng. 
Ca(HCO;); + KOH ——> CaCO; ‡ + R;CO; + H;O. Xuất hiện kết 
tủa trắng. 
Câu 34: Đáp án D. Tất cả các khí được nêu đều gây ô nhiễm không khí. 
Câu 3ð: Đáp án C. 
A bị loại: Fe?' + Cu ——› không phản ứng. 
B bị loại: Fe + HCI / Hạ§O, ——> FeCl;/ Fe8O, + H; => hợp chất sắt (II) 
D bị loại: Fe?*' ——› Fe'* + e => nhường electron - bị oxi hoá. 
Câu 36: Đáp án A. 
NaHGCO; + HƠI ——› NaGl + HạO + CO; 
Na¿CO; + 2HCI ———> 2NaCl + H;O + CO¿ 
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Ca(HCO;); + 2HCl ——> CaCls + 3H;O + 2GO; 
Fe(OH); + 3HCl ——> FeCl; + 3H;O 
AlzO; + 6HCI —+ 2AICI; + 3H;O 
Câu 37: Thuộc dãy điện hoá, dễ dàng chọn được đáp án B. 
'Câu 88: Cu + -2AgNO; —+> Cu(NO;); + 2Ag 
0,1 —— 0,3 —> 0,3 (mol) 
'Ta có: 
sáu 8 X23SỆ-S5ƑEOI => mạ, ¿„y = 216 —6,4— 15,2 gam 
= Đáp án D. 
Câu 39: Đáp án C. 
2Fe + 3Cly —› 2FeCl; 
FeCl; + 3NaOH ——> Fe(OH);l + 3NaCl. 
Câu 40: m gam ” tc 
Fe b mol 
TN1: phần ứng với dung dịch NaOH: 
ĐAI + 2NaOH + 2H;O ——› 2NaAlO; + 3H; † 
0,3 «—— 0,3 (mol) 
= a =0,2 moÌ = mại = 0,2.27 = 5,4 gam. 
TN2: phần ứng với dung dịch HCI: 
ĐAI + 6HCI ——› ĐAIC]; + 8H; † 


0,2 —> 0,3 (mol) 
Fe +2HCI ——> FeCl; + Hạ † 
b —> b (mol) 


= 0,8+b=0,4 = b=0,1 (mol) => mẹ, = 0,1.56 = 5,6 gam. 
Vậy đáp án B. 


1B 2D 8B 4A 65C 6C 7A 8B 9B 10B 
11D 12A 13D 14A lõA 16C 17B 18A 19B 20A 
21D 22A 23A 24D 25C 26A 27B 28A 29A 30D 
31A 32.A 33.A 34D 35.C 36.A 37.B 38.D 39.C 40.B 
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CẤU TRÚC ĐỀ THỊ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
(Thời gian làm bài: 90 phút) 

Câu 1: M (2 = 11) là natri; X (Z = 17) là Clo; Y (Z = 9) là flo; R (Z = 19) là 
kali. (Thí sinh nên thuộc vị trí các nguyên tố có số hiệu tử 1 đến 20). 
Quy luật: 

+ Trong một chu kỳ từ trái sang phải, độ âm điện tăng dẫn. 
+ Trong một phân nhóm chính từ trên xuống, độ âm điện giảm. 
Dễ thấy độ âm điện K < Na < Cl < F = Đáp án D. 

Câu 2: Isopren: CH;=C(CH;)-CH=CH; có 2 liên kết „ = Đáp án B. 

Câu 8: Đáp án B. Gồm có HCI, SO¿, Fe?" và Cla. 

Câu 4: nạucøc,, „,„„ = 0.2.(0,1+0,1)= 0,04 mol 


GH;COOG¿H; + NaOH ——> CH;COONa + €;H;OH 


Trước pư: 0,1 01 (mol) 
Plư: x (mol) 
Sau 1ð phút: 0,1 — x (mol) 
Ta có: 0,1 — x= 0,04 = x = 0,06 mol 

0.06 
=#;Wy= 3x sẻ =0,02mol/lit.phút. Đáp án B. 


Câu 5: pH > 7 = môi trường bazơ, gồm có Na;CO;, CeH;ONa, CHạCOONa 
(các muối của axit yếu) = Đáp án D. 


Câu 6: Đáp án D. Cùng tổn tại vì Clạ và O; không phản ứng với nhau. 
Loại A:  H;ạS +Cl¿ ——› 8+ 2HGI. 
Loại B:  2HI +Os ——> H;O + O¿; + l¿ 
Loại C:  2NH; + 3Clạ ——> N¿ + 6HCL 
Câu 7: Chất tan duy nhất chỉ có thể là Fe(NO/); vì có kim loại dư (Cu 
dư hoặc cả Cu và Fe đư) => đáp án Á. : 


G81 8⁄0 bày (022 mol) uy, | ve 


NO+H,O 
Cu,§ (a mol) CụSO, TU+Hi 


3 Ố. 1 
Bảo toàn nguyên tố Fe =n,,uọạ, =2 nạạ, =0,11 mol 


Bảo toàn nguyên tố Cu =n¿„„ọ, =2.n.,„„s=2.a mol 


'Cus 
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Bảo toàn nguyên tố 8 =>2.nx, + nc„s =3, vsọ,j, + Pewo, 


= 2.0,22 + a = 3.0,11 + 2.a = a= 0,11 mol 


Đáp án C. 
Câu 9: 
Cu?*, HạO CuSO,, NaOl,HạO -> CL, §O¿”, HạO 
Cu?" + 2e -> Cụ 2CT -y Cl; + 2.e 
a 2.8 bệo b 
9H¿O + 9.e -> Hạ + 2OHˆ 
„... x 


Dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein hoá hồng =»có môi 
trường bazơ =>H¿O bị khử ở anôt. 

Mặt khác: naisvow cho = Pạlecron nạa => 2/4 +x = b = 2.a <b, 

Đáp án D. 
Câu 10: 2Al;Oạ —”*_› 4AI + 30; 


Lập luận: 
+ Điện cực than chì (C) 

= có phản ứng: O;+C —— > CO; 6) 
+ X là một hỗn hợp khí có tỉ khối M = 33 

z= X còn có Ö; dư và CO: O¿+ 2C ——›» 2CŒO (2) 


CO,:nco, = n¿„ọ, =0,01 mol 
Xét 1,12 lít X (0,05mol) 4O; amol 


CO b mol 
a+b+0,01=0,05 a=0,01 
Ầ =` 
36.005 =a.32 + b28+0,01.44 - ”|b=0,03 
CO, :0,01 mol 
Vậy 1,19 lít X chứa O, :0,01 mol 
CO ;0.03 mol 


(CO; :0,3 kmol 
=> 88,6 mở lít X chứa 4O,:0,3 kmol 
CO: 0.9 kmol 


Boy, = fọyy +Ro „¡+ Rọ„„y = 0,3+0,33+0,45 = I,05 kmol 
= nại = 1,4 kmol => mại = 37,8 kg. Đáp án A. 
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Câu 11: Ta eó: Muối hiđroeaebonat —”-> Muối eaebonat + CO; + HO 
Ta luôn có nụ, 


=nụ,o =0,2mol. 


Bảo toàn khối lượng, dễ đàng tính được: 
TnMua sau = 34,6 — 0,2.44 — 3,6 = 22,3 gam. Đáp áp B. 
Câu 18: Chọn A. Theo công thức 3ð 


thì mm, =5 (mụ * 2Än,,) thì 6= (82324 1) cơ V=0/448 lít 


Câu 18: PX; + 3H¿O ——> HạPO; + 3HX 


a —> a —> 3a (mol) 
HạPO; + 3NÑaOH ——› NasPO; + 3HạO 
a —> 3a (mol) 


HX + NaOH ——> NaX + H;O 
3.a ——> 3a (mol) 
>> 6a = 0,09 => a = 0,015 mol 
= 0,015(31 + 3.X) = 2/0625 = X = 85, (Clo, chọn B) 


Lưư $ : Thực ra HạPO; là một điaxit nên số liệu đã cho ở đây là 
không hợp lí 


b A ö 4 h... è 
Câu 14: Theo công £hức 29 thì nụ, = Pì =0,]mol 


Vậy thay nạo vào công thức 28 là 


mụụ, = mu, ¡„ t62.(3.n 


NÓ, 


nạ¿, tổn, „ 2 TÔ, ) 
Ta được 26,44:= m + 68.3.0,L e>m = 7,84 gam (Chọn A) 
Câu 15: Hỗn hợp X { 


Na a mol 
Albmol 


+ Khi cho vào dung địch NaOH dư X sẽ tan hết, lượng khí thoát ra 
là lớn nhất. Vu xụ + € V§e ry¿ —> TN 1 có AI dư, 


TN1: Na+H¿O — > NaOH+ si: 
a ni —= Hi 
2 
AI + NaOH + HạO ——> NaAlO; + 1 


dư sa —. 3a 


2 
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TN2: Na+HạO ——› NaOH + si 
a „ .J— T8 
AI + NaOH + H;O ——› NaAlO; + 21: 


b_ dư ch ‡p 


1 3 1 3 
W;¿ = 175V) = nạ = 1,75.nị => (a+ 0U) = 1,75. tÝug bo 


23a 23a 


=9.a = %mụ,= — C4 _— Ii00=— 234 — 10094~20,g7 
nhóc BS chanh 05 San 010810096 bở 
Đáp án A. 
Câu 16: 
FesO, + BHƠI ——y FeCl; + 2FeCl; + 4H¿O 
a 3a (mol) 


2FeCl; + Cu ——> CuCl; + 2FeCl; 
2a ——> a 


Ta có: 36 — 6,4 = 232.a + 64.a = a = 0,1 mol 


SWem,s,=-  É—.100%= 64,44% =s Đấp án À. 


Câu 17: Đáp án D. 
Gồm CH:, CH;CI, (NH;);CO, CH:CHO và axit glutamic. 

Câu 18: Đáp án A. 
Câu 19: Fe + 2HƠI ——> FeCl; + Hạ 

a —> ä 

Fe§ + 2HCl ——› FeClạ + HạS 

b —>b 

Te + 4HNO; ——+ Fe(NO;¿); + NO + 2HạO 

a —> 8 


3FeS + 16HNO; ——> 8Fe(NO;); * 8SO; + 7NO + 8H¿O 


b —. b—ïb 
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Theo để, ta có: Vạ = 2V; = (a + XĐ = 9(a + b) 


=— aa-:100%=45,9% => Đáp án A. 
6.a + 8; 


Câu 20: Có thể giải hệ phương trình toán học để tìm mối liên hệ giữa 
Mạ với n (n : hoá trị, với lưu ý kim loại R có thể có hoá trị khác 
nhau trong phản ứng với H;SO, loãng và HNO: đặc, nóng). 

Hoặc có thể nhận định nhanh như sau: 
TNL: nạ¿«„e„¿, =2n,, =0,13 (mol) 
TN2: nạ và yạ, =nvọ, =0,15(mol) # TNL 
= Kim loại R có hoá trị khác nhau trong phản ứng với HạSO, 
loãng và HNO; đặc, nóng => R chỉ có thể là Fe hoặc Sn. 
"Thử với Fe. Với a, b lần lượt là số mol AI, Fe, từ 2 thí nghiệm dễ 
đàng có được hệ phương trình 
3a+2.b=0,13 a=0,03 
_ +34 Đi 98010 
= 1,98 gam = để cho. Vậy R là Fe. 
(Tất nhiên, nếu thử Fe không đúng thì đáp án phải là 8n) 
= Đáp án A. 

Câu 21: Do có kim loại dư (Cu) nên có các phản ứng sau: 

3FeaO¿ + 28HNO; ——> 9Fe(NO;); + NO + 14H;O. 


= mự = 0,03.27 + 0,09.56 


a —> 3.a — a/8 (mol) 
3Cu + BHNO¿ ——> 3Cu(NO;); + 2NO + 4H;¿O 
b —>b  ——>32/3 (mol) 
Cu + 2Fe(NO¿); ——> Cu(NO;); + 2Fe(NO¿)s 
3.a/2«——3.a ——> 3./2—> 3.a (mol) 
F25 210,16 
Nướ SU a=0,15 
Ta có: - gini 


2324 +64(b+ ŠÊ) ól2~2.4 
=> m= 188.(b + 8.a/2) + 180.3.a = 151,5 gam = Đáp án A. 
Câu 22: X —*”—>› Y (chứa 3 nguyên tố) = loại C, D. 
Đáp án là A vì: xiclopropan —'*-> Br-CH;CH;CH;-Br —yt¬ 
HO-CH;CH;CH;-OH (không hoà tan được Cu(OH)¿) 
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Câu 28: O,Hạ,.¿ + Brạ ——> C,Hạ,, ¡Br + HBr 

Ta có: (14.n + 81) = 7ð,5.2  n=5. 

Do thu được 1 dẫn xuất monobrom duy nhất nên trong phân tử X, 
các nguyên tử H phải ở những vị trí hoàn toàn tương đồng => X chỉ có 
thể là 2,2-đimetylpropan. Đáp án A. 

Câu 24: RCH;OH + CuO —”> RCHO + Cu + HO 


mất 0, 


Khối lượng bình giảm do phản ứng nên CuO —"#2 ;› Cụ 

=nx = nọ = “Ẽ = 0,08 mới, 

Hỗn hợp hơi gồm RCHO và HạO, ta có: 

(R + 29).0,02 + 18.0,02 
0,02+0,02 


Vậy X là CHạCH;OH và m = 0,02.46 = 0,92 gam. Đáp án B. 


15,5.2= = R= 1õ = CHạ 


Câu 25: ©;H;OH + z0 —t›CH;CHO + H;ạO 
Trước phản ứng: 0,3 mol 
Phản ứng: x —ờ x mol 
Sau phản ứng: (0,2- x) x mol 


C;H;OH + Na ——› C;H;ONa + s1 
(03~x)(02~x) — 202 ~#) 


HạO + Na ——> NaOH + 2H: 


x x ——>>x 
3 


=>, =2(0,2~x)+2x=0iImol = V = 2/4 lít (Chọn À) 


Luưw ý :+ Không thể chọn phương án C vì đù aneol có bị oxi hóa 
hoàn toàn hay không, ta luôn ©Ó nano bay dáu = 20, 


+ Phương án D ở đây cũng đúng vì nạ „ = (0,2 ~ x) + x = 0,2 mol 
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Câu 26: Hỗn hợp X 
C;H,OH (a + b) mol 
HCOOH amol —*®-> 0,18 mo] H;O + 0,14 mol CO; 
CH,CHO bmol 
3(a+b)+a+2b=0,l8  ƒa=0,02 
Dễ đài hệ phương trình 
E805 HiiBHƯƠNg JE ¡>4 khó? Ki C: đa 


X+AgNO¿/NHạ: HCOOH — 39: ; 9.Ag 


CH;CHO —##99-y 3.Ag 
= nạ¿ = 0,02.2 + 0,02.2 = 0,08 mol. Đáp án Ơ. 
Câu 27: R(COOH), + nNaHCO; ——> R(COƠNa), + nCO; + nHạO 
với nẹọ, =n„ => n= 1, X là axit đơn chức. 
Mặt khác X chứa 2 liên kết x 
= X là axit đơn chức chưa no, 1 nối đôi C = Ơ. Đáp án B. 
Câu 28: Đáp án C. CH;COOH + CH=CH —*~> CHạCOOCH=CH; 
Câu 99: ROOOCH; + H;O — RCOOH + CH;OH 
a 0,7666.a (gam) 


R+59_— a 
¬ = là H. Đáp án A. 
CS 718 1,77710n 0n vui, 


Câu 80: Đáp án B. 
Câu 31: Metylamin là bazơ yếu: 
CH;NH; + HO —— CH¿NH;' + OH- 
0,1 —> x —>x 
Do là bazơ yếu nên x < 0,1 => Đáp án D. : 
Câu 32: (C¿H;Oz(OH);), + 3nHNO¿ ——> (CeH;Oz(ONO;);), + 3nHaO 


ca củ ng 0,1ỗ mol 
162.n 162.n 


Đáp án B. (để đơn giản, khi tính toán các bài tập liên quan đến 
polime, ta nên gán cho hệ số n = 1) 
Câu 33: Đáp án A. 
Câu 84: Đáp án B. 

Loại A vì glucozơ và mantozơ cho các phản ứng như nhau với 
Cu(OH);¿ = không phân biệt được. 
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› 
Loại C vì gÌucozơ và fructozơ cho các phản ứng như nhau với 


Cu(OH); = không phân biệt được. 
Loại D vì glixerol và etylen glieol cho các phản ứng như nhau với 
Cu(OH); = không phân biệt được. 


Câu 85: Axit axetic, phonol và crezol + NaOH ——» Hỗn hợp muối + HạO 
Đặc biệt nụ = no =0,06ml. h 
Bảo toàn khối lượng, cho ta: mụu¿ = 5,24 + 0,06.40 — 0,06.18 = 6,56 gam 
Đáp án À. 

Câu 86: — RCOOR + NaOH ——» RCOONa +ROH 


Trước p/ư: 0,2 0,3 (mol) 
PA: 02—>y 02 — 02—›0j2 (mol) 
Cô cạn: 021 0/2 bay hơi — (mol) 


= mạ¿„ = 0,1.40 + 0,2.(R + 67) = 28,2 => R =29 = R' = 15 
Vậy X là C;H;COOCH; = đáp án D. 
Câu 87: RCOOR' + NaOH ——› RCOONa + ROH 
Ta có mạcoowa > mạcoow => Na > R'  R < 23. Chỉ có thể là CH; 
X là C;H;COOCH; -> metyl propionat. Đáp án A. 
Câu 88: Đáp án C. 
Gồm có C;H,¡NO, C;H;Cl, C¿H,, C2H;COOH. 
Câu 89: Giả sử không có anđehit fomic: 
RCHO — #2» 2Ag 
08 ©—— 0,6 (mol) 
= (R+929).0,3= 7,4 = R =~ 4,33 (vô lý). 
Vậy phải có anđehit fomic. Đáp án A. 
Câu 40: Dễ thấy nụ =n,„=0,6mol => este no, đơn chức. 


C,Hạ,O¿ —““—> n.CO; + n.HạO 


a —> an=06 


mặt khác a(l4n + 32) = 11,6 = [ 
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RCOOR' + NaOH ——› RCOONa + ROH 
0.1 —> 0,1 
= 0,1(R + 67) = 9,6 5 R= 29 = R là CạH; 
Vậy X là C;H;COOC;H:¡. Đáp án Ơ. 
Câu 41: Cho electron: 
CuFeS¿ —> Cu”' + Fe"' + 28* + 17.e (cân bằng theo điện tích) 


x —> 17x 
Nhận electron: Ñ° + 1e —> N* 
Ÿ.— Ÿ 
Bảo toàn eleetron, ta có y = 17.x Đáp án Á. 
Câu 42: Đáp án Ơ. 


CHạ  CHạ 
cH 


CH;-CO-CH; + C¿ẴH;OH 


(cumen hay isopropylbenzen) 
Câu 43: Đáp án B. CH;=CH; + z0 —*-› CH;CHO 


®) (®) 
CH;=CH; + HO —*-› CHạCH;OH 
œ) #4) 

Câu 44: Xét 1 mol nguyên tử Cr =» mẹ; = ð2 gam 


52 
=# Vúnh thếcr E22 =2 cm 


Trong đó có 6,023.10”° nguyên tử Cr, với thể tích mỗi nguyên tử là: 


4 
Vu, Sa nó”, 
Theo đề, ta có: 
6,023.10%, *xá! = 6Š SẼ _ 4 ~ 1/248.10°5 (em) ~ 0,125 nm 
3 10079 


Đáp án A. 


LU 


Câu 45: Đáp án D. 
Câu 46: Đáp án C. 
Câu 47: Đáp án B. Phenol tạo kết tủa trắng với nước brom; axit fomie 
làm mất màu nước brom; ancol không hiện tượng. 
Câu 48: Glueozơ, fructozơ cho phản ứng giống nhau; 
C;H¡;O; —92%=> CuạO Ý 


601 —> 0,1 (mol) 

= mỊ = 14,4 gam. Đáp án A. 

Câu 49 
C,H,O, amol C,H,,O, 2.Ag 

, x [CeH:O, K. sH/O, _ eo, 

Ko nu bế sO,, b mol (a+2b) 5  |3Xa+2b) 
1804 +342b=7,02 _ ƒa=0,02 I80.0,02 

%mạ, =—S TS --100% = 51.28% 

lá hong mg = me, =5 6 Á 


Câu ð0: Đáp án C. 
NH;-CH;CH;COOH; CHạCH(NH;)COOH; NH;-CH;COOCH;; 
Câu ð1: CH;COONa ——> CH;COO' + Na* 
8%. ==z+lũ1 
CH¡;COOH —— CH¿COO- + H* 


Ban đầu: 0,1 01 

Phân li: — x —”% Won # 

Cân bằng: 0,1-x 0,1+x & 

Ta có: K, =1,75.10' „ai => x=1,15.10'5 = pH = 4,786. 
1x 

Đáp án A. 


Lưu ý : Có thể giải nhanh bằng công thức 40 : 


pH=~log(1.75.1075 + logt")=4.74 


Câu ð2: Đáp án B. 
Câu õ3: Đáp án B. Gồm axetandehit, glueozơ, mantozơ. 
Câu ð4: Cực âm là Fe, xảy ra quá trình oxi hoá Fe: 
Fe ——> Fe?* +2.e. = Đáp án A. 
Câu 55: Đáp án B. (SGK HH ~ 12 NC - trang 137). 
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Câu 56: Sơ đồ: 


Cu _—IỂ9: „ Su UàG )› :NO —*9 y NÓ; —*9:9 „ HNO; 
N 
Quá trình phản ứng, chỉ Cu nhường electron, chỉ oxi nhận electron. 
Cu ——> Cu?” +2.e; O; + 4e ——> 2O” 
Ta có: 2.ncụ = 4.no„ = nọ„ = 0,1ỗ mol 
= Vo„ = 3,36 lít. Đáp án A. 


Câu 57: Đáp án A. Pb(NO¿); + HạS ——> Pb§ | + 2HNO¿ 


(đen) 
Câu B58 ' 
(C2H;O¿(OH)¿)¿ + 3nHNO; ——> (C;H;Oz(ONO;)¿);, + 3nH¿O 
169.n —> 397m (tấn) 
1,62 “^^ 7"... `... 
162 T00 
Đáp án Á. 


Câu ð9: Đáp án B. 
Câu 60: Đáp án B. Valin có công thức cấu tạo HOOCCH(NH;XCH;)NH; 


1D 2B 3B 4B 5D 6D 7A S§C 9D 10. 
11B 12A 13B 14A 16A 16A 17D 18A 19. Ạ, 20. 
21A 22A 23A 24B 25.A 26C 27B 28C 29.A 30. 
31D 32B 33A 34B 35.A 36D 37A 38.0 39.A 40. 
41A 42C 43C 44A 46D 46G 47B 48A 49.B õ0. 
ð1A 52B ð53.B ð4.A 55.B 56A 57A 58A ð59.B 60. 


ĐỀ SỐ 2] 
(Thời qian làm bài: 90 phúi) 
Câu 1: Ta có các giả thiết: 


ØøœQaw»wz 


Pu +2p„ =58 

Px =Py ¬. 

nụ = Pụ t4 =l6 
Pụ tụy —46,6T th 


Pụ tụ Ð2(ny +py) - T00 
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Vậy X là lưu huỳnh, M là Fe = Y là FeS; 
FeS; —> Fe”' + 2.S' + 15,e 


1 15 (mol) 
Đáp án D. 
Câu 2: Xét '?C có: 'O=C='°O,  '%0=G=”O, 15O=C=!%O, 
''Q-G-Q; — "'O-G=®Q; 8Q —C~I9Q, 


Tương tự, với 'C cũng có 6 trường hợp. =>có cả thảy 12 loại phân 
tử CO;. Đáp án C. 


Câu 8: Đáp án A. Do xảy ra ăn mòn điện hoá. 
Câu 4: Đáp án C. Gồm Fe, FeO, Fe(OH);, FeO¿, Fe(NO2);, FeSO,, FeCO;. 
Câu 5: Đáp án D. CO¿? + 2H* ——x H;ạO + CO; ? 
CO?“ + (Ca?", Mẹ”, Ba?) —> } 
(Dung dịch chỉ còn Ña" và NO: ) 
Câu 6: 2KCIO; — 2KCI + 30; 


‡ «“— x(mol) 


2KMnO, —”—> K;MnO¿ + MnO; + O; 
2x — x (mol) 
2 x.122,5 
=Ÿ=3———=0/258 = Đáp án D. 
b_ 2.158 
Câu 7: Đáp án B. Oxi không oxi hoá được Ag ở điều kiện thường. 


Câu 8: 1) Hạ§ + 2 Osluen — 8+ H;O 


2) 2H;8 + SO; ——› 3S + 2H¿O 
3) SO; + Br; + 2HạO ——> H;SO; + 2HBr. 
4) 8O; + 2Mg ——> § + 2MgO 
Đáp án B. 
Câu 9: Đáp án B 
Câu 10: Đáp án C. 
Hỗn hợp (AI + Fe) + dung dịch NaOH ——> súi bọt khí, nhưng 
không tan hết. 
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Hỗn hợp (AI + AlzO¿) + dung dịch NaOH ——> sủi bọt khí và tan hết. 
Hỗn hợp (Fe + Al;O;) + dung dịch NaOH ——> tan một phần, 
không có sủi bọt khí. 
Câu 11: Các phản ứng: 
K¿O + HO ——› 2KOH 
KOH + NH,CI ——› KCI + NH; † + H;O 
KOH + KHCO; ——› K;ạCO; + H;O 
KạCO; + BaClạ ——> 2KCI + BaCOạ* 
Vậy dung dịch sau phản ứng chỉ còn KCI. Đáp án B. 


Câu 12: Đun nóng dung dịch sau phản ứng lại thấy xuất hiện kết tủa 
=> có tạo muối Ca(HCO;); 


Ca(OH); + CO; ——> CaCO; + H;O 
0,01 0,01 —— 0/01 
Ca(OH); + 2GÓ; ——+ Ca(HGO;¿); 
0,04~0,01-> 0,08 
Ca(HCO¿); —f—› CaCO; + CO; + HạO 
=ng¿, =0,01+0,06= 0,07 mol => V = 1,568 lít. 
Đáp án A. 
Có thể giải nhanh bằng công thức 18 : 
nị =n„¡ —ncạ, neo, =0,04.2~0,01=0,07mol 


Câu 18: Kết tủa là Al(OH)¿ =>n„ =n„„¿„;„ =0,Imol 


= mụ = 10,ỗ - 0,1.27 = 7,Bgam. 


M _lÊ+ Ủn 
H 
1 
x ÿ 1 
? +? gx+0,16 = 0,85 => x = 0,8 
Al—9„ 3h 
s1 
0,1 ——> 0,15 


= M.0,2= 7,8  M=39. Kali = Đáp án C. 
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Câu 14: xFe —'92~> Snh s>fe0, = 
Fe,O, 
Nhường electron Nhận electron 
Fe,O, ——> xEe"" + yO?” + (3x — 2y).e B?*+ 2e —y g8 
a a(3x - 2y) 0,4 “— 043 


: aQ3x~2y)=0,4 _ Íax=0,34 
Ta có hệ phương trình: 
8 Độ hộ gi gà T 


=> mạ, = B6ax = 19,04 gam. Đáp án D. 
Lưu $ : Có thể giải nhanh bằng công thức 


+l6n,„) 


by = g0 Tan ng 


Ta có my¿= m4 94 + 16. 0,2) = 19,04 gam 


Câu lỗ: Fe¿O; + 6HNO; ——› 2Fe(NO¿); + 3HạO. 


0,1 —> 0,6 
3Fe¿O, + 28HNO¿ ——> 9Fe(NO;); + NO + 14H;O 
01 —> 20g 

3 


3FeO + 10HNO; ~—› 3Fe(NO); + NO + 5H,O 
01 —> l2 
3 
Fe + 4HNO; ——› Fe(NO;); + NO + H;O 
01 —>04 
=>nuao, =2,6mol => Đáp án A. 
Câu 16: T/ï 7: AI không tan hết. 
Na + H¿O ——> NaOH + Hà 


1 
a — a ma 
2 


AI + NaOH + HạO ——> NaAlO; + 
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= 2.a = 0,õ = a = 0,25 mol 
= mại = 14,6 — 0,25.23 = 8,85 gam (nại = 0,328 > 0,25 = hợp lí) 
TH 2: AI tan hết: 


Na + HạO —¬ NaOH + -Hà 


] 
a —> 8 „. 


AI + NaOH + HạO ——> NaAlO; + ‡M 
° 


b =# 


% +27b=14,6 § =04 
sẽ 8 


mị 


(nại < nyạ => hợp lí) 


da+2p=0s [b=02 


3.3 
=> mại = 0,2.27 = 5,4 gam. Đáp án A. 
Câu 17: Fe + H;SO,u¿„y ——> Fe8SO, + H; 
a ——> a 
2Fe + 6H;§O, ——> Fez(SO;); + 3SO; + 6H¿O 
3 


a — ca 
2 


=> V¿= Š Vụ, Đáp án C, 
Câu 18: + Vụ¡ ri < V£p¡rw2 = N1 có kim loại dư. 
+ go) = S0 mà Vụ ¿ý < l5ng, „ý => TN2 axit dư. 
TTừ TN1 (lảm loại dư, axit hết) => nạe„, =2n,, =0,08mol => a = 0,04 M. 
Đáp án C. 
Câu 19: Vì Cu và H có thế điện cực chênh lệch không lớn, nên AI 


phản ứng đồng thời cả CuSO, và HƠI. 
2AI + 6HCI ——> 2AICI; + 3H; 


a a——> ịa =0,075 = a = 0,05 (mol) 
ØAl + 3CuSO¿ ——>:Al;(SO,); + 3Cu. 
b —>;b——jb 
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Al*' + 3NH; + 3H¿O ——>› Al(OH); + 3NH,¿* 

(a+b) —> (a +b) = 0,1 = b= 0,05 (mol) 
(**CuSO, gặp NH; tạo kết tủa rồi tan, nên chỉ quan tâm Al(OH);) 
Rắn Z gồm AI (còn lại) và CuỶ 

=> m¿ = (5,4 — 0,1.26) + 0,075.64 = 7,ỗ gam. Đáp án A. 
Câu 20: Đáp án C. 
Phương trình đúng là: SiO; + 4HF ——> SiF¿ + 2H;O. 
Câu 21: Kết tủa lớn nhất khi phản ứng sau vừa đủ: 
NaAlO; + HCI + HạO ——+ Al(OH); + NaCl 
a-—>a=b 
Đáp án B. 
Câu 89: Ta có nụ.„ =0,2mol:n,o, =0,2mol 

= X có công thức dạng C„Hz„O, chứa tối đa 1 liên kết. m. 

Đáp án A. 


€H,  [C:H, 
Câu 28: C,Hịẹ ——> \C,H, + {CH, 
C,H, H; 


Có thể viết đơn giản hơn: 
OHụ— >X + Ÿ 
"Trước píư: x 
PMư: a  =——>a —>a (HU) 
Sau píư: (x—a) a a 


Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Brạ, thể tích hỗn hợp giảm chính là 
thể tích các anken X=a = 1,8 — 1 = 0,8 lít. 


"Thể tích 1 lít còn lại là Y và C¿H,o dư = 1 =(x- a)+a = x=1 lít 


=%C,Hu„ = ®Ẻ I00=80% => Đáp án D. 


Câu 24: Đáp án A. 
Câu 2ð: Các sản phẩm đều chỉ có 1 nguyên tử Na. 
Đặt công thức: C,H,O,Na 
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20,H,/O,Na —' *~—> Na;CO; + (2x—1)CO; + yH;O 
0,01 «— 0/005 0,065 0,025 
=7 
= Ẳ => O;H¿O,Na 
y=§ 


= 0,01(12.7 + ð + 16.z + 93) = 1,44 = z = 3. Đáp án A. 
Câu 96: Giả sử không eó anđehit fomie: 
RCHO —#)%› 2Ag 


08 ©—. 06(mol) 
= (R+99).0/3= 74 = R =— 4,3 (vô lý). 
Vậy phải có anđehit fomic. Đáp án B. 
Câu 27: Đáp án C. Phương trình đúng là: 
CH¡;CCl; + 4NaOH _—> CHạCOONa + 3NaCl + 9H¿O 
Câu 28: Ngưng tụ thể tích giảm chính là của hơi nước 
=>V¿¿ =30ml => Vạụ, =40ml 
10ml X ——> 40ml CO; + 30ml HạO = X có dạng: C„H¿O, 
Bảo toàn nguyên tố oxi, ta có: 10.2 + 45.2 = 40.2 + 30 => z =2. 
Đáp án A. 


Câu 88: Ta có noio.oi = 2 moi = 0/06 mớÌ, 


Bảo toàn khối lượng, ta có: mư„j = mx + myaow T— mạixe¡ = 41,7 gam 
Đáp án B. 

Câu 30: Khi giải toán dạng này, ta nên coi hỗn hợp X gồm amino axit. 
và HƠI, coi chúng không phản ứng vì nếu cho phản ứng tạo muối 
cũng sẽ bị NaOH sau đó đẩy ra. 

NH,RCOOH (a mol]. „„e„„a, , [NH,RCOONa @&mol) 
HCI (0.44 mol) ku x2 NaCl (0,44 mol) 
= 0,84 = 0,44 + a = a = 0,4 < 0,44 = nưei 
= Trong X có muối và HCI dư. Đáp án C. 
Câu 31: C;H¿n¿N ——> nCO; +... 
0,072 
n 


“— 0/72 
= #2 (án + 17) = 1/416 = n =3 = Đáp án C. 
n 


318 


Câu 89: NH,RCOOH + NaOH ——> NHẠROCOONa + HO 
NH;RCOONa + HCI —> (NH;CD)RCOOH + NaGl 
Ta có: 0,1(R + 97,5) + 0,1.58,5 = 24 = R.= 84 là (OH); 
~ X: NHạ(CH,);COOH, từ X điều trực tiếp ra nilon~7. 
Câu88: — Vuu„= mm =0,4lí = 400 mÌ 
=> mẹo, = 0,8.400= 320gam 
CgH„zO, —!225 y 20;H,OH + .. 
lê — > 346 


??ì — —t9 ty 390 
= É = 32160 199 _ 72,68 gam = Đáp án C. 
246 80 


Câu 34: Đáp án A. 
Câu 8ð: Đốt cháy X: C, —'”—> xCO; 
04 — 12—x=3 
Hỗn hợp X chứa: aneol CạH¿O, và axit CạH„O;. Có thể đặt thêm 2 
ẩn số mol và giải tiếp hoặc theo cách sau đây: 
Bảo toàn nguyên tố oxi cho ta: nạ„y =2nco, +nụ,o — 2nọ, =0,8mol 
Dễ thấy nạ„= 3.nx = z= 2 = Đáp án B. 
CH, amol 
Câu 36: Trong 10 gam X 4C;H, b mol 
C,H; cmol 
= 16.a + 42.b + 26.c = 10 Lào) 
"Từ X + dung dịch Brạ © b+2.c= 0,3 t) 
Coi 13,44 lít hỗn hợp X = k(10gam hỗn hợp X) 
CH, kia mol 
18,44 lít X ÌC;H, k.bmol => kía + b + e) = 0,6 em) 
C,H, k.e mol 
Từ 13,44 lít X + dung dịch AgNOy/NH; 
C;H; + 2AgNO¿ + 2NHạ ——> C;Ag; Ý + ðNH¿NO; 
k.e ——> k.e = 0,1 (#8) 
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k a=0,2 
“Từ (*), €'*), Œ**), #2) đễ dàng tính được:+ b =0,1 
c=0I 


=>m,u, = xa. 00% =32%. Đáp án D. 


Câu 37: Đáp án B. 
Gồm các chất C;H„, CHạCHO, CHCOOC;H;, C;H¿C!. 
Câu 88: Đáp án B. Gồm các chất C;H„, CHạCHO, CH;COOCH=CH;. 
Câu 39: Đáp án C. 
OgHs——»OsH,GI ——»CsHạONa———› Q;H¿OH ——»C¿HNO;);OH 


Câu 40: CO; + 2NaOH ——> Na;CO; + H;O 


1 l 
Zfo, =2 Thuốn = 2( Mon s — Thao ue) = 0,0Smol 


C,H,,„O — “h> nCO;+.. 


005 
n 


= 0,05 (mol) 


= ® qán +18) = 1,06 => n =9,5 
= hai ancol là C;H;OH và C;H;OH. Đáp án B. 
Câu 41: Đáp án A. CO¿” +2H* ——› H;O + CO; ? 
CO” + (Ba”, Ca”, Mẹ”) —> Ý 
Câu 42: Ta có: C.H,O, —'2—> xCO¿ 
03 ——y 0,38.x =0, = x =1667, 
Mặt khác: R(COOH), + n NaOH ——> R(COONA), + nH;O 
08 ——> 0,8.n =0, = n =1,667. 
Vậy 2 axit có số € = số nhóm chức COOH = Đáp án C. 
Câu 48: Nhận xét, các chuyển hoá: anđehit ——> ancol ——> anken 
——> CO; không làm thay đổi số C. 
CH,O — >> nŒO; ` 
0,08 
n 


-— 0,08 
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= _“ +16) = 1,8 = n =2,667 
= hai anđehit là CH„O và C;HạO. Đáp ánB. _ 
Câu 44: Đáp án B. Gồm cặp Fe-Pb; Fe-8n và Fe-Ni. (Fe có tính khử 
mạnh hơn, bị ăn mòn). 
Câu 45: Vạy> Vạy, => TNI AI chưa tan hết: 
TNI: — Ba + 2H¿O —> Ba(OH;+H¿f 


a—>a_ —>a(mol) 


2AI + Ba(OH); + 2HạO ——> Ba(AlO;); + 3H; †- 


(dư) a 3a (mol) 
= 4.a = 0,4 = a = 0,1 mol. 
TN2: Ba + 2H¿O ——> Ba(OH); + Hạ? 

0,1 ——> 0,1 (mol) 


2AI + Ba(OH); + 2HạO ——> Ba(AlO,); + 3H; ? 


b— (dư) 2b (mel 


= 01+ šb= 1= b=0,6 mol = m = 0,1.187 + 0,6.87 = 29,9 gam 


Đáp án A. 
Câu 46: K;Cr;O; + 6FeSO; + 7H;8O; -> 3Fea(SO/); + Cr;(SO¿); + 
+ K;8O, + 7HaO 
01 c— 0,6 
= m =0,1.294 = 29,4 gam => Đáp án A. 
Câu 47: Đáp án D. 
nụ, =0,5 


Câu 48: Xét 1 mol hỗn hợp đầu, dễ dàng tính được = ñŠ 
fcụu, =Ố, 


Bảo toàn khối lượng, ta có: má, = mạ 
1.14 = nạu.22,4 => nạu = 0,625 mol 
Số mol hỗn hợp giảm là do H; đã phản ứng: 


=nạ,„=l~0,625=0,375 = %V,, „„ = vn, 100% =75% => Đáp án D. 
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Câu 49: Đáp án B. 
Câu ð0: (NH;),R(COOH), + xHClI ——› (NH;CI),R(COOH), 
0,1 — 0,1 ——> 0,L 
= 0,1x=0,1=x=1 
=> Muu¿ = 183, => Mựx = 183,5 — 36,5 = 147 
Có thể đựa vào các đữ kiện còn lại để tìm y, R. 
Tuy nhiên đến đây cũng có thể kết luận. Đáp án B. 
Câu ð1: Nhận xét: 
+ Phần ứng thuận có số mol khí giảm làm giảm áp suất. 
+ AH< 0 = phần ứng thuận toả nhiệt. 
Để thu được nhiều SO; nghĩa là để cân bằng chuyển địch theo chiều 
thuận ta cần tăng áp suất và hạ nhiệt độ. Đáp án C. 
Câu ð2: HO-CH;-CH;-CH;-CHO; CH;-CH(OH)-CH;-CHO; 
CH;-CH›;-CH(OH)-CHO ; (0H;);C(OH)-CHO, 
HO-CH;-CH(CH;)-CHO. 


Đáp án Ơ. 
Câu õ3: (RCOO);C;H, + 2NaOH -———› 2RCOONa + C;H„(OH); 
01 02 
Ta có: 0,2.(R + 67) = 16,4 = R.= 15 là CHạ = axit là CHạCOOH 
Đáp án B, 


Câu 54: 7 có tính khử mạnh hơn Y và yếu hơn X 

Ta có: By z = Ex-y — Ex.¿ = (0,34-(-0,76)) - 0,63 = 0,47V 

Đáp án C. 
Câu 55: Đáp án C. 

Khi sử đụng, có phản ứng: 2AI + Fe;O; —f—> AlzO; + 2Fe, tạo ra 
Fe nóng chảy để hàn kim loại. 


Câu õ6: AI + 3HƠI —› AlCI + 21: 


0/01 —— 0,08 
2Al + 8RGl¿ ——› 2AIClIa +3R 
0,02 — 0,038 ——> 0,03 
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TTthanh AI táng = TẦR bám — mại san = 0,03. — 0,03.27 = 0,96 
= R=õ9 là Ni. Đáp án A. 

Câu ð7: Đáp án C. 

Câu 58: RCOOCH; + Br; ——› Br;RCOOCH; 

35,087 = 160 

100 R+219 

= Metyl oleat = Đáp án C. 

Câu ð9: Chỉ mantozơ tráng gương được: Mantozơ ——> 2Ag 


“Theo đề, ta có: 


z+ R=28/ là Cị;H¿; 


#» Bượ 8 su = 0,05mol 


=> mưans = 17,1gam => %msa«„„ = B0%. Đáp án A. 
Câu 60: 
+ Thuỷ phân hoàn toàn 
= Trong X chứa 3 mắt xích Gly, 1 mắt xích Ala và 1 Val. 
+ Thuỷ phân không hoàn toàn được Ala-Gly; Gly~Ala và Gly-Gly~Val 
= X có trật tự: Gly~Ala-Gly~-Gly~Val 
Đầu N là Gìy; đầu C là Val = Đáp án D. 


1Ð. 20 8A A4@C BED 6D 1B 8B 9B 10.C 


11. 12.A 18C 14D 15A 16A 1ï. 18. 19.A 20.C 
21. 22.A 28.D 24A 25.A 26B 27. 28.A 29.B 30.C 
1. 92B 38.C 34A 35B 36D 37. 38.B 39.C, 40.B 


41. 
51. 


,42. 43B 44B 45A 46A 4T. 
52.C ð3.B 54.C B55.C 56.A 5ï. 


48.D 49.B 50.B 
58.C 69.A 60.D 


o>omuœ 
o0uưoao 
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O PHỤ LỤC 


ĐỀ THỊ TUYỂN SINH Đại HỌC, CñO ĐỒNG NäM 2012 


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : 
H=1;C = 12;N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; S 


Br = 80; Ag=108; Ba = 137. 
1. PHẲN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 


qQ Câu 1: Nguyên tử R tạo được cation R*. Cấu hình electron ở phân 
lớp ngoài cùng của R* (ở trạng thái cơ bản) là 9p°. Tổng số hạt 
mang điện trong nguyên tử R là 
A.11. 8.10. G. 22. D. 28. 
qQ Câu 2: Điện phân 150ml dung dịch AgNO; 1M với điện cực trở trong 
giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện 
phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 
gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn 
hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N*Š). Giá trị 
của t là 
^A.0,8. B. 0,3. 6. 1,0. D. 1,2. 
Q Câu 8: Cho các phát biểu sau: . 
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều 
trong dung môi hữu cơ. 
(e) Phản ứng thủy phản chất béo trong môi trường axit là phần ứng 
thuận nghịch. 
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C;H;;COO);€;H;, 
(Ơi;H;;GOO)¿G;H;. 
Số phát biểu đúng là 
A.3. B.2. 6.4. D.1. 
äÖ Câu 4: Cho dãy các chất: stiren, aneol benzylie, anilin, toluen, phenol 
(C;H;OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là 
A.4. 8.3. G.5. D.2. 
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Q Câu 5: Cho các phản ứng sau : 
(a) Hạ§ + 8O; — h 
(b) Na;SzO; + dung dịch H;SO; (loãng) —> 


()SiO;+Mg —yfz (đ) AlzO; + dung địch NaOH -¬› 
(e) Ag + Ò; — (g) SiO; + dung dịch HF —› 

Số phản ứng tạo ra đơn chất là 

^.4. B.5. C. 6. D.3. 


Q Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng : 
(a) X + HạO —*— Y 
(b) Y + AgNOa + NHạ + HạO —› amoni gÌuconat + Ag + NH„NO; 


(@Q)Y R+Z 

(4) 3 + H,O —gh—. X+G 

X, Y, Z lần lượt là: 

A. Tinh bột, glucozơ, etanol. B. Tỉnh bột, glueozơ, eaebon đioxit. 


€. Xenlulozơ, saeearozơ, eaebon đỉoxit. 
D. Xenlulozơ, fruetozơ, cacbon đioxit. 

Q Câu 7: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất? 

A. Pirit sắt. B. Hematitđỏ. C. Manhetit. Ð. Xiđerit. 

Q Câu 8: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KCIO;, Ca(ClO¿);, 
CaCl; và KCI. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O; (đkte), 
chất rắn Y gồm CaCl; và KCI. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít 
dung dịch KzCO; 1M thu được dung dịch Z. Lượng RCI trong Z 
nhiễu gấp 5 lần lượng KCI trong X. Phần trăm khối lượng KCI 
trong X là 
A. 25,62%. B. 12,67%. ©. 18,10%: D. 29,77%. 

[1 Câu 9: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch 
hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (Mx < My). Đốt cháy hoàn toàn một 
lượng M cần dùng 4,536 lít O›; (đkte) thu được HạO, Nạ và 2,24 lít 
CO; (đkte). Chất Y là 
Á. Etylmetylamin. B. Butylamin. 
©. Etylámin. D. Propylamin. 

Q Câu 10: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phần 
ứng với SO;?' 

A. HạS, O¿; nước brom. 
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S. O¿, nước brom, dung dịch KMnO,. 
©. Dung dịch NaOH, O¿, dung dịch KMnO,. 
D. Dung dịch BaCl›, CaO, nước brom. 

Œ Câu 11: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun 
nóng X với H;§O¿ đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là 
^. 56. B.70. Ơ. 28. D. 42. 

Ö Câu 12: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO; 
0,1M và Cu(NO;); 0,ðM; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được m gam chất rắn X. Giá trị của m là 
A. 4/72. B. 4,08. C.4,48. D. 8,20. 

Œ Câu 13: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO, trong môi 
trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng 
vào một lượng dư dung dịch AgNO; trong NH; thu được 44,16 gam 
kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là 
A. 80%. B. 70%. C. 92%. D. 60%. 

q Câu 14: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH 
và —NH; trong phân tử), trong đó tỉ lệ mo : my = 80 : 21. Để tác dụng 
vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30ml dung dịch HƠI 1M. Mặt 
khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O; (đkktc). 
Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO;, HạO và Ñ;) vào nước vôi trong dư 
thì khối lượng kết tủa thu được là 
A. 20 gam. B. 13 gam. €. 10 gam. D. 15 gam. 

[ Câu 15: Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo chiều tăng 
dẫn tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe”/Fe, Cu”/Cu, 
Fe*/Fe”*. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Cu”" oxi Hóa được Fe”* thành Fe"". 
B. Fe'" oxi hóa được Cu thành Cu”". 
©. Cu khử được Fe?" thành Fe. 

D. Fe?' oxi hóa được Cu thành Cu”'. 

d Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit 
cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số 
nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO; 
và 0,4 mol H;O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp 
trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là 
A. 4,08. B. 6,12. Ø. 8,16. D. 3,04. 

ä Câu 17: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí 
với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương 
ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
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A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn. 

B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 eleetron s. 

€. Trong bảng tuân hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3. 
D. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực. 

Œ Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit fomie, axit aerylic, axit oxalie và axit 
axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung địch NaHŒO; thu được 
1,844 lít CO; (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O; 
(đkte), thu được 4,84 gam CO; và a gam HạO. Giá trị của a là 
A, 1,63. Đ. 1,80. Ø. 3,60. D. 1/44. 

Q Câu 19: Hỗn hợp X gồm Fe¿O¿ và AI có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 8. 
Thực hiện phần ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm 
A. Al:O; và Fe. B. AI, Fe và Al:O;, 

G. AI, Fe, FesO¿ và AlaOs. D. AlzOa, Fe và Fe;Öu. 

ä Câu 20: Hợp chất X có công thức CạH,„O;¿. Từ X thực hiện các phần 

ứng (theo đúng tỉ lệ mol): 

(a) X + 2NaOH -> Xị + X; + HạO 

(b) Xị + HạSO, —› X; + Na;SO, 

(e) nX; + nX¿ -z nilon-6,6 + 2nHạO 

(4) 2%; + Xs —> X; + 2H2O 

Phân tử khối của Ä; là 

A. 198. B.202. C. 216. D. 174. 

Q Câu 21: Cho ð00m] dung dịch Ba(OH); 0,1M vào Vml dung dịch 
Alz(SO/)a 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam 
kết tủa. Giá trị của V là 
A. 75. B. 150. €. 300. D. 200. 

q Câu 22: Cho dãy các chất: CeH¿NH; (1), C¿H;NH; (2), (C¿H;);NH (3), 
(O;H;);NH (4), NHạ (5) (CaH;- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp 
theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: 

A. @), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4). 
©. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (ð), (1), (3). 

q Câu 28: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được 
isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là 
^.6. B.5. 6.1. D.4. 

ñ Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđroeacbon X (chất khí 
ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết 
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vào bình đựng dung dịch Ba(OH);. Sau các phản ứng thu được 39,4 
gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. 
Công thức phân tử của X là 

A. OzH¿ B. CH,. €. C;H,. D. G;H¡o. 

Q Câu 95: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương 

pháp điện phân dung địch muối (với điện cực trơ) là: 

A. Ni, Cu, Ag. B. Li, Ag, Sn. C. Ca, Zn,Cu. D.AI, Fe, Cr. 
ä Câu 86: Cho các phát biểu sau về phenol (CạH;OH); 

(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh. 

(b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không 
làm đổi màu quỳ tím. 

(e) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc. 

(đ) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn 
nguyên tử H trong benzen. 

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa. 

Số phát biểu đúng là 

A.5. B.2. Œ.3. D.4. 
Q Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): 

(a) Cho đẳng kim loại vào dung dịch sắt (II) clorua. 

(b) Sụe khí hiđro sunfua vào dung địch đồng (11) sunfat. 

{(e) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung địch sắt (I1) elorua. 

{d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

A.2. B.1. G.8. D.4. 

[ Câu 28: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm 
A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của 
nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 38. 
Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng? 

A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y. 

B. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường. 

€. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron. 
D. Phân lớp ngoài cùng củà nguyên tứ X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron. 

[1 Câu 29: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH;-CazH,-OH, p-HO-CaH„- 
COOC;H;, p-HO-CaH,-COOH, p-HCOO-G;H;-OH, p-CH;O-C;H,-OH. 
Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? 
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(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. 

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol Hạ bằng số mol chất 
phản ứng. 

^.9, B.4. Ø.1, D.2. 

q Câu 30: Cho hồn hợp K;CO; và NaHGO; (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình 
dung dịch Ba(HCO;); thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ 
từ dung dịch HCI 0,BM vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì 
hết 560ml. Biết toàn bộ Y phần ứng vừa đủ với 200ml dung dịch 
NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là 
A. 3,94 gam. B. 7,88 gam. C. 11,28 gam. D. 9,85 gam. 

q Câu 81: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 3 anken kế tiếp 
nhau trong dãy đồng đẳng cẩn vừa đủ 10,Š lít O; (các thể tích khí 
đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X 
trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối 
lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc 
một. Phân trăm khối lượng của ancol bậc một (eó số nguyên tử 
cacbon lớn hơn) trong Y là 
A. 46,48%. B. 31,58%. C. 10,88%. D. 7,89%. 

Ö Câu 82: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một 
lượng vừa đủ dung dịch H;§O; loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít 
Hạ (đkte) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là 
A. 5,83 gam. B. 7,33 gam. €. 4,83 gam. D. 7,93 gam. 

ä Câu 33: Cho dây các chất: Al/ Al(OH);, Zn(OH);, NaHCO¿, Na;SO,. 
Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịth HƠI, vừa phản 
ứng được với dung dịch NaOH là 
A.2. B.5. G.3. D.4. 

ñ Câu 84: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na¿O và AlzaO; 
vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch 
HƠI 1M vào X, khi hết 100ml thì bắt đâu xuất hiện kết tủa; khi hết 
300ml hoặc 700ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và 
m lần lượt là 
A. 23,4 và 56,3. l B. 23,4 và 35,0. 
©. 15,6 và 37,7. D. 15,6 và 55,4. 

Q Câu 8õ: Cho dãy các oxit: NO›, CrạO›, SO¿, CrO;, CO¿, P¿O¿, Cl;O;, 
SiO;, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch 
NaOH loãng? 
^A.6. B7. G.8. D.5. 


329 


q Câu 86: Xét phản ứng phân hủy N;O; trong dung môi CCl¿ ở 45°C: 
NO, ¬ NO, + 2Ó, 


Ban đầu nỗng độ của N;O; là 2,33M, sau 184 giây nông độ của N;O; 
là 2,08M. Tốc độ trung bình của phần ứng tính theo NạO; là 


A. 1,36.10' mol/(.s). B. 6,80.10 mol/(.s) 
€. 6,80.10 mol/(1.s). D. 279.10 mol/(Ls). 
Q Câu 87: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 
A. Tơ visco. B. Tơ nitron. 
€. Tơ nilon-6,6. D. Tơ xenlulozơ axetat. 


C1 Câu 38: Một loại phân kali có thành phản chính là KCI (còn lại là các 
tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ đinh 
dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCI trong loại phân kali đó là 
A.95,51%.  B.87,18%. €. 65,1B%. D. 88,52%. 

1 Câu 39: Cho các phát biểu sau: 

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số 
mol CO; bằng số mol H;O. 

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. 

(ec) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, 
thành phân phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH; là đồng 
đẳng của nhau. 

({d) Dung địch glueozơ bị khử bởi AgNO; trong NH; tạo ra Ag. 

(e) Sacearazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. 

Số phát biểu đúng là 

^.4. B5. G3. D.2. 

[ Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. 

B. Tất cả các peptit đều có phần ứng màu biure. 

©. H;N-CH;-CHz-CO-NH-CH;-COOH là một đipeptit. 

D. Ở điểu kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất 
khí có mùi khai. 

II. PHẦN RIÊNG 


Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phẩn (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chị 


(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
390 


[ Câu 41: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, 
mạch hở Ä và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không 
phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam 
Ñ; (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 
8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO;. Phần 
trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 72,22% B. 65,15% G. 27,78% D. 35,25% 

D Câu 42: Cho 100ml dung dịch AgNO¿ 2a mol/1 vào 100ml dung dịch 
Fe(NO;)¿ a mol/l. Sau khi phân ứng kết thúc thu được 8,64 gam 
chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HƠI dư vào X thu được m 
gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 11/48 B. 14,35 G. 17,22 D. 22,96 

ä Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO¿ 
và 0,B mol HạO. X tác dụng với Cu(OH); tạo ra dung dịch màu xanh 
lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xót 
nào sau đây đúng với X? 

A. X làm mất màu nước brom 
B. Trong X có hai nhóm ~OH liên kết với hai nguyên tử eacbon bậc hai. 
€, Trong X có ba nhóm —CH¡ạ. 
D. Hidrat hóa but-2-en thu được X. 
Ö Câu 44: Cho các phần ứng sau: 
Fe8 + 2HCl ———¬ FeCl; + Hạ8 
Na;S + 2HClI ———¬ 2NaCl + HạS 
2AIC]a + 3Na¿S + 6H¿O ———¬ 2AI(OH); + 3H;S + 6NaCl 
KHSO¿ + KHS ———— K;§O¿ + HạS 
BaS + H;SO, (loãng) ——— BaSO, + H;8 
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S” +2H* ——— H8 là 
A.4 B.3 G.2 D.1 
ä Câu 4õ: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
(a) CaH¿O; + NaOH X4 Y 
(b) X+ H;§O¿ (loãng) ——— Z+TT 
(c) Z + dung dịch AgNOzNH: (dư) ———¬ BE + Ag + NH¿NO;: 
(đ) Y + dung dịch AgNOz/NH; (dư) ——— F + Ag +NH,NO; 
Chất E và chất F theo thứ tự là 
A. (NH¿);CO; và CHạCOOH B. HCOONH, và CHạCOONH¿ 
€. (NH¿);CO; và CHạCOONH,  D. HCOONH; và CHạCHO. 
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G Œâu 46: Cho hỗn hợp gềm Fe và Mg vào dung dịch AgNÑO;, khi các 
phần ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và 
chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là: 


A. Mg(NO;) và Fe(NO¿)› B, Fe(NO¿); và AgNO; 
G. Fe(NOa); và Mg(NO¿); D. AgNO; và Mg(NOa); 

Œ Câu 47: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C;H,N là 
^.4 B.3 q1 D.2 


[ Câu 48: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Orom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại 

B. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO; đặc, nguội. 

C. Nhôm và crom đều phần ứng với HƠI theo cùng tỉ lệ số mol. 

D. Vật dụng làm bằng nhôm và erom đều bên trong không khí và 
nước vì có màng oxit bảo vệ. 

[ Câu 49: Hỗn hợp X gồm Hạ và O;H, có tỉ khối so với H; là 7,5. Dẫn 
X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H; là 
12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là 
A. 70% B. 60% ©. 50% D. 80% 

Q Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành 
màu hồng? 

Á. Axit o — aminoglutarie B. Axit ơ, e-đíaminoeaproie 
€. Axit « — aminopropionie D. Axit aminoaxetie. 


8. Theo chương trình Nâng cao 


(10 câu, tử câu 51 đến câu 60) 

[ Câu õ1: Cho dãy các chất: Cumen, stiren, isopren, xiclohexan, 
axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là 
A.2 B3 ơ.4 D.5 

[ Câu ð2: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAIH¿, thu được 
ancol duy nhất Y, Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO; và 
0,3 mol HạO. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối 
lượng CO; và H;O là 
A.248 gam B.28,4 gam C. 16,8 gam D. 18,6 gam 

ñ Câu ð3: Có các chất sau: Keo dán ure-fomandehit; tơ lapsan; tơ 
nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac. Trong các 
chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa 
nhóm -NH-CO-? l 
A.ð B.4 G3 D.6 
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ä Câu 54: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat: 
(4) Tất cả các caebohidrat đều có phản ứng thủy phân. 
(b) Thủy phân hoàn toàn tỉnh bột thu được glueozơ. 
(e) Glueozơ, fructozơ và mantozơ đều có phần ứng tráng bạc. 
(d) Glucozơ làm mất màu nước brom. 
Số phát biểu đúng là: 
A.3 B.4 Œ.1 D.2 
[1 Câu ðð: Cho sơ đồ chuyển hóa : CHạƠlL —#—; X —“ƒ—› VY 


Công thức cấu tạo X, Y lần lượt là: 
A. OH;NH;, CH;COOH B. CH;NH;, OH;COONH, 
C. CHCN, CHạCOOH :__ D.CH;CN, GH;CHO 

[ Câu 56: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu;S, Cu§, FeS; và FeS tác 
dụng hết với HNO; (đặc nóng dư) thu được V lít khí chỉ có NO; (đktc, 
sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Ý vào một 
lượng dư dung dịch BaCl;, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho 
toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NHạ dư thu được 10/7 gam kết tủa. 
Giá trị của V là 
A. 38,08 B.112 C. 24,64 D. 16,8 

q Câu 57: Dung dịch X gồm CH;COOH 0,08 M và CH;COONa 0,01 
M. Biết ở 25°C, K, của CH;COOH là 1,75.10”, bỏ qua sự phân li của 
nước. Giá trị pH của dung địch X ở 25°C là 
A. 6/28 B.4,76 Ơ. 4,28 D. 4/04 

ñ Câu õ8: Cho các phát biểu sau 
a. Khí CO; gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính 
b. Khí SO¿ gây ra hiện tượng mưa axit. 
e. Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFClạ và CF;Gl;) 

phá hủy tầng ozon 
d. Moocphin và cocain là các chất ma túy 

. Số phát biểu đúng là 

A.2 B.4 G.3 D.1 

D Câu ð9: Nhận xét nào sau đây không đúng? 
A: 8O; và CrO; đều là oxit axit. 
B. Al(OH) ; và Cr(OH); đều là hidroxit. lưỡng tính và: có tính khử. 
C. BaSO, và BaCrO;, hầu như không tan trong nước. 
D. Fe(OH); và Cr(OH); đều là bazơ và có tính khử. 
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L Câu 60: Cho E2„„„,„j=l,10/2 #2,„„„ =~0,76V và E2, =+0,80V. 
Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là 


A.0,B56 V B. 0,34 V ŒC.0,46V D.1/14V 


7G 80 90 10B 
17D 18D 19B 20B 
27D 28D 29G 30B 
37B 38B 39D 40D 
47D 48C 49D 50A 
B7 ð58B 59B 60C 


1G 20 3A 4B 

1ID 12A 138A 14B 
21B 22D 23C 24A 
3ID 32D 33D 34C 
4IC 42A 43B 44D 
B1B B2A 53C. 54A 


ä Câu 1: Chọn C 

Theo để, cation R* có cấu hình electron là 1s22s?2p° (gồm 10 
electron) nên nguyên tử R có 11 electron. Vậy tổng số hạt mang điện 
của R là 11e + 11p = 22 hạt. 
H Câu 2: Chọn Ơ 

Theo để, dung dịch Y gồm HNO; và AgNO; dư 

Gọi a, b là số mol Fe đã phản ứng với 2 chất trên: 

3fe + 8H' + 2XƠ; ——> 3Fe?' + 2NO + 4H¿O 

§a 
Eï 

Fe + 2Ag' ——> Fe”' + 2Ag 

b 2b 2b 
Như vậy 12,6 — ð6(a + b) + 108.2b = 14,ỗ e> 160b - B6a = 1,9 (1) 
Mặt khác theo phương trình điện phân: 

4Ag' + 2H¿O —?“—y 4Ag + 4H' + O; 


a 


sa Ả- 
3 3 3 
§a 


thì mg + 2b = 0,15 (2). Giải hệ (1) (2) được a = 0,0375 ; b = 0,025 


Vậy đã có Ỷ = 0,1 mol Ag+ bị khử ở phản ứng điện phân, tức có 


0,1 mol electron tham gia ở phản ứng điện phân. 
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Ấp dụng công thức ø, _. có 0= =3600s, tức 1 giờ 
L Câu 8: Chọn A 
Loại (đ) vì tristearin, triolein eó công thức lần lượt là: 
(Ci;H¿;COO);C¿H;, C¡;Hạ¿COO)¿C¿H;. 
L1 Câu 4: Chọn B 
Số chất trong dãy có khá năng làm mất màu nước brom là: Stiren, 
aniline và phenol (CzẴH;OH). 
Các phản ứng: 
C¿H;CH=CH; + Br;ạ ——> C;ẴH;CHBrCH;Br 
GH;NH:› + 8Brạ ——> C¿H;Br;NH; + 3HBr 
C;H;OH + 8Brạ ——> C¿H;BrạOH + 3HBr 
q Câu õ: Chọn A 
Có 4 phản ứng sau tạo đơn chất: 
2H;§ + SO; ——> 3S + 2H;O 
NasS:O; + H;SOay ——> Na;8O; + 8 + 8O; + H;O 


8SiO;+2Mg_ —rrz> 2MgO + S¡ 


TEmiT5 
2Ag + Oạ ——> Ag;O + O; 
q Câu 6: Chọn B 
Các phản ứng xảy ra: 
(a) (CaHioO¿); + nHạO —*®— nC;H¡;Os 
(b) CH;OH(CHOH),CHO + 2AgNQO¿ + 3NH; + HạO 
—> CH;OH(CHOH);COONH, + 2Ag + 2NH„NO; 
(c) CạH;;O; —*—: 20;H;OH + 2CO, 
(d) önCO¿ + ðõnHạO —šf*Š8_— (CzHioO;), + 6nO; 


chất điệp lực 


q Câu 7: Chọn C 
Quặng manhetit (Fe¿O,) giàu sắt nhất do có %Fe (theo khối lượng) 
lớn nhất. 
Ö Câu 8: Chọn C h 
Gọi a, b, e, đ lần lượt là số mol của KClO¿, Ca(ClO;);, CaCl; và KCI 
trong X. 


Các phần ứng: 
2KGIO; —#—, 2KOI + 8O; 
a a 
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Ca(ClO¿)»; ——?—_. CaCl; + 30a 
b b 
Suy ra Y gồm (a + đ) mol KCI và (b + e) mol CaCl; 


Ta eó hệ 


74,5(a+ d)+I1(ð +e)=82,3— Tu =631. ƒa+đ=0,4 
Ầ b+e=0,3 


b+c=0,3 
Mặt khác dung dịch Z chỉ chứa (0,6 + a + đ) = 1 mol KCI. 


Do đồ nei ban đáu = s” 0,2 mol 


774,5.0, 2.100% 


Vậy %Mxci = 
ây ®M«ei EXI 


=18,1% 


Rñ Câu 9: Chọn C 
Gọi công thức trung bình 2 amin là C„Hz„ , ¿N' 
Gọi a là số mol anken C„Hạ; ; b là số mol 2 amin. 
'Ta có các phản ứng cháy: 
CsHaa + LỗnO¿ ——>y nCO; + nHạO 


a l,õna na 
6m +3 
CnHaa ¿3N + ( T1 )0; ——> mŒO; + (m + 1,5)H¿O + 0,BN; 
Ẫ S3) bê 
„ 6m+3._ 4,536 
l5 bị =—=—=0,2025 
Vậy ta có hệ |0 E1 TT) 2a 
na + mb =0,1 
6a +imb)+3b=0,81 b=0.07 
na + mb =0,] a+ mb =0,1 
Như vậy mb < 1 có nỉ < TỬ nành k ' 


'Vậy 2 amin là CH;N và C;H;N 
q Câu 10: Chọn B 
Các phản ứng xảy ra: 
280; + O; ——> 2§O¿ 
SQ; + Brạ+ 2HạO ——> H;§O; +2HBr 
58O¿ + 2KMnOx + 2H;O ——> 2H;§O¿ + K;8O; + 2Mn8O, 
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ä Câu 11: Chọn D 

Vì đun nóng X với H;8O¿ đặc thu được anken Y nên ancol đã cho là 
đơn chức no Ơ,Hạ› „ ;O 

Ta có %@= 16.100 

14z+18 

Vậy anken thu được là CạHa (M = 42) 
äÖ Câu 12: Chọn A 

Số mol Fe = 0,05 mol; Số mol Ag* = 0,02 mol; số mol Cu?" = 0,1 mol 


=26,667 c©»n=3. 


CHO NHẬN 
Fe ——> Fe?' +2e Ag' + e—Ag 
0,05 mol 0,1 mol 0,02 moi 0,02 mol 0,02 mol 


Cu? + 2e——> Cu 
0,04 mol 0,08 mol 0,04 mol 

'Vậy my = 108.0,02 + 64.0,04 = 4,72 gam 
ñ Câu 18: Chọn A 

Số mol C¿H; ban đầu = 0,2 mol 

Giả sử chỉ có a mol C;¿H; bị hiđrat hóa, như vậy dung địch sau phần 
ứng có a mol CHạCHO và (0,2 — a) mol CạH; dư. 

Vì kết tủa thu được gồm 2a mol Ág và (0,2 - a) mol AgÖ = CAg nên 
ta có: 

108.2a + 240(0,2 — a) = 44,16© a = 0,16 tức có 80% C;H; bị hiđrat hóa. 
Q Câu 14: Chọn B 


80 2I 


Vì mo : mụ = 80 : 21 nên nọ : nụ = 1:1, =10:3, tức công thức 
trung bình 2 aminoaxit là C,HyN¿O¡o 
Phản ứng cháy: 
G,H/N:Oo + (x + 0,25y - 5)O¿ ——> xCO; + 0,õyH;O + 1,BN; 
amol  a(x+0,25y-õ) aK 

a(12x+ y+42+160) =3,83 a=001 

“Ta có hệ: 43= 0,03 =©‡x=l3 
a(x+0,25y—5) =0,1425 y=25 


Vậy mạ uạ = 100ax = 13 gam 
q Câu 1õ: Chọn B 
Fe3* oxi hóa được Cu thành CuỶ* theo phản ứng 
2Fe*' + Cu ——>2Fe?* + Cu”* 
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ä Câu 16: Chọn A 
Đặt công thức axit đã cho là C,Ha,O; (a mol). Do số mol HạO > số mol 
O; nên ancol đã cho phải là ancol no, công thức C„Hz„ „ ;O (b mol) 
“Theo để ta có hệ : 
a(14n+32)+ b(| 4m +18) =7,6 an+bm =0,3 
an + bm = 0,3 ©‡a=0,05 
an+b(m + Ì) =().4 b=0,I 
Rút ra 0,05n + 0,1m = 0,3 tức n + 2m = 6 
Do mm nên chỉ có n = 4; m = 1 là hợp lí 
Vậy axit là CạẴH;COOH; ancol là CHạOH; este là CạH;COOCH; 
Do đó m,¿„ = 0,05.102.80% = 4,08 gam 
q Câu 17: Chọn D 
“Theo đề hợp chất khí với hidro và oxit cao nhất của R lần lượt có dạng: 


RH, và RaO;_„ 
Như vậy a:b= 11:4. 
L4 2R 2#+l128-lồn _II 312-86n 
- : =ll:4e =—e=R= 
R+n 2R+lI28-lồn 2(R+n) 4 14 


Chỉ có n= 4; R = 12 là phù hợp. Vậy R là Ơ 
Chú ý rằng CO; là phân tử không cực. 
[1 Câu 18: Chọn D 
Gọi a, b, c, d lần lượt là cố mol của axit fomic, axit acrylic, axit oxalic 
và axit axetic. 
Ta có số mol CO; = a + b + 2c + d = 0,06 ©> 2a + 2b + ác + 2d = 0,12 
Bảo toàn oxi cho: 


2a + 9b + 4c + 2d + 2.0,09 = 2.0,11 + Tổ ©a=144 


Q Câu 19: Chọn B 

Ta có phần ứng 8AI + 3Fe;O, ——> 4AlzO; + 9Fe 

Như vậy để phản ứng với 1 mol FezO; chỉ cần 32.66 mol AI, do 
đó sau phản ứng được AI dư, Fe và AlzO¿, 
q Câu 20: Chọn B 


X¡ là HOOCCH;CH;CH;CH;COOG;H; 
%¿ là C2H;OH 
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Xa: là HOOCCH;:CH;CH;CH;COOH (axit ađipic) 
X¿ là NH;CH;CH;CH;CH;CH;CH;NH; (hexametylen điamin) 
X; là C;ạH;¿OOCCH;CH;CH;CH;ạCOOC;H; 
(đietyl ađipat CụoH;sO„; M = 202) - 
Q Câu 21: Chọn B 
Ta có ø, „. =0,05 mol; ø,„„ =0,1 mol 


- Nếu chọn A thì m„. =0,015 mol; ø.„ =0,0225 mol 
Khi đó mụa ạ = my, +ơn,q„„, =288.0,095 + 78.0,015 
= 6,41254 < 12,045 (loại) 
- Nếu chọn D thì "ự„ =0,04 mol; m_„ =0,06 mol 


Khi đó mua = mày, +m„„), =288.0,05 + T8. _ 


= 14,25 > 12,045 (loại) 
- Tương tự nếu chọn C thì n„. =0,06 mol; z.„. =0,09 mol 


xui 
LAI 


Khi đồ mua v = m,ao, +uyu, E988.0/06 + T8. ~T— 


= 14,25 > 12,045 (loại) 
Ñ Câu 22: Chọn D 
Taựe bazơ của (C;H;)¿NH < C¿H¿NH; < NHạ < C;H;NH; < (C;H;);NH 
Q Câu 23: Chọn C 
€ó 7 hiđrocacbon thỏa để bài là 
CH;=0(CHạ)CH=CH; ; CH;=C(CH;)CH;CH; ; (CH¿);CHCH=CH; ; 
CH;=C(CH¿)C <CH; (CH;);CHC =CH ; (CH;);C=C=CH; ; 


(CHạ);C=CHCH; 
R1 Câu 24: Chọn A 
Ta có mm — (to, + m,¿) = 19,912 €> mụu, + mụ,„ = 19,488 
Đặt công thức cần tìm là Ơ,H; (a mol), ta có hệ: 
a(12x+ y)=4,64 VU ME... 
MDSS NHỆ Lee BC CENC M24 se 


Vậy công thức cẩn tìm là C;H, 
q Câu 2õ: Chọn A 

Rim loại đứng sau AI trong dãy điện hóa có thể điều chế bằng cách 
điện phân dung dịch muối của chúng 
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ä Câu 26: Chọn D 
Có 4 phát biểu đúng là b; c; đ và e 
ä Câu 27: Chọn D 
Cả 4 thí nghiệm đều xảy ra các phản ứng; 
Cu + 2Fe?° ——> Cuụ”' + 2Fe?* 
CuS§O, + H8 ——> CuS + H;§O, 
3AgNGQ; + FeClạ ——> 3AgCl + Fe(NO;); 
Hg +S ——> HgS 
q Câu 28: Chọn D 
Dễ dàng tìm được Z = 16; Zy =17. 
Vậy X là 8, có cấu hình electron là (1s?2s22p°3s23p) và Y là Cl, có 
cấu hình eleetron là (1s?2s?2p°3s°3p”). 
Vậy phân lớp ngoài cùng của nguyên tử 8 (ở trạng thái cơ bản) có 4 
eleetron. 
q Câu 99: Chọn C 
Chỉ có hợp chất p-HO-CHạ-C;H¿-OH thỏa đề bài 
R Câu 30: Chọn B 
Gọi a là số mol mỗi chất KạCO; và NaHCO; ; b là số mol Ba(HCO;)¿ 
Hỗn hợp 3 chất này có chứa a mol CỚÿ” và (a + 9b) mol //CƠ; 
- Thí nghiệm 1 cho 2a + (a + 3b) = 0,5.0,ð6 = 0,28 (1) 
- Thí nghiệm 2 cho (a + 2b) = 0,2 (2) 
Hệ (1) và (2) cho a = 0,04 và b = 0,08 
Vì nu, =b=0,08 mol còn Huy =đ =0,04 mol nên ø, =0,04 mol, tức 
Tạ tủa = 7,88 gam. 
ä Câu 81: Chọn D 
Ta có phản ứng cháy: 
CaHạa + LõnO¿——> nCO; + nH;O. 
3mol  4,õn mol 
Vậy 4,õn = 10,5 © n = 9,33. Do đó X gồm C;H¿ và C;Hạ 
Gọi a, b là số mol C;H¿ và C;Hs trong 3 mol X, ta có hệ: 
a+b=3 a=2 


¬ ` 
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Xét phản ứng hợp nước của 3 moì X: 
C;H¿ + HO ——> C;H;OH 


2 mol 2 mol 

C;H; + HO ——> CH;CH;CH,OH 

a ml a moi 

C;Hạ + H;O ——> CHạCH(OH)CH; 

b mol b mol 
Ta có hệ: . j9 

Sà bó 60a =1 (462608) b=0,2 
` “-... 


“0H 46/2+60.1 
q Câu 32: Chọn D 
Ta có Hự, =0, =nvị =0,05 mol nên m„ua = 2,43 + 96.0,05 = 7,23 
q Câu 33: Chọn D 
Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCI, vừa phản 
ứng được với dung dịch NaOH là AI, Al(OH);, Zn(OH); và NaHCO¿. 
'TThật vậy: 
2AI + 2NaOH + 2H;O ———› 2NaAlO; + 3H; 
2AI + 6HCI ——— 2AIClạ + 3H; 
Al(OH} + NaOH —+ NaAlO; + 2H;O 
AI(OH); + 8HCI ———¬ AICl; + 3H¿O 
Zn(OH); + 2NaOH ——— Na;ZnO; + 2H;O 
Zn(OH); + 2HGl ——— ZnCl; + 2HạO 
NaHCOa + NaOH ——— Na;CO; + HạO 
NaHCO; + HCl ——— NaGl + CO; + HO 
Rñ Câu 34: Chọn C 
Gọi x, y lần lượt là số mol Na;O và AlzO; ban đầu 
AlO; :2y mol 
ØH~ :(2x — 2y) = 0,1 moi 
Chú ý rằng H* thêm vào phải trung hòa hết 0,1 mol OH còn dư 
trong dung dịch X rồi mới tham gia tạo kết tủa. 


Theo để, dung dịch X gồm 
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Áp dụng công thức giải nhanh ta có hệ: 


0,3=-“-+0,1 
78 


a=l5,6 
0,7 =(4:2y~3:72)+0/1© x=0,2 
y=0/15 


2x-2y=0,1 


Vậy a = 15,6 và m = 62x + 102y = 27,7 
ñ Câu 8õ: Chọn A. 

Có 6 oxit trong dãy tác dụng được với dung địch NaOH loãng là 
NO, SO;, CrOa, COa, P¿O; và Cl:O;. 


Thật vậy: 
2NO; + H;O ——— HNO; + HNO; 
8O; + HạO —— H;§O; 


HạO + CrO¿ ——> H;CrO, (hoặc HạO + 2CrOạ ——> H;Ơr;O;) 
CO; + HạO =—— Hạ0O; 
P¿O; + 3HạO ——— 2HạPO, 
GlzO; + HạO ——— 2HCIO, 
ñ Câu 36: Chọn A 
“Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N;O; là 
vn — TH a6 l02 mol/(Is). 
184 
q1 Câu 37: Chọn B 
"Trong số các tơ trên chỉ có tơ nitron được điều chế bằng phản ứng 
trùng hợp 
q Câu 88: Chọn B 
Cứ 74, gam KCI có thể điều chế được 47 gam KạO 
55.74,5 
7 


Vậy để có 55 gam K;O cần = 87,18 gam KCI, tức độ dinh 


dưỡng của mẫu phân trên là 87,18%. 
q Câu 39: Chọn D 
Chỉ có 2 phát biểu đúng là a và e 
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Q Câu 40: Chọn D 
A. 8ai, vì các muối amoni tan tốt trong nước 
Đ. Sai, vì đpeptit không cho phản ứng này 
€. Sai, vì tạo ra peptit phải là các øz— aminoaxit 
q Câu 41: Chọn C 
Vì Y là axit đa chức không phân nhánh nên Y chỉ có thể là axit nhị chức. 
Đặt công thức X, Y lần lượt là C,Hạ¿O; (a mol) và C„Hạ„ _ ;O¿ (b mol), 


a(14n +32)+ b(14m +62) = 8,64 a=0,04 
Ta có hệ: 4 an + bm = 0,26 ‡b=0.06 
a+b=0(I 2n+3m =13 


Chỉ có n = 2; m = 3 là hợp lí. 

Vậy X là CH;COOH; Y là CH;(COOH); 

Do đó ®my = 66:0/04.100% _ 2; zự, 

8,64 
ä Câu 42: Chọn A. 

'Ta có số mol Ag* = 0,2a mol; số mol Fe?* = 0,1a mol 

Vì Ag' tác dụng với Fe”' theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên tạo ra 0,1a mol Ag 

Vậy dung dịch sau phản ứng có 0,1a mol Ag* dư, khi cho HƠI dư 
vào sẽ tạo 0,1a mol kết tủa AgCl 

Mà 108.0,1a = 8,64 nên a = 0,8. Vậy mu¿ ¿¿ = 143,5.0,1a = 11,48 gam 
Q Câu 48: Chọn B 

Vì nụ¿ > nạo, nên X là ancol no. 

SốCcủaX= — ĐỀ sự 

nạo —nạ,  0,5—0,4 

Như vậy X có công thức C¿H¡oO, 

Nhưng X phải có các nhóm OH kể nhau. Các nhóm OH này phải 
cùng bậc để tạo hợp chất đa chức Y. 

Vậy X chỉ có thể là butan-2,3-điol: CHạCH(OH)CH(OH)CHạ 
Œ Câu 44: Chọn D 

Chỉ duy nhất phản ứng Na;S + 2HCI ——> 2NaCl + HạS có phương 
trình ion rút gọn là S + 2H' ——> H;S 

Lưu ý: 

+ Chất rắn như FeS ở phản ứng 1; chất kết tủa như AlI(OH);s ở phản 
ứng 3 uà BaSO; ở phản ứng 8; chất khí như HaS ở phần ứng 1, 3, õ uà 
HO cùng các chất điện lì yếu như KHS hoặc CH;COOH... không điện 
lỉ ra các ion. 
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+ Để rút gọn, ta đơn giản những chất hoặc ion giống nhau ở 2 uế. 
Ví dụ: 
« Phần ứng Na¿S + 2HCI ——› 2NaCl + H,S† 
hay 2Na' + §° + 2H' + 2C ——— 2Na' + 2C +H,S† 
có phương trình ion rút gọn là 2H' + §“ ——: H,§† 
® Phần ứng 2AIC]; + 3Na;S + 6H¿O———+2Al(OH) + 3H,§ † + 6NaCl 
hay 2AlỶ'+6C1ˆ + 6Na'+ 3S” + 6HạO —— 2Al(OH); + 
3H,S†+6Na* + 6C” 
có phương trình ion rút gọn là: 
ĐAI?'+ 3S” + 6H¿O — —› 3AI(OH); +3H,S† 
Q Câu 45: Chọn C 
HCOOCH=CH; + NaOH ——> HCOONa + CHạCHO 
2HCOONa + H;8O; (loãng) ——> 2HCOOH + Naz8O, 
HCOOH + 2AgNO¿+ 4NH; + HạO ——> (NH,);CO; + 2Ag + 2NH¿NO; 
CH;CHO + 2AgNO; + 3NH; + H;O ——> CHạCOONH, 
+ 2Ag + 2NH,NO; 
ñ Câu 46: Chọn A. 
ấn Y phải là Ag và Fe dư và dung dịch X chứa Mg(NO;);; Fe(NO;); 
[ Câu 47: Chọn D 
Có 2 amin bậc một có cùng công thức phân tử C;HạN là 
CH;CH,CH;NH; và CH;CH(CH;)NH;. 
[1 Câu 48: Chọn © l 
Nhôm tác dụng với HƠI theo tỉ lệ mol 1 : 3, còn crom theo tỉ lệ mol 1 : 2 
H Câu 49: Chọn D 
Vì n„„ :n„ =1:1 nên công thức giải nhanh cho 


2.15 
H=2-2dwy=2— J.MSd¿v 

¡ñ Câu ð0: Chọn A 

Axit œ—aminoglutarie có 2 nhóm -COOH và 1 nhóm NH; nên 
dung dịch của nó làm quì tím hóa đỏ 
[ Câu 51: Chọn B 

Số chất trong đãy làm mất màu dung dịch brom là stiren, isoprene 
và axetilen 
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ñ Câu 52: Chọn A. 


Ta có số C của Ÿ = 


Hạo — fọo, 
Vậy Y là CạH;OH, do đó X là CHạCOOC;H;. 
Khi đó 0,1 mol X cháy tạo 0,4 mol CO; và 0,4 mol HạO nên khối 
lượng bình tăng = 0,4.44 + 0,4.18 = 24,8 gam 
q Câu 53: Chọn C 
"Trong các chất trên, có 3 chất mà trong phân tử của chúng có chứa 
nhóm ~NH-ŒO- là keo đán ure-fomanđehit; tơ nilon-6,6 và protein. 
ñ Câu õ4: Chọn A 
Không phải tất cả các cacbohidrat đều có phản ứng thủy phân. 
ñ Câu õõ: Chọn C 
Sơ đỗ đã cho là CHạCI —#°—› CHCN —“?—› ƠH;COOH. 


q Câu ð6: Chọn A 


,7 46,6 t 
Ta có: Hụ„ = Huy(owy, HO TTyệi 0,Ì möÌ; nụ =H vị. = EIN 0,2 mol; 
hy 18,4—(56.0,1+ 32.0,2) =0,Izmot 
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Như vậy Cu; Fe và S đã cho tổng cộng (9.0,1 + 3.0,1 + 6.0,2) = 1/7 mol 
eleetron, còn N*Š cũng nhận 1,7 mol eleetron tạo ra 1,7 mol NO, tức 
V=38,08 lít 
[ Câu 67: Chọn Ơ 


C 
Áp dụng công thức giải nhanh |pH =-(logK, +lo; lạ 


'Ta có pH = —(logl,75.105 + ưa) =4,28 


ñ Câu 58: Chọn B 

Cả 4 phát biểu trên đều đúng. 
ñ Câu 59: Chọn B 

AI(OH); và Cr(OH); đều là hiảroxit lưỡng tính nhưng Al(OH); 
không có tính khử. 
Œ Câu 60: Chọn C 

Emuga-cn E Eq, — Eạm»,¿„ = l10V nên E, 


L +. x 


A/4g— Cu**ICx 


"s2 = 1,10 %(=0,76) = 0,341 
=0,8~0,34 = 0,461 
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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : 

H=1;C= 13;N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; AI = 27, S = 32, 
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = B3; Fe = 66; Cu = Zn = 65; Br = 80; 
Ag=108; Ba = 137. 

1. PHẲẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 

(40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 

Q Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tất cả các phần ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng. 

B. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit. 

C. Ca(OH); được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước. 

D.CrO; tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit. 

Œ Câu 8: Đốt õ,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn 
X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO; loãng (dư), thu được 
khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. 
Giá trị của m là: 

A. 18,0. B.224. €. 15,6 D. 24/2. 

ä Câu 8: Khi nói về kim loại kiểm, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Các kim loại kiểm có màu trắng bạc và có ánh kim. 

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiểm chỉ tôn tại ở dạng hợp chất. 

©. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần. 

D. Kim loại kiểm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. 

Ö Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân 
cần dùng 27,44 lít khí O;, thu được 23,52 lít khí COa và 18,9 gam 
H;O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400m] dung dịch NaOH 
1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn 
khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My < M,). Các thể 
tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là 
A.2:38 B.4:3 C.3:2 D.3:5 

ä Câu õð: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử CạHsO;, 
sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa rnãn tính 
chất trên là 
A.4 B.3 G.6 D.5 

L Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tứ glueozơ có 
5 nhóm hiđroxy]? 
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A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. 

B. Cho glueozơ tác dụng với Cu(OH);. 

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhidrit axetic. 
D. Thực hiện phản ứng tráng bạc. 

( Câu 7: Cho dãy chuyển hóa sau: 

CaC, — t9, X — -ụŒ4860) , v — H689: „2 
Tên gọi của X và Z lần lượt là: 
A. Axetilen và aneol etylic. B. Axetilen và etylen glicol. 
©. Etan và etanal D. Etilen và ancol etylic. 

ä Câu 8: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl;, 0,2 mol 
CuCl¿ và 0,1 mol HCI (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đâu thoát khí 
thì ở anot thu được V lít khí (đkte). Biết hiệu suất của quá trình 
điện phân là 100%. Giá trị của V là: 


A. 5,60. B. 11/20. Ơ. 22,40. D. 4,48. 
ä Câu 9: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là 
A. tơ visco và tơ nilon-8,6 B. tơ tầm và tơ vinilon. 
€. tơ nilon-6,6 và tơ ceapron D. tơ viseo và tơ xenlulozơ axetat. 


Q Câu 10: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở 
X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600ml dung dịch NaOH 1M 
(vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 
72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH 
và một nhóm -NH; trong phân tử. Giá trị của m là 


A. 51/72 B. 54,30 G. 66,00 D. 44,48 
[ Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa 
Fe(NO¿); — —, X —#9%£2—, ÿy —*#—, 7 —+T—, Fe(NOj) 
Gác chất X và T lần lượt là 
A. FeO và NaNO; B. FeO và AgNO; 
€. FesO; và Cu(NO¿); D. Fe,O; và AgNO; 


Q1 Câu 12: Cho các thí nghiệm sau: 
(a) Đết khí H;§ trong O; dư 
(b) Nhiệt phân KCIOs (xúc tác MnO;) 
(e) Dẫn khí F vào nước nóng 
(d) Đốt P trong O;¿ dư 
(e) Khí NH; cháy trong O; 
(§) Dẫn khí CO; vào dung dịch NaSiO; 
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Số thí nghiệm tạo ra chất khí là 
A.5 B4 G.2 D.3 

Ll Câu 13: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetie tác dụng 
vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam 
muối. Cho X tác dụng với dung địch HCI dư, thu được dung dịch 
chứa m gam muối. Giá trị của m là 
A.44,65 B. 50,65 G. 22,35 D. 33,50 

[ Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p. 

€. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán 
kính nguyên tử phi kim. 

D.Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ 
ánh sáng nhìn thấy được. 

[ Câu 1õ: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và gÌixerol. 
Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO; (đkte). Cũng 
m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí Hạ 
(đkte). Giá trị của V là 
A.3,36 B. 11/20 €. 5,60 D. 6,72 

(1 Câu 16: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm 
glixerol, axit CHạCOOH và axit C;H;COOH là 
A.9 B.4 C.6 D.2 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hỗn hợp Fe8 và Cu8 tan được hết trong dung dịch HCI dư. 
B. Thổi không khí qua than nung đồ, thu được khí than ướt. 

€. Phốtpho đồ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. 
D. Dung dịch hỗn hợp HCI và KNO¿ hòa tan được bột đồng. 

ä Câu 18: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,99 gam Mg và 4,48 gam Fe với 
hỗn hợp khí X gồm elo và oxi, sau phần ứng chỉ thu được hỗn hợp Y 
gồm các oxit và muối elorua (không còn khí đư) hòa tan Y bằng một 
lượng vừa đủ 120ml dung địch HCI 2M, thu được dung dịch Z. Cho 
AgNO; dư vào dung dịch Z, thu được 6,69 gam kết tủa. Phần trăm 
thể tích của elo trong hỗn hợp X là 
A. 51,72% B. 76,70% ©. õ8,85% D. 56,36% 

[ Câu 19: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X 
gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ 
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toàn bộ X rồi chia làm hai phân bằng nhau. Phần một cho tác dụng 
hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H; (đktc). Phần hai cho phản 
ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm số mol 
ancol bị oxi hóa là 

A. 50,00% B. 62,50% ©. 31,25% D. 40,00% 

Q Câu 20: Nguyên tố Y là phi kìm thuộc chu kì 3, có công thức oxit 
cao nhất là YO¿. Nguyên tố Ý tạo với kim loại M hợp chất có công. 
thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là 
A.Zn B.Cu C.Mg D.Fe 

Q Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 20ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm. 
C, H, O) cẩn vừa đủ 110ml khí O; thu được 160ml hỗn hợp Y gồm 
khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H;SO¿ đặc (dư), còn lại 80ml khí Z. 
Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử 
của X là 
A.C/HO, — B.C/H,O C. C;HạO D. CH,O 

Œ Câu 22: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na'!; 0,02 mol Ca”'; 0,02 mol 
HCO, và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). lon X và giá trị 


của a là 
A. NO; và 0,08 B. C và 0,01 
C. CÓ? và 0,03 D. Ø/- và 0,03 


qQ Câu 23: Cho phản ứng: N;(k) + 3H¿(k) + 2NH; (©); A/7= -92 kjJ. 
Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là 
Á. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất. 
8. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất. 
€. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 
D. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất. 

q Câu 94: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H;. 
Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp. 
Y có tỉ khối so với Hạ bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua đung dịch brom 
dư, sau khi phản ứng xây ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia 
phản ứng là 
A. 0 gam B. 24 gam C. 8 gam D. 16 gam 

Q Câu 2ð: Sục 4,48 lít khí CO; (đkte) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp. 
Ba(OH); 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 19,70 B. 23,64 6G. 7,88 D. 13,79 
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ä Câu 26: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? 

A. Sợi đây bạc nhúng trong dung dịch HNO¿. 

B. Đốt lá sắt trong khí Cl;. 

C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H;SO, loãng. 
D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO,. 

ä Câu 27: Cho 29 gam hỗn hợp gồm AI, Cu và Ag tác dụng vừa đủ 
với 960m] dung dịch HNO; 1,õM, thu được dung dịch chứa m gam 
muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (dkte) gồm NO và NạO. Tỉ khối của X 
so với Hạ là 16,4. Giá trị của m là 
A. 98,20 B. 97,20 C. 98,75 D. 91,00 

q Câu 98: Đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin 
và 2 hiđroeaebon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu 
được 375ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đ qua dung 
dịch H;S§O, đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 175ml. Các thể tích khí 
và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là 
Á. C¿H¿ và C¿H; B. O;H; và C„H; 

C. C;Hs và CaạHạ D. €;Hs và C„H¡o 

q Câu 29: Cho các chất riêng biệt sau: FeSO,, AgNOạ, NazSO;, H;S, 
HI, Fe:O,, Fe;O; tác đụng với dung dịch HạSO, đặc, nóng. Số 
trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là 
A.6 B.3 €.4 D.ð 

q Câu 30: Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và AI vào 250ml dung dịch 
AgNO; 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp 
ban đầu là 
A. 0,168 gam B. 0,123 gam €. 0,177 gam D. 0,150 gam 

q Câu 81: Cho 0,125 mol andehit mạch hở X phản ứng với lượng dư 
dung dịch AgNO; trong NH; thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro 
hóa hoàn toàn 0,95 mol X cẩn vừa đủ 0,5 mol Hạ. Dãy đồng đẳng 
của X có công thức chung là 
Á. O;H›(CHO)(n >0) B. CaHan¿CHO (n > 2) 
©. Ơ;Han,\CHO (n 3 0) D. Ơ;Hs„¡CHO (n > 2) 

ñ Câu 32: Cho các chất sau: FeCO;ạ, FeaO¿, FeS, Fe(OH);. Nếu hòa 
tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H;8O, đặc, nóng (dư) thì 
chất tạo ra số mol khí lớn nhất là 
A. Fe¿O¿ B. Fe(OH); G. FeS D. FeCO; 
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Q Câu 33: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại 
nhóm chức với 600ml dung dịch NaOH 1,1M, thu được dung dịch 
Y chứa muối của một axit cacboxylie đơn chức và 15,4 gam hơi Z 
gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít 
khí Hạ (đkte). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với 
CaO cho đến khi phần ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một. 
chất khí. Giá trị của m là 
A. 40,60 B. 22,60 €. 94,30 D. 84,51 

q Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai axit eaeboxylic đơn chức. Đốt cháy 
hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,24 mol O¿ thu được CO; và 0,2 mol HạO. 
Công thức hai axit là 
A. HCOOH và C;H;COOH 
B. CH;=CHCOOH và CHạ=C(CH;)COOH 
C. CHạCOOH và C¿ẴH;COOH D. CH;COOH và CH;=CHCOOH 

q Câu 8õ: Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm AI và Fe trong khí Cl; thu 
được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z 
và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol 
KMnO, trong dung dịch Hạ8O¿ (không tạo ra 8O¿). Phần trăm khối 
lượng của Fe trong hỗn hợp X là 
A. 72,91% B. 64,00% ©. 66,67% D. 37,38% 

q Câu 86: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS; trong 200ml dung dịch 
HNO; 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí 
thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong 
các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N*Š đều là NO. Giá 
trị của m là 
A. 12,8 B.6,4 €.9,6 D.3,2 

q Câu 37: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là CsH;oO¿. 
Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân 
tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 


A. CH;COOCH;G¿H; B. HCOOC;H;Œ;H; 
C. Cạ¿H;COOC;H; D. CạH;COOC¿H; 
q Câu 88: Alanin có công thức là 
Á. O¿H;-NHa B. CH;-CH(NH›)-COOH 
C. HạN-CH;-COOH D. HạN-CH;-CH;-COOH 


q Câu 39: Cho phương trình hóa học: - 
2X + 2NaOH —#9:”—, 9CH¿ + K;COa + Na,CO¿ 
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Chất X là 
A. CH;(COOK); B. CH;(COONa); 
C. CHạCOOK D. CHạCOONa 

Q Câu 40: Dẫn luông khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe;O; nung 
nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp 
thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH); dư, thu được 29,55 gam kết 
tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HÑNO; dư thu được V lít khí 
NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24 B.4,48 V.6/72 D. 3,36 


II. PHẲẨN RIÊNG 


Thí sinh chỉ được chọn làm một trang hai phẩn (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn 
(10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Q Câu 41: Cho dãy các chất sau: Toluen, phenyl fomat, fruetozơ, 
ølyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân 
trong môi trường axit là: 

A.6 B3 G.4 D.ð 
1 Câu 42: Cho phương trình hóa học (với a, b, e, đ là các hệ số): 
aFeSO, + bCl; cFez(SOa); + đFeCl; 
Tỉ lệ a : c là 
A.4:1 B.3:2 G.2:1 D.311 

ä Câu 48: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol 
CuSO, và 0,2 mol HƠI. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được 0,725 m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 
A.16,0 B. 18,0 €. 16,8 D.112 

q Câu 44: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) 
cẩn dùng ít nhất V lít axit nitrie 94,5% (D=1,5 g/ml) phản ứng với 
xenlulozơ dư. Giá trị của V là 
A.60 B.24 €.36 D.40 

Q Câu 45: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức 
phân tử C;HạO? 

A.3 B.5 C.6 D.4 

Q Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ 
số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 
gam CO; và 0,9 gam HO. Các chất trong X là 
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Á, Một ankan và một ankin B. Hai ankadien 
€. Hai anken. D. Một anken và một ankin. 

Q Câu 47: Cho axit caeboxylie X phản ứng với chất Y thu được một 
muối có công thức phân tử C;HgO,N (sản phẩm duy nhất). Số cập 
chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là 
A.3 B.2 €4 D.1 

[1 Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai? 

ˆ_ A. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. 
B. Amoniac được dùng để điểu chế nhiên liệu cho tên lửa. 
©. Lưu huỳnh đioxit được đùng làm chất chống thấm nước. 

D.Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi 

khí hậu. ° 

Œ Câu 49: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cr(OH); tan trong dung dịch NaOH. 

B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr'* thành Cr. 

€. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO;. 

D. Trong môi trường kiểm, Br; oxi hóa CrO; thành CrO7. 

Œ Câu ð0: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm AI và Ơr;Os (trong điều 
kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia 
hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phân một 
phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan 
hết phần hai cản vừa đủ dung dịch chứa a mol HCI. Giá trị của a là 
A,0,9 B.1,3 €. 0,5 D. 1,ỗ 


B. Theo chương trình 


J ©40 
(10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

Q Câu ð1: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol sacearozơ và 0,02 mol 
mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi 
chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung 
dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO: trong NHạ, thu được m gam Ag. Giá trị của m là' 

A. 6,480 B. 9,504 €. 8,208 D.7,776 

[ Câu 52: Một mẫu khí thải được sục vào dung địch CuSO¿, thấy xuất 
hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí 
thải gây ra? 

A. HạS B. NO; €. §O; D. CO; 
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ä Câu õ3: Cho phenol (CaH;OH) lần lượt tác dụng với (CH;CO)zO và 
các dung dịch: NaOH, HCI, Br;, HNO;, CH;COOH. Số trường hợp 
xây ra phần ứng là 
A.3 B.4 G.2 Đ.} 

Ö Câu ã4: Hòa tan Au bằng nước cường toan'thì sản phẩm khử là NO; 
hòa tan Ag trong dung dịch HNO; đặc thì sản phẩm khử là NO;. Để 
số mol NO; bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ag và Au tương ứng là 
A.1:2 B.3:1 G.1:1 D.1:8 

ñ Câu Bõ: Người ta điều chế H; và O; bằng phương pháp điện phân 
dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A trong 
thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 
100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Nồng độ dung dịch NaOH trước 
điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể) 

A. 5,08% B. 6,00% `Ơ.B,B0% D. 8,16% 

q Câu õð6: Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điểu kiện nhiệt độ, xúc tác 
thích hợp) thu được sản phẩm chính là 
A. 2-metylbutan-Ð-ol `_-B. 8-metylbutan-Ð-ol 
C. 3-metylbutan-T-ol D. 2-metylbutan-3-ól 

[ Câu ð7: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch 
chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được 
kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là 


A. KNQ¿ và Na;CO; B. Ba(NO¿); và Na;CO; 
€. Na;SO, và BaCl; D. Ba(NO;); và K;§O¿ 
Q Câu ð8: Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại?” 
A. Đốt FeS8; trong oxi dư. b š 


B. Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân và than cốc trong lò đứng. 
G. Đốt Ag;8 trong oxi dư, 
D.Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc trong lò điện. 

[ Câu ñ9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 
18,44 lít khí CO; (đktc) và 15,3 gam H;O. Mặt khác, chọ m gam X tác 
dụng với Na (dư), thu được 4,48 lít khí H; (đktc). Giá trị của m là 
A. 12,9 B. 15,3 G. 12,3 D. 16,9 

qQ Câu 60: Cho các chất: Caprolactam (1), isopropylbenzen (2), 
acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (6). Các chất có khả năng 
tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là 
A. Œ), (2) và (3) B. (1), (2) và (5) 
€. (1), (3) và (B) D. (3), (4) và (5) 
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7A 8A 9D 10A 
17D 18G 19B 20D 
27A 28B 29C 30C 


1D 2D 3G 4B 
11D 12B 13A 14C 
21D 22A 23C 24B 
81D 32C 33A 34D 37D 38B 39C. 40A 
41B 42D 43A 44D 47G 48D 49B 50B 
B1B 52A 53B 54C 55C 56A 57H 58G 59H 60C 


BÀI GIẢI 
d Câu 1: Chọn D 


CrO; tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit là H;CrO, và H;CrzO; 
theo các phản ứng: 
HạO + CrOa ——> H;CrO, 
HạO + 2CrOạ ——> H;CrzO; 
Lưu ý 
+ Loạt A, uì không phải tất cả các phản ứng của lưu huỳnh uới kim 
loại đều cần đun nóng. VÌ dụ thủy ngân tác dụng dễ dàng uới Ìưu 
huỳnh ở ngay nhiệt độ thường. 
+ Loại B, uì trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng boxtt. 
+ Loại C, uì bhông thể làm mất tính cứng oĩnh cửu của nước bằng 
Ca(OH);. Lý do là khi dùng Ca(OH);ta lại đưa thêm một lượng Ca”' nào 
mẫu nước cứng trên. Tuy nhiên uới nước có tính cứng tạm thời thì điều 
này đúng nếu dùng một lượng uừa đủ Ca(OH); do xảy ra phản ứng: 
Cat(HCO;); + Ca(OH); ——> 2CaCO; + 2H;O 
q Câu 2: Chọn D 
Bảo toàn Fe cho số mol Fe = số mol Fe(NO¿)s = 0,1 mol 
tức m = 0,1.242 = 24,2 gam 


qñ Câu 3: Chọn C 
Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước tăng dần. 
q Câu 4: Chọn B 
Vì số mol CO; = số mol HạO = 1,0 mol nên đây là 2 este đơn no có 
cùng công thức C,Hz„O; 
20aHz„O; + (3n - 2)0 ——> nCQ; + nH;O 
x 0,Bx(3n — 2) xn 
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0,5xGn~2) = I,225 x=0,35 
xu=l,05 li { 
Vậy 2 este là HCOOC¿H; (a mol) và CHạCOOCH; (b mol) 
Theo để 27,9 gam chất rắn khan gồm a mol HCOONa; b mol 
CH;COONa và (0,4 — 0,85) = 0,05 mol NaOH. 
a+b=0,35 a=0,2 
68a+§2b + 40.0,05 = 27,9. { =0,l5 
Dođóa:b=4:3 
[ Câu 5: Chọn D 
Gồm 5 este sau 
HGOOCH=CH-CH; (cis-trans) ; HCOOCH;-CH=CH; ; 
HCOOG(CH,)=CH;; CHạCOO-CH=CH; 
äB Câu 6: Chọn © 
Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetie được 
este có ð nhóm CH;COO trong phân tử chứng tổ trong phân tử glucozơ 
có ð nhóm hiđroxyl. 
äñ Câu 7: Chọn Á 
X là CạH;; Y là C;H„; Z là CạH¿OH 
ä Câu 8: Chọn A. 
Ấp dụng định luật bảo toàn electron, ta có 


Ta có hệ: | 
"=3 


Vậy ta có mị 


CATOT ANOT 
fe°* + le —> Fe* 2C —> Cly + 9e 
0,1 mol 0,1 mol 0,25 mol 0,mol 


Cu?” + 2e —> Cu 
0,2 mol 0,4 mol 
Vậy V = 0,25.22,4 = 5,6 lít 


Lưu § 
Fe' 2H' Cu” Fe" 
fe H, Ôu Pe°” 

thì ở catot trước hết xảy ra phản ứng khử Fe"' thành Fe", sau đó 
đến phản ứng khử Cu?' thành Cu, kế đó là phản ứng bhử H" thành 
H., uà cuối cùng là phản ứng khử Fe" thành Fe. 

+ Vì khi ở eatot bắt đầu thoát khí thì ngừng điện phân nên H` (túc 
HCI) chưa bị điện phân. 


+ Theo thứ tự trong dãy điện hóa: ... 
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äd Câu 9: Chọn D 
“Tơ viseo và tơ xenlulozơ axetat là các polime thuộc loại tơ nhân tạo. 
q Câu 10: Chọn A. 


Các phản ứng 
M-N-P-Q +4NaOH ———> các muối natri của aminoaxit M, N, P, Q + HạO 
a 4a a 
A-B-C + 3NaOH ——> các muối natri của aminoaxiL A, B, C + HạO 
2a 6a 2a 


Vậy 10a = 0,6  a=0,06 
Bảo toàn khối lượng cho m + 0,6.40 = 79,48 + 18.3a ©» m=51,72 
Q Câu 11: Chọn D 
Ta có sơ đồ 
Fe(NO¿);——› Fe¿Oạ —> Fe ——› FeCly —^““—› Fe(NO;); 
Œl Câu 18: Chọn B 
Có 4 thí nghiệm tạo ra chất khí là a, b, c, e 
2H;8 + 3O; ——> 280; + 2HạO. 
2KCIO¿ ——> 2KOI + 3O; 
2F; + 2H;O ——> 4HF + O; 
4NH; + 3O; ——> 2N; + 6H¿O 
q Câu 18: Chọn A. 
Gọi a, là số mol gÌyxin và axit axetic, ta có hệ 
T5a+60b =2I a=02 
ị I3a+98b =32,4 h =0, 
Vậy muối thu được gồm a mol NH;CICH;COOH và (a + b) mol KCI 
Do đó m„ụa = 111,ỗa + 74,ỗ(a + b) = 44,65 gam. 
G Câu 14: Chọn C 
Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại phải lớn hơn bán 
kính nguyên tử phi kim. 
[ Câu 15: Chọn A 
Gọi a, b, e lần lượt là số mol aneol metylic, etylen glicol và glixerol 
Ta có mạ, = a + 2b + đc = 0,3. 


$c _a+2b+3c 


2 =0,15 mol tức V = 3,36 lít 


Do đó nụ, =3+b+ 
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Q Câu 16: Chọn B 
Có 4 trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, 


axit CHạCOOH và axit C;H;OOOH 


H Câu 17: Chọn D 
Dung dịch hỗn hợp HCI và KNO; hòa tan được bột đồng theo phản ứng 


3Cu + 8H' + 2NØ; ——> 8Cu?" + 2NO + 4H¿O 
Luw § 
+ Loại A, mì CuS không lan trong HCI 
+ Loại B, uì thổi không khí qua than nung đỗ, thu được khí than khô. 
Khí than ướt điều chế bằng cách phun hơi nước uào than nóng đỏ. 
+ Loại C, uì phốtpho đỏ không bốc cháy trong không khí ở điều 
kiện thường. 
Œ Câu 18: Chọn C 
8ố mol Mg = 0,08; số mol Fe = 0,08 
Gọi a, b là số mol Cl¿ và O; trong X 


CHO NHẬN 
Mg ——> Mg**' + 2e Cla+2e —> 2CI- 
0,08 mol 0,16 mol a 2a 2a 
Fe ——> Fe*' + 3e O;+4e —> 20°” 
0,08 mol 0,24 mol b 4b 2b 


Ag'+e —> 4g 

_.- e 
2a+46+c =0,16+0,24= 0,4 a=0,07 
Ta có hệ 4 143,5(2a+ 0,24)+ 108e = 56,69 ©.4 b= 0,06: 
4b=0,24 e=0;02 


Vậy %Yạ, = ng =B8,84% 


[ Câu 19: Chọn B 
Gọi a, b là số mol aneol bị oxi hóa lần lượt tạo anđehit và axit 


2RCH;OH + O¿ ——> 2RCHO + H;O 


a a a 
RCH;OH + O; ——> RCOOH + H;O 
b b b 
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RCHO: a mol 
RCOOH : b mol 
Vậy X BÊ [TL O; (a +b) mi 
RCH,OH: c mol 
Ð at c 0504 0 uy 
4 5 4 4 20 
Ta có hệ ‡a+ö+c =0,08 


Hệ vô lí vì a > a + b + c. Điều này chứng tỏ RCHO là HCHO. Do đó 
X xảy ra 2 phản ứng tráng gương của HCHO và HCOOH. ˆ 


b a+b c_ 0,504 


—#——+—=—_—=0.025 


1# 3.91 
Như vậy ta có hệ: 4a+»+e =0,08 
“... 


(a + b)100% 


Vậy %n¿,o„ bị oxi hóa = 
§y: động vay Bị 44 hông Ôn Ta 


qQ Câu 90: Chọn D 


———=69,5% 


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất 


là YO¿ nên Y là §. Vậy MY là MS 
M.100% 
M+82 
[l Câu 21: Chọn D 


Ta có #®m„ = 


= 68,64% « M = 56 (Fe) 


Vì thể tích CÓ; = thể tích hơi nước = 80ml nên X có dạng C;Hz„O, 


G,Hz,O, + c0, ——> nCQ; + nHạO 


20m] (3n - t) 20n 
Ta có hệ 103n~/)=110 n=4 
20n =8§0 r=l 


Vậy công thức cần tìm là C;H;O 
d Câu 23: Chọn A 


mol ion X”” 


„Dung dịch X gồm 0,01 mol Na'; 0,02 mol Ca?°; 0,02:mol- CQ; và a 


359 


Bảo toàn điện tích cho 0,01 + 2.0,02 = 0,02 + an c> az=0,03 

Chỉ có n = 1 ứng với a = 0,03 là thỏa mãn với các phương án để 
cho. Vậy dung dịch X gồm 0,01 mol Na'; 0,02 mol Ca”'; 0,02 mol 
CO; và 0,03 mol ion NO, 

[ Câu 23: Chọn C 

Để cân bằng N;(Œk) + 3H;(k) + 2NH; (); A77 = -92 kJ chuyển dịch 
theo chiễu thuận, ta có thể giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 

q Câu 24: Chọn B 
52.0,15+0,6.2 
20 

Vậy số mol Hạ đã phản ứng = (0,15 + 0,6) - 0,45 = 0,3 mol 

Vì 0,15 mol CH¿ có khả năng phản ứng với tối đa 0,15.3 = 0,4ð mol 
H; nên hỗn hợp Y còn có khả năng phản ứng tối đa với (0,45 — 0,3) = 
0,15 mol Hạ, tức cũng 0,15 mol Brạ hay 0,15.160 = 24 gam brom. 

Lưu $ 

+ Khi dẫn hỗn hợp (X) gôm H› uà một (hoặc các) hidrocacbon qua 
bột Nỉ nung nóng một thời gian được hỗn hợp (Y) thì hiệu số mol giữa 
hỗn hợp (X) uà (Y) chính là số mol H; đã tham gia phần ứng cộng. Từ 
đó dễ dàng tính được số mol Br;a tối đa trong dung dịch mà hỗn hợp 
(Y) có thể tác dụng. 

+ Hidroeaebon mạch hở có k liên hết + thì tác dụng uới Hạ hoặc 
Br; (trong dung dịch brom) đêu theo tỉ lệ moi tối đe là 1 : k. Ở đây, 
uinylaxetylen có k = 3. 

+ Ví dụ mình họa: Dẫn hỗn hợp (X) gôm 0,35 mol C;H,; 0,395 mol 
€;H, uà 0,85 mol H› qua bột Nỉ nung nóng một thời gian được hỗn 
hợp (Y) có tỉ khối so H; là 8,9. Vậy hỗn hợp (Y) có khả năng phản ứng 
với dụng dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br;? 

Giải 
my _ 0,85.26+0,25.28+0,85. _ 
Mụ— 8,9. ặ 


Ta có ny = =0,45 mol 


Ta có: mx = my nên ny = 1 moF 
v 

Vậy số mol H; đã tham gia phản ứng cộng 

= (0,35 + 0,35 + 0,85) - 1 = 0,45 mol 

Và (X) có khả năng tác dụng tốt đa uới (0,35.3 + 0,3) = 0,95 moi H; 

nên Y còn có khả năng tác dụng tối đa uới (0,95 - 0,45) = 0,õ mol Hạ, 

tức (Y) cũng có khả năng tác dụng tối đa uới 0,ỗ mol Br; trong dụng 
dịch brom. 
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ä Câu 2õ: Chọn A 
CO, : 0,2 mol 
Ta có {Ba”' :0,12 mol 
OH :0,3 mol 
Công thức giải nhanh cho ø 


—ry„, =0,3~0,2=0,1 mol 


Thuy l8 


Mà nụ. =0,12mol nên nụ qạ = 0,1 mo] tức mụa uạ = 19,7 gam 


ä Câu 96: Chọn D 

Khi nhúng thanh Zn trong dung dịch CuSO¿ thì Cu sinh ra bám 
vào thanh Zn nên xảy ra ăn mòn điện hóa. 
HD Câu 27: Chọn A 

Đã đàng tính được số mol NO = 0,2; số mol N;O = 0,05 

Áp dụng công thức giải nhanh khi hòa tan hỗn hợp các kim loại 
trong HNO¿: 


ung, 


= 4nye +2ng, +l2n,, +]Ön, 2+ 1Ó sọ, 


Ta có 0,95.1,5 = 4.0/3 + 10/0/05 + lÔm, yạ, €3 ñgy„ọ, = 0/0195 moi 


Mặt khác công thức giải nhanh để tính khối lượng muối nitrat kim 
loại khi hòa tan một hỗn hợp các kim loại trong HNO; là: 
+62đn,„, +ny¿, +Ên, ¿ + lÔng, + 8g wọ,) 


TRyuwjmugi — TH 


Do đó mau = ?', 
= 29 + 62(3.0,2 + 8.0,05 + 8.0,0125) + 0,0125.80 = 98,2 gam 
äQ Câu 28: Chọn B 
“Theo các phương án để cho thì 2 hiđrocacbon đồng đẳng đã cho là 
ankan hoặc anken. 
+ iđrocacbon đông đẳng đã cho là anhan, công thức trung 
bình Can c¿ 
C;H§N ——> 8C0 + 4,5H¿O + 0,BN; 
a 3a 45a 0,5a 
CnH¿;,¿ ——> nCO; + (n + 1)HO 
b bn bn+b 
a+b=500) 
Ta có hệ 43a+4,5a+0,5a+bn+bn+b =375(2) 
3a+0,5a+ ba = 1753) 


Năm hại 


bùn im tui Ê Pu, 


Ma = 
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Từ (2) và (3) rút ra a + b = 25 : mâu thuẫn với (1), loại. 
+ Nếu 2 hidrocacbon đông đẳng đã cho là anben, công thức trung 


bình C,Ha„ 
CạHạN ——> 3CO; + 4,5H;O + 0,BNạ 


a 3a — đỗa — 05a 
C,H¿„¿¿ ——> nGO; + nHạO 
b bn— bn 
a+b=50 a=25 
Ta có hệ J3a+4,54+0,5a +bu+bn= 315 ©s | b=25 
3a+:0,5a +ön = 175 n=3,5 


Vậy 2 anken là C;Hạ và C¿H; 
Q Câu 29: Chọn C ` 

Có 4 trường hợp xảy ra phần ứng oxi hóa khử là: 

FeSO¿, HạS, HI và EezO,, 

q1 Câu 30: Chọn C 

Số mol AgNO; ban đầu = 0,25.0,12 = 0,03 

Nếu hỗn. hợp kim loại ban đầu phản ứng hết, thì rắn sau phản ứng 
chỉ là Ag và ta phải có m„„< 0,03.108 = 3,24 (trái với giả thiết là 
3,333 > 3,24) chứng tỏ kim loại cồn dư. 

Gọi a, b là số mol AI, Fe đã phản ứng, ta có hệ: 

l= 2b =0,03(bảo toàn elecron) — — [ =0,009 
[0.42 ~(27a+ 56b)]+ 108.0,03 = 3,333 »=0,0015 

Vậy mạc uan sáu = 0,42 — 0,009.27 = 0,177 gam 
ñ Câu 31: Chọn D 

Vì nự : nạ; = 1: 2 nên X là anđehit đơn chức 

Vì ng: nụ = 1:9 nên X có 2z 

Vậy X là andehit đơn chức, mạch hở chưa no (một nối đôi C=C) 

Do đó andehit trên có công thức C„H¿„+CHO. 
Œ Câu 82: Chọn O Ạ 

Cùng một số mol mỗi chất thì FeS cho nhiều eleetron nhất nên 
8*° nhận được nhiều electron từ Fe8 nhất, do đó FeS cũng tạo khí 
nhiều nhất. 

Lưu $: Tuy FeCO; tạo được hỗn hợp khí là SO; uà CO; nhưng uẫn 
tt hơn so uới FeS dù FeS chỉ tạo duy nhất SO; 
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q Câu 88: Chọn A 

Theo đề, hỗn hợp X gồm các este của axit RCOOH. 

Ta có số mol NaOH = 0,69; số mol H; = 0,325. 

Để ý rằng hỗn hợp Z dù gồm các aneol đơn hay đa chức , ta luôn có 
Thuồn dã phán ng = 2n, =0,4Õm0l. 


Vậy ngaon au = 0,69 — 0,4 = 0,24 mol. 


Phần ứng tạo khí: 
RCOONa + NaOH —“#“—› RH + Na;CO; 
0,24mol 0,24mol 0,24mol 


Ta có: 0,24(R + 1) = 7,2 © R=29(Œ,H,) 
Đảo toàn khối lượng cho: 


THaste + HÍNAOH bạn đấu  HHmuếi # Hanee| # HẦNaOH dự 
© m+0,69.40 = 0,45.96 + 15,4 + 0,24.40 ©5 m = 40,6 


q Câu 34: Chọn D 


LJ 
Bảo toàn oxi chủ 0,1 + 0/24 = nụ, +52 
cu, = 0/84- ¬ = 0,24 moÌ 


Vậy số z trung bình = “C0 — “m9 ¿¡~ Ú24—9,2 
Tụ, 01 
Chỉ có hỗn hợp CHạCOOH 
và CHạ=CHCOOH thỏa số z trung bình = 1,4 


+1=l,4 


Lưu $ 
+ Hỗn hợp các chất hữu cơ mạc]. hở hứa C, H hoặc C,.H, O có số 
h To, ~ Ruyy 
7 trung bình Si PO. 
# hụ 
+ Theo các phương án trong bài thì 
- Hỗn hợp HCOOH uà C:H;COOH có số z trung bình = 1 
- Hỗn hợp CH;=CHCOOH uà CH;=Œ(CH:)COOH có số z trung 
bình = 2 
- Hỗn hợp CH;COOH uà C;H;COOH có số ø trung bình = 1 
Q Câu 8õ: Chọn C 
Gọi a, b là số mol AI và Fe đã phản ứng. 
Chú ý rằng Cl; trong bài không tham gia vào quá trình cho, 
nhận eleetron. 
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Ở đây AI và Fe đã cho electron thành AI°* và Fe"', còn Mn"” nhận 
eleetron thành Mn”*. Ta có hệ: 
3a+38 =0,21.5= 1,05 „|Ja=92 
27a+56b=16,2—2,4=13,8 ”” |b=0,15 
Vậy %m,, = (66 † 2.4 1004, ~ g6,67% 
16,2 
äñ Câu 86: Chọn A. 


Vì 0,1 mol Fe8; cho 1,ð mol aleetron nên tạo bà =0,5 mol ÑO. 


Chú ý bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích, ta có phản ứng: 
Fe8; + HNO; ——> Fe*'+ NO + NƠy + SƠ?” + H' + HO 
0,1 0,8 01 05 0/3 0,2 0,4 mol 
Các phản ứng hòa tan đồng: 
Cu + 2Fe”"' —› Cu”? +2Fe?* 
0,05 mol 0,1 mol 
3Cu + 8H*+2NO; ——> 3Cu” +2NO + 4H¿O 
0,15 mol 0,4 mol 
Vậy meuax = 64(0,05 + 0,15) = 12,8 gam 
Q Câu 37: Chọn D 
X phải là CaH;COOC¿H; để tạo các muối CạH;COONa (M = 96 > 80) 
và C¿H;ONa (M = 116 > 80) 
[ Câu 38: Chọn B 
Alanin là CH;CH(NH;)COOH 
ñ Câu 39: Chọn C 
Theo phản ứng 2X + 2NaOH —“*” y 2CH¿ + K;COa + NazCO; 
Thì bảo toàn C cho thấy X phải có 2C 
O cho thấy X phải có 2O 
K cho thấy X phải có 1K 
Vậy X là CH¿COOK 
R1 Câu 40: Chọn A. 
Để ý rằng trong bài toán, chỉ xảy ra quá trình cho electron của C'? 
(trong CO) thành C** (trong CO;), và quá trình nhận electron của N*" 
thành N*? như sau: 
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CHO NHẬN 


C? —y Ơ“ + 36 N'+3e —> N? 
0,15 mol 0,3 mol 0,8 mol 0,1 moÌ 

Vậy V = 0,1.29,4 = 9,34 lít 

Lưự ý 


+ Vì trước uà sau thí nghiệm, các ion kùm loại không thay đổi trạng 
thái oxi hóa (uẫn là +2 uà +3) nên các ion bim loại này không có mặt 
trong các quá trình cho, nhận eleetron ở trên. 

+ Nếu thay Fe¿O¿ bằng FeO hoặc Fe;O,, bài toán sẽ không có đáp số. 
Q Câu 41: Chọn B 

Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là: phenyl fomat, 
glyxylvalin (Gìy-val) và triolein. 

q Câu 42: Chọn D 

Phản ứng xảy ra 6FeSO¿ + 3Clạ ——> 2Fez(SO,)¿ + 2FeCl; 

ñ Câu 43: Chọn A 


CHO NHẬN 
Fe ——> Fe?' + 2e Cu” + 2e —> Cụ 
0,25mol 0,B mol 0,1ỗ mol 0,3 mol 0,15 mol 


2H' + 2e —> Hạ 
0,2 mol 0,2 mol 
Vậy: m — 56.0,25 + 64.0,15 = 0/725m cm =l6 
+ Câu 44: Chọn D 
Phản ứng xảy ra: 
(CazH;O¿z(OH);Ì¿ + 3nHNO¿ ——> [CaH;Oz(ONO;);]; + 3nHạO 


,jn.63 gam 297n gam 
?kg 53,46 kg 
Vậy V= 53.46.3n.63.100.100 _ „0 tụy 
297.1,5.94,5.60 


q Câu 45: Chọn B 
Có B chất sau là 3 phenol; 1 ancol thơm và 1 ete 
q Câu 46: Chọn A 
Chú ý rằng hỗn hợp 2 anken cháy luôn cho s„„;, = Ø„„ 


hỗn hợp 2 ankađien cháy luôn cho nụ, > nự„, 


hỗn hợp 1 anken và 1 ankin cháy luôn cho "„ụ, > nụ 
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[ Câu 47: Chọn C 
Có 4 cặp X, Y ứng với 4 phần ứng sau: 
C;H;COOH + NHạ ——> C;H;COONH; - 
CH;COOH + CH;NH; ——> CH;COONH;CH; 
HCOOH + G;H;NHạ ——> HGOONH;C;H; 
HCOOH + (CHạ)jÑH ——> HCOONH,(CH;); 
ä Câu 48: Chọn D 
Ozon trong không khí không phải là nguyên nhân chính gây ra sự 
biến đối khí hậu. 
ñ Câu 49: Chọn B 
Trong môi trường axit, Zn khử Cr'* thành Cr”". 
Q Câu õ0: Chọn B 
Vì ng„yy =nẠi = ngaou = 0,31 = 0,3 mo] nên hỗn hợp ban đầu có 
465 9.627 — 0 2mal Or,O,. 
152 Ũ 
Ta có phản ứng nhiệt nhôm: ĐAI + CrạO¿ ——> Al;O; + 2C; 
04 0,2 02 0,4 mol 
Vậy AI sau phản ứng còn dư 0,2 mol tức mỗi phần gồm: 
AI:0,1 mol 
Al,O, :0,1 mol, Do đó ngọ = 0,1.3 + 6,1,6 + 0,2.2 = 1,3 mol 
Cr :0,2 mol 
Câu B1: Chọn B 
Theo đẻ dung dịch X chứa: 
fructozơ: 0,006 mol 
glueozơ: (0,006 +0,024) = 0,03 mọi 
mantozơ dư: (0,02 - 0,012) = 0,008 mo] 
Saccarozơ dư : (0,01 - 0,006) =0,004 mol 
Vậy mạ; = 108.2(0,006 + 0,03 + 0,008) = 9,504 gam 
+Lưu ý: Hoặc dùng công thức giải nhanh: 
mạ, = 108(4sk +2mk + 2m) = I08(4.0,01.0.6 + 2.0,020,6 + 2.0/02)=9,504 gam 
Q Câu 52: Chọn A. Mẫu khí thải trên có H;S nên tạo kết tủa đen CuS 
Q Câu ð3: ChọnB 
Phenol tác dụng được với: (CHạCO}»O, NaOH, dung dịch Brạ và HNO; 


0,3.2 = 0,6 mol Al và 
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ä Câu 54: Chọn C 
Các phản ứng xảy ra: Au + HNO; + 8HCI ——> AuCl¿ + NO + 2H¿O 
Ag + 2HNO; ——>AgNO; + NO, + HạO 
Vậy để số mol NO; bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ág và Au tương 


ứng là 1 : 1. 
Œ Câu Bố: Chọn C. Ta có n,=< —T—= 6/49/3600 _¡ mu 
96500 96500 
407" —> Ô¿ + 2H;O + 4e 
0,25 mol 1 mol 
Vậy phản ứng xảy ra là 2H¿O ——> 3H; + O; 
0,ð mol 0,25 mol 
Do đó dung dịch trước điện phân có khối lượng = 100 + 18.0,5 = 109 gam. 
Dung dịch này chứa 6 gam NaOH nên nồng độ dung dịch NaOH trước 
điện phân = 122 - sua, 
109 
L Câu 56: Chọn A. Phản ứng xảy ra: 
(GH;);C=CHCH; + HạO —** (CH;)»;C(OH)GHCH; 
(2-metylbut-2-en) (2-metybutan-2-ol) 

q Câu ð?7: Chọn B. Dung dịch Ba(NO;); không làm quì tím đổi màu; 
dung dịch Na;CO; làm quì tím hóa xanh. Khi trộn 2 dung dịch thu 
được kết tủa BaCO; 

äñ Câu ð8: Chọn Ơ. Phản ứng xảy ra: Ag¿8 + Oạ ——., 2Ag + 8O; 

ä Câu ð9: Chọn B 
Đặt công thức trung bình các ancol là C,H,O; (a mol), ta có hệ: 

ax =0,6 


=s =0,85  [ax=0,6 
©$uy=l,7 
az=0,4 
Vậy m = a(12x + y + 16z) = 19.0,6 + 1,7 + 16.0,4 = 15,3 gam 
Q Câu 60: Chọn ©. Khi trùng hợp, caprolactam tạo tơ nilon-6; 
acrilonitrin tạo tơ nitron và vinyl axetat tạo poli(vinyl axetat) theo. 
các phản ứng: 
nŒ¿H¡NO —*S#—› tơ nilon—6 
nCH;=CH-CN—*+#+ „tơ nitron 
nCH;COOCH=CH;— +22, poli(vinyl axetat) 
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